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NAM MÔ BÓN SƯ THÍCH MÂU NI PHẬT, 

Cung kính ngưỡng bái bạch Trên NI sư đạo hiệu Thích Tịnh 
Vân - Phó Trưởng khoa Pali, Giáo thọ sư môn học Cô ngữ 
Päli lớp Thạc sĩ khóa II - Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
Thành phó Hồ Chí Minh. 
Kính thưa quý Thây, quý Sư Cô, quý đạo hữu đã, đang và sẽ 
là những học viên theo học chương trình đào tạo Cô ngữ Päli 
tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Tập sách PÄLI CĂN BẢN mà quý Thây, quý Sư cô, 
quý đạo hữu đang trân trọng cầm trên tay là tài liệu môn học 
Cổ ngữ Pãli được Ni sư Thích Tịnh Vân trực tiếp truyền dạy 
trong chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Phật giáo 
Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con - những 
hậu học lớp Thạc sĩ khóa III - được phước duyên thù thắng 
tiếp nhận và truyền thừa. 

Xuyên suốt 4 học kỳ, Ni sư đã giảng dạy chỉ tiết, cặn 
kế cho lớp Thạc sĩ khóa III chúng con trọn vẹn 36 bài học 
trong giáo trình PÄLI CĂN BẢN. Một kết quả mà thật sự 
rất khó có thể thành tựu nếu không có tâm huyết, yêu I nghề, 


thương trò của Ni sư, lòng kiên nhẫn, nỗ lực của thây lẫn trò, 
àng với thái độ cần cầu học tập, bền chí học tập cửa tất cả 


quý Thây, quý Sư cô và quý nam nữ Phật tử. Do vậy, khi 
chương trình dạy và học hoàn tất, tập thê lớp chúng con đã 
đong đây lòng biết ơn sâu sắc Ni sư Thích Tịnh Vân - bậc 
thầy khả kính, mô phạm không chỉ dẫn dắt cho chúng con 
đến với tình yêu cỗ ngữ Pãli mà còn luôn lắng nghe, chia sẻ, 
và sách tân chúng con trên bước đường học Phật, tu Phật. 
Giờ đây, được sự chấp thuận và tân thán của Ni sư Thích 
Tịnh Vân, chúng con cung kính chuyên lại toàn bộ những 
điều quý giá được dạy từ môn học cô ngữ Päli vào tập sách 
PÄLI CĂN BẢN này - như món quà Pháp bảo mà tập thê 
lớp Thạc sĩ khóa III kính dâng lên cúng dường Thư viện Trí 
Quảng, ngõ hầu góp một viên đá nhỏ vào tòa nhà Phật pháp 
thiêng liêng của Học viện Phật giáo Việt nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Chúng con kính nguyện Pháp bảo này trở thành tài 
liệu học tập, nghiên cứu hữu ích cho tất cả những người con 
Phật đã, đang và sẽ tìm về “Pháp được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, Pháp â ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời 
gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ 
người có trí mới tự mình giác hiểu”. 

(Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandifthiko, Akaliko, 

Kính nguyện tất cả 3 dược an lành trong Chánh pháp. 

Thiên viện Vạn Hạnh, 20.10.2023 


Tập thể lớp Thạc sĩ khóa III đông kính bút 4- 
( 


Một đứa Âu vớ Tỉ đc 
đực lu, Mạ 0á, VN 
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B. ÄNANDA MAITREYA 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỖ CHÍ MINH 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vào những năm 2001-2002 Hội Phật giáo Phước Lợi 
tại Mã-Lai mời tôi qua dạy môn Päli theo quyền “Pãli made 
Easy”. Quyên sách này do Đại đức B. Annanda Maitreya 
người Tích Lan biên soạn, xuất bản vào năm 1988 sau đó 
được bồ sung và tái bản năm 1992. 


Qua một thời gian dùng sách này làm tải liệu giảng 
dạy cho các lớp cử nhân, tôi nhận thấy quyền sách này dễ 
học, đo nội dung đi theo trình tự từ dễ đến khó; hơn nữa mỗi 
bài học đều được trình bày theo từng đề mục, giúp Tigười 
nghiên cứu tập hợp nhanh các điểm văn phạm then chốt. 


Bên cạnh những bải tập khô khan hóc búa, lại còn 
được giải tận tường, nhằm đáp ứng, thuyết phục mau lẹ; 
tháo gỡ kịp thời những vướng mắc tồn đọng trong tư duy 
đối với những ai say mê học hỏi và tự tìm tòi nghiên cứu. 


Trước đây HT.Thích Minh Châu có dịch quyền “The 
New Päli Course” (sách học Päli), sau đó “Ngữ pháp tiếng 
Päli” là sách nền tảng cho người học tiếng Päli vì sách này 
hệ thống toàn bộ văn phạm của nó. Nhưng sách được viết từ 
thập niên 30, do vậy cần bổ sung thêm một số điểm mới về 
văn phạm cho phù hợp với văn phong hiện đại, ngõ hầu giúp 
người nghiên cứu có được những thuận lợi hơn khi dịch. Từ 
những lý do vừa nêu, tôi xin phép Hòa Thượng, cho dịch 
quyên “Pali Made Easy” với tựa đề “Pãli Căn Bản” để tóm 
tắt văn phạm cốt lõi cho những ai thích học, có thê tự nghiên 
cứu một cách dễ dàng trong điều kiện thiếu người hướng 
dân. 


Công đức biên soạn quyên sách này có được, con 
kính dâng lên Hòa Thượng bậc Thây đã vun bôi Tâm đức và 
Tuệ đức cho con. 

Kính gửi đên các độc giả say mê và khám phá mới 
trong khi nghiên cứu bộ môn cô ngữ Päli này. 

Trân trọng 


TP. HCM ngày 27/12/2004 
Thích nữ Tịnh Vân 
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Từ động từ chỉ nguyên do 
Từ động từ chỉ mong mỏi 
Của văn kệ thì hiện tại 

Của thì Hiện khứ, ngôi 3 s.1 
Ngôi 3, số ít, thì hiện tại 
Căn năng động thê 

Căn thụ động thê 

Thụ động, thì ht, ngôi 3 s.1 
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MẪU TỰ TIÊNG PÄLI 
1. Mẫu tự: Tiếng Pãli gồm có 41 mẫu tự, § nguyên âm 
và 33 phụ âm. 
Nguyên âm: a, ä, 1, 1, u,, ©, O. 
Phụ ám: Có hai loại 


() phụ âm có nhóm. 


(1) phụ âm không nhóm. 
* Có nhóm: 
- Âm họng k, kh, ø, gh,nñ nhóm Ka 
- Âm vòm c, ch, j, jh, ñ nhóm Ca 
- Âm lưỡi , th, d, dh,n nhóm Ta 
- Âm răng (,th, d,dh,n nhóm Ta 
- Âm môi p- ph. b, ph, m nhóm Pa 
* Không nhóm: 
- Bán nguyênâm  y,r, Ï, v 
-Âm gió S 
- Âm hơi h 
- Âm lưỡi Ị 
- Âm mũi m 


PHÁT ÂM 
Nguyên âm: — a, i,u, gọi là âm ngắn. 
ä, 1, ữ, e, o gọi là âm dài. 
- e tuy là âm dài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ ettha, seyyo. 
e đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ evam, setI. 


e tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ me, 
nagare. 


- o tuy là âm đài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ oftha, sotth1. 


o đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ odana, sota. 


o tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ so, 
Buddho. 


2. Phụ âm: 
k đọc ka c đọc cha { đọc ta 
kh - khờ ch - chờ th - thờ 
g=ie8 PGD) q- đa 
sh - ghờ Jh - Jhờ dh - đờ 
ñ- ngơ ñ - nhơ n- nờ 
t- ta p-PDa Yy- VỜ 
th - thờ ph - phờ T-TỜ 
d- đa b- ba I- lờ 
dh - đờ bh - bhờ V- VỜ 
n - nờ m - mờ h - mờ 
h - hờ | - lờ m - ngờ 


3. Các phần âm ngữ 


Các biến cách như Danh từ, Đại từ, Tính từ và Phân 
từ ở dạng “Nama'. Các Động từ ở dạng Äkhyãta°. Các Giới 
từ, Liên từ, Trạng từ (không biến cách) và Thán từ ở dạng 
“Nipãta' (không biến cách). Các Tiếp đầu ngữ “Upasaggas". 


4. Gốc từ 


Gốc từ là những hình thức chưa chia biến cách. Một 
sô từ gôc tận cùng băng những nguyên âm, các từ còn lại tận 
cùng băng phụ âm. 


5. Tánh 


Có tất cả ba tánh: nam, nữ và trung tánh. Thông 
thường các danh từ diễn tả giống nam gọi là Nam tánh. Các 
danh từ diễn tả giống nữ gọi là Nữ tánh. Các danh từ không 
diễn tả giống nam hay nữ gọi là Trung tánh. Nhưng một số 
từ như 'mãtugãma' nghĩa là “một người phụ nữ” biến cách 
như một danh từ của Nam tánh. Danh từ “devatä' (thiên 
thần) là danh từ nữ tánh dù nó tượng trưng cho cả hai giống 
nam và nữ. Giống, theo văn phạm Päli nói cho đúng là 
giống thuộc văn phạm. 

6. Biến cách 

Mỗi danh từ có 8 biến cách gồm (¡) Chủ cách (¡) Đối 
cách (ii) Sử dụng cách (iv) Chỉ định cách (v) Xuất xứ cách 
(v1) Sở thuộc cách (v1) Định sở cách và (v11) Hô cách. 

7. Động từ 

Động từ được hình thành từ động từ căn bằng cách 

chia biến cách. Có 7 loại động từ, 6 thì và 3 cách. 
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8. Thì 

Có các thì: (¡) hiện tại (1i) quá khứ (iii) quá khứ chưa 
hoàn thành (iv) quá khứ hoàn thành (v) vị lai và (vi) điêu 
kiện. Có 3 cách: (ï) cách biểu thị (ii) khả năng (ii) điều 
kiện. 
9, Ngôi 

_ Có 3 ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. 

10. Số 

Có hai số ít và nhiều. 
BÀI 1 - ĐỘNG TỪ - Thì Hiện tại 
Thì Hiện tại (Biểu thị cách) 


Tận cùng của động từ 


Ngôi Số ít Số nhiều 
1 (tôi) m1 ma 
2 (bạn) SI tha 
3 (anh ấy) tỉ nữ 


II 


Căn: Dhãy (chạy), gốc động từ: đhãva 


gôi Số ít Số nhiều 
1 (tôi) Dhãvãmi Dhãvãma 
2 (bạn) Dhãvasi Dhaãvatha 
3 (anh ấy) Dhãvati Dhãvanti 


Chữ “a' cuối của căn trở thành âm dài khi đứng trước 
“m', chăng hạn: DhãvamI, Dhãvãma. 

11. Ngôi và số được quyết định bởi những chữ tận 
cùng của động từ. Vì thê chúng được hiêu ngâm cho dù 
trong câu chúng không ghi rõ. 


12. Thì Hiện tại diễn tả hành động đang tiếp diễn hay 
hành động xảy ra ngay lúc Hiện tại. Thì này cũng dùng như 
Hiện tại nhấn mạnh và Hiện tại tiếp diễn. Cũng vậy, 
“Dhãvãm1` nghĩa là “tôi chạy”, “tôi (làm việc) chạy” hay “tôi 
đang chạy". 

13. Thì này cũng dùng để diễn tả hành động xảy ra 
tại mọi thời điểm. 

14. Nếu chữ (-ti) tận cùng của ngôi thứ ba số ít trong 
thì Hiện tại được lược bỏ, chúng ta sẽ có động từ gốc. 
Dhãvati là động từ. Khi xoá “-ti”, còn lại dhãva (gốc của 
động từ). 
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BÀI TẬP 1 
L. Tìm gôc các động từ sau: 


Uttitthati: đứng/thức dậy GacchatI: đi 
Titthati: đứng Utthahati: thức dậy 
Nisidati: ngồi Vasatl: ở 

Dhãvati: chạy ApagacchatI: đi 
khỏiÄgacchati: đến Sayati: nằm ngủ 
H. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Uttitthami 2. Vasasl 3. Tifthanti 
4. Gacchama 5. Sayatha 6. Apagacchami 
7. NisIdatha §. Agacchanti 9, Vasati 
10. Sayant. 

HH. Dịch ra Päli: 

1. Tôi đứng 2. Chúng tôi thức dậy 

3. Họ đang ngủ 4. Bạn/các bạn ngồi 

5. Chúng tôi ở/ cư ngụ 6. Họ đang đi 

7. Họ đi khỏi 8. (Các) anh đang chạy 

9. Anh ấy đến 10. Tôi đi. 


BÀI 2 - ĐỘNG TỪ (tt) 


15. Một số động từ gốc tận cùng bằng “ã”, *e 
Các hình thức hiện tại của chúng như sau: 


° ° 


Và “0”. 


Căn: kĩ (mua), gốc: kinã 


l1 | kinami kinama 
2 | kinasi kinatha 
3 | kinantI kimatI 
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Căn: dis (giảng), gốc: dese 


— 


desemI | desema 


») 


desesr | desetha 


G5 


deset | desentI 


Căn: kar (làm), gốc: karo 


— 


karomI | karoma 


»h 


karosiL | karotha 


G5 


karotL | karontI 


BÀI TẬP 2 
L. Tìm gôc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện 
tại: 


Pãpunãti: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jinãti: chiến thắng 

SunätI: nghe Chaãdeti: bọc kỹ, che đậy 
Jãnäti: biết Cinäti: thâu lượm/chất đống 


Bhãveti: tu tập 
Pappoti: đạt đến / đến gần / chứng đắc 
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H. Dịch ra tiếng Việt và tìm các động từ gốc: 


1. Janami 2. J]inatha 3. Chadenti 4. Sunanti 
5. Tanoma 6. Bhavemi 7. Chadesi 
8. Coretha 9. Papponti 10. CinamI. 


HH. Dịch ra Päli: 

1. Tôi thắng 2. Họ gần đạt được 3. Chúng ta tu tập 
4. Chúng ăn trộm S5. Tôi bọc kỹ 6. Bạn thâu lượm 
7. Chúng tôi đang nghe 8. Họ đang chạy 

9. Tôi ngồi 10. Họ ngủ. 


BÀI 3 - ĐỘNG TỪ (tt) 
16. Một vài động từ Khiếm khuyết và Bắt quy tắc. 
Căn: As (là)/ to be 


1 | asmI, amhi asma, amha, amhã 
2 lasI attha 
3 |atthi santI 


Căn: brũ (nói) 


1| brũmi | brũma 
2|bruisi | brũtha 
3 | brũt bruủvanti 


Căn: han (giết), gốc: hana 


1 | hanãmi hanaãma 
2 | hanasI hanatha 
3 | hanatI, hanti | hanantI 
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BÀI TẬP3_ 
L Dịch ra tiêng Việt 


1. Brũma 2. Hanti 3. Hananti 

4. Tanoma 5. Agacchama 6. Hanasi 

7. AsmI S. AsI 9. Attha 10. Amha. 

H. Dịch ra Päli: 

1. Tôi là 2. Bạn giết 3. Họ nghe 
4.Nóchấtđống 5. Họ nói 6. Chúng ta là 


7. Các anh làm 8. Chúng tôi đang chạy 
9. Nó thì (ở đó) 10.Họlà - 
I1. Bạn nói 12. Anh giêt. 


BÀI 4 - ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (các hình thức chủ ngữ) 


1 Aham Mayam, Amhe 
2 Tvam Tumhe 
3 So Te 


17. Đại từ nhân xưng với các động từ: 

1. Aham asmi Mayam asma (amha) 
2. Tvam asI Tumhe attha 

3. So atthi Te santi 


— 


Aham dhaãvãmI | Mayam dhãvãma 


») 


Tvam dhavasi | Tumhe dhavatha 


G5 


So dhãvatI Te dhãvanti 


16 


Từ vựng 

Vasati : cư ngụ, sống 
Kasatl : cày 

Eu  :đến 

VapatI: gI1eo hạt 
Jinãti : chiến thắng 
Bhãveti: tu tập 

BÀI TẬP 4 

I. Dịch ra tiếng Việt 
1. So kasatIi 

3. Aham phusamI 
5. Tumhe passatha 
7. Aham cintemi 
9. Te brũvanti 

11. Mayam ema 
H. Dịch ra Päli: 
1. Bạn đến 

4. Chúng tôi nghĩ 
7. Chúng tôi thấy 
10. Họ giết. 


BÃI 5 - THÌ VỊ LAI 
Tận cùng của động từ 


2. Tôi ngửi 
5. Bạn chất lên 
S. Anh nghe 


GhayatI: ngửi 

Sãyati : nễm 

Phusati: xúc chạm 

CintetI: nghĩ 
SunãtI: nghe 

Tanoti: truyền bá. 


2. Mayam sayama 
4. Te vapanti 

6. So passatI 

S. Tumhe ghayatha 
10. So hanti 

12. Tumhe etha. 


3. Anh ấy gieo 
6. Họ đang gieo 
9. Tôi là 


— 


(0ssami | (1)ssama 


2, 


()ssasr | (1)ssatha 


Š) 


()ssat | (1)ssantI 


Căn: dhãv (chạy), gốc: dhãva 
1. dhãvissamidhävissama 


2. dhãvIssasi 
3. dhãvIssatI 


dhãvissatha 
dhãvissanti 
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Căn: kĩ (mua), gốc: kinã 
1. kinissami 
2. kInIssasI 
3. kinIssatI 
Căn: dis, gốc: dese 
1. desessami 
2. desessasI 
3. desessatI 
Căn: kar, gốc: karo 
1. karissamI 
2. karIssasI 
3. karIssafI 
Căn: han 
1. hanissami 
2. hanIssasI 
3. hanIssatI 


* Động từ atthi (vị ấy là) không có thì vị lai. Dùng thì vị lai 


kIinissama 
kImissatha 
kInissanti 


desessama 
desessatha 
desessantI 


karIssama 
karissatha 
karissantI 


han1ssama 
han1ssatha 
han1ssantI 


của động từ Bhavati là BhavIssat1... 


BÀI TẬP 5 

I. Dịch ra tiếng Việt: 
1. Aham vasissamI 

3. Te agacchissanti 

5. Tvam sayIssasI 

7. Te apagacchissanti 
9. Te JinissantI 

H. Dịch ra Päli: 

1. Tôi sẽ biết 

4. Tôi sẽ tu tập 

6. Vị ấy sẽ truyền bá 
8. Chúng ta sẽ đạt đến 
10. Họ sẽ đến. 


2. Họ sẽ thăng 
5. Họ sẽ ăn trộm 


2. Tumhe gacchissatha 
4. Mayam nIs1dissama 
6. Aham utthahIssami 

S. Aham JãnIssãmi 

10. Tumhe sunIssatha. 


7. Chúng tôi sẽ chất đống 
9, Nó sẽ ăn trộm 


3. Nó sẽ bọc kỹ 


BÀI 6 - MỆNH LỆNH CÁCH 


l|mi ma 
hi tha 
3|tu ntu 
Căn: đhãv (chạy), gốc: dhãva 
1 dhãvãmI dhãvãma 
u dhãva, dhãvãh1 dhãvatha 
3 dhãvatu dhãvantu 
Căn: dis, gốc: dese 
1 desemi) desema 
2 desehi desetha 
3 desetu desentu 
Căn: kar, gốc: karo 
|| karomi karoma 
Đ) karohI karotha 
3 karotu karontu 
Căn: han, gốc: hana 
|| hanamI hanama 
S/ hana, hanahI hanatha 
3 hantu, hanatu hanantu 
Căn: k1, gốc: kia 
1 kinami) kinama 
sê kma, kiah1 kmatha 
3 kmafu kimantu 
Căn: As (là) 
1 asmI, amhI asma, amha 
5) ah attha 
3 atthu santu 
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18. Mệnh lệnh cách dùng để cầu khẩn, chúc lành, ra 
lệnh, khuyên bảo thậm chí cả nguyên rủa. Như vậy: 
Dhãvãmi/Dhãvãma:(hãy đề) tôi/ chúng tôi chạy 
Dhãva, dhãvãäh1 : hãy đề bạn chạy 


Dhãvatha : hãy đề các bạn chạy 
Dhãvatu : hãy đê nó chạy 
Dhãvantu : hãy đê chúng nó chạy 


19. Chữ “a' trước động từ gốc trở thành âm dài như 
dhàvàhi. Chữ “hi” tận cùng được lược sau gốc tận cùng bằng 
a hay ã; gốc ä trở thành âm ngăn. Ví dụ: dhãvähi, dhãva; 
kimahl, kina. 

20. 'Mã' đứng trước Mệnh lệnh cách diễn tả sự ngăn 
cắm. Mã gaccha: đừng đi! 

21. Một vài Trạng từ: 

Trạng từ chỉ định : atra, ettha, idha, tha, tatra, tahim, 
afO, 1{O, tatO. 

Trạng từ liên hệ : yatra, yattha, yahim, yato. 

Trạng từ nghi vẫn : kutra, kattha, kuhim, kaham, kuto. 

Nghĩa của các từ 


atra, ettha, Idha, tha : đây/ở đây 

yatra, yattha, yahim : đâu/nơi chốn 
tatra, tattha, tahim : Ởở kia/đó 

vato : từ đâu 

atO, 1tO : từ đây 

kutra, kattha, kuhim, kaham : ở đầu? 

tato : từ đó, do đó 

kuto : từ đâu? từ cái gì? 


Thông thường trạng từ đứng trước động từ. 
Ví dụ: Aham atra vasãml (tôi sông ở đây). 
Aham Ito gacchamli (tôi đi từ đây, từ đây tôi đi). 
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22. Trạng từ liên hệ dùng để nối 2 mệnh đề lại với 
nhau. Ví dụ: Yatra so vasati, tatra aham gacchãmi (tôi đi đến 
đó, nơi mà nó sinh sống). Trạng từ nghi vấn dùng để hỏi: 
Kufra gacchasi (bạn sẽ đi đâu)? Kuto ägacchasi (Bạn từ đầu 
đên)? 


BÀI TẬP 6 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. So idha vasatu 2. Te tatra gacchantu 
3. Tumhe Idha mã nisidatha 4. Mayam tato kinama 
5. Kutra tumhe vasatha? 

6. Yato te agacchanti, aham tatra gacchissami 

7. Yatra te vasantI mayam tato ägacchama 

8. Mayam 1to kuhim gacchissama? 
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. Fe tatra tanontu 10. Mayam Janama 
11. Yatra te vasantI tatra tumhe desetha 
12. Tvam mã desehi 13.Te bhaventu 
14. Kuhim te corentI? 15. Te Jinantu. 
H. Dịch ra Päli: 
1. (Hãy) để họ đến đây 2. Họ đang sống ở đâu? 
3. Đề/ mong bạn biết 4. Đề các bạn thăng 
5. Tôi sẽ đi đến chỗ họ (ở) 6. Nó đâu? 
7. Để chúng ta mua từ đó 8. Chúng tôi nghe từ đó 
9. Chớ giết ở đó 10. Để họ đến từ đó. 


BÀI 7 - KHẢ NĂNG CÁCH/ ĐIÊU KIỆN CÁCH 


1 eyyämI, emI eyyama, ema 
eyy8SI, @SI eyyatha, etha 
3 eyya, eyyum 


21 


Căn: đhãv (chạy), gốc: dhãva 


1. dhãveyyami, dhãvemI dhãveyyama, dhãvema 
2. dhãveyyäsI, dhãvesi dhãveyyatha, dhãvetha 
3. dhãveyya, dhãve dhãveyyum 


Căn: k1, gốc : kmaã : kineyyämi, kineyyäma... 
Căn: dis, gốc: dese : deseyyãmi, deseyyãma... 
Căn: kar, gốc: karo : kareyyämi, kareyyäma... 
Căn: han, gốc: hana :haneyyämi, haneyyãäma... 


Hình thức bất quy tắc của căn *“As” (động từ atthi) 


l. siyam, assam assama 

2. siyä, assa assatha 

3. siyä, assa SIyum, assu, siyamsu 
Căn: kar 


1. kareyyamI, kayrami kareyyäma, kayIrama 
2. kareyyãs1, kay1rãsI kareyyatha, kay1ratha 
3. kareyya, kay1rä, kare kareyyum, kay1rum 


23. Khả năng cách dùng để diễn tả điều giả thiết, nghi ngờ, 
khả năng, sai bảo ôn hoà, lời thỉnh cầu, câu hỏi nhã nhặn và 
lời cầu nguyện. Những động từ nảo ở tiếng Anh mà dùng 
với các trợ động từ “may, mipht, should, would"... thì các 
động từ trong Päli được sử dụng theo Khả năng cách. Như 
vậy “So dhãveyya” = nếu nó chạy. 


Từ vựng 

lttham : do vậy, theo cách nãy 
Katham : thế não, cách não? 
Tathã : vì thế, theo cách kia 
Evam : như vậy, cái nãy 


5, 


Yatha : bằng mọi cách, như 

Na : không 

Sace/ yadI : nếu 

Sakkoti (căn: sak) : có thê 

Những tiếp đầu ngữ này bắt đầu một câu dùng để diễn tả 
điều được giả định: sace (yadi) so gaccheyya (nếu nó đi). 


BÀI TẬP 7 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. So tatra kaseyya 2. Tumhe Idha vapeyyätha 

3. Mayam passeyyama 4. Te tahim sayeyyum 
5. Aham phuseyyãämi 6. Tvam cinteyyäsI 
7. Mayam tahim gaccheyyama  §. Aham cineyyäami 
9. Kuto te agaccheyyum? 

10. Kutra mayam vaseyyama? 

11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyama 

12. Yahim te nisIdeyyum tato tumhe apagaccheyyatha. 
H. Dịch ra Päli: 


1. Nếu tôi sống ở đây 2. Nếu họ đi khỏi đây 
3. Họ nên chạy đi đâu? 4. Nêu họ thăng ở đó 
5. Nêu các bạn biệt 6. Nêu họ thăng 


7. Chúng ta nên mua ở đâu? 

8. Nếu các bạn đến gần đó 

9. Họ thắng bằng cách nào? 

10. Nếu bạn làm như vầy 

11. Nếu bạn làm như thể nào, tôi sẽ làm như thế ây 
12. Nếu bạn thuyết. 
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BÀI 8 - THÌ QUÁ KHỨ 


1 im ()mha, (1)mha 

P¿ O, 1 (1)ttha 

3 1 ()msu, um 

Căn: dhãv (chạy), gốc: dhãva 

1. adhãvim adhãvimhã 

2. adhãvo, adhãvI adhävittha 

3. adhãvI adhãvimsu, adhãvum 
Căn: kĩ, gốc: kina 

1 akInimm akInimha 

2 akIno, akIm akImttha 

3 akIm akInimsu, akInum 
Căn: dis, gốc: dese 

1 adesesim adesesimhãa 

% adesesi adesesittha 

3 adesesi adesesum 

Căn: kar, gốc: karo, kara 

1 akarim akarinha 

2 akarI, akaro akarittha 

3 akan akarimsu, akarum 
Căn: han, gốc: han, hana 

1 ahanim ahanimha 

2 aham ahamtha 

3 aham ahanimsu 

Căn “as” (bất quy tắc) 

1 —asim asinhã 

2 äsI asIttha 

3 äsI äsum 

Ghi chú: 


1. Tiếp đầu ngữ “a' đặt trước động từ thì quá khứ. 
Nhưng không bắt buộc và cũng có thê bỏ tiêp đâu ngữ “a'. 
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Ví dụ: dhãvim, kinimm, desesim, karim, hanim... thay vì 
adhãvim, akinim, adesesim, akarim vã ahanim. 

2. Phủ định 'mã' đặt trước động từ quá khứ để diễn tả 
điều ngăn cấm như: mã ãgacchi (đừng đến), mã gacchi 
(đừng đi), mã kari (đừng làm). 

3. Idãni (bây giờ, giờ), tadã (rồi thì, lúc bấy giờ), 
vadã (nào), kadã (lúc nào?). 


BÀI TẬP 8 

I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Aham tatra vasim 2. Te kadã tatra gacchimsu 
3. Yadã tvam tato ägacchi, tadã mayam atra äsinhã 
4. Tumhe kadã Jimttha? 5. Mayam Idãni kinimhä 
6. Yato aham ajãnim tato avadim 

7. Te tahim desesum 8. Aham tadã idha ãsim 
9. Yadi evam siyä, aham Idha ãgaccheyyämI 

10. Kadã te tatra hanimsu? 

11. Tumhe mã Idha vasittha 

12. Mã te evam karImsu. 

H. Dịch ra Päli: 

1. Họ đã đi đến đó 

2. Chúng tôi đã sống ở đây 

3. Các bạn đã đến đó khi nào? 

4. Rồi bạn đã ở đó 

5. Khi bạn ở đây, chúng tôi đã đến đó rồi 

6. Làm sao bạn biết? 

7. Các anh đã mua ở đâu? 

8. Khi nào bạn cày? 

9. Khi tôi xúc chạm, khi ấy tôi biết 

10. Khi chúng tôi nghe, chúng tôi tư duy. 
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BÀI 9 - PHỦ ĐỊNH 


Phú định — : “na' đặt trước động từ. 
Ví dụ: na gacchati (nó không đi). 
Nghỉ vấn : Câu hỏi bắt đâu với “apl, apI nu hay kiư'. 


“Kim' có thể đặt ở cuối câu. Api gacchasi? 

AplI nu gacchasi? Kim gacchas1? GacchasI kim? 

(Bạn đi hả/ Có phải bạn đi không?) 

Danh động từ 

(Bất biến quá khứ phân từ): “()tvà' 

Danh động từ diễn tả những câu như: So tatra gantvã idha 
ñgacchati (nó, đến đó rồi đến đây; nó sau khi đi đến đó, trở 
lại đây) hay (nó đi đến đó và về lại đây). So tatra gantvã 
idha ñgacchi (nó, sau khi đi đến đó, đã trở lại đây hay nó đã 
đi đến đó và trở lại đây). 

So tatra gantvã idha ãgacchissati (sau khi đi đến đó, nó sẽ 
đến đây hay nó sẽ đi đó và về đây=nó sẽ đến đó và trở lại 
đây). Trong các câu trên gantväa là danh động từ (của 
gacchatl). 

Động từ nguyên mẫu “()tum'? 

So idha vasitum icchati (nó mong/ muốn/ hy vọng sống tại 
đây). °Vasitum' là thì nguyên mẫu của động từ vasati (nó cư 
ngụ/ ở/ sống). Động từ nguyên mẫu đứng trước động từ đã 
chia theo ngôi hay phân từ xác định. 


Căn Đt hiện tại ` Dất Ng. mẫu 
Vas (ở) VasatI Vasitva Vasitum 
Gam (đI) GacchatI Gantvã Gantum 
Tha (đứng) Tifthati Thatva Thatum 


Ud+thã Utthahat, (Utthahitvä, lÍP RƯG 
(đứng dậy) | Utthãti Uthäya  |Utthätum 
Ni+sad? Nisidati Nisdtvãa  Nisiditum 


3 “Sađ” đối thành “sĩd° (ngồi) 


26 


A+gam! Agacchat ƒ Agantva Agantum 
Agamma 

SI (ngủ) SayatI SayItva SayIftum 

Apa+gam Apagacchatl Apagantva Apagantum 

(đi khỏi) 


Pa + ap PapunätI Papumtva ƒ Papunitum 
(đạt được) | Pappoti Pappuyya/ | Pappotum 
patva 


Ud+gam Ugsacchat jDgsantva Uggantum 


(mọc/đi lên) Ugsamma 
Na. Janãt Janitva Janitum 
(hiểu biết) Ñatvã Ñãtum 


Ji (thắng) — Jinäti Einh 


Jetva Jetum 
Su (nghe) Sunati SunItva Sunitum 
Sutväa Sotum 
Cor CoretI Coretva Coretum 
Rud (khóc) fRudati Ruditvä Ruditum 
TP? 1 Roditva th 
Bhù Bhaveti Bhavetva Bhavetum 
(tu tập/phát triển) 
Bhù Bhavati Bhavitva Bhavitum 
(là/ trở thành) 
Chad Chadeti Chadetva Chadetum 
(bọc kỹ/che đậy) 
Tan Tanoti TanItväa Tanitun 
(truyền bá) 
C¡ï CinäatI Cinitva Cinitum 


* “Gam' đổi thành “gacch” 


Si 


(chất đồng/sưu tập) 

Eti(đến  Eu Etvä Etum 
Kas(cay) — KasatIl KasItva Kasitum 
Vap (gieo)  Vapati Vaptltva VapItum 
DIs/Pass PassatI Passitva ". 
(thấy) TP Datthum 
Vad (nói) Vadati Vaditva Vaditum 

Gha (ngửi) GhayatI Ghay!tva Ghay!tum 


Svad (nếm) Sãyati Sãyitvã Sãyitum 
Phus (xúc) Phusati Phusitva Phusitum 
Cint(nghT) CintetiCintetva Cintetum 

Ki (mua) Kinät Kimmtvä Kimtum 
Ketva Ketum 


VỊ+kI (bán) Vikkinäti Vikkmtva Vikkimtum/ 
Vikkmwya  Vikketum 


Dis DesetI Desetväa Desetum 

Pac (nấu) PacatI Pacitväa Pacitum 

BhuJ (ăn)  BhuñJat Bhuñjtvã  Bhuñjitum/ 
Bhutvã Bhottum 


Dand (phạt) Dandayati Dandayttva Dandayituim 
Dhãv (chạy) Dhãvati DhãvItva DhãvIitum 


Kar(laãm)  Karoti Karitvä Karitum/ 
Katväa Katum 
Han Hanti Hantvä Hantum 
Hanati 
Anu+sas Anusasai ƒAnusäsya Anusäsitum 
(khuyên răn) Anusasitväa 
Jïv (sống)  Jivati Jrvitväa ]Tvitum 
Pã(uống)  Pivati Pivitvã Pivitum 
Ghi chú: I. Thỉnh thoảng hậu tố “na” được thêm vào 


Danh động từ như Vasitväna, gantväna, thatvãna. 
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2. Khi tiếp đầu ngữ được thêm, hậu tố '-va' 
được thêm vào động từ căn để hình thành Danh động từ. Ví 
dụ: Ud + thã + ya = Utthãya; Ni + sad + ya = Nisajja; Á + 
gam + ya = agamma. 


Từ vựng 

Alja: hôm nay Suve: ngày mai 
Sã: chị/ cô ây Ama: vâng phải 

BÀI TẠP 9 


I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. So tatra nisiditvä (n1sajJJa) tato u†thãti 

2.Mayam aJja 1dha vasitvä suve tahim gacchissama 

3. Aham bhuñjitvã say1tum na 1cchaãmi 

4. Kadã tvam desetum tatra gacchissas1? 

5. Tvam aägantvä idha vasahi 

6. Te kasitvä bhuñJitum idha ãgacchimsu 

7. Mayam 1dãm! atra bhutvä vapitum tahim gacchissama 

S. Te atra coretvã 1to dhãvItvã tatra papunimsu 

9. So vikkimtum 1to gantvä, tato kimtvä idha ägacchi 10. 
Sace so coretvä idha ãgaccheyya, aham dandayissamI 

11. Sace tumhe tato ãgamma 1dha vaseyyätha, mayam tatra 
gantvã vasitum sakkunIssama 

12. Sace tvam tattha gantva deseyyäs1, mayam sotum tahim 
øacchissama 

13. Yadi sa desetum sakkuneyya, suve idha ãgaccheyya 14. 
Tumhe atra ägantväã pacitvä bhuñJitvä aJja idha say1tvä suve 
tattha gaccheyyatha 

15. Tumhe idha nisiditvä mã rodhittha, tatra gacchatha, 
gantvä bhutvã sayatha. 
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II. Dịch ra Päli: 

Nếu bạn muốn sống tại đây, hãy đến và ở lại 
Tôi muốn đến đó để giảng 

Chúng tôi không đi đến đó để mua 

Họ đến đây, nấu rồi đi; bạn ăn, uống và ngủ 
Sau khi cày ở đó họ đã đến đây 

Chúng tôi không thích giết 

Vâng, tôi biết bạn thích lây trộm 

8. Nếu anh ấy muốn đi đến đó, hãy để anh ấy đi 
9. Họ đã muốn đến đó 

10. Sau khi đến đó nếu bạn muốn giảng, họ sẽ lắng nghe 
11. Sau khi đến đây, bạn sẽ sống ở đâu? 

12. Nếu bạn thích, bạn hãy ở lại đây 

13. Có phải bạn thích nấu không? 

14. Nó không thể chiến thăng 

15. Tôi có thê thấy. 


EU: sò P doi $ xui sưa RạờI" 


BÀI 10 - DANH TỪ 

24. Biến cách theo: 
- 3 tánh: Nam tánh, Nữ tánh và Trung tánh. 
- 2 số : số ít và nhiều. 
- 8 cách: Chủ cách, Hô cách, Đối cách, Sử dụng cách, Chỉ 
định cách, Xuất xứ cách, Sở thuộc cách, Định sở cách. 

25. Danh từ được chia thành 2 nhóm: tận cùng bằng 
nguyên âm và phụ âm. 

26. Danh từ nam tánh: Một số danh từ tận cùng bằng 
“a, 1,1, u, ũ, và o”. Các danh từ nam tánh này tận cùng bằng 
nguyên âm. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm sẽ được 
đề cập từ bài 21-24. 
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27. 'Buddhaˆ là danh từ nam tánh tận cùng bằng “a', 
“muni° tận cùng bằng “ï', 'senänT' tận cùng bằng “7, “garu' 
tận cùng bằng “u', “viđũ' tận cùng bằng “ũ”, danh từ bất quy 
tắc “go tận cùng bằng “o'. 

28&29. Chủ cách: Danh từ nam tánh số ít tận cùng 
bằng *a” trở thành “o”; những danh từ tận cùng bằng 1,1..H; 
ũ, và oˆ giữ nguyên không thay đổi. 


Dt gôc Chủ cách (sing) Chủ cách (plu) 
Buddha (đức Phật) Buddho Buddhã 
Muni (tu sĩ) Muni Muni/-ayo 
Senant(vị Bộ trưởng) Senan1 Senär1, -I1no 
Garu (bậc đạo sư) Garu Garũ/-avo 
Vidũ (người trí) Vidũ Vidũ/-uno 
Go (con bò) Go Gãvo 


BÀI TẬP 10 - 
Tìm chủ cách sô ít và nhiêu của các danh từ sau: 
Vam1Ja (người thương gia) Setu (cái câu) 


Nãga (rắn mang, con voi) Suriya (mặt trời) 
Isi (nhã ấn sĩ) Ucchu (cây mía) 

Miga (con nai) Aggi (lửa) 

Sũda (người nấu ăn) Vel|u (cây tre) 

Ravi (mặt trời) Maccu (chết) 
Manussa (con người) Ahi (con rắn) 
Sabbaññũ (đẳng Toàn tri) Alagadda (con rắn) 
Gahapati (gia chủ) 
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BÀI 11 
30. Chủ từ của một động từ có thể là một danh từ hay 
từ tương đương và được diễn tả bằng Chủ cách. Chủ từ phải 
cân đối với động từ theo ngôi và số. Ví dụ: 
Aham gacchãmI (tôi đi) 
Mayam gacchama (chúng tôi ...) 
Tvam gacchasi (bạn đi) 
Tumhe gacchatha (các bạn đi) 
So gacchati (nó đi) 
Te gacchanti (chúng nó đi) 
PurIso gacchati (người đàn ông đi) 
Purisã gacchanti (các người đãn ông đi) 
Muni gacchati (vị tu sñ đi) 
MunT (munayo) gacchanti (các vị tu sñ đi) 
Ravi uggacchatI (mặt trời mọc) 
Ahi (ahayo) dasanti (các con rắn cắn) 
Velũ calati (canh tre đong đưa) 
Vel|ũ calati (những cãnh tre đong đưa) 
Sabaññũ deseti (đẳng Toãn tri thuyết giảng) 
Sabaññũ desenti (các đắng Toãn tri thuyết giảng) 


Từ vựng 

Động từ Danh động từ 
Nguyên mẫu 

dasati (cắn) dasitva 
dasitum 

PatatI (rơi) Patitväa 
Patitum 

Vicarati (đi quanh) Vicaritva 
Vicaritun 

VannetI (ca ngợi) Vannetväa 
Vannetumn 
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Harati (mang/đem lại) 
Haritum 
Rohati (trưởng thanh) 
Rohitum 

dahatI (cháy) 
dahitum 
ViharatI (cư ngụ) 
Viharitum 
Jayati (cháy) 
Jayitum 
Ogacchati (đi xuống) 
Ogantum 
Anusäsati (khiển trách) 
Anusasitum 


BÀI TẬP 11 

I. Dịch ra tiếng Việt: 
1. Migo agacchati 

3. Alagaddo dasat 

5. Isayo viharantI 

7. Ravi uggacchatI 

9. Gahapati kinati 

H. Dịch ra Päli: 


HarItväa 

RohiItva 

dahitvãä 

ViharItva 

JAyItväa 
Ogantva/Ogamma 


Anusäsitva/Anusäsiya 


2. Manussãa vasanti 
4. Nagaã dhãvanti 
6. Agø1 dahat 

8. Ahayo vIcarantI 
10. Maccu haratI. 


1. Đắng Toàn Tri thuyết giảng 


2. Cây mía đang lớn 
4. Các vị tu sĩ giảng dạy 


3. Có những cây cầu 
5. Cây tre rơi xuông 


6. Các rắn hỗ mang đang bò quanh 


7. VỊ đạo sư quở trách 


§. Người nhà bếp nấu ăn 


9, Những người lái buôn bán (hàng) 


10. Mặt trời lặn. 


HI. Đối tất cả các động từ ở phần I sang thì quá khứ 
(làm thành 10 câu). 

IV. Đối tất cả các động từ ở phần II sang Mệnh lệnh và 
Khả năng cách. 


V. Dịch ra tiếng Việt 

1. Migo tatra gantvã say! 

2. Manussa aJja idha vasitvã suve tahim gacchIssanti 

3. Alagaddo dasitvä tattha dhãvi 

4. Isayo idha viharitum na Icchanti te tattha gantvä vasitum 
1cchanti 

5. Aøøl u{thaya dahI 

6. IdãnI suriyo uggacchatI, utthatha, mã idha sayittha 

7. Vãn1Jä 1dha nisTditvä vikkinimsu 

8. Sace gahapati agaccheyya, Idha vihareyya 

9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyäma 

10. Sace sũdã na paceyyum, mayam bhuñjitum kuhim 
gaccheyyama? 


BÀI 12- TÍNH TỪ 

31. Tính từ: Tính từ phải phù hợp với danh từ mà nó 
bổ nghĩa theo tánh, số và biến cách. Thông thường tính từ 
đứng trước danh từ nó bố nghĩa. Nhưng nếu có nhiều tính từ 
bổ nghĩa cho danh từ, thì chúng thường có thê theo sau nó. 
Ví dụ: 
Seto asso (một con ngựa trắng) 
Setã assã (những con ngựa trăng) 
Kutumbiko addho mahaddhano mahabhogo (người gia chủ 
giàu có, có nhiều tài sản và sở hữu nhiều của cải). 
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32. Cách dùng động từ (vị ngữ): khi danh từ làm vị 
ngữ thì nó phải hòa hợp với động từ về ngôi và nó phải hợp 
với chủ từ của nó theo cách. Ví dụ: Putfã manussanam 
vatthu (con cái là của cải của con người). 

33. Nếu vị ngữ là tính từ thì nó phải hợp với chủ từ 
về tánh, số và biến cách. Ví dụ: Kãmã hi citrã madhurä 
manoharã (dục lạc thì biến đổi, là vị ngọt và say đắm) 
M.II.74. 

34. Danh từ bố nghĩa: Danh từ bổ nghĩa cũng phải 
hợp với danh từ mà nó bổ nghĩa theo cách và nếu có thê 
cũng biến cách theo tánh và số. 

Vi dụ: Suppiyo paribbãjako (Suppiya vị khất sĩ) Di; 
Samano GŒotamo (đức Cù Đàm, vị tu sĩ Gotama) M.I. 375. 
Đôi khi từ “nãäma (có tên, tên là)” đi theo danh từ riêng theo 
cầu trúc sau: Yaññadatto nãma bràmhano (VỊ Bà la môn có 
tên là Yaññadatta) D.II.8. 

35. Naffhi (không có /sôố nhiều và ít), ømwsä (nói dối): 
những từ này có thể thay cho vị ngữ. Saủkhãrã sassatã natthi 
(các hành là không thường còn) Dh.255; Tam musa (đó là 
một điều giả dối). 

36. Quá khứ phân từ dùng như vị ngữ: Apãrutäã tesam 
amatassa dvãrã (mở ra những cửa bất tử cho họ) S.I.138. 

37. Bỏ ngữ chủ từ hoà hợp với chủ từ theo cách và 
số: Tvam kiso asi (bạn gầy yếu). “Kiso” ở đây là tĩnh từ 
dùng như bồ ngữ chủ từ. 

38. Kết hợp âm: 

a. Khi hai nguyên âm cùng loại đứng gần nhau (chỉ khi 
chúng đi theo bởi một phụ âm duy nhất), chúng hợp thành 
nguyên âm dài cùng loại: a + a= ã;1+1=T;u+u=ñ. Ví 
dụ: na aham = naham; muni idha = munTdha. 

b. Nguyên âm ngắn theo sau “o° được đọc lướt và dấu lược 
(ˆ) được đặt vào: kiso asi = kIsoˆsI. 


Km) 


c. 'm” theo sau một nguyên âm đổi thành “m' và nối với 
nguyên âm kế tiếp: tvam asi = tvam asi = tvamasi 

39. Đại từ cũng dùng như tính từ khi chúng đi với 
danh từ, bố nghĩa cho danh từ theo tánh, số và cách. So 
purIso (người đàn ông kia), te purIsã (các người đàn ông 
kia). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Masøa (con đường) Khela (nước miếng) 
Dhamma (pháp) Sankhara(hành) 


Purisa (người đàn ông) 

Bhataka (đầy tớ nam/làm thuê) 

Pañha (câu hỏi) Saddhamma (vi diệu pháp) 
Kãya (thân thể) Pãtha (bài học) 
Acariya (bậc đạo sư) 

Ayya (người thượng lưu/thày/tu sĩ) 

Thera (trưởng lão) 

Balaka, daraka, kumara (bé trai) 

Gũtha (phân dơ) 

Kutumbika, gahapati (gia chủ) 

Sappurisa (người tốt/thiện nhân). 


Tính từ 

Dubbamna (bạc màu) Kisa (gầy yếu) 
Pãpaka (bần tiện/tôi tệ) Akusala (bất thiện) 
Dullabha (hiếm, khó gặp) Abhirũpa (sắc) 
Canda (ác, dữ) Duggandha (mùi hôi) 
Khema (an toàn) Bhidura (dễ bể) 
Sadhana (giàu) Dhanika (giàu) 


Sassata (bất diệt/trường cửu/tồn tại) 
Kalla (thích hợp/ vừa vặn/ thông minh) 


3ó 


Động từ 


Vaddhati (mọc) UppaJJati (sanh khởi) 
NÑikkhamat/ nigsacchati (trình bày). 

Từ không biến cách 

Udahu (hay) Evam (như vậy) 


Hiyyo (ngày hôm qua) 
Từ nghỉ vân 

Kasmã (tại sao)? 

BÀI TẬP 12 

L Dịch ra tiêng Việt: 


1. Kiso tvamasi dubbanno 2. Maggo khemo 
3. Papakã akusala dhammã uppaJJanti 

4. Ayyo abhirũpo 5. Pañho kallo 

6. Khelo duggandho 7. Kãyo bhiduro 


S. Sankhara anicca 

9, Naham (na aham) bhatako”smi (bhatako asmi) 

10. IdãnI kasma so puriso 1to nkkhamati?2 

H. Dịch ra Päli 

1. Các hành là vô thường 

2. VỊ gia chủ đã có tên Sudatta 

3. Thân trưởng thành 4. Phân hôi 

5. Diệu pháp khó gặp 6. Bạn đừng tàn nhẫn 

7. Rồi nó đã phát tướng 

§. Cho đến khi nào có con đường an ồn, khi ấy chúng ta sẽ 
rời khỏi đây 

9. Người tốt thì ít 10. Họ không giàu. 

HI. Trả lời ra Päli 

I. Hiyyo tumhe kuhim vasitvä aJJja 1dhagacchatha (idha 
agacchatha)? 

2. Kim tvam utthãtum na sakkosi? 

3. ApI nu ãcarIyo Idha nis1ditum na 1cchatI? 


Sỹ 


4. Kim so Jãmitvä evam karoti udahu aJãnitvä? 
5. So pãpako purIso kasma 1dhãgacchatI? 

6. Kim te purIsä vapItum tahim gacchIssantI? 
7. So thero 1dãni kuhim vasati? 

8. Kim balako patham pathati? 

9. Darakã idha bhutvã kasmäa tahim gacchanti? 
10. Kadã munayo 1dhãgacchissanti? 


BÀI 13 - HỖ CÁCH 

40. Hô cách: Những danh từ kết thúc băng *a, ¡, u hay 
O” giữ nguyên không đổi trong Hộ cách số ít. Những danh từ 
có vĩ ngữ “1, ù' trở thành âm ngắn trong Hồ cách số Ít. Hộ 
cách số nhiều của những danh từ này giống với Chủ cách số 
nhiều. 


Gốc Số ít Số nhiễu 
Buddha Buddha Buddhã 
Muni Muni MunT 
Garu Garu Garu 
SenanT SenanISenanI, Senanino 
Vidũ Vidu Vidũ 

Go Go Gãvo 


Trong kệ, rất ít khi 'Buddhã' được thấy trong Hô 
cách số ít. Một số hình thức Hô cách đặc biệt. Bho, he 
(tiếng chào “số ít); Bhavanto (plu); ävuso (bạn/ hiền g1ả); 
bhante (đại đức, thượng toa); täta (... thân “sing”); tãtã (... 
thân “plu”) => bạch/ thưa người đối diện. 

41. Đôi cách: Trong đối cách số ít, âm mũi “ m' được 
đặt sau các danh từ. “1, ñ' trở thành nguyên âm ngắn trước 
khi thêm “m'. Ví dụ: Eudlhsim, Munim, Garum, Senäanim, 
Vidum. “Go' bất quy tắc trở thãnh “gavam, øgãvam, gãvum'. 
Trong đối cách số nhiều, chữ “a' tận cùng của một danh từ 
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trở thành “e” như “Buddhe", các hình thức sô nhiêu của 
những căn khác giông với hình thức sô nhiêu của Chủ cách. 


Gốc Số ít Số nhiều 

Buddha Buddham Buddhe 

Muni Munim Muni, Munayo 
Garu Garum Garu, Garavo 
SenanT Senanim SenanI, Senanino 
Vidũ Vidum Vidũ, Viduno 
Go Gavam/Gävam/-um Gãvo 


42. Đối cách diễn tả túc từ trực tiếp của một động từ 
(chủ động): So rukkhaư chindati (nó chặt cây). “Rukkham" 
là túc từ trực tiếp. 

Đối cách số ít của “ka' (ai) là 'kam', số nhiều là “ke'. 
Chủ cách (sing): “ko'. 

Hình thức đối cách cũng dùng để diễn tả nơi chốn 
hay con người mà nơi đó hay người đó được chủ từ diễn đạt: 
So gãmam gacchati (nó đi đến làng) So Buddham 
upasañkamati (nó yết kiến Phật). 

43. Ca. 'Ca' (và) đi sau mỗi từ làm câu văn trở nên 
có liên kết hơn. Nhưng đôi khi chỉ một mình “ca' kết với từ 
cuối: Kodho ca mãno ca, kodho mãno ca (sân hận và kiêu 
ngạo). Aham kasamI ca vapamI ca, aham kasãämi vapämI ca 
(tôi cày và g1eo hạt). 

44. Hi. Từ ghép “hi' đôi khi dùng để diễn tả ý nghĩa 
'về phần (tôi)...” hay “theo..., riêng đối với...”. Aham hi 
samana kasãmi ca vapämi ca (về phần tôi, bạch đại đức, tôi 
cày và gieo hạt). Đôi khi “hi” được dùng theo nghĩa “chắc 
chắn, thật vậy”: Na hi so socatI (chắc chắn nó không sầu 
muộn). 
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Từ vựng 

Danh từ 

Dhamma (pháp) Yakkha (yêu quái) 
Adhamma (phi pháp) Kodha (phẫn nộ) 
Sunakha (con chó) Niraya (địa ngục) 


Ratthapaäla (tên riêng) Kãma (dục lạc) 
Mãna (mạn) Kulla (cái bè) 
Bramhanpa (bã la môn) Mitta (bạn bè) 
Samana (tu sĩ) Pandita (người trí) 
Kumãra (bé trai) Pamada (phóng dật) 
Tính từ 

Vihãra (tĩnh xá) Odana (cơm) 


Maãnusaka (thuộc con người) 

Bắt biễn từ 

Vata (chao ôi, chắc chăn, thật ra) 
(từ ghép này không đứng đầu câu) 


Ap1/ pi (cũng vậy) Musã (dối, không thật) 
Động từ 

BhuñJati (ăn) 

Avajanati (khinh thường) 

Bhajati (kết hợp/theo sau) Vandati (lạy) 
Vippajahati (đuôi, ra đi) Neti/nayati (chỉ huy) 
KTlati (chơi) ParivaJJeti (tránh né) 
Apadhävati (chạy khỏi) Pivati (uống) 

Carati (đi bộ/ cư xử) Ugganhãti (học) 


JaratI (suy tàn/ già) pp. ]inqna 
Nassati (hư hỏng, diệt vong/loại trừ) 
JahatI, paJahati (từ bỏ/ loại trừ) 
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BÀI TẬP 13 

Dịch ra tiếng Việt: 

Passami sadhane manusse 

Aham hi samana kasãmi 

Ehi tata Ratthapala, bhuñJa ca pIva ca 

Uttehi Vira 

Kodham Jahe vippaJaheyya mãnam 

Nassati vata bho loko 

Panditam nãvaJanami 

.- Na bhaJe papake mitte 

9. BhuñJa mãnusake kãme 

10. Adhammo nirayam netI. 

H. Dịch ra Päli 

1. Những người đàn ông cột một chiếc thuyền 

2. Này bạn, hãy đoạn trừ/ từ bỏ dục lạc 

3. Này Bà la môn, ngươi đang bị già mà 

4. SuvTra thân, bạn hãy đi đến đó 

5. Con người không nên đi theo/thực hành con đường phi 
pháp 

6. Nó tránh một con chó dữ 

7. Chúng ta tôn kính/ đảnh lễ đức Phật 

8. Này bạn, bây giờ chúng ta hãy đi đến tỉnh xá 

9. Vị tu sĩ đã giảng pháp ở đó và đã đến đây 

10. Người đàn ông nâu cơm và ăn 

11. các bé trai, các con hãy đến đây ăn uống và chơi 
12. Chúng ta không thể đi đến làng bây giờ được đâu. 
HI. Trả lời bằng tiếng Päli 

1. Ko 1dãn! tatra dhammam deseti? 

2. Kim tumhe ajJa vihãram na gacchittha? 

3. Aham hi Idha vasitva dhammam ugganhãmi, tumhe atra 
kim karotha? 


TT hạ CÀ T Iếc cm 
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4. Kim tumhe kumarä Idha vasitva dhammam ugganhitum 
na Icchatha? 

5. ApI nu tumhe tatra ahim passatha? 

6. ApI tvam yakkham disvä bhãy1? 

7. Kim aJJa mayam garum passitum tahim gacchissama 8. 
Kuhim so gävam netI? 

9, Kutra Idãn1 senänT ca kumãrä ca gacchanti? 

10. Kam disväa bhãy!tvä kumarã tato apadhãvanti? 


BÀI 14 

45. Sử dụng cách trả lời các câu hỏi “với al, với cái 
gì, bởi ai, bởi cái gì bằng phương tiện gì và nhờ ai hay cái 
gì?'. Như vậy “Buddhena` nghĩa là “với đức Phật, bởi đức 
Phật, qua phương tiện của đức Phật hay nhờ đức Phật”. 

46. Xuất xứ cách trả lời các câu hỏi “từ ai, từ cái gì, 
từ đâu, khỏi al, khỏi gì?°. Vậy “Buddhasrmnđ' là “từ đức Phật, 
khỏi đức Phật”. 

47. Sử dụng cách số ít tận cùng bằng “z” của danh từ 
nguyên mẫu trở thành “enz' như “Buddhenad'. Đôi với các 
căn tận cùng bằng “¡, 1, u và ñ' thì '-nã” được thêm vào”. Khi 
nó được thêm vào, nguyên âm dài tận cùng của danh từ căn 
trở thành âm ngăn. Ví dụ: Munina, senaninä, garuna, 
vidunã. 

48. Xuất xứ cách số ít tận cùng băng “a” của danh từ 
nguyên mẫu trở thành “à/ smà'như “Buddhasm8'. Đối với 
các căn tận cùng bằng “1,T,u và ữ,, thì “-nã và -smã” được 
thêm vào. Khi chúng được thêm vào, nguyên âm dài tận 
cùng của danh từ căn trở thành âm ngắn. Ví dụ: Muninã, 
munismäã, senãninä, senänismã, garunä, garusmä, viduna, 
vidusmã. 

Ghi chú: '-smã” có thể trở thành '-mhã” như: Buddhamhä, 
munimhä, senanimhã, garumhã vã vidumhä. 
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49. Số nhiều của cả hai biến cách này được hình 
thành bằng cách thêm “-bhi” vào nguyên mẫu. Khi nó được 
thêm vào, chữ “a' tận cùng của nguyên mẫu trở thành *e' 
như: Buddhebhi. Khi “-bhi` được thêm vào, các nguyên âm 
ngắn “¡ và u' ở tận cùng của các danh từ sẽ trở thành âm dài 
như “munTbhi, garibhi'. 

Ghi chú: “-bh1” thường trở thành “-h1”. 
Ví dụ: Buddhehi, munThi, senanThi, garũhI, vidũh1'. 


Ngmẫu Sdc Xxc Sdc & Xxvc 
Số ít Số ít Số nhiều 
Buddha Buddhena -ã/-amhã Buddhebhi/-hi 
-asmã/-ato 

Muni Muninä -inä/-smãa/-mha MunTbhi/-Thi 

SenanI Senanina -Inä/-sma,-mhã SenanTbhi/-Thi 

Garu Garunäa -unãa/-sma/-mha Garibhi, -ũhi 

Vidũ Viduna -unã, -smã, -mhaã Vidibhi, -0nhi 

Danh từ bắt quy tắc “Go? 

Ng.mẫu — Sdc Xxc Sdc & Xxc 

Số ít Số ít Số nhiều 

Go G(a/a)vena Gavä/-asma/-amha Gavebhi, -ehi 

Gavã/-asma/-anha Gavebhi, -ehi 
Gobhi, -hi 


50. “7ø thêm vào sau các danh từ mang ý nghĩa xuất 
xứ cách “từ”. Buddhato (từ đức Phật), Munito, Senãnito, 
Garuto, Viduto. 

51. Saddhữm, saha: Được đặt sau danh từ Sở dụng 
cách để chỉ “cùng với. Ví dụ: Buddhena saddhim, 
Buddhena saha (cùng với đức Phật). 

Garunã saddhim, Garunäa saha (cùng với bậc đạo sư). 
Vidũhi saddhim, Vidũhi saha (cùng với các người có trÍ). 
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52. “Vin8' (không) dùng với Đối cách, Sử dụng cách 
và Xuất xứ cách. Ví dụ: Buddham vinã, Buddhena vinä, 
Buddhamhä vinã (không có/ thiếu đức Phật). 

53. Api, pí (cũng vậy, ngay cả). Hai từ này thường đi 
theo một chữ như: So apI, so p1 (nó cũng vậy, ngay cả nó). 
Pana, tu (nhưng, về phân/ phía): So kilati aham pana (aham 
tu) pathamI (nó đang chơi còn tôi thì đang đọc (sách)). 

54. Vã (hay là). Chữ này đi sau một danh từ hay một 
động từ để diễn tả ý nghĩa “hoặc°: So vã sã vã gacchatu 
(hoặc anh ấy hoặc chị ấy đi). 


Từ vựng 

Danh từ 

Geha (cái nhà) Kulla (tàu bè) 

Satta (hữu tình) Pamada (phóng dật) 

Putta (con tra1) Appamada (cảnh giác) 
Samudda (biển) Assama (độc cư) 

Sagga (cõi trời) Ayya (đại đức, thượng toa) 
Sevaka (đầy tớ) Devakaya (nhóm chư thiên) 
Kodha (giận dữ) Akkodha (không sân hận) 
Ari (kẻ thù) Sahãyaka (bạn đồng hành) 
Bhãtika (anh traI) 

Tính từ 


Pãpaka (tệ, xấu, ác độc)  Dalidda (nghèo) 
Asadhu (không tôt/xâu) Duggata (nghèo) 


Sadhu (tốt) 

Động từ 

Căn Đt Ddt Ng. mẫu 
Jïv (sống) Jivati Jïvitvã Jïvitum 

Sam + lap SallapatI (đàm thoại)  Sallapitum 
Tar (vượt qua) Tarati TarItva Taritum 

Ñis + kam Nikkhamat (ra đi) Nikkhamitum 
Sam + vas SamvasatI (sống cùng) Samvasitum 
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Nud (đuổi) Nudati Nuditvä Nuditum 


Pa + vis PavisatI (bước vào) Pavisitum 
Cyu Cavati (phân ly/chêt) Cavitum 
BÀI TẬP 14 


I. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Mayam dhammena JTvãma, na tu adhammena 

2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha 

3. Aham mittena vina gamam na øamIssami 

4. Satta papakehi mittehi saddhim mã vIcarantu 

5. Bramhano puttehi saddhim Buddham upasafkamati 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 

7. Ratthapalo sahayakehi saddhim gehato nikkhamati 
S. Pamadena na samvase 

9. Pandito appamadena pamadam nudatI 

10. Isayo assamamha nIkkhamanti 

11. Bhikkhù upasakehi saddhim gãmam paviIsanti 

12. Devä deva-kayamhã cavanti 

13. Bhante, ayyo ägacchatu, idha nisidatu 

14. Mayam atra ugganhãma, so pana tatra sayatI. 

H. Dịch ra Päli: 


VỊ tu sĩ rời chùa và đi tới làng 

Với sân hận bạn không thê diệt sân hận 

Người ta có thê diệt sân hận bằng vô sân 

Tôi chinh phục những thói xấu bằng các đức tính tốt 
. Bạn nào đến từ chùa? 

Hãy chớ thân cận các kẻ ác 

. Tôi không thích sống ở đây mà thiếu anh tôi 

. Họ thì giàu nhưng tôi (chỉ) là người nghèo 

10. Chúng ta học bài ở đây, còn các bạn mải chơi ở kia 
11. Thiếu đạo đức các bạn không thê sanh Thiên 

12. Chúng ta không thể sống thiếu Phật Pháp Tăng. 


O 0 1 O0 0 Bị 


. Chúng tôi rời khỏi làng với những người đầy tớ của chúng tôi 
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HI. Đối tất cả các động từ ở I và II sang thì Quá khứ, 
Mệnh lệnh, Khả năng, Vị lai và đặt câu. Cũng dùng 
Danh động từ và Nguyên mầu. 


BÀI 15 - QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 

55. Quá khứ phân từ 

Thông thường khi thêm chữ tận cùng “4” vào gốc 
hay căn của động từ sẽ hình thành nên quá khứ phân từ. 
Thường thì 'iđược chen vào giữa gốc hay căn và chữ tận 
cùng là: pat + 1 + ta= patita (rơi); des(e) + 1 + ta= desifa 
(thuyết giảng). Vài căn tận cùng bằng “d” hay “r' lấy tận 
cùng “na”. Bhid + na = bhinna (bị bể); kir + na = kinna (rải 
rác). 

Nếu căn là nội động từ (không cần túc từ) thì quá khứ 
phân từ của nó là chủ động. Bhũ + ta = bhũta (là); pat + 1 + 
ta= patita (rơi). Thêm “-vant” hay “-avinˆ vào các hình thức 
này của quá khứ phân từ chủ động của bất kỳ động từ nào 
đã được hình thành (xem bài 2l). 

Nếu căn hay động từ là ngoại động từ (động từ cần 
túc từ) thì quá khứ phân từ của nó sẽ hình thành bằng cách 
thêm chữ tận cùng “/đ' hay “' và trở thành bị động. Han + 
ta = hata (bị giết); des(e) + ¡ + ta= desita (thuyết giảng); 
Chid + na = chinna (bị cắt/ chặt). 

Một quá khứ phân từ chủ động hợp với chủ từ theo 
tánh số và cách: Rukkho patito (cây bị ngã hay cây đồi). 

56. Một quá khứ phân từ bị động hợp với túc từ theo 
tánh số và cách và tác nhân của nó biến cách theo Sử dụng 
cách. Migo dittho purisena (con nai bị thấy bởi người đàn 
ông). Vyãdhena hatam migam aham passãmi (tôi thấy con 
nai bị giết bởi người thợ săn). 
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*Patifo có thê dịch là “bị rơi”, “vừa mới bị rơi” hay “đã vừa 
bị rơi”. Tương tự như vậy “hzío` có thể dịch là “bị giết, “vừa 
mới bị giết hay “đã bị giết”. 

57. Quá khứ phân từ của một số động từ như sau: 


Căn 
Ä + gam 


Apa + gam 


A+mi 
BhuJ 
Bhù 
Bhid 
Bhù 
BhaJ 
Cor 
Cint 
Dah 
Dangd 
DIs 
DIs (pass) 
Gam 
Ghã 
Hã 
Har 
Han 
Hũ 
Ñã Giết) 
Jan 

Ji 

Kar 
KI 
Kas 
Mar 


Động từ Quá khứ phân từ 
Agacchati Ägata (đến) 
Apagacchati Apagata (đi khỏi) 
Aneti Anita (mang) 
BhuñJati Bhutta/BhuñJita (ăn) 
Bhavat Bhũta (là/ trở thành) 
Bhindati Bhinna, Bhindita (bê) 
Bhaveti Bhavita (tu tập) 
Bhajati Bhaita (liên kết) 
Coreti Corita (trộm cắp) 
Cinteti Cintita (nghĩ) 

dahati Daddha (cháy) 
Danddeti DandIta (phạt) 
Deseti Desita (thuyết giảng) 
PassatI Dittha, passita (thấy) 
gacchat Gata (đI) 

Ghayati Ghaãytita (ngửI) 
JahatI Jahita (từ bỏ) 

HaratI Hatfa (mang đi) 
Hanti Hata (giết) 

Hoti Bhũta (là) 

Jãnäti Ñãta, Jãnita 

Jayati Jata (sanh) 

JinatI Jita (chinh phục) 
KarotI Kata (làm) 

Kinät KiIta, kinita (mua) 
KasatI Kastta, Kattha (cày) 
Marati, MIyati Mata (chết) 
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Mục (tự do)  Muñcati, Moceti 


Mục 

NÑis + kam 
Pac 

Pat 

Pa +ap 
Pa + hã 
Pa 

Ruh 

S1 

Su 

Sad (Sãy) 
Tha 

Tus 

Ud + gam 
Vad 

Vac 

Vap 

Vas 

ls 


Gah 
Badh 


Chad 
Chid 
Car 


Phus 


MuccatI 
Nikkhamati 
PacatI 
PatatI 
Pàpunàti 
PaJahati 
PIvati 
Ruhati, Rohati 
SayatI 
SunatI 
SayatI 
Tifthati 
TussatI 
Uggacchati 
VadatI 
VacatI 
VapatI 
VasatI 
lcchatI 


Ganhãti 
BandhatI 


Chadeti 
Chindati 
CaratI 


PhusatI 


Muñcita/Mutta/Mocita 
Mutta (giải thoát) 
Nikkhanta (ra đi) 
Pacita, Pakka (nấu) 
Patita (rơi) 

Patta (đạt đến) 
PahTina/PaJahita (từ bỏ) 
PTta (uống) 

Rilha (trưởng thanh) 
Saytfa (ngủ) 

Suía (nghe) 

Sãyita (nếm) 

Thita (đứng) 

Tuttha (tỏ ra hân hoan) 
Uggata (đi /đứng lên) 
Vadita, Udita (nói) 
Vutta (nói) 

Vutta, Vapita (g1eo) 
Vasita, Vuttha (ở) 
lttha, 1cchita 

(mong muốn) 

Gahita (lấy/ nhận/ bắt) 
Baddha/Bandhita 
(cột/ tóm) 

Channa, chadita 

(bao phủ) 

Chìnna, Chindita 

(cắt đứt) 

Carita/cinna 

(đi bộ, thực hành) 
Phusita/Phuttha 

(xúc chạm) 
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Pa + har Paharati Paharita/Pahata (đánh) 


Ud + thã Utthat Utthita 

(đứng lên / thức dậy) 
Vann VannetI Vannita 

(diễn tả/ ca ngợi) 
das (cắn) dasati/damsatI Dattha/dasita/damsita 


58. Một vài câu mẫu 

a. Puriso ãgato (Người đàn ông đã đến/ vừa đến/ đã 
vừa đến rồi). Ägafo puriso (người mà đã đến/ vừa đến), 

“ãgato” ở đây là tính từ bố nghĩa cho “puriso'. 

Rukkho patito (cây đã đồ, cây vừa đồ). Patito rukkho 
(cái cây đổ). Trong những câu này “ãgato và patito' là quá 
khứ phân từ chủ động. 

Sũdena odano pacito, sũdena pacito odano (cơm 
được nấu, vừa được nấu, cơm được người nấu ăn nấu). 

Rukkhã chinnã purisehl, purisehi chínnã rukkhã, 
purIsehi rukkhã chinna (cái cây đã bị chặt, vừa được chặt 
xuống bởi người đàn ông). 

Gamamhã ägatam purIsam na passami (tôi không 
thấy người đàn ông mà vừa đến từ làng). 

Buddhena desitam dhammam ugganhama (chúng tôi 
học giáo pháp được giảng bởi đức Phật). 

So viharamhã idhãgato 1dãn! tahim sayati (nó, sau khi 
đến đây từ chùa, bây giờ ngủ ở đó= nó đã đến đây từ chùa 
và bây giờ ngủ ở đó). 

b. Như vậy quá khứ phân từ có chức năng như quá 
khứ phân từ, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, danh 
động từ và cả tính từ. 

Chú ý rằng nó (qkpt) biến cách giống danh từ (tận cùng “a'). 
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Từ vựng 


Putta (con trai) Pãnãtipãta (giết) 

Ari (kẻ thù) Ahesum (là/ thì/ trở nên) 
Ativa (cực kỳ/ rất nhiều) Asi (thanh gươm) 

Patta (cái chén) Hattha (cát tay) 


Viramaii (tiết chế) pp. virata 


BÀI TẬP 15 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Aham hIyyo gamamhä 1dhãgato 

2. Puriso rukkhamhã patitvä matam puttam disvä rodi 

3. Senapatinãa arThi muñcitam bhãtkam disvä gahapati afva 
tuftho ahos1 

4. Suriyo uggato hotI, tumhe pana 1dãn! p1 sayatha 

5. Therena anusittha manussa pãnAtIpätä viratä ahesum 

6. Te dhammam caritvä saggam gatã 

7. Kuhim thito tvam geham agatam coram pass1? 

8. Patto hatthamhã patito bhinno ahosi 

9. SenanIna asina pahatä arayo patita matä 

10. Buddho bhikkhũhI ca upäsakehi ca vandito pũJIto ca ãsI. 

H. Dịch ra Päli (dùng động từ là qkpt ở các chữ In nghiêng) 
1. Gạo được nấu bởi người nâu, được ăn bởi những người 
ø1Úúp viỆc 

2. Chúng tôi đã thấy cây nøã/ đổ 3. Người đàn ông vừa đến 
đây đâu rồi? 

4. Đứa bé trai sau khi chạy từ đây đã rơi xuống đó 

5. Nó vừa từ đâu đến? 

6. Tôi đã thấy một con nai øj rắn căn chết 

7. Người đàn ông thấy con trai mình từ làng về nhà đã rá: 
vui 

8. Cái nhà được làm bởi thợ mộc, được mua bởi người gia 
chủ 
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9. Những cái cây ð/ chặt bởi những người nô lệ đã rơi 
xuống 

10. Nhiều người đến chùa, thấy vị Trưởng lão, đã cúi chào 
11. Những người đó vừa đến từ đâu? 


BÀI 16 - CHỈ ĐỊNH CÁCH VÀ SỞ THUỘC CÁCH 

59. Trong Chỉ định cách số ít, danh từ gốc có chữ tận 
cùng “a” đổi thành ãya và assa, do vậy có 2 cách: Buddhãya, 
Buddhassa (đối với đức Phật). Đối với những căn tận cùng 
bằng 1,1, u và ũ, thêm“-no và -ssa”. 


Căn Chỉ định cách số ít 

Muni Munino, Munissa (tu sĩ) 
SenanT Senanino/-Issa (vị Bộ trưởng) 
Garu Garuno, Garussa (bậc đạo sư) 
Vidũ Viduno, Vidussa (người trí) 
Go Gavassa, Gãvassa (con bò) 


Trong Sở thuộc cách sô ít, chỉ có -ssa thêm vào sau 
danh từ tận cùng a. Các hình thức sô ít của các danh từ khác 
giông với Chỉ định cách sô ít. 


Buddha Buddhassa (đức Phật) 

Muni Munino, Munissa (tu sĩ) 

SenanI Senanino/Senänissa (vị Bộ trưởng) 
Garu Garuno/Garussa (bậc đạo sư) 
Vidũ Viduno, Vidussa (người trí) 


Danh từ bất quy tắc “Go” có 2 hình thức như 
Gavassa, ŒGãvassa. 
Chỉ định cách và Sở thuộc cách số nhiêu 
Để hình thành Chỉ định cách và Sở thuộc cách số nhiều thì - 
nam được thêm vào tất cả các danh từ gốc và khi đó nguyên 
âm tận cùng của các danh từ trở thành âm dài. 


51 


Danh từ gốc Các và Sfc số nhiều 


Buddha Buddhaãnam (đức Phật) 

Muni MunTnam (tu sĩ) 

SenanT Senaninam (vị Bộ trưởng) 

Garu Garũnam (bậc đạo sư) 

Vidũ Vidũnam (người trí) 

Go Gavam, Gunnam, Gonam (con bò) 


Gh¡ chú: Hình thức của những danh từ tận cùng “a” của Chỉ 
định cách đặc biệt sô ít giông với Buddha là “Buddhãya'. 


60. Cách dùng Chỉ định cách và Sở thuộc cách: Chỉ 
định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho ai, đối 
với cái gì/ cho cái gì”. Buddhãya, Buddhassa (đối với đức 
Phật, cho đức Phật). Sở thuộc cách trả lời những câu hỏi 
như “của al, của cái gì". Như vậy Buddhassa (của đức Phật). 
Trường hợp này đặc biệt diễn tả người làm chủ. 


Chỉ định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ 
cho ai, đối với cái gì/ cho cái gì được làm/cho'°. So 
yãcakassa ahãram deti (nó cho thức ăn cho người hành 
khất). Te yãcakãnam ãhãram denti (chúng cho thức ăn cho 
những người hành khất). Nói chung Chỉ định cách được 
dùng như túc từ gián tiếp trong tiếng Anh. “Nó cho người 
đàn ông thức ăn/ nó cho thức ăn cho người đàn ông”. Trong 
câu này “thức ăn' là túc từ trực tiếp của động từ “cho” còn 
"người đàn ông" hay “cho người đàn ông” là túc từ gián tiếp. 
Trong Pali, túc từ trực tiếp được diễn tả bằng Đối cách và 
túc từ gián tiếp, bằng Chỉ định cách. Câu này dịch ra Pãli sẽ 
là: So purisassa ãhãram deti. Ở đây “purisassa' là Chỉ định 
cách hay túc từ gián tiếp và 'ahãram' là Đối cách hay túc từ 
trực tiếp. 


S 


Sở thuộc cách giống với Sở hữu cách trong văn 
phạm tiếng Anh. Nó diễn tả quyền sở hữu hay mối quan hệ. 
Buddhassa sãävako (đệ tử (của đức) Phật); bhũpassa pasado 
(cung điện của vua); rukkhassa khandho (thân (của cái) 


cây). 
Từ vựng 
Danh từ 
Aggi (lửa) Andhakãra (bóng tối) 
Assama (chỗ nhập thất) Bhùpa (vua) 
'Yacaka (người ăn xin) Karu (người thợ mộc) 
Pãsada (cung điện) Ari (kẻ thù) 
Pabbata (núi) Rãja purIsa 
(người cảnh sát) 

Äloka (ánh sáng) Pinda (của bố thí) 
Tãpasa (tu sĩ/ nhà khô hạnh) Amacca 

(bộ trưởng/bạn đồng hành) 
Động từ 
Abhiruhati (leo lên) pp. abhirilha 
Oruhati (trèo xuống) pp. orilha 
Khaãdati (ăn) Dp. khadita. 


Bắt biến từ 

Tattha eva (ở đó chính nó) 

Tính từ 

Bahu (nhiều); Abhinava (hoàn toàn mới); nava (mới). 


BÀI TẬP 16 

L. Dịch Việt 

1. Agg1 utthãya kutumbikassa geham dahI 

2. Mayam aJJa 1sino assamam datthum pabbatam 
abhiruhIssama 

3. Navo setu karuna kato hoti 

4. Gahapatino gavo corehI hatä 


Sộ 


5. GahapatIino ucchavo dhanikena vãnIJena kIta 
6. Sabbaññunäa desito dhammo vihãram gatehi senänino 
puttehi suto 
7. Alagaddena dattho migo tatth”eva patitvä mato 
8. Sũdehi gahapatino sevakanam odano pacIto 
9. Suriyassa alokena andhakãro apagato 
10. Bhũpassa ca kumaranam ca amaccanam ca bahavo 
abhinavä pãsadã kãruhI katä. 
H. Dịch ra Päli 
1. Con bò đực bị đập bằng một cây tre bởi người đầy tớ của 
người gia chủ, đã trốn thoát 
2. Nhà tu khổ hạnh đã xuống (từ) núi và bước vào làng khất 
thực 
3. Khi thấy tên trộm bước vào nhà, người đàn ông đã báo 
cảnh sát 
4. Khi thấy đứa con (của mình) té chết từ cây, vị gia chủ đã 
khóc 
5. Cái nhà được người thương gia mua, đã bị lửa đốt cháy 
6. Nhờ Pháp, loài người được sanh thiên 
7. những anh hùng rồi cũng bị chết 
8. Than ôi, thế giới bị diệt vong! 
9, Cơm được người nội trợ nấu, đã được con chó của người 
hành khất ăn 
10. Con bò của người đàn ông đã bị thủ tiêu. 
BÀI 17 - ĐỊNH SỞ CÁCH 

61. Định sở cách trả lời những câu hỏi “đâu, trong al, 
trong cái gì, trên ai, trên cái gì” và trong số những ai?°. Để 
hình thành Định sở cách số ít '-smim/ -mhi” được thêm vào 
tất cả những danh từ nam tánh. Một nguyên âm dài trở thành 
nguyên âm ngắn trước những tận cùng này. 
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* Những danh từ căn tận cùng “a” có một hình thức 
đặc biệt ở Định sở cách sô ít, chữ tận cùng “a” của căn biên 
thành “e°: Buddhe. 


Căn Định sở cách số ít 

Buddha Buddhe/-asmim/-amhI. 
Muni Munismim, MunimhI. 
SenanT Senanismim, SenãnimhI. 
Garu Garusmim, GarumhI. 

Vidũ Vịidusmim, Vidumhi1. 

Go G(a/4)vasmim/ G(a/3)vamhI. 


62. Để hình thành Định sở cách số nhiều, “su” được 
thêm vào tất cả các danh từ. Trước “su', danh từ căn tận 
cùng “a” trở thành *e' như Buddhesu. Các nguyên âm ngắn 
khác trở thành nguyên âm dài hay vẫn là nguyên âm ngắn 
trước “su” như munisu, mun1su, senänTsu, øarusu, øarùsu, 
vidũsu. 


Căn Định sở cách số nhiều 
Buddha Buddhesu. 

Muni Munisu, Mun1Isu. 
SenanI Senärn1su. 

Garu Garusu, Garisu. 

Vidũ Vidũsu. 

Từ vựng 

Danh từ 

Deva (chư thiên) Ratha (xe ngựa) 
Giri (hòn đá/ núi) SIssa (học sinh) 
Sakula (con chim) Kalaha (gây gỗ) 


VIJJalaya (trường học) Mañca (cái giường) 
Kap1/vãanara (con khỉ) Genduka/kanduka (banh) 
Bắt biễn từ 

Pãto (buổi sáng) Sãyam (buổi chiều tối) 
Bahi (bên ngoài) Tatra tatra (đây đó) 


ĐỒ 


Pãto' va (Pãto + eva) (sáng sớm) Divã (ban ngày, buôi trưa) 
Tính từ 

Dhammika (chơn chánh, công bằng) 

Settha (tốt/ cao nhất) 

Động từ 

Pabbajati (xuất gia) pp. pabbajita 

Calati (chuyển động) pp. calita 

Pasidati (hân hoan) pp. pasanna 

Ramati (hân hoan) pp. rata 

VassatIi (mưa/ mưa rơi) pp. vu{tha 

Vijjhati (bắn) pp. viddha 

Mãpeti (xây cất) pp. màpita 

Upapajjati (sanh trong/ đạt đến) pp. upapanna 
UppaJJati (sanh ra) pp. uppanna. 


BÀI TẬP 17 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Aham hiyyo bhãatkassa gehe vasltvä ajja pãto'va 
idhagacchim 

2. lIdãni thero viharasmmm dhammam desetI, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 

3. Girisu tatra tatra ahayo vicarantI 

4. Idãn devo vassati, mã bahI gacchittha 

5. AJJa bahũ manussä gãme sannipatIimsu 

6. Maggesu rathã calanti 

7. Viduno Buddhe pasannä 

8S. Bahũi manussä dhamme pasannä dhammam carItvä 
saøgesu uppannä ahesum 

9. Sissa arame sannipatitvä kandukehi kilimsu 

10. Gahapatino kumarä vIjJJjalayamhã agantvä bhutvã Idãm 
mañcesu sayant. 
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H. Dịch ra Päli 
1. Những con khỉ đang truyền trên các cành cây 
2. Ngày hôm nay nhiều người sẽ tập họp trong chùa 
3. Các thiện nam tử hân hoan trong chánh pháp 
4. Họ, sau khi thấy sự nguy hiểm của các dục, đã xuất gia 
5. Nhà vua, sau khi hoan hỷ trong pháp được giảng bởi đức 
Phật, đã đến quy y Phật, Pháp, Tăng 
6. Khi chạy chơi với các bạn ác trong vườn, những đứa bé 
trai đã bắn và giết nhiều con chim 
7. Đến giờ, trong làng hiện vẫn còn sự cải vả của nhiều 
người 
8. Này bạn thân/ hiền, các ông nên tránh sát sanh 
9. Đức Phật đã trú tại tình xá được xây bởi người gia chủ 
cùng với những người bạn (của ông ta) 
10. Trong số chư thiên và loài người chân lý là cao thượng 
(quý nhất). 
BÀI 18 - DANH TỪ TRUNG TÁNH 

63. Chủ cách, Hô cách và Đối cách. 
Đối với các danh từ căn tận cùng bằng “a”, “1m” được thêm 
vào để hình thành Chủ cách số ít của nó. Như vậy căn 
'phala' (trái cây) trở thành “phalam' trong chủ cách số ít. 
Các căn của danh từ kết thúc bằng những nguyên âm khác 
như *i, 1, u và ũ” thì giữ nguyên không đổi. Các danh từ tận 
cùng bằng “T và ñ' rất ít. Có vài tính từ kết thúc bằng “T và ũ” 
giữ vai trò của các danh từ như: sudhĩ, gotrabhũ. 
Trong Hô cách số Ít, nguyên âm ngăn tận cùng của căn giữ 
nguyên không thay đổi và nguyên âm dài trở thành ngăn: 
phala, atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 
Trong Đối cách số ít 'm' được thêm vào các căn và một 
nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn trước “m' như 
phalam, atthim, sudhim, cakkhum, gotrabhum. 
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Số ít 


Căn Chủ cách Hô cách Đối cách 
Phala phalam  phala phalam 
Atth afthi afthi afthimm 
Sudh1 sudh1 sudhi sudhim 
Cakkhu cakkhu cakkhu cakkhum 


Gotrabhũ” gotrabhi gotrabhu gotrabhum 


64. Các hình thức số nhiều: 

Có hai Chủ cách số nhiều. Một trường hợp nguyên 
âm ngắn trở thành nguyên âm dài và nguyên âm dài giữ 
nguyên. Trường hợp khác “-ni` được thêm vào mọi hình 
thức khác như: phalã/ phalãm; atth1/ atthim; sudh1/ sudhim; 
cakkhũ/ cakkhũini; gotrabhi/ gotrabhũm1. 

65. Hô cách số nhiều giống như Chủ cách số nhiều 
(đối với các danh từ). 

66. Trong Đối cách số nhiều, chữ tận cùng “a” của 
danh từ căn đổi thành ' e”, trong một cách và cách khác cũng 
giống như Chủ cách số nhiều: phale, phalãni. Đối cách số 
nhiều của căn tận cùng bằng những nguyên âm khác thì 
giống như Chủ cách số nhiều: atth, atthĩni, sudhĩ, sudhini, 
gotrabhũ, gotrabhũn. 


Các hình thức số ít của những biến cách khác 
3.phalena  atthimnä sudhnaã cakkhunä gotrabhunä 


5. phalã atthina sudhna cakkhunx (Gotrabhunäa 
-asma -Isma -Isma -usmãa -usma 
-amhã -Iinhã -Iinhã -umhã -umhã 


4.phalaya  atthino sudhno cakkhuno  gotrabhuno 


” Gotrabhũ : tên gọi, do thức khởi lên trước “Dự lưu đạo tâm” 
(Sotäpatti magøa cItta)/ người bước vào dòng Thánh. 
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Phalassa afthissa — sudhissa -ussa gotrabhussa 


6.phalassa  afthino sudhno  -uno -UnO 

afthissa — sudhissa -ussa -u§sa 
7.-asmimm  -Ismim -Ismim -usmim -usmim 
amhi -inhi -inhi -umhI -umhI 
Phale 


Các hình thức số nhiều 

3/phaleh attihi sudhihi cakkhuhi gotrabhnhi 

5. -ebhi -Ibhi -Ibhi -ũbh1 -ũbh1 

4/6-anam  -Tnam -Inam -inam -inam 

7.phalesu aftisu sudhsu cakkhũsu  gotrabhũsu 
Ghi chú: "1 và “ũ` đứng trước “su' sẽ trở thành 

nguyên âm ngắn: afthisu, cakkhusu. Tính từ “sudhT và 

'gotrabhũ' kết hợp với các danh từ trung tánh như: sudhĩ 

kulam (gia đình thông thái), gotrabhi citam (thức 

gotrabhù), sudhimhi kule (trong gia đình sáng suốt), 

gotrabhumhi cittamhi (trong thức gotrabhi). 

Từ vựng 

Các danh từ Nam tánh 

Uttarasanga (thượng y) Rãga (dục) 


Ekamsa (một bên (vaI) Dosa (sân hận) 
Kassaka (nhà nông) Moha (si mê) 
Pindapata (bô thí) Anta (kêt thúc, bên) 


Dava (thú tiêu khiển) Yodha, bhata (người lính) 
Mada (thưởng thức) Rukkha (cái cây) 


Bhoøa (của cải) Gandha (mùi vị) 

Mahanäma (tên (người)  Pãpanika (người thương g1a) 
Sãyanha (buổi tối) Sadda (âm thanh, tiếng động) 
Các danh từ Trung tánh 

Äsana (chỗ ngồi) Daä|iddiya (nghèo túng) 

Pada (chân) Agara (nhà/ gia đình) 

Viriya (tỉnh tấn) Anagariya (không nhà) 
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Sota (ta1) 

Kula (gia đình) 

Vana/ Arañña (rùng) 
Citta (tâm/ thức) 
PamoJJja (hỷ) 

Pahana (diệt trừ) 
Mandana (trang điểm) 
Vibhũsana (làm đẹp) 
Bhaya (sợ hãi) 
Mahatta (thịnh vượng) 
Arahatta (A la hán) 
Ghaãna (mũi) 

Tính từ 

Dahara (trẻ) 

Kusfta (lười biếng) 
Dalidda (nghèo) 

Bắt biến từ/ trạng từ 


Nissamsayam (chắc chăn) 


Divã (ban ngày) 


Yannuna (tốt như thế nào!) 


Động từ 


BhoJana (thức ăn/ bữa ăn) 
Jetavana (rừng Trúc Lâm) 
Kamma/ karma (hành động) 
Sañgama (chiến trường) 
Khetta (cánh đồng) 

Mũla (gốc cây) 
Avidũra/SamTpa (tiếp cận) 
Geha/ ghara (ngôi nhà) 
Nagara (tỉnh/ thành phố) 
Rũpa (sắc) 

Dvära (căn/môn/ cửa/ công) 


Akusala (bất thiện/ ác) 
Alasa (lười biêng) 
Puñña (công đức) 


Sakkã (có thê), 
Säyam (buôi tôi) 


Ärabhati (làm sự tinh cần) pp. Äraddha 


HãyatI (suy tàn) pp. Hina 


Odahati (lắng nghe) pp. Ohita 
Mamayati (sở hữu) pp. Mamaäytta 
Paccägacchati (trở về) pp. Paccägata 
Apaneti (dẫn đi) pp. ApanTta 
Abhivädeti (đảnh lễ) pp. Abhivädita 


Paññãpeti (đặt ra luật lệ/ sửa soạn chỗ ngồi/ truyền bá) pp. 


paññatta 


BÀI TẬP 18 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Bramhano u{thayäsana uttarasangam ekamsam karitväa 
daharanam bhikkhũnam pãde vandi 

2. Therä viriyam ärabhanti 

. Te sotam odahanti 

. Bhikkhũ bhoJanam bhuñJjanti 

. Balã akusalänmi kammäãnIi karont 

. Gahapatino cittam pas1datI 

. PamoJJam uppaJJatI 

. Tumhe ãvuso Ananda rãgassa pahanam paññäpetha, 
dosassa pahãnam paññãpetha, mohassa pahãnam 
paññapetha 

9. Mayam pindapäatam bhuñjãma neva daväya, na madäya, 
na mandanäya, na vibhũsanaya 

10. Natthi bhikkhave panditato bhayam 

11. Pãpaniko mahattam pãpunäti bhogesu 

12. Yannùnaham Mahanamam ekamantam apanetva 
dhammam deseyyãmI 

13. Bhikkhù paññattesu äsanesu nisIdimsu 

14. Akusalam bhikkhave paJahatha, sakka bhikkhave 
akusalam pajahitum 

15. CakkhùnI hayanti mamäy!tãän1. 

H. Dịch ra Päli 

1. Các TK đã bắt đầu nỗ lực đạt A la hán 

2. Đức Phật đã giảng pháp để đoạn trừ tham, sân và sĩ 

3. Chúng tôi đã đến nhà vị Bộ trưởng và ngôi trên những 
chỗ ngôi được soạn sẵn 

4. Nếu bạn làm biếng chắc chắn bạn sẽ bị nghèo đói 

5. Lành thay, nếu tôi xuất gia, từ bỏ gia đình đến nơi không 
gia đình 

6. Họ đã lắng nghe lời dạy của đức Phật 


„mH"H.ãœAC(œ:>‹c› 
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7. Sau khi đi đến Jetavana, thấy đức Phật, họ đã đánh lễ 
(Ngài) 
8. Nhiều việc công đức đã được gia đình người có trí làm 
9. Tại chiến trường nhiều kẻ thù đã bị giết bởi vị Bộ trưởng 
và lính của ông ta 
10. đi đến khu rừng vị tu sĩ đã ngồi đưới một gốc cây 
11. Rồi đức Phật đã trú tại rừng Nigrodharama, gần thành 
phố Kapilavatthu 
12. Những bác nông dân đã làm việc trên cánh đồng vào ban 
ngày và đã trở về nhà của họ vào buổi tối 
13. Nhiều người lính đã đứng tại cổng thành 
14. Chúng tôi thấy sắc với mắt, nghe âm thanh với tai và 
ngửi mùi với mỗi (của chúng tôi). 
BÀI 19 - DANH TỪ NỮ TÁNH 

67. Gốc của danh từ nữ tánh tận cùng bằng ã, i,T, u 
và ũ. Ví dụ: kaññã (con gái), nadï (con sông), yägu (cháo), 
vadhũ (phụ nữ). 
Chủ cách: Trong Chủ cách số ít, tất cả những danh từ này 
giữ nguyên không đi. 
Trong Hô cách số ít, chữ “ã' tận cùng của căn đổi thành *e 
như kañũc. Nhưng có trường hợp ngoại lệ như “amma' (hô 
cách số ít của 'ammä” (mẹ)). Những nguyên âm dải tận cùng 
trở thành nguyên âm ngăn trong Hô cách số ít. Ví dụ nadi, 
vadhu. 
Trong Đối cách số ít 'm° được thêm vào các căn và trước 
nó, nguyên âm dải trở thành nguyên âm ngắn: kaññam, 
rattIim, nadim, yãgum, vadhum. 
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68. Chủ cách, Hô cách và Đối cách số nhiều: Có 2 
hình thức Đối cách, cách 1 có nguyên âm dài và cách 2, 'yo' 
được thêm vào căn. Trước chữ -yo tận cùng, nguyên âm dài 
của ï và ũ trở thành nguyên âm ngăn: ratf, rattiyo; nadi, 


nadiyo; yägũ, yäguyo; vadhũ, vadhuyo; kañña, kaññäyo. 


Số ít Số nhiều 
Căn ŒGHC&DĐC CC HC@&Đ.C 
Kañña -ä -e -am kañña, kaññayo 
Ratti -1 -1 -1m  ratfi, raftiyo 
NadI -I -Ì -1m  nadI, nadiyo 
Yagu -u -u -Un  yägu, yaguyo 
Vadhũ -ũ -u -un  vadhũ, vadhuyo 


69. Sự hình thành của Danh từ Nữ tánh: 


Trong danh từ Nữ tánh, ch 


danh từ và tính từ trở thành “ä”, 


nó trở thành “T7. Rất ít danh từ tó chữ 


>6 v3 


ư a cuối cùng của một sỐ 


trong một sô trường hợp, 
“a' hay “1” tận cùng 


của căn trở thành “-anT” như: matula (chú), mãtulãnT (cô), 
gahapati (gia chủ), gahapatani (bà nội trợ). Chữ “-aka” tận 


cùng của danh từ trở thanh “1kã'. 


Nam tánh Nữ tánh 
Mãnusa (con người) Mãnus1 
Mũsika (con chuột) Mũsika 

Kokila (chim cu) Kokilãa 
Sobhana (đẹp) Sobhana 
Digha (dài) DIgha 
Kukkura (con chó) KukkurT 
Kukkufta (gà trống) Kukkut 
Maãnava (thanh niên) Manavr 
Maãtula (chú) Maãtulänr 
Gahapati (g1a chủ) GahapatanT 
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Ghi chú: Để diễn tả một người phụ nữ, chữ “bhoti” 
được dùng theo sô ít và “bhotiyoˆ sô nhiêu. 
Ví dụ: bhoti kaññe (này bạn thân), bhotĩ (bhotiyo) kaññãyo 


(này các bạn thân). 

Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 
Chana (lễ hội) 

Vaja (trại nhốt súc vật) 
Alamkãra (đồ trang sức) 
Samaädhi (định/thiền chỉ) 
Angala-visaya (nước Anh) 


Aloka (ánh sáng) 
Ñãti (người bà con) 
GaJa (con voi) 
Kaya (thân) 


Pãpanika/Apanika/Vãn1ja (thương gia) 


Danh từ Trung tảnh 
Yotta (dây thừng) 
Uyyana (vườn) 

Mukha (miệng) 
Äbharana (đồ trang sức) 
Paduma (sen) 

Rattha (quốc gia) 


Danh từ Nữ tánh 
Amma (mẹ) 

Latã (cây leo) 
NadlT (con sông) 
Yãgu (cháo trăng) 
Vãcaã (lời nói) 
Vãñpi (cái hồ) 
Desana (bài pháp) 
Itthr (đàn bà) 
Kadalï (cây chuối) 
Vĩnä (đàn luýt/ vĩ cầm) 


Bhaya (sợ hãi) 
Vacana (lời nói) 
Vetta (cây mía) 
Vattha (vải) 
Gita (bài hát) 


Kañña (con gái) 
Ratt (đêm) 

Darikã (con gái) 
Dhenu (con bò) 
Pokkharani (cái hồ) 
Jivhã (lưỡi) 

Migl (nai cái) 
Tanhã (ái) 

RãJIm (hoàng hậu) 
Pajã (chủ đề) 
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Động từ 

Vetheti (cuộn/ quần) Vibhãti (chiếu sáng) 
Nahãyati (tắm) Päleti (cai trị/ bảo vệ) 
SannIpatatI (tụ tập) 

Khanati (đào) pp. Khata Rodati (khóc) 

Vikasati (nở) pp. Vikasita Sandati (thổi) pp. Sandita 
GayatI (hát) pp. Gay1ta, GIta 

Niccharati (đi ra) pp. Niccharita 

SaJjetI (sửa soạn/ trang hoàng) pp. SaJjIta 

Vadeti (chơi dụng cụ âm nhạc) pp. Vadita 
Otarati (đi xuống) pp. Otinna 


BÀI TẬP 19 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Amma, mayam 1dãni kuhim gacchama? 

2. Kaññayo bhaãtikehi saddhim chanam passituim nagaram 
øacchantu 

3. Lataäyo rukkhe vethenti 

4. Ratti candassa alokena vibhãti 

5. Mayam nahãyItum nadim otaräama 

6. Bhoti kaññe, kim tvam aJja vijjalayam na gacchas1? 

7. GahapatänI yottam gahetvä vaJam gantva dhenum 
bandhitvä gehassa samipam ãneti 

8. Mayam pãto utthäya yägum pIvitvä gehamhã nikkhamma 
khettam gacchama 

9. Darikãayo vIJJalayassa avidure uyyãne sannipatitvä kilanti 
10. Karunikä vãcã darakaãnam dãrIkãnam ca piyä hoti 

11. Sevakehi khatä pokkharanT gambhTra ca phuthulã ca hotI 
12. Yakkhassa mukhato Jivhã niccharatI 

13. Therena katä desana bahuhi sutã hoti 

14. Kanna ñatino geham aägatä 

15. Duggatä 1tthi dväre thatvä gTtänI gäyati vinam ca vãdetI. 
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H. Dịch ra Päli 

1. Chúng ta hãy đi đến sông để tắm 

2. Đứa bé gái đi đến thành phố với anh hai, đã thấy con voi, 
do sợ đã khóc 

3. Nhiều con sông chảy từ núi 

4. Người thợ sẵn dẫn một con nai cái từ rừng, đi tới thành 
phố và bán nó cho người thương gia 

5. Đứa bé gái sau khi bị người anh cả đánh băng cây mía, 
chạy về nhà, đã ngồi trên giường khóc 

6ó. Các bạn hãy tu Chỉ và Quán để đoạn tham ái 

7. Chúng tôi đã thấy cái hồ được đảo bởi những người nô lệ 

§. Cái hồ trông đẹp hắn với những hoa sen nở 

9. Chuối không mọc ở nước Anh 

10. Hoàng hậu dùng chánh pháp cai trị dân. 


BÀI 20 - DANH TỪ NỮ TÁNH 

70. Sở dụng cách và các cách khác 

Trong hình thức số ít của Sở dụng cách, Xuất xứ 
cách, Chỉ định cách và Sở thuộc cách “-ya” được thêm vào 
các danh từ căn tận cùng “ä”: kaññãya. 

71. Trong các cách “-yãˆ` được thêm vào những căn 
của danh từ nữ tánh tận cùng bằng ¡, T, u và ũ. Các nguyên 
âm T và ñ trở thành ngắn trước “yã' như: rattiyä, nadiyä, 
yäguyä, vadhuyä. 

72. Trong Định sở cách số ít, '-yã' hay 'yam' được 
thêm vào căn tận cùng bằng a như: kaññãya, kaññãyam. 

73. Trong cùng cách, Định sở cách số ít, '-yäã” hay 
“yvam” được thêm vào danh từ căn tận cùng bằng 1, 1, U Vả ũ. 
'ï và ũ` trở nên ngăn trước “yä” và 'yamˆ như: rattiyã, 
rattiyam, nadiyä, nadiyam, yäguyä, yãguyam, vadhuyä, 
vadhuyam. 
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74. Để hình thành Sở dụng cách và Xuất xứ cách số 
nhiều “-bhi hay -hi” được thêm vào căn của các danh từ. 
Trước chúng nguyên âm ngắn trở thành dài: kaññãbhi, 
kaññahi, ratfibhi, rattihi, nadTbhi, nadThi, yagubhi, yägũhi, 
vadhũbhi, vadhũbhiI. 

Để hình thành Chỉ định cách và Sở thuộc cách số 
nhiều “nam được thêm vào tất cả các căn danh từ Nữ tánh. 
Nguyên âm ngắn trở thành dài trước “nam: kaññãnam, 
ratfnam, nadinam, yãägùũnam, vadhũna. 

Để hình thành Định sở cách số nhiều “-su” được thêm 
vào tất cả các căn danh từ Nữ tánh. Trước “su' những 
nguyên âm ngắn trở thành dài tuỳ thích: kaññãnam, 
ratfnam, nadInam, yägũnam, vadhũnam. 


Căn Sdc, Xxc,  Sdc & Cốc &  Đsc 

Các,Síc Xxc Sức 

(số f1) 

(số nhiều ) 

kañña -aya -abh1/h1 -anam -ãsu 
rafttI -Iya -Ibh1hi -Inam -1)su 
nadI -Iya -Ibh1/h1 -Inam -ISU 
yägu -uyã -ũbh1h1 -ũnam -u(ñ)su 
vadhũ -uyã -ũñbh1⁄h1 -ũnam -ũsu 


* rattiyä và rattiyam có các hình thức tĩnh lược như 
'ratyä và ratyam'. Cũng vậy “nadiyä và nadiyam” có các 
hình thức tĩnh lược như “naJjã và najjam”; Jatiyä cũng trở 
thành “Jaccä'. 

75. 'eva' dùng để nhắn mạnh ý nghĩa của từ đi trước: 
so eva (chính nó). 'Ce” (nếu), không bao giờ đứng đầu câu 
mà nó luôn theo sau từ khác: so ce (nếu nó). 

Kho, kho pana (về phía/ phần): So kho pana (ề 
phần nó/ riêng đối với nó). Đôi khi 'kho' hay “kho pana” 
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được dùng đê chỉ sự chắc chăn, có thật: “thật ra, chắc chăn'. 
Có khi nó dùng đê chỉ cái gì đó quan trọng hay một sự việc 


nữa (sự việc lạ) xảy ra. 
Từ vựng 

Danh từ Nữ tánh 
Tamasa (tên sông) 
Sãvatthi (tên thãnh phó) 
Saddhã (lòng tin) 
BharIyä (người vợ) 
Paja (chúng sanh) 
Pipasa (khát) 

Gangäã (sông Hằng) 
Vaddhi (lớn mạnh) 
Karuna (lòng bị) 
Patha-salã (trường học) 
Danh từ Nam tánh 
Janapada (quận) 
Acariya (bậc đạo sư) 
Nrraya (địa ngục) 
Jatila (tu sĩ khổ hạnh) 
Pannakara (quà) 
Ävãta/ Kãsu (cái hố) 
Danh từ Trung tính 
Trra (bờ sông) 
Marana (chết) 

Citta (tâm) 

Tính từ 

Gilãna (bịnh) 
Sussusa (vâng lời) 
STta (lạnh) 
Sambahula (nhiều) 
Settha (tốt/ lớn nhất) 


NerañJara (tên con sông) 
Vãcã (lời nói) 

Pañña (trí tuệ) 

Mettä (lòng từ) 

Khudhã (đó1) 

Vatthi (nói suông) 
Kutikã, kuti (túp lều) 
Himsa (hung bạo) 

Givä (cái cổ) 


Bheda (bẻ gãy) 

Bhadanta (vị Trưởng lão) 
Ogha (ngập lụt) 

Vasala (giai cấp thấp) 
Nidhi (của chôn cất) 
Soka (sầu muộn) 


Duccarita (bắt thiện) 
Agata(đên) 


Puratthima (phương/phía Đông) 


Mãnusa (thuộc con người) 
Hemantika (của mùa đông) 
Cheka/ dakkha (thông minh) 
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Động từ 
Carati (đi bộ/làm/ thực hành) Adãsi (đã cho) 


UpapaJJat (tái sanh) Nidheti (chôn cất) 
ParIsuJjhati (thanh tịnh) Vaddhati (mọc) 
Patihanti (tránh/ phòng ngừa) Ummujjati (nổi lên) 
Nimujjati (chìm xuống) Vinodeti (đuôi) 
Apaneti (di chuyền) Sodheti (làm sạch) 


Dhãreti (mang vác/ chịu đựng)  Deti (cho) 
Pilandhati (mặc) 

Trạng từ 

Param (sau/ sau khi) dùng với cách thứ Š. 
Maranä param (sau khi chết) 

lto param (sau cái này) 

Tatfo param (sau cái kia). 


BÀI TẬP 20 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Buddho NerañJaräya naJJã tire viharati 

2. Atthi, bramhana, puratthimesu Janapadesu Sãävatthi nãma 
nagaram 

3. Aham ce kho pana kãyena duccaritam careyyam kãyassa 
bhedã param maranä nirayam upapaJJeyyam 

4. Aham senäya gilãno, 1cchamI bhadantassa ägamanam 

5. Saddhaya taratI ogham, paññãya parisuJJhati 

6. Sussũsä settha bhariyaänam 

7. Mettam karotha manusIyä paJäya 

8S. Yagu khudham patthanti, pipäasam vinodetIl, vatthimm 
sodheti 

9. Sitasu hemantikãsu rattisu sambahulãä Jatilã Gangäyam 
ummujJant(I pI nimuJJantI pi 

10. Na Jacca vasalo hot. 


69 


H. Dịch ra Päli 

1. Vị ân sĩ đã sống trong một túp lều tại rừng (Ud. 1) 

2. Họ đã thực tập lòng từ (A.I.65) 

3. Người thầy giáo đã cho những gói quà cho những người 
con gái thông minh trong trường (A.I.48) 

4. Họ đã tắm tại sông Tamasa (Vin.II) 

5. Nó đã chôn cất của cải trong một cái hồ (S.I.214) 

6ó. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự phát triển của trí tuệ (S.]) 

7. Thái tử Tất Đạt Đa (Siddattha) là con trai của Hoàng hậu 
Maya (Kh.3) 

8. Hãy chuyên bạo lực ra khỏi tâm bạn bằng sự tu tập lòng 
từ (A.II) 

9. Người con gái đeo vòng hoa trên cổ (cô ta) (Ud.6) 10. 
Sầu muộn sanh từ ái (SN). 


BÀI 21 - PHỤ ÂM 

76. Tính từ sở hữu: Được hình thành bằng cách 
thêm “-vant”, “-mant” hay “-in” vào các danh từ. “vant” được 
thêm vào các gốc danh từ tận cùng “a và ä`, “mant” được 
thêm vào các gốc danh từ tận cùng bằng những nguyên âm 
khác như “i,T, u, ũ hay o°. 'in được thêm vào các gốc danh 
từ tận cùng bằng *a'. 


Dt căn Ngữvĩ Tính từ sở hữu 

Dhana (của cải) -vant Dhanavant (có của cải) 
Bala (sức mạnh) -vant Balavant (có quyền thể) 
S1la (giới hạnh) -vant S1lavant (g1ữ giới) 

Sati (niệm/ trí nhớ) -mant Satimant (có chú ý) 
Dhiti (can đảm) -mant Dhitimant (có can đảm) 
Dhi (thông minh) -mant Dhimant (có trí) 

Bhãmu (tia sáng) -mant Bhãnumant (chói sáng) 
Go (g1a SÚC) -manf Gomant (sở hữu súc vật) 
Dhana (của cải) -in Dhann (có tiền của) 
Bala (sức mạnh) -in Balin (mạnh, có quyền thể) 
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Biến cách 

77. Tắt cả những tính từ này cũng được dùng như các 
danh từ. Như vậy “dhanavant' thậm chí được hiểu là “một 
người giàu có” khi không có danh từ bổ nghĩa cho nó. 

78. Tất cả những danh từ tận cùng bằng “ant” có hai 
căn, một kết thúc bằng “ant và một bằng “at. Vậy 
“dhanavant` có hai hình thức, “dhanavant` và “dhanavat'. 
Tương tự, “satimantf” có 2 dạng “satimant” và “satimatẺ. 

Những danh từ tận cùng bằng “ant” hầu hết biến cách 
giống với những danh từ nam tánh và trung tánh tận cùng 
bằng “a” theo mọi cách, ngoại trừ Hô cách. 

Ví dụ: Căn của Dhanavant (nam tánh) 


1/8  dhanavanto dhanavantãä 

2 dhanavantam dhanavante 

3 dhanavantena dhanavanteh1/-bhi 
5 dhanavantasmãa/-amhä -------------------- 
4/6 — dhanavantassa dhanavantãnam 

7 dhanavante/-amh1/-asmim dhanavantesu 


79. Các căn tận cùng bằng “at' chỉ biến cách theo Chủ cách, 
Hô cách, Sở dụng cách và Xuất xứ cách số ít; Chỉ định cách 
và Sở thuộc cách cả 2 số; Định sở cách số ít. 'at° biến thành 
ä' ở Chủ cách số ít, số nhiều là '-anto". 

Trong Hô cách số ít, 'atˆ biễn thành “am, a hay ã', về 
số nhiều thì giỗng với Chủ cách. Đối với những cách khác 
chúng đi theo những cách tận cùng sau: 


Cc, ĐÐc, Hc - - 
Sdc & Xxc -ä - 
Các & Stc -O -am 
Đsc -1 - 
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Ví dụ (hình thức đặc biệt) 


Cc Dhanavä Dhanavanto 
Đc - - 
Sdc & Xxc Dhanavatä - 
Cđc &Stc  Dhanavato Dhanavatam 
Đsc DhanavatI - 


Như vậy khi 'Dhanavant' biến cách, nó sẽ trở thành: 
Dhanavant 


1. Dhanava, -anto Dhanavanio, -anfa 

8. Dhanavam, -a, -ä _ _ 

2. Dhanavantam , -anf© 

3. Dhanavatä, -antena PNiiavwniei. -eh1 
5. Dhanavatã/-antasmäã/-antamhã s 

4/6. Dhanavato, -antassa Dhanavatam/-antäanam 
7. DhanavatI/-ante/ Dhanavantesu 


-antasmim/-antamhi 

80. Danh từ “Bhagavant (đức Phật) biến cách giống 
như “Dhanavanf'. Tất cả những danh từ tận cùng bằng “- 
mant” cũng biến cách giống “Dhanavant°: Chủ cách (sing): 
satima, cakkhuma, goma... Chủ cách (plu): satimanto, 
satimantã... Quá khứ phân từ chủ động kết thúc bằng “- 
tavant` cũng biến cách giống những danh từ tận cùng bằng 
vant này. 

81. Những danh từ tận cùng bằng “-in' biến cách 
giống những danh từ “T nam tánh như: “senänT. Quá khứ 
phân từ chủ động tận cùng bằng “-tãvin' biến cách giống 
những danh từ “7 


g2; 


Dhanin (nam tánh) (chỉa giống Pakkhi) 


Cc DhanI Dhanl], -1no 
Hc Dhani s 

Đc Dhanim, -Inam _ 

Sdec Dhanina DhanTbhi, -Thi 
Xxc Dhaninä, -Isma, -Imha - 
Cđc &Stc  Dhanino, -Issa DhanTnam 
Đsc DhanIsmim, -1imhi, -1nI Dhanisu, -1su. 
Trung tánh 

Dhanavanf 

Cc Dhanavam Dhanavanta, Dhanavantani 
Hc Dhanavam, -a, -ä Dhanavanta, Dhanavantani 
Đc Dhanavantam Dhanavante, Dhanavantäni 
Dhanin 

Cc  DhanI DhanI, DhanIni 

Hc  Dhani DhanI, DhanIni 

Đc Dhaninam, -m DhanI, DhanIni 


Các trường hợp còn lại biến cách giống như Nam tánh 
82. Các hình thức Nữ tánh 

Bằng cách thêm “T vào những căn đã cho trước đây, 
các hình thức Nữ tánh của chúng chia như sau: dhanavanti, 
dhanavatIT; satimanti, satimatf; dhanin. Chúng biến cách 
giống với các danh từ nữ tánh “T7 như: “nadF, thậm chí 
chúng được dùng như các danh từ: dhanavantI, dhanavafT; 
dhaninT (người đàn bà giàu có). 


1 dhanavant dhanavanftT, dhanavantiyo 
8 dhanavanti dhanavanftI, dhanavantiyo 
3/5  dhanavantiyä dhanavantbh// Thi 

4/6  dhanavantiyä dhanavanfnam 

Xã dhanavantiyam/-iyä dhanavantIsu 
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93. Chúng được dùng như các Tính từ ra sao 
1. (sing)Dhanava (dhanavanto) puriso (người giàu có) 
(pIu)(Dhanavanto) dhanavantä pur1sa 


8. He (dhanavam) dhanava (dhanavä) purIsa 
He (dhanavanto) dhanavantã purIsa 
ĐÃ Dhanavantam purIsam (người giàu có) 
Dhanavante purise (những người giàu có) 
Sà (Dhanavatä) dhanavantena purisena (với/ bởi một 


người giàu có) 

Dhanavantehi purisehi (vớ1/ bởi những người giàu có) 

4/6.  (Dhanavato) dhanavanftassa purIsassa 

(Dhanavatam) dhanavantänam purisanam 

SÀ (Dhanavati) dhanavante purIse 

Dhanavanftesu purisesu 

Trung tánh 

Cc  Dhanavam kulam (gia đình giàu có) 
Dhanavantani kulãni (những gia đình giàu có) 

Nữ tánh 

Cc  Dhanavanti (dhanavafI) vanitä 

Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanItäyo 

ÐĐc  Dhanavantim (dhanavatim) vanitam 

Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitäyo 

Stc  Dhanavantiya (dhanavatiy8) vanitäya 

Dhanavanth (dhanavatihn) vanitahi 

Dhanin-Nam tánh 

Cc  DhanI puriso (một người giàu có) 
Dhanino purIsä (những người giàu có) 

Trung tánh 

Cc  DhanT kulam (một gia đình giàu có) 
DhanI kulãn!; dhanini kulãni 
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Nữ tánh 
Cc  DhaninT vanitä (một người phụ nữ giàu có) 

Dhanim (dhaniniyo) vanIfäyo 

Khi những Tính từ này không bổ nghĩa cho bất kỳ 
danh từ nào thì chúng được dùng như các Danh từ. Dhanavä 
(người giàu có), Dhanavantä (những người giàu có). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Vipassin (tên đức Phật) Sikhim (tên đức Phật) 
Vessabhũ (tên đức Phật) Kakusandha (tên Phật) 
Natha (chủ, nương tựa) pasaka (nam cư sĩ) 
Paribbãjaka (nhà khổ hạnh) Peta (quỷ đói) 

Mantn (vị Bộ trưởng) Pãsada (cung điện) 
Danh từ Nữ tánh 

ParamI (Ba la mật) Sambodhi (giác ngộ) 
Bhariyä (người vợ) Vanitä (đàn bà) 

Itthĩ (đàn bà) Surã (rượu) 

Lekhanï (viết chì) 

Danh từ Trung tánh 

Sacca-vaJJa (chơn ngôn) Hita (an lạc) 
Bramha-cariya (sống độc thân)  Bija (hạt giống) 
Kamma (hành động) Mamsa (thịt) 

Dhana (của cải/ tiền của) Sakata (xe bò/ ngựa) 
MalJa (rượu) Potthaka (sách vở) 
Jaya-mangala (thuận duyên/ thành công) 

Tính từ 

Cakkhumant (người có mắt) Tapassin (nhiệt tâm) 
Sirimant (sáng chó1/ đẹp) Satimant (có niệm/chú ý) 
Phalin (có quả) Nava/abhInava (mới) 
Äma (còn xanh/sống) Silavant (có giới) 


SaddhavanV Bhattimant (ngoan đạo) 
Nahataka (thánh thiện/tây sạch câu uê) 


75 


Mãra-senappamaddin (thất bại quân đội của Ma) 
Sabba-bhitaãnukampin (thương chúng sanh) 
Động từ 
Pũreti (hoàn thành/ thực hành) pp. pũrIta 
Amanteti (xưng hô/ gọi) pp. ämantita 
Akkhãti (nói) pp. akkhãta (svakkhãta = su + akkhãta) 
khéo nói 
Namassati (đảnh lễ) pp. namassita 
Abhivadeti (tôn thờ/ xưng dương/ tán thán) pp. abhivadita 
Pũñjeti (lễ lạy/ cúng dường) pp. pũjita 
Roceti (hài lòng) pp. rocita 
Carati (đi bộ/ thực hành) pp. cinna 
Naccati (khiêu vũ) pp. naccIta 
Gayati (hát) pp. g1ta, g3y1fa 
Labhati (được) pp. laddha 
MalJati (say rượu) pp. matfa 
* 'Tassa (của nó, tới nó, của anh Ấy, tới anh ấy) 
Mama (của tôi, tới tôi) Na kadaäcl (không bao giờ) 
Namatthu (namo + atthu) Namo (ind) tôn kính/ 
kính trọng 
Tena (bởi/ bằng cái đó) Atthu (có thể) 
Ve (ind) quả thực, chắc chắn Tãn1 (chúng/ những cái đó) 
“Etena” Sdc (sing) của “etad” (cái này) 
Luật hoà âm 
Namo + atthu = namatthu 
Atthu là Mệnh lệnh cách ngôi thứ 3 số Ít của động từ atthi 
(là). Căn là As (to be). Astu = atthu. 
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BÀI TẬP 21 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirImato 

SIkkhissa pI namatthu sabba-bhùitanukampino 

Vessabhussa namatthu nahãtakassa tapassino 

Namatthu Kakusandhassa Maãra - senappamaddino. 

2. Maha-karuniko nãtho hitäya sabba-päninam 

Pũretväa paramI sabbä patto sambodhimuttamam 

Etena sacca-vaJJena hotu te Jaya-mangalam 

. Buddham Bhagavantam abhivademi 

. Svakkhato Bhagavata dhammo, dhammam namassami 

. Bhagavato dhammam rocemi) 

. Bhagavati bramhacariyam carama 

. Tatra kho Bhagavä bhikkhũ ãmantesI 

. ParibbaJako Bhagavata saddhim sammodi 

9. Na ve rudantI satImanto sapañña 

10. So phalino rukkhassa aämam phalam chindatl, tassa 
rasam na JänãtI, tena tassa bTJam pI vinassafI. 

H. Dịch ra Pali (Những chữ In nghiêng, dùng qkpt và các 
hình thức “-vant hay “-Inˆ thích hợp). 

1. Trong làng của tôi có nhiều zgười giàu 

2. Những người có frí không bao giờ làm các việc ác 

3. Vị tỳ kheo có giới đức thân thiện đối với những người cư 
sĩ có tín tâm 

4. Những người cày ruộng hôm qua đã không đến đây hôm 
nay 

5. Các vị ni học giáo lý được kính trọng bởi nữ thí chủ 6. Vợ 
của người gia chủ giàu có phạm tội ác đã sanh trong loài 
ngạ quỷ 

7. Người giết con nai đã mang thịt nó về nhà bằng chiếc xe 
ngựa 


œ ¬l'ì AC€:¬:+>C©`› 


7 


8. Người xây biệt thự mới được nhiều tiền từ vị Bộ trưởng 
của vua 

9. Những người đàn bà „ống rượu, say rmèm, đã bắt đầu múa 
hát trong chùa 

10. Đứa bé trai mua quyền sách và cây bút chì, đã về đến 
nhà và trình chúng cho người anh traI của nó. 


BÀI 22 - HIỆN TẠI PHÂN TỪ 

84. Hiện tại phân từ năng động được hình thành bằng 
cách thêm “-nt” hay “-mãna”" vào động từ căn. Đôi khi vĩ ngữ 
'-ana” cũng được thêm vào. 

Nếu động từ căn tận cùng bằng “e°, nó được đổi 
thành “aya” trước “mãna, ãna”. Ä của căn đổi thành ngắn 
trước những hậu tổ sau: 


85. Động từ Căn Hiện tại ph.fừ (năng động) 
Gacchati (đi) Gaccha Gacchant/-mãna/-äna 
VadatI (nói) Vada Vadant, Vadamana,Vadana 
Dadãti (cho) Dada (Dada) Dadant/-mana/Dadãna 
Kinãti (mua) Kmma (kma)  Kinant, Kinamana, Kinäna 
Deseti (giảng) Dese Desent/Desayamäna/-ãna 


86. Nêu căn chỉ có một âm, nó sẽ được giữ nguyên 


không biến đổi: 

SefI (ngủ) Se Sent, Semana 

SayatI (ngủ) Saya Sayanf,Sayamana, Sayäna 
Những hình thức bất quy tắc 

87. Atthi (là) As Sant, Samana (Htpt) 

Karoti (làm) Karo Karont, 


Karumana, Karäna (Htpt) 

88. Hiện tại phân từ có biến cách. Chúng là cơ bản 
của những tính từ. Do vậy chúng hợp với danh từ hay đại 
danh từ đi cùng về tánh, số và cách. Đôi khi một Hiện tại 
phân từ có chức năng như một danh từ trong câu. Vì thế nó 
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thuộc loại danh từ. Ngoại trừ chủ cách SỐ Ít, trong tất cả các 
hình thức còn lại, Hiện tại phân từ tận cùng -nt biên cách 
giông với danh từ tận cùng băng -vant. 


Gacchanf (đi) 

1 Gaccham, -anto Gacchanro, -antäã 

lộ Gaccham, -a, -ã „ vó 

Š Gacchantam Gacchante 

3 Gacchantena (-at8) Gacchantebh1/-ehi 

^ị Gacchantasma (-at3),, lộ 
Gacchantamhä 

4/6 Gacchantassa (-ato) Gacchantanam/atam 

Sị Gacchante, -asmim, Gacchantesu 


-anfamhI (-atI) 
(Các hình thức đặc biệt được ghi trong ngoặc) 


89. Trung tánh 

Cc  Gaccham Gacchanta, -antänI 
Hc  Gaccham Gacchanta, -antänI 
Đc Gacchantam Gacchante, -antani 


Phần còn lại giống với Nam tánh. Những chữ tận 
cùng bằng “-mãna' hay “-ãna' biến cách giống với những 
danh từ nam tánh và trung tánh tận cùng bằng *a' và giống 
với những danh từ nữ tánh tận cùng bằng “ã'. 

90. Các hình thức Nữ tánh của phân từ “-nt” 

Trong nữ tánh, “-nt” được đôi thành “nữ? hay “” như: 
gacchantI, gacchatï. Những chữ này biến cách giống với các 
danh từ nữ tánh tận cùng bằng “T'. Xem “nadï” bài 19 và 20. 

91. Hiện tại phân từ được dùng đề diễn tả hành động 
xảy ra đồng thời, để chỉ ý nghĩa “trong khi” hay “vừa... 
vừa...` như trong tiếng Anh. 

So sallapanto hasatI, so sallapamano hasatI (trong khi 
nói, anh ấy cười) 
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Sä sallapantT hasati, so sallapamana hasati (vừa nói 
chị ấy vừa cười) 

92. Đôi khi Hiện tại phân từ được dùng như danh từ. 
Ví dụ: Na samano hoti param vihethayanto (người làm tổn 
thương người khác, vị ấy không phải là sa môn). 

Hiện tại phân từ cũng dùng như tính từ. Ví dụ: 
Dhammam anussaram bhikkhu saddhammä na parthäyatI (vị 
tỳ kheo tỉnh cần trong giáo pháp không thoát ly Diệu pháp). 

93. Thỉnh thoảng “cho phép ai đó' hay “nếu ai đó ... 
cũng được diễn tả bởi Hiện tại phân từ. Ví dụ: 
Akaikhamãno Ananda Tathagato kappam vã tiftheyya 
kappävasesam vã (nếu đức Thế Tôn muốn điều đó, này 
Änanda, Ngài có thể ở lại trong một kiếp (kappa) hay một 
phần của một kiếp). 


Từ vựng 

Nam tánh 

Ratha (xe ngựa) Magøa (con đường) 
Arahant (A la hán) Pãtubhäva (xuất hiện) 
Loka (thế giới/ đời) Kassaka (nông dân) 
Assa (con ngựa) Vipäka (kết quả) 
Sankappa (tư duy) Pãnin (sinh vật) 
Vegena (nhanh) Sdc (s1) Vega (tốc độ cao) 
Nữ tánh 

Vithi (con đường) Chayã (bóng) 

Suøgati (cõi an lạc) 

Trung tánh 

Daãmu (cây gậy) Uyyaäna (vườn) 
Arañña (rừng) Senäsana (trú xứ) 
Cakka (bánh xe) Bhaya (sợ hãi, nguy hiểm) 


Amba-vana (vườn xoài)  Passa (cạnh/ phía/ bên) 
Passe (ở một bên) 
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Nhóm từ/ Thành ngữ 

Na hessati (sẽ không là)  Maranä param (sau khi chết) 
Sañghãtam äpädeti (giết) 

Bắt biến từ 

Bhiyyo (rất nhiều) Viya (nêu/ giống) 
Tính từ 

SamTpa (gần) Dullabha (hiếm) 
Mahant (to lớn) Gilãna (bịnh) 
Khuddaka (nhỏ) 

Động từ 

Vahati (thi hãnh/ vẽ) pp. vu|ha 

Sallapati (nói với) 

Anugacchati (theo sau) pp. anugata 

GãyatI (hát) 

Apakkamati (đi khỏi) 

Sankaddhati (thu thập) 
Dakkhati (thấy), adakkhi (đã thấy) 
Uddharati (nhặt lên) pp. uddhafa 

Cañkamati (bước lên bước xuống) 
Vigacchati (biến mắt) pp. vigata 

AnussaratI (tưởng nhớ) pp. anussarita 
Vissamati (nghỉ ngơi) pp. vissanta 

Äpädeti (mang/ dẫn) pp. Apädita 

Pasidati (tín thành) pp. pasanna 

Ärabhati (bắt đầu) pp. Äraddha. 


BÀI TẬP 22 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Bhikkhu ãsane nisidanto samTpe tifthantena upäsakena 
saddhim sallapati 

2. BhikkhunT vithyam pindäya caramäanä ägacchantam 
ratham disvä maggato apakkamI 
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3. Arahato Samma-sambuddhassa patubhavo dullabho 
lokasmim 

4. Tumhe Idha kim kurumana viharatha? 

5. Rukkheh patantinl phalãn samlipe nisidantiyä 
gahapataniyäa sevakã sankaddhanti 

6. Khettesu kassaka g1tãnI gayanti 

7. GTitam gãyantiyä dãrũni uddharantiyä Itthyä saddam 
sunanfa te mahato rukkhassa chãyãyam vissamimsu 

8. Siddhattho kumãro rathena uyyänam gacchanto maggassa 
paSse semanam gilãnam purisam addakkhi 

9. Araññe senasane viharantesu bhikkhũsu manussäa bhiyyo 
pasIdanti 

10. Ratham vahato assassa pãde anugacchantani cakkãni 
H. Dịch ra Päli 

1. Người sống ở đây là một người giàu có 

2. Của cải không đi theo con người khi chết 

3. Trong khi tưởng nhớ Phật Pháp Tăng, bạn sẽ làm tan biến 
mọi sợ hãi 

4. Nhiều tư duy ác, bất thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ 
kheo Meghiya, cư trú tại vườn xoài 

5. Trong khi bước lên và xuống, nó đã dẫm lên (giết) nhiều 
sinh vật nhỏ bé 

6. Cô ấy trong khi nhớ lại đứa con trai bị chết đã bắt đầu rơi 
lệ 

7. Các bạn hãy đừng nói chuyện trong khi đang ăn 

§. Đứa trẻ bị người anh của nó đánh đã về đến nhà, khóc 

9. người đản ông đã văng ra khỏi con ngựa với tốc độ (rất 
nhanh) 

10. Những người làm hành động thiện, sau khi chết sẽ sanh 
cõi an lạc. 
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BÀI 23 - PHỤ ÂM 
94. Những danh từ tận cùng băng “tar” 
Nattar (cháu trai) 


1. Natta Nattaro 

6. Natta, Natta _ 

vây Nattaram Nattaro, Nattare 

3/5.  Nattãräa Nattarebhi, Nattarehi 

Nattibhi, Nattihi 

4/6.  Nattu, Nattuno Nattaäranam, Nattãnam 
Nattussa Nattinam 

n: Nattari Natfaresu, Nattũsu, Nattusu 


Hầu hết các danh từ tận cùng băng “-tar` ngoại trừ 
ptfar (cha), bhatar (anh), mãtar (mẹ) vã duhitar, dhTtar (con 
gái), có biên cách giông “nattar`. 


Pitar (cha) Matar (mẹ) 
1. Pitä Pitaro Matä Mãtaro 
6. Pita,PItã Pitaro Mata, Mata Mataro 
2.Pitaram  Pltaro,-are Mãtaram Mãtaro 
3/5.Pntara  Pitarebhi/-ehiMataräa Matärebhi/- 
ehi 
PitibhI, -ũhi Matuyä Matibhi, -0hi 
4/6.PItu/-unoPItaranam, Mãtu/-uyä Mãtaranam/-ũnam 


-ũnam 
Pitussa Pitunnam 
7. PItar Pitaresu, Mãtari Mãtaresu/-u(0)su 
-u(ữ)su 


Ghỉ chú: bhãtar biễn cách giỗng với pitar; duhitar và 
dhTtar biến cách giống với mãtar. 

95. Những danh từ tận cùng bằng “tar” như “kattar, 
hantar, vattar°... biễn theo cách thứ 2 và 6 như: mige hantä, 
miganam hantãä (người thợ săn thú); kammam katt3, 
kammassa kattã (người làm công việc); saccam vattã, 
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saccassa vattãä (người thuyết chơn đế); bhojanam dãtã, 
bhoJanassa dãtã (người cho thức ăn) 

Ghi chú: thêm “-tar” vào các căn hay các căn thuộc 
gốc động từ hiện tại sẽ hình thành các danh từ tương đương 
với chúng. Khi “tar được thêm vào, chữ “a” cuối cùng của 
căn động từ trở thành *¡°. Chữ “e” cuối cùng của căn động từ 
và “ã” cuối cùng của căn đơn động từ không thay đổi. Các 
danh từ tương đương này có thể cũng đóng vai một phần 
của các tĩnh từ. 

96. Tuyệt đối Sở thuộc cách. Cả chủ từ (chủ động) 
và phân từ được đặt ở Sở thuộc cách, cấu trúc này gọi là 
“Tuyệt đối Sở thuộc cách'. Cách này được dùng đề diễn tả 
một hành động được làm không có ý với sự đối lập hay các 
cảm giác của một hành động khác: Puttassa rudamänassa 
(rudantassa) mãtã gehamhã nikkhami (người mẹ đã đi khỏi 
nhà trong khi đứa trẻ đang khóc; nghĩa là do vô ý làm cho 
đứa trẻ khóc). 

97. Tuyệt đối Định sở cách. Cả chủ từ và phân từ 

được đặt ở Định sở cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đôi 
Định sở cách'. Khi cấu trúc này được dịch sang tiếng Anh, 
trạng từ liên hệ “khi hay “trong khi” bắt đầu mệnh đề: 
Rukkhamhi patante sakunä uddesum (khi trong khi cái cây 
đang rơi xuống, những chú chim đã bay đi). Pitari mate 
duhitä samTpe nisinnã parodi (khi người cha chết, đứa con 
gái đã ngồi gần bên và khóc). 
KassakehI khette katthe (kasite) gahapatino sevakã agantva 
tilehi vapimsu (khi thửa ruộng đã được cày bởi những nhà 
nông, những người nô lệ của người gia chủ đã đến và gieo 
mè). 


5 Đọc Syntax: Sở dụng cách. 


Š4 


Trong khi dịch, Tuyệt đối Định sở cách, Tuyệt đối 
Chủ cách có thể được dùng: Vutthiyam patantiyam te geham 
pavIsimsu (mưa rơi, họ đã bước vào nhà/ khi trời đang mưa 
họ đã bước vào nhà). 

Sati. “Sati' là Định sở cách số ít của Hiện tại phân từ 
(nam tánh) “sant” (chúng sanh). Hình thức phủ định của nó 
là “asati”. Cả hai hình thức này thông thường được dùng ở 
cấu trúc Tuyệt đối Định sở cách (về số và tánh không cần 
thiết): Jãtiyã sati jarã-maranam hoti (khi có sanh (tất nhiên) 
có giả và chết). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Tathagata (Như Lai) Soka (sầu muộn) 
Satthar (đạo sư/ giáo chủ) Desetar (vị thuyết giảng) 
Pakkhin (con chim) SIssa (học trò) 


Hantar (thợ săn/ chủ tế) 
Danh từ Nữ tánh 


Janatä (con người) RasavatI (cái bếp) 

Dhenu (con bò) Sakha (nhánh/ cành cây) 
Bhũmi (đất/ nền nhà) 

Danh từ Trung tính 

KhaJJa (thức ăn cứng) Bhojja (thức ăn mềm) 
Bila (cái lỗ) Turiya (dụng cụ âm nhạc) 
Uyyana (vườn) Rattha (quốc gia/ vương quốc) 


Bhanda (hàng hoá/ sở hữu vật chất) 

Angana (không gian mở rộng/ quang đãng) 
Thành ngữ 

Kãlam karoti (chết) pp. kãla-kata, kãlamkata 
Na kadaäcl (không bao giờ) 

Na crrassam (không bao giờ) 

Na cirassam (trước sự chậm trễ) Xem bài 25 
Nãnãvidha (của nhiều loại khác nhau) 
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Động từ 

Paleti (căn.pal) cai trị 

Mãpeti (ma) tạo dựng/ xây cất 

Kandati (kand) khóc 

Naccati (nacc) khiêu vũ 

VicaratI (vi+car) đi quanh 

Bhijjati (bhiđ) bị bê pp. bhinna 

Khanati (khan) đào xới pp. khata 

Uddeti (ud+di) bay lên pp. uddina 

Patiyadeti (caus. of pati+yat) sửa soạn 
Vaddheti (vaddh) mọc/ phát triển 

Palãyati (palay) chạy xa/ lần trồn 

Pidahati (apitdah) đóng/ khép/ đậy 

Vãdeti (causative verb of vad) chơi nhạc 

Apaharati (apa+har) tước đoạt pp. apahata 

Viviccati (vi+vic) tống xuất/ ly khai pp. vivitta 
SammaJJatI (sam+maJJ) quét pp. sammaJJita/ sammattha 
PasamsatI (pa+sams) tán dương pp. pasattha 

Duhati (duh) vắt/ lấy/ cho sữa pp. duddha 

Ganhãti (gah) lẫy, chấp nhận pp. gahita; ger. gahetvä 
Kampati (kamp) di chuyên/ lo sợ/ lung lay pp. kampita 
Parinibbãyati (pari+nir+vä) nhập Niết Bàn pp. parinibbuta. 


BÀI TẬP 23 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Bhũpasmm dhammena rattham pälente Janatä pi 
dhammika hoti 

2. Gahapatissa passantasseva corä bhandãn! harimsu 

3. Mama pItari tahimm agacchante aham pI tahim gantum na 
sakkomI 
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4. MãtarI ca duhifari ca rasavatiyam odanam pacanfsu putto 
kumaärakehi saddhim angane kTlati 

5. Tathagate parinibbute bahũ devä manussäa ca mahatä 
sokena kampitã ahesum 

6. Bhikkhisu vithiyam pimdäya carantesu upäsakä 
upäasikäyo ca nãnäavidhãni khaJjani bhojjãn ca gahetväa 
magøassa passe atthamsu 

7. Satthari dhammam desente bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca 
upäsakãä ca upäasikayo ca sotam odahantä nisidimsu 8. 
Matari dhenum duhamanayam duhitã gehassa añganam 
sammaJJI 

9. Dhammam desetäresu bhikkhũsu Janã pasidanti 

10. Rukkhassa sakhãäsu bhiJjJanfsu pakkhino tato uddetva 
palãäyimsu 

II. DIiphena maggena ganfaranan bhandãn corä 
apaharimsu 

12. Pitari kalam-kate mãtä ca puttä ca duhitaro ca bhãtaro ca 
samTpe kandamaãna atthamsu 

13. Maãtari gehamhãä nikkhamantiyam putfto ca dhitaro ca 
dvaran pidahivä pathalayam gacchmmsu l4. Geham 
mãpetäresu Janesu bhũmim khanamanesu tatra bilato ahi 
uggacchi 15. NÑamatthu satthuno. 


H. Dịch ra Päli (những chữ In nghiêng khi dịch dùng các 
danh từ /ar) 

I1. Khi những đứa bé trai chơi nhạc cụ, những bé gái khiêu 
vũ 

2. Trong khi những người chủ trại đang cày trên cánh đồng, 
những người vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn ở nhà cho họ 

3. Khi người thầy dạy, các học sinh đã ngồi chăm chú lắng 
nghe 
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4. Các người thợ săn nai dạo quanh trong rừng với những 
con chó của họ 

5. Những người làm thiện sau khi chết sẽ sanh vào cõi an 
lạc 

6. Những bánh xe ngựa đi theo những bước chân ca con 
ngựa kéo xe 

7. Các người có trí không bao giờ ca ngợi những ai làm ác 

8. Chúng tôi (trong khi) đi (băng) qua đường, đã nghe tiếng 
những người đàn bà øgười mà đang hát nhiều bài hát nơi 
khu vườn 

9, Người /u fập thiền định đoạn được các dục 

10. Vị tỳ kheo ni # Zập thiền quán chăng bao lâu sau chứng 
quả A La Hán. 

BÀI 24 - PHỤ ÂM TẬN CÙNG BẰNG “AS? 

98. Manas (tâm) 

Manas có biến cách cả về nam tánh và trung tánh. 


Số ít Số nhiễu 
1 Mano, manam Mana, manani 
lộ Mana ẻ sì 
%) Mano, manam Mane, manani 
3 Manena, manasä Manehi/-ebhi 
5 Manasã/-smäa/ về vở 
-mhã/ Manäa 
4/6 Manassa, Manaso Mananam 
7 Manasmim, -mhi Manesu 


Manasi, Mane 
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99. Mano-gana (nhóm danh từ biến cách giống “manas')7 


Tapas (nhà tu khổ hạnh) Ayas (sắt) 

Tamas (bóng tối) Vayas (tuổi) 

Tejas (nóng/danh tiếng) Payas (sữa/nước) 

Rajas (bụi) Vãsas (vải) 

Ojas (tính quả quyết) Saras (hồ) 

Uras (ngực) Rahas (riêng biệt/ bí mật) 
Siras (cái đầu) Cetas (tâm) 

Chandas (phép làm thơ) Thãmas (tinh cần/ sức 
mạnh) 


Yasas (danh tiếng/đoàn tùy tùng) 

Ghi chú: Những tính từ seyyas (tốt hơn) và gariyas 
(nặng hơn) cũng biến cách như “manas'. Các hình thức Nữ 
tánh của 2 tính từ này là seyyasĩ và øarTyasĩ. 
Đại từ chỉ định 
So (nó), Tad (cái kia) 


Nam tánh 

Số ít Số nhiều 

Cc So §Y- 

Đc Tam Te 

Stc  Tena Tehi, Tebhi 

Xxc  Tasma, Tamhã Tehi, Tebhi 

Các Tassa Tesam, Tesanam 
Stc  Tassa Tesam, Tesanam 
Đsc  Tasmim, Tamhi Tesu 

Trung tánh 

1⁄2 Tam Te, Tani 


7 Học thuộc lòng bãi kệ mã hầu hết các danh từ biến cách giống 
manas: mano, tamo, tapo, feJO, rajO, OJO, UrO, SITO, ayO, VaAyO, DayO, 
vãso, raho, cefo, saro, yaso, chando, Iccadayo, nãma, manogano'”tI 
VUCCaFe. 
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Những cách còn lại biến cách như Nam tánh 


Nữ tánh 

Số ít Số nhiễu 

Cc  Sã Ta, Tayo 

Đc Tam Ta, Tayo 

S(c  Taya Tahi, TabhI 

Xxc  Taya Tahi, Tabhi 

Các Taya, Tassä Tasam, Tãsãnam 
Stc  Tassa Tesam 

Đsc Taya, Tayam, Tasam Tãsu 


100. Những chữ này cũng dùng như các tính từ. 
Nam tánh : 
1. So puriso (người đàn ôngây) Te purIsä 


2. Tam purIsam Te purise 

3. Tena purisena Tehi puriseh1/ Tebhi 
(...bh1) 

5. Tasmã purIsasma nh _ 

4/6. Tassa purIsassa Tesam purIsanam 
7. Tasmim purIse Tesu purIsesu 
Trung tánh 

1. Tam phalam (quả đó) Tâm! (te) phalãm 
2. Tam phalam Tãm! (te) phalãm 
Những cách còn lại biến cách như Nam tánh 

Nữ tánh 

1. Sã latã (cây leo ấy) Tã latãyo 

2. Tam latam Tã latäyo 

3. Taya latäya Tahi latabhi 

Etad (cái này) biến cách như “tad” 

Nam tánh : €SO, €Í€... 

Trung tánh : etam, etãnl, ete... 

Nam tánh : esä, ef3, efAyo... 


90 


101. Kết hợp âm 

a. Khi 2 nguyên âm gặp nhau (nguyên âm sau đứng 
trước 2 phụ âm) thì nguyên âm trước được lược bỏ, chỉ phụ 
âm còn lại kết với nguyên âm sau: Tato + u{thãya = tat + 
u{thäya = tatutthäaya. 

b. 'm' đi sau bởi một nguyên âm thì đôi thành “m' và 
kết với nguyên âm tiếp theo. Tam + eva = tam + eva = 
tameva. 


Từ vựng 

Nam tánh 

Apãya (cõi khổ sau khi chết) PadTpa (đèn) 
Adicca (mặt trời) Pahãra (cú đấm) 
Tapassin (nhà khổ hạnh) 

Nữ tánh 

Sävitfi (kệ SãvitrT) Bhitti (tường nhà) 
Ukkã (ngọn đuốc) Bhãsã (ngôn ngữ) 
Sammunjani (cái chỗi) Bhũmi (đất/ nền nhà) 
VIjja (khoa học) 

Trung tánh 

Mala (gỉ sắt/bụi/ cầu uế) Udaka (nước) 
Arahatta (A la hán) Duccarita (hành động ác) 
Avidira (người thân/ gần) SIppa (nghệ thuật) 


Angana (sân/ khoảng trông) - 
Mukha (miệng/ mặt/ lôi vào/ công) 


Tính từ 
Paritta (một chút/ tóm tắt) Pathama (đâu tiên) 
Majjhima (ở giữa) Vadaññu (rộng lượng) 


Susikkhita (khéo huấn luyện) Pacchima (cuối / phương 
tây) 

Động từ 

Khaãdati (ăn cứng) pp. khadita 

Tapati (chiếu/ nung nóng) pp. tatta 


9] 


Namati (cúi lạy) pp. nata 
Vandati (kính lạy) pp. vandita 
PũJayati (tôn kính) pp. PùjJita 
Carati (bước lại gần/ đi quanh) pp. cinna 
Jayati (được sanh/ trở thành) pp. Jjãta 
SammaJJjati (quét) pp. sammattha 
Miläyati (làm tàn tạ) pp. milãta 
Prleti (đè nén) pp. PT]ita 
Vaddhati (mọc) pp. Vuddha 
Abhibhavati (vượt qua) pp. abhibhuta 
Sikkhati (học/ có kỷ luật/ được huấn luyện) pp. sikkhita 
Vikasati (nở như hoa/ bơm căng lên) pp. vikasita (nở/ nở 
hoàn toàn) 
Sappati (di chuyển một cách chậm chạp) pp. sappita 
Tussati (hài lòng/ vui) pp. tuttha 
Antaradhäyati (biến mắt) pp. antarahita 
Kilissati (hư hạ1/ không sạch) pp. kilittha 
Parikirati (rải rắc) pp. parikinna (bao phủ với) 
Upapajjati (đi tới sau khi chết) pp. upapanna 
Samutthãti (sự phát sanh/ căn nguyên) pp. Samutthita 
Adhigacchati (chứng đắc/ giác ngộ) pp. adhigata 
102. Nhóm từ: 
Duccaritam caratI (nó phạm tội ác) 
Pãdesu sirasã namati (dùng đầu lạy dưới chân). 


BÀI TẬP 24 

I. Dịch ra tiếng Việt 

l. Ayasãä samufthitam malam tatutthaya tameva khadati 2. 
Buddho teJasã tapatI 

3. Mayam tam Bhagavantan Buddham sirasä namama 4. 
Savitf chandaso mukham 

5. Tasmim sarasi udakam parittam 
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6. Tã bhikkhuniyo mahatä thamasä vipassanam vaddhetvä 
arahattam papunimsu 

7. Te manussä kãyena vacasäa manasä ca duccaritam carItvä 
maran3 param apayam upapaJJimsu 

8S. Mayam pindäya ãgatam theram disvã tutthena manasä 
sirasã vandimha, bhattena ca pũJayImhäã 

9. Saraso avidire araññasmim tapassino tapam caranti 10. 
Ratthesu dhãvantesu u{thitena raJasa gehanam bhittiyo 
parikimnä kilitthã Jatã 

11. Ahi urasa sappatI 

12. Katham tumhe padTpena vã ukkãya vinä rattiyam tamasi 
idha vicaratha? 

l3. Corä ratiyam gehassavidire rahasa sallapantä 
nisTdimsu. 

H. Dịch ra Päli 

1. Các vị Tỳ kheo Tỳ kheo ni, sau khi thấy đức Phật đi qua 
đó, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bằng đầu mình, họ đã đảnh 
lễ dưới chân Ngài 

2. Khi mặt trời mọc, bóng tối biến mắt 

3. Bây giờ các hoa sen trong hồ đang nở tròn đầy 

4. bằng nhiều nổ lực chúng tôi học cô ngữ Päli 

5. Khi vị ni quét sân bằng chổi, từ nền nhà nhiều bụi bặm 
bay lên 

6ó. Nhờ dinh dưỡng của thức ăn mà cơ thê lớn mạnh 

7. dùng tay, người anh đã cho một cú đắm vào ngực kẻ thù 
§. Những hoa sen được mang từ hồ bây giờ đang úa tàn 9. 
Nếu bạn không học nghệ thuật hay khoa học hay giáo lý ở 
lứa tuôi đầu đời, thì hoặc bạn sẽ không thể có nghề nghiệp ở 
tuôi trung niên và chắc chăn bạn sẽ bị áp lực bởi nghèo khó 
vào những ngày cuối cùng của đời bạn 

10. Con người nhân hậu và khéo tu dưỡng sẽ trưởng thành 
trong uy tín. 
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BÀI 25 - PHỤ ÂM TẬN CÙNG BẰNG “AN? 


(Nam tánh) 
103. Attan (bản ngấ/ linh hồn/ thực thể) 
Số ít Số nhiều 
1 Attä Attano 
lộ AtfA, Atta Attano 
9 Attanam, Attam Attano 
3/5  Attanä Attanebh/hi 
4/6 — Attano Atfanam 
7 Atfam Attanesu 


104. Bramhan (Brahma/ Thượng đế) và Räãjan 
(người cai trị/ vua) biến cách giông “attan" trừ Sở dụng cách, 
Chỉ định cách và Sở thuộc cách sô ít. Chúng biến cách như 
sau. 'Sakhin" (bạn) là một danh từ bất quy tắc. 

Các hình thức sô ít 


Bramhan Raijan Sakhin 

1. Bramha Rajä Sakha 

S. Bramhe Raja Sakhe, -a, -ä 

2. Bramhanam/-am RäJanam/-am Sakhãram 

3/5. Bramhuna Rãjinä, -unã Sakhina 
Ranña 

4/6. Bramhuno RãJino, -uno Sakhino 
Rañño 

7. Bramhani RãjIm, -amhi Sakhãre 
Rãjasmim 

Các hình thức số nhiều 

Bramhan Raãijan Sakhin 

1. Bramhãno Rajano Sakhãro 

8. Bramhãno Rãjano Sakharo 

2. Bramhãno Rajano Sakhãro 

3/5. Bramhehi/-bhi Raãjehi/-bhi Sakharehi/-bhi 
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Rãjũhi/-bhi 


4/6. Bramhanam Rãjanam Sakhinam 
RãJũnam Sakhanam 
7. Bramhesu RãJesu/-isu Sakharesu 


105. Tất cả các danh từ số ít biến cách theo Xuất xứ 
cách, tận cùng bằng “-smã° và '-mhã'ˆ như: attasmã, attamhä, 
bramhasma, bramhamhã, rãjasma, räjamha, sakharasma, 
sakharamhã, kammasma, kammamhã. 

106. “Hetu'. Dù “hetu" là một danh từ nhưng nó được 
dùng để diễn tả ý nghĩa *vì/ do bởi/ nhờ có/ liên hệ với” và 
biến cách theo Sở thuộc cách: Kammassa hetu (do nghiệp/ 


liên hệ đên nghiệp). 

Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Amritta (kẻ thù) Sakhin (bạn đồng hành) 
Bramhana (Bà la Môn) Jetar (người chiến thắng) 
Dũta (sứ giả) Cora (ăn trộm) 


Pati (người chồng/chủ)  Nãtha (nơi nương tựa) 
Paccamitta (kẻ thù) Patubhava (sự xuất hiện) 
Jambu-dipa (An độ) Vipäka (kết quả) 

Vasala (giai câầp thấp nhất trong 4 giai cấp) 

Guna/ Dhamma (quốc gia/ phẩm chất) 

Danh từ Trung tính 

Isipatana (vườn Nai) Yuddha (chiến trận) 
Sangãma (chiến trận) Cetiya (điện Phật) 
Sãpateyya/dhana (của cải) Phala (trái/ quả) 
Pubba-nimitta (dấu hiệu đã đề cập trên) 

Danh từ Nữ tánh 

Pavatti (bản kê kha1 tin tức) 'Yuddha-bhũmi (chiến 
trường) 

Jati (sanh/ chủng tộc) Sdc (s.1) = Jãtiyä/ Jaccã 
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Động từ 
PatubhavatiL : (patu+bhũi) xuât hiện, trở nên rõ ràng 
Patvedeti  : thông báo 


Pamodati  : làm cho vui mừng pp. pamudita 
Pattheti : hy vọng/ mong mỏi pp. patthita 
Pasamsati  : tấn thán pp. pasamsita, pasattha 
Paläapeti : đuổi 

Kujjhati : giận dữ pp. kuddha 

Dubbhat : âm mưu chống lại 

Tính từ 

Dummedha (ngu) Dubbala (yếu đuối) 


Rãja-santaka (tịch thu) 
Bát biên từ 
Iva/ Viya (như/ giông như) Eva (chỉ) 


BÀI TẬP 25 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Bala dummedhã pãpakãni kammani karontä amittena 
attanã 1va carantI 

2. Bhagava bramhunä yäcIto Isipatanam gantva dhammam 
desesi 

3. Na Jaccãa vasalo hoti, na Jaccä hoti bramhano, kammana 
eva vasalo pI bramhano pI hotI 

4. Attano sakharam Jetä mitto na hoti 

5. Dũto agamma rañño sañgãmassa pavattim pafIvedesi 6. 
Coresu balavanfesu Jätesu räJaäno dubbaläa honti 

7. Sakhã cirassam agatam sakharam 1va sa gharam ãägatam 
patim disvä pamuditãa ahosi 

8. Atta hi attano natho 

9. Tada bãrãnasiyam raJjam apatthento räJä nãma nãhosi 
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10. Sakkosi nu kho tvam tãta paccaämittena rãjJina saddhim 
yuddham kãtum? 

I1. Etam hi pubba-nimitam bramhuno pãtubhavaya 12. 
Aham pttarä ca mãtuyä ca bhaãtarehi ca sakharehi ca 
saddhim cetiyänmI vandamano JambudTpe tatra tatra vicarim. 
H. Dịch ra Päli 

1. Chớ thân cận những bạn ác 

2. Con trai của vua đã đi tới công viên với các bạn mình 

3. Bằng những việc làm thiện mà loài người sanh vào cõi 
lành sau khi chết 

4. Nhiều người ở Ấn thờ thần Brahma 

5. Loài người làm điều tốt được thần Brahma khen ngợi 6. 
Tại ông mà vị Bộ trưởng đã bị đuổi ra khỏi nước vì đức vua 
giận dữ 

7. Nó tự mình phụng dưỡng mẹ cha 

8. Các hành động thiện được làm bởi nhiều người, sẽ đi theo 
chúng như bóng theo hình 

9. Tự thân nên khiến trách đ/v chính mình vì nhân (của) các 
hành động ác của chính mình (tạo ra) 

10. Dân chúng an vui khi có đức vua nhân đức và công bằng 
11. Nếu nó âm mưu chống lại nhà vua thì mọi của cải của 
nó sẽ bị tịch thu 

12. Từ, Bi, Hỷ và Xả là những phẩm chất được tìm thấy 
trong Vô Lượng Tâm (Brahma-vihãras). 


BÀI 26 - ĐẠI TỪ 

107. Đại từ biến cách theo 3 tánh. Chúng được dùng 
như các tính từ. “Amha' và “tumha' là những trường hợp 
ngoại lệ, chúng biến cách theo 3 tánh. 

108. Đại từ nghỉ vấn “kửy' (ai/ cái gì/ cái nào?) 
Nam tánh 
1. Ko Ke 
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2.Kam Ke 

3/5. Kena/Kasmä/-amhã Kebh1⁄ Kehi 

4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim/-amhi Kesu 

Trung tánh 

1. Kim, Kam Ke, Kani 

2. Kim, Kam Ke, Kãn! 

3/5. Kena/ Kasmä/-amhã Kebh1⁄ Kehi 

4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim, Kamhi Kesu 

Nữ tánh 

1. Kã Kã, Kãyo 

2. Kam Ka, Kayo 

3/5. Kaya Kabh1/ Kahi 


4/6. Kaya, Kassã, KIssä 


Kasam, Kasanam 


7. Kaya/-yam, Kassam, Kissam Kãsu 


109. Sử dụng như 
Đựi từ 


Ko (ai, cái gì, cái nào?) 

Trc (ai, cái gì, cái nào?) 
Kãm, Kam (cái gì, cái nào?) 
Ke, Kan! (cái gì, cái nào?) 
Kã (al, cái gì, cái nào?) 


Nam tánh 


Trung tánh 


Nữ tánh Kã, Kayo (ai, cái gì, cái nào?) 


Tính từ thuộc đại từ 


Ko purIso (người gì, người nào?) 
Nam tánh Ke purisa (những người nào?) 
Kim/ Kam phalam (trái cây nào?) 


Trung tánh 


Ke/ KãnI phalãn! (những trái cây nào?) 


Kã ItthT (người đàn bả nào?) 
Nữ tánh Kã, Kãyo 1tthiyo (những đàn bà nào?) 
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110. Đại £ quan hệ 'yad' (ai, cái gì, cái nào) 


Nam tánh 

l.Yo 

2. Yam 
3/5.Yena/Yasmã/-amhä 
4/6. Yassa 

7. Yasmim, Yamhi 
Trung tánh 

1⁄2. Yam 


Phần còn lại như Nam tánh 


111. Nữ tánh 

I.Yaã 

2. Yam 

3/5. Yaya 

4/6. Yaya, Yassä 

7. Yãya/-yam, Yassam 
112. Ý nghĩa 


(M): Yo (al/cái gì/người nào) 


(cái nào/ người nào) 


Ye (al/cái gì/những người nảo) 


(cái nào/người nảo (s.n) 


(NĐ: Yam (cái gì/cái nào) 


(quả nào) 


'Yãn! (cái gì/những cái nào) 


(những quả nào) 


(F): Yã (al/cái gì/người nào) 


(người phụ nữ nào) 


Ya, Yayo (những người nào) 


(phụ nữ nào) 


bác 

Ye 

Yebhi/ Yehi 
Yesam, Yesanam 
Yesu 


Ye, Yani 
Ya, Yayo 
Ya, Yayo 
Yabh1/ Yahi 
Yasam, Yasanam 
Yasu 
Yo purIso 
Ye purisa 
'Yam phalam 
'Yãm! phalãm 


Yã Itthr 


Ya, Yayo 1tthiyo 


113. Các đại từ hay tính từ thuộc đại từ như sabba 
(tất cả, mỗi một), eka (một vài), katara (cái nào trong 2), 
katama (cái nào trong nhiều), pubba (cái trước, phương 
đông), apara (cái khác, phương tây), para (cái khác, một 
cái khác), itara (cái khác, cái kế), añña (một cái khác), 
aññatara (một số), aññatama (một số) được biến cách 
giống 'yad'. 
Ghi chú: Định sở cách số ít của 'pubba” có thêm một hình 
thức khác nữa là “ˆpubbe". 

114. Vài ví dụ cho cách dùng đại từ Quan hệ “yad'. 
Ye asava.... pahIna te Tathagatassa (những lậu hoặc nào 
khởi lên nơi đức Thế Tôn đều được Ngài đoạn trừ). 
Yo appadufthassa narassa dussati... tam eva balam paccetI 
päpam (AI xúc phạm người vô hại, tội ác sẽ đi theo kẻ ngu 
ây). 


Đối với một số câu, quan hệ đại từ được dùng trong 
một mệnh đề và đại từ chỉ định được hiểu ngầm. 
Ye cittam saññamessanti mokkhanti mara-bandhana (những 
ai điều phục tâm mình, họ sẽ thoát khỏi sự cảm dỗ của Ma 
Vươn9). 
115. Đại từ không xác định 
Đại từ không xác định được hình thành băng cách thêm các 
tiếp vĩ ngữ cỉ, cana, api hay pi vào hình thức biến cách của 
đại từ nghi vân “kim” (ka) (ai đó). 


Nam tánh: 

1. Kocl, kopI, kocana Kecl, kepI, kecana 
2. KañcI/Kañcana// kampI/kamapi Kecl, kepl, kecana 
3/5. Kenacl, kenap1 kasmãclI, kasmapIL Kehicl, Kehipi 
4/6. Kassacl, kassapI, kassacana Kesañc1/Kesamp1/ 
Kesañcana 

7. KasmiñcI,Kasmiñcana, kasmimpI, Kesucl, kesupi 

kIismic1/kismIcIp1. 
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116. 7rung tánh: Kañcl, kañcana, kiãcI, kiãcana, kampi, 
kimpiI, kimapI. 

117. Nữ tánh: Kãc¡, kãcana, kãpi (chủ cách, số ít); kãci, 
kãpi... (chủ cách, số nhiều); kãyaci, kãyacana, kãyapi (Sử 
dụng cách, sỐ í)... 

118. Phối hợp ngữ âm 

a. m trước âm họng trở thành ñ 

b. m trước âm vòm trở thành ñ 

c. m trước âm sau vòm trở thành n 

d. m trước âm răng trở thành n 

e. m trước âm môi trở thành m 


Các ví dụ:  a. saranam gato = saranangato 
b. kam + cI = kañcI 
c. sam + thãtI= santhãtI 
d. sam + ti{thati = santifthati 
e. kam + pI = kampI 


119. Hi. Iti đặt sau một câu đã trích hay tư duy ngoài lề và 
được đặt sau dấu ngoặc. Nó bao gồm các cảm giác “nghĩ, 
quan sát, giả sử, biết, nói hay gọi”. 

Ví dụ: Bhagavä bhikkhũ ãmantesi “bhikkhavo' ti (đức Thế 
Tôn nói với các Tỳ kheo “này các Ty kheo”). 

Tam jaññã vasalo iti (người ta biết nó như “người hạ liệt'). 
Bhagavã bhikkhũ ãmanfesi “AnuJanami bhikkhave ärãman” 
ti (đức Phật dạy các Tỳ kheo rằng “Ta cho phép các con, này 
các Tỳ kheo, sống trong rừng). 

Bhavampi noŸổ Gotamo anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho' ti patijãnati ? (Có phải đức Cù Đàm cũng 
tuyên bố “Ta vừa chứng đắc sự giác ngộ tối thượng?) 


% Bhavampi no: “No” ở đây là hình thức mở rộng của nghỉ vấn từ 
é k 
nư'. 
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Khattiyam “daharo'ti navamaññeyya (người ta không nên 
xem thường tư duy của người trẻ tuôi rồi cho rằng “Nó chỉ 
là trẻ con". 

120. Các trạng từ thuộc đại từ 

Quan hệ 

Yadã (khi, khi nào) 

Yattha, yatra, yahim (ở đâu, bất cứ đâu) 

Yatfo (từ aI, từ cái gì, từ khi, từ đâu, bởi vì, từ ). 

'Yathã (theo cách này, như là). 

Nghỉ vấn 

Kadã (khi nào?) 

Kuhim, kutra, kattha (ở đâu?) 

Kuto (từ đâu?) 

Katham (thế nào?) 


Chỉ định 
Tadã (rôi thì) Tahim, tatra, tattha (ở đó) 
Tato (từ đó) Tathã (cũng vậy) 


lttham, 1tI, evam (như vậy). 

Các trạng từ không xác định 

Katthacl, katthaäpi, kuhiñcIp (vài nơi) 

Kadäcl, kadacana, kadäpl, kudacanam (tại lúc nào đó, thỉnh 
thoảng) 

Na kudãcanam (không bao giò) 

KutocIpI, kutop! (từ vài nơi) 

Các trạng từ khác 

Sabbattha (mọi nơi) Sabbadhi (mọi nơi) 

Sabbathã (trong mọi cách) 

Sabbadã, sadã (từng, cho từng, mỗi ngày) 

Sabbaso (băng mọi phương tiện, cùng nhau). 

121. Mạo từ 

Trong tiếng Pãli không có mạo từ tương đương với *a, an” 
và “the” của tiếng Anh. Vì thế “puriso” có nghĩa là hoặc “một 
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người" hay “người này”. Các đại từ chỉ định “tad' (cái kia), 
'ima' (cái này), 'etat” (cái này) đôi khi có thể dùng như mạo 
từ xác định “the”: so purIso, ayam purISO, eSO purISO (người 
này). 

Mạo từ không xác định cung cấp bởi đại từ 'kiñci hay các 
đại từ như “eka, ekaccaˆ (một, một số). 

Eko purIso, ekacco purIso (một vài người, một người); eke, 
ekacce purisã (một số người, các người). 

122. “Yad° được lập lại nghĩa là “bất cứ cái gì: “yo yo 
puriso` (bất cứ nam giới nào), yã yã i#hĩ (bất cứ nữ giới 
nào), yưm yưm phalam (bất cứ trái cây gì). *Tađ° lập lại 
nghĩa là “đây và kia' hay “tất cả”. Phân từ “eva' đi theo 
chúng để nhắn mạnh. Yam yadeva (yam yam eva) = bất cứ 
điều gì. 

123. Kết hợp âm 

a. m cuối của các hình thức trung tánh “yam, tam vã và 
etam' đi theo bởi một nguyên âm, đổi thành “d' rất thường. 
Yam Idam = yadidam; tam eva = tadeva; etam avoca = 
etadavoca. 

b. m + y không bắt buộc phải đổi thành ññ. 

Tam yeva = taññeva; yam yam eva = yaññadeva. 

c. 'Añño aññam' trở thành aññamaññam (... lẫn nhau). 


Từ vựng 

Các danh từ Nam tánh 

Vanmibbaka người nghèo khổ 

Musa-vada nói dối 

Savaka đệ tử 

Khipita-sadda tiếng hắt hơi 

Ukkasita-sadda tiếng tăng hắng 

Kakkataka người hay càu nhàu 

Ala cái nhéo/ngắt của người khó tính 
Kathala mảnh gốm 
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Chanda-raga-vinaya vô tham 


Upaddava 
Samaya 
Padesa 
Nidagha 
Upäya 
Uposatha 
Khuddaka-pana 
Sambadha 
Các danh từ Trung tánh 
Nissarana 

Dukkha 

Soka 

Mitta 

Pahana 

AsucI 

Kattha 

Jrvita 

Các danh từ Nữ tánh 
Girä 

Vedana 

Pañña 

Kitt 

Dakkhinä 

Jivikã 

Bhikkhã 

Tính từ 

Kakkasa 
Viññãpana 

Sacca 

Parih1na 
Suparih1na 


tai nạn 
thời gian 
nơi chốn 
hạn hán 


phương tiện, con đường 


ngày bồ tát 
côn trùng 
sự khó khăn 


trồn thoát 

đau khô 

sầu muộn 

bạn 

từ bỏ, đoạn diệt 
rác rưởi 

que CủI, gậy 
mạng sống 


lời nói, âm thanh 
cảm giác 

trí tuệ 

danh vọng 

món quà 

mạng sống 

đồ ăn khất thực 


thô lỗ, gồ ghè 

có kiến thức 

sự thật, chân đế 
bị tước đi, bị mất 
bị mắt hoàn toàn 
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Các động từ 


Vañceti lừa đối 

Jañña hình thức rút gọn của Janeyya 
Vijãnãti (vi + ñã) biết 

Udirayati (ud + Tr) nói 


Abhininnameti (abhI + nir + nam) trải rộng 
Sañchindati (sam+chid) rời ra 


DalJã từ rút gọn của dadeyya 
Ganthati (ganth) ràng buộc 

Parihayati (parith8) giảm bớt 

PariyesatI (parI+1s) tìm tòi 

Bhãyati (bhi) SỢ 

Visidati (vi+sad) ngập ngừng 
NÑimanteti (ni+mant) mời 

NÑikkhamati (nis+kam) đi ra ngoài 

Vindati (vid) đạt được 

AbhisaJati (abhi+saj) nguyễn rủa, giận dữ 
PatthetIi (pa+atth) mong ước 

AtirocafI (ati+ruc) chiều sáng 

Cụm từ 

Jivikam kappetI sống, giữ mạng sống 
Trạng từ 

Sakkaccam một cách kính trọng. 
BÀI TẬP 26 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Yo bramhanam vã samanam vã aññam vã pI vanibbakam 
musä-vädena vañcetI, tam Jañña vasalo 1t (Sn 23) 

2. Yamhã dhammam vijãneyya, sakkaccam tam namassaye 


(Dhp 392) 
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3. Akakkasam viññapanm giam saccamudiraye yãäya 
nabhisaJe kañcI, tamaham brũmi bramhanam (Dhp. 408) 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, neva 
tasmim samaye samaassa Gotamassa savakanam khipita- 
saddo vã hotI ukkãsita-saddo vã (M. HI 5) 

5. Yaññadeva so kakkatako alam abhinnnameyya, tam 
tadeva te kumarakä vã (tä) kumarlkã vã katthena vã 
kathalena vã sañchindeyyum (S. I 123) 

6. Kiãca bhikkhave vedanaänam nIssaranam ? Yo bhikkhave 
vedananam chanda - räga-vinayo chanda-ragappahanam, 
Idam vedanãnam nissaranam (M. I 90) 7. Te bhikkhave sattä 
suparih1nä, ye ariyaya paññaya parihTna (It 35) 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam dukkham (Ud. 92) 9. 
Saccena kittIm pappoti, dadam mittäm ganthati (S. I 215) 

10. Katamena maggena so ägato (Vin I 30)? 

11. Sã kataram upaddayam na kareyya (J. I 298)2 

12. Petanam dakkhinam daJJä pubbe katamanussaram (PV I 
4) 

13. Aparasmim samaye tasmim padese mahã nidägho ahosI 
14. Te jvikam kappetum upãäyam parIyesamana aññataram 
øamam paãpunImsu 

15. Katama ca sä bhikkhave majJjhimäa patipadã? Ayameva 
ariyo a{thangiko maggo, seyyathdam sammaditthi 
samma8sankappo sammaävaca sammakammanto sammaãjTvo 
sammäväyämo sammäsati sammäsamadhi' t1. 

H. Dịch ra Päli 

1. Trong đời không có ai bằng Ta 

2. Thường thì ngày bố tát là ngày (của người) thanh tịnh 

3. Tất cả tài sản của nó rồi sẽ bị tiêu hao 

4. Ở đây một số người biết rõ như thật 

5. Chúng đánh nhau bằng những bàn tay (của chúng) 

6. Mọi người sợ tử vong 
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7. Một số côn trùng sanh ra trong đồng rác 

8. Nơi nào lắm gian nan, nơi đó làm nhiều người ngu chùn 
bước 

9. Đối với mọi người, cuộc sống là thân thiện 

10. Lúc ấy các bà la môn thỉnh các Tỳ kheo dùng cơm II. 
Một số đã ăn và một số ra ngoàải khất thực 

12. Bạn hãy nói “làm thế nào người ta có thể đạt được an vui 
(giàu có)” 

13. Vị ấy đã chiếu sáng các cõi trời khác 

14. Một người (muốn) bố thí cho một số người này, nhưng 
lại k muốn bồ thí cho những người kia 

15. Nếu một tỳ kheo có ước muốn “mong họ đạt được thiền 
định thì vị ấy phải giữ giới luật và tu tập thiền định 

16. Bất kỳ sợ hãi nào xảy ra, tất cả điều đó chỉ xảy (đến) từ 
người ngu chứ không từ người trí. 


BÀI 27 - ĐẠI TỪ 


AMHA 

Số ít Số nhiều 

1. aham mayam, amhe 

2. mam, mamam amhe 

3/5. mayä amhebhi, amhehi 
4/6. mama/ mayham amhãkam/ asmakam/ 
amham 

7. may! amhesu 

TUMHA 

1. tvam tumhe 

2. tvam, tam, tavam tumhe 

3/5. tvayä, tayã tumhebhi, tumhehi 
4/6. tava, tuyham tumhãkam, tumhe 
7. tVay1, tay! tumhesu 
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Te, me, vo và no không đứng ở đầu câu. Me được 
dùng trong các cách 3, 4 và 6 số ít. 
Katam me (được làm bởi tô!) 
Dhanam me (tài sản của tôi) 
DadahI me (cho tôi) 
Rakkhatha no (bảo vệ/ hộ trì chúng tôi) 
Mitfã no (những người bạn của chúng tôi) 
Katam te (được làm bởi bạn) 
Dhanam te (của cải của bạn) 
Passami vo (tôi thấy bạn) 
Dadami vo (tôi cho bạn) 
Dadähi no (cho chúng tôi) 
Katam no (được làm bởi chúng tôi) 
Dadämi te (tôi cho các anh) 
Katam vo (được làm bởi các anh) 
Dhanam vo (tài sản của các bạn) 
Các đại từ này thông thường đối với tất cả 3 tánh. 
LDAM (Imd), cái này 


Nam tánh 

Số ít Số nhiễu 

l.ayam 1me 

2.imam 1Ime 

3/5. Iiminã, anena/ Iminäa ebhi, ehi, imebhi/-ehi 
1mamha, imasmä, amhã, asmã 

4/6. Imassa, assa 1mesam, Imesänam, esam, 
esanam 

7. Imasmim, Iimamhi 1me€su, esu 

asmim, amhi 

Trung tánh 

Số ít Số nhiễu 

1. dam, Immam Ime, ImãnI 

2. idam, Iimam Ime, ImãnI 
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Phần còn lại như nam tánh 


Nữ tánh 

Số ít Số nhiêu 

l. ayam Imã, Imäyo 

2. imam 1m8, Imãyo 
3/5. Imãya imãbhi, imahi 


4/6. Im1ssä, assä, Imaya 
1nãsam/äsam/imäasanam/äsanam 
7. ImIssam, assam, Imãya, Imayam 1mãsu, äsu 


AMU (cái kia, này, nọ...) 


Nam tánh 

Số ít Số nhiêu 

1. asu, amu amù 
2.amum amữ 

3/5. amuna/ amunäa amnhi, amũbhi 
amusmiã, amumhã 

4/6. amuno, amussa amũsam, amùsanam 
7. amusmim, amumhi amusu 
Trung tánh 

1/2. adum amũ, amũni 
Phần còn lại giống với Nam tánh 

Nữ tánh 

l.asu am, amuyo 

2. amum amu, amuyo 
3/5. amuyä amibhi, amuhi 
4/6. amuyä, amussä amũsam, amùsanam 
7. amuyä, amuyam, amussam amusu 


124. Thông thường tiếp vĩ ngữ “-ka` được thêm vào “asu', 
'amu" và biến cách giống danh từ nam tánh hay trung tánh 
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tận cùng bằng “a'. Danh từ nữ tánh được biến cách giống 
danh từ nữ tánh tận cùng ì như “asukT, amukT'... 

Các động từ 

Điều kiện cách (năng động thê) 

Parassa-pada được đề cập trong văn xuôi và kệ 

Tận cùng 


L. ()ssam ()ssamhã 
IL (1)sse (1)ssatha 
HL  (1)ssã ()ssamsu 


Gốc: dhãv, căn: dhãva (chạy) 


L adhãvIssam adhãvissamhã 
II. adhãvIsse adhãvissatha 
HI  adhãvissã adhãvissamsu 


* tiếp đầu ngữ “a' được lược bỏ tùy ý. 
125. Gốc kĩ (căn kin3), akInissam, akinissamhi... 

Gốc dis (căn dese), adesessam, adesessamhä... 

Gốc kar (căn karo), akarissam, akarissamhaã... 

126. Động từ điều kiện cách diễn tả một hành động 
hay sự việc có thê xảy ra theo điều kiện đã được đưa ra. Ví 
dụ: Sace so agamissä ahampi tatra agamissam (nếu nó đến 
đó, tôi cũng muốn đến). Những động từ điều kiện cách có 
thê đứng trước và là những mệnh đề kết quả cho nhau, hay 
động từ điều kiện có mệnh đề đứng trước và động từ có 
mệnh đề kết quả dùng như động từ điều kiện, khả năng hay 
động từ vị lai. 

127. Sự kết hợp âm 

Khi “1 đứng trước một nguyên âm khác, “y” sẽ thêm vào 
giữa sau đó kết hợp với nguyên âm kế. Ví dụ: iđãni eva = 
1Idãn1 + y + eva = 1dãnIyeva. 
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Từ vựng 

Neva (na + eva) không bao giờ, chắc chắn không 
Pharusa (adj) thô lỗ, gồ ghề 

Ägamma vừa đến (dđt của àgacchati) 

Bhanga (n) hàng hoá 

Pati (bbt, xxc) tới, nhằm mục đích 

Na hevam (na hi + evam) chắc chắn không như vậy 
Tãva duggato (cc, số í£) quá nghèo 

Kutumba (n) gia đình 

Pandita (adj) thông thái 

Kãlasseva (kalassa eva) sớm, sớm hơn 

Ñãtnam antare (trong số bà con) 

Tãva mahanto (cc, số ít) quá lớn 

Dãru (n) gỗ, que lửa 

Idãni yeva (bbt) ngay lúc này, vừa mới đây, rồi 
Vayas (n) thời kỳ, thời đại, tuổi 

Ähãrupakarana (n) thực phẩm 

Nissamsayam (xxc, số ít dùng như adv) không do dự, chắc 
chắn 

Động từ 

Akkosati (a + kus) nó măng: pp. akkuftha, akkosita 
Paleti, rakkhati (giữ, bảo vệ, trông nom) pp. palita, rakkhita 
Labhati (rt. Labh) chứng đắc, nhận được; pp. laddha 
Vadhati (rt. Vadh) giết, tra tấn, hành hạ; pp. hata 
Jãlayati (rt. Jal) đốt/ nhen (lửa); pp. jãlita 

Ajjayati (rt. Ajj) kiếm; pp. ajjita 

Prleti (rt. PTỊ) đẻ nén; pp. pT]ita. 


III 


BÀI TẬP 27 

I. Dịch ra tiếng Việt 

I. Sace asuko purlso 1dhagacchiss4 mayam i1dha 
nagacchIssamhäa 

2. Yadi te hiyyo khettam kasissamsu, mayamalja tam 
dhaññena vapeyyäma 

3. Sace te bhattam apacIssamsu, nissamsayam amhakam 
sevaka idhagamma bhuñjissanti 

4. Sace tumhe papani kammaämi akarissatha, maranä param 
manussattam neva labhissatha 

5. Yadi corä tatra gantvä amussa gahapatino geham 
DAV1SISSamsu, rãjapurIsa sabbe te aganhissamsu 

6. Asukiyä duhitari nahayitum nadIm gacchantiyam yadi 
tvam pharusaya vacäya tam na akkosisse, na hi tava pIfä 
tvam evam paharIssa 

7. Sace ayam räjã attano pifaran dhammikam räjãnam 
navadhissä, aJJa idheva sotäpatti-phalam pãpunissä 

8. Sace tvam amũni bhandãni amuyä 1tthiya nãdadisse, 
katham säã tãva dubbala dugsatä 1tth1 tãn! attano geham pati 
aharissa? 

9. Sace asukã purisa amũni dãrũnI atra änay1ssamsu, 1dãnI 
yeva mayam atra aggim Jälay1ssamhäã 

10. Sace tumhe majJjihime vayasi dhanam ajjayIssatha, 
nahevam Idãn pacchme vayas dãliddiyena plliã 
abhavissatha. 

H. Dịch ra Päli 

1. Nếu ngày qua bạn ở đây tôi cũng muốn đến 

2. Nó nghèo quá làm sao có thể bảo vệ một gia đình lớn như 
vậy được? 

3. Họ không có kiến thức gì về nghệ thuật lẫn khoa học làm 
sao chúng ta bảo họ “có kiến thức”? 

4. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó 
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5. Ngày qua tôi đã thấy những người như vậy như vậy 
chuyện trò một cách bí mật với người này gần cái cây to kia 
6. Hãy cho những bộ đồ này cho những đứa bé trai và gái 
như vậy như vậy 

7. Trong khi mưa to như thế, người đàn ông này từ đâu đến? 
8. Nếu tôi không đi đến đó sớm hơn, thì tại đó sẽ có cuộc 
tranh cãi nghiêm trọng trong số những người bà con của 
chúng tôi 

9. Nếu bạn khuyên tôi điều này sớm hơn tôi sẽ không làm 
như vậy 

10. Nếu bạn cung cấp gạo và bột cà ri, nó sẽ chuẩn bị thức 
ăn cho tất cả chúng ta. 


BÀI 28 - THÌ QUÁ KHỨ 

128. Có 3 loại động từ qúa khứ: aJJatanT (quá khứ xác 
định), hĩyattanï (qk bất định) và parokkhã (qk hoàn thành). 
Trước đây qk xác định được dùng để diễn tả hành động qk 
rất gần và qk bất định dùng để chỉ cho hành động thuộc qk 
chưa hoản thành. Nhưng lâu sau người ta đã đánh mất sự sai 
khác và aJJatanT (qk đơn) đã bắt đầu dùng trong văn xuôi (để 
diễn tả qk trong văn xuôi rất thường), và qk kia hầu hết có 
trong kệ. Parokkhã (qk bất định) chỉ dùng nhiều sau này 
trong các tác phẩm như Bodhivamsa, Hattha-vanagalla- 
vihãra-vamsa và các tác phâm khác. Xưa kia các động từ thì 
qk được dạy là như thế. Bây giờ chúng chỉ cho các hình 
thức của động từ hTyattanT (qk xác định). 
Chữ tận cùng 


Số ít Số nhiều 
1. am, a amhãa 
, O attha 
Si bì uU 
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gốc: vad (nói) 


Số ít Số nhiều 
1. avadam, avada avadamhã 
BÀ avado avadattha 
3 avada avadũ 


129. Cách dùng của một số từ 

(a) adhikaranam: khi từ này kết với một danh từ, nó hàm 
nga “bởi vì, “do vì hay “qua đó. Ví dụ: 
pamãdãdhikaranam (pamada-adhikaranam) (vì lơ là, qua bất 
cần, do vô ý). 

(b) patibhati (đi vào tâm). Động từ này đi với cách thứ 2 
(đối cách). Ví dụ: patibhãtu tam dhammikathä (để bạn thâm 
nhập kinh tạng). 

(c) Suốt thời gian được diễn tả bằng cách thứ 5 hay 3. Ví dụ: 
Ekam samayam (tại một thời), tena samayena (vào lúc đó). 
(d) Yena-tena, yena tam (bất cứ nơi nào, ở đó). 

Ví dụ: Yena Bhagavä tenupasankami (vị ấy đã đi đến đó nơi 
đức Thế Tôn trú, nghĩa là vị ấy đã đến gần đức Thế Tôn). 
Atha kho Bhagaväa yena Kotigamo tadavasarI (tam avasarl) 
(rồi thì đức Thế Tôn đã xuống chỗ Kotigãma sống, nghĩa là 
đức Thế Tôn đã đến Kotigãma. 

(e)  namo vã alam: Bất biến từ 'namo' và “alam" dùng 
với cách thứ 4. Ví dụ: Namo tassa Bhagavato (mong lời tôn 
kính của tôi dâng lên đức Thế Tôn). Alam antaräyäya (trở 
ngại hợp lý). 'Alam' được dùng ngay cả với đt nguyên mẫu: 
Alam kãtum (xứng đáng để lãm). “Alam' được dùng trong 
nghĩa “đủ để”. Dùng với cách thứ 3: Alam ettakena (đủ như 
vậy, như vậy đề đủ). 

130. Có: không có động từ “to have” trong văn phạm 
Päli như tiếng Anh mà chỉ có động từ “to be” đi với một 
danh từ hay đại danh từ (cách thứ 6) mà thôi. VD: Puttã me 
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atthi (có những đứa con trai của tôi=tôi có con trai). Mama 
vijJJatI sahayako (có một người bạn của tôi=tôi có một bạn). 
Ba cấp độ của tĩnh từ 

131. các tiếp vĩ ngữ -tara và -tama thường được thêm 
vào tĩnh từ để hình thành các cấp so sánh hơn và so sánh 
nhật. 


Nguyên mẫu So sánh hơn S/s nhất 
Abhrripa (đẹp) Abhiripatara Abhiripatama 
Pãpa (độc ác) Papatara Papatama 
Dhanavant (giàu)  Dhanavantatara Dhanavantatama 
Mahant (lớn) Mahantatara Mahantatama 


Ghi chú: những chữ tận cùng -nt sẽ thêm “a' trước khi kết 
với “tara” và “tama'. 

132. S/s hơn và nhất được hình thành bằng cách thêm 
—iya —issika và -i{(ha. VD: Papa (ác); Papiya, PapIssika (ác 
hơn); Pãpittha (ác nhất). 
Các hình thức bắt biến 


Vuddha (già) jeyya (già hơn) jettha (già nhất) 
Pasattha seyya settha 

(đáng ca ngợi) 

'Yuvan (trẻ) kanmiya kamttha 


133. Những tĩnh từ ở cấp độ so sánh hơn hầu như được dùng 
với các danh từ cách thứ 3 hay 5 (sing) và cấp so sánh nhất 
được dùng với các danh từ hoặc cách thứ 6 hay 7 (plu). 
VD: Tayã (tumha) mahiddhikataro (mạnh hơn bạn) 

Tesam sattamo, tesu sattamo (hơn hết trong số họ). 

134. Liên kết hòa âm 

[ hay e theo sau bởi một nguyên âm không đồng bị 
đổi thành y và sau đó kết liền với nguyên âm tiếp theo. VD: 
pati + antam = patyantam. Ty luôn đổi thành cc: patyantam 
= paccantam. Te + ajja = tyaJJa. 
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U hay o đi theo bởi một nguyên âm không đồng bị 
đôi thành v và kêt với nguyên âm tiêp theo. VD: na tu + eva 
= na tV + eva = natveva. So kho aäyasma = so khv + äyasma 


= sokhvayasma. 

Từ vựng 

Các danh từ nam tánh 

Alhaka : đơn vị đo lường 
Sabbaññn : bậc giác ngộ 
Miga-raja  : sư tử 

Sela : hòn đá 

Agada : thuốc uống 

Kimi : côn trùng, sâu bọ 


Ayo-gula  : banh bằng sắt 
AIjhãsaya  : mục đích, đê nghị 


Yũtha : cầu kết, bè, nhóm 
Paccamttta  : kẻ thù 

Tava : của bạn 

Kopa : giận dữ 

Garula: động vật học 

Khadira : thực vật học 
Uttamaiga : đầu 

Sigala : chó rừng 
Sakunta : chim 
Rattha-pinda: được thức ăn từ a1 
Bhaga : phần (chia) 
Chana : lễ hội 

Kotthãsa : phần 

Các danh từ nữ tánh 

Ủmi : SÓng 
Eka-cariyä : sống một mình 
'Yañña-sampada : tế lễ 
Sahayata : tình bạn 


Velä : bờ, lề 
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Các danh từ trung tánh 


Ñãna : trí tuệ 

Dukkhata : khổ đau 

Vassita : tiếng ồn 

Udaka : nước 

Bija : hạt giống 

Uras : neực 

Muhutta : khoảnh khắc 

Manussa-vassia — : tiếng người 

Tĩnh từ 

GambhTra : sầu 

Tatta : pp của tapatI 
(nóng) 

Suvijãna : dễ hiểu 
Dubbijàna : khó hiểu 
Aggisikhiũpama (aggi-sikhä-upama) : như ngọn lửa 
Bala :neu 
Appa-samarambhatara : thiểu cương 
quyết 

MahãnIsamsatara : càng thuận lợi 
Puthu : nhiều 

Tividha : ba ngành 

Agga : cao nhất 

da|ha : chắc chăn 

saññata : pp. của sannamati (kiềm chê). 
Appattatara : ít phiền toái 

Dukkha : không thoải mái 

DussTla : thiếu đạo đức 

Sadisa : giống 

Ekaka : đơn độc 

Sadhu : tốt 
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Bắt biến từ 
Na tveva (na tu eva): chắc chăn không 


Sakha : có thê 
Vata : chắc chăn 
lva : giỗng như 
Động từ 


PaminäatI (pa + mi) đo lường; pp. pamtta; ger. Pametvä; Inf. 
Pametum, pametave. 

Uttasati (ud + tas) sợ hãi, báo động, khiếp SỢ; Dp. utfasita, 
uftasta 

Gajjati (rt. Gajj) gầm, nạt nộ; pre.p. gajjant; pp. gajjita 
Santhati (sam + thã) còn lại, đứng yên; pp. santhita; ger. 
Santhahitvã; Inf. Santhãtum. 

Rihati (rt. Ruh) trưởng thành; pp. rũ|ha 

Äsajjati (ã + sad) tấn công: ind. P. asada; ger. ãsajã 
Patitthahati (pati + thã) tìm sự chống chọi; ger. patitthãya, 
patitthahitvä; pp. patitthita. 

Utthãati (ud + thã) đứng dậy; pp. u{thita; ger. u{thaya; ImF. 
Utthatum, utthahitum; pre.p utthahant, utthahamana. 

Bhajati (rt. Bhaj) đi theo, liên kết với; pp. bhatta, bhajita 
Bhindati (rt. Bhid) phá vỡ, làm bể; imp. p. abbhidã; pp. 
bhinna 

VIssamatI (vi + sam) nghỉ ngơi; øer. vIssamItvä; pp. vissanta 
Gacchati (rt. Gam) đi; ind. p. agamã; Inf. Gantum, gantave; 
Øer. øantva 

Ganhãti (rt. Gah) bắt, cầm nắm, tóm lấy; pp. gahita 

Karoti (rt. Kar) làm; opt. 3"! pers. Sing. Kariyã, kareyya 
Äpucchati (ã + pucch) lấy phép; pp. ãputtha; ger. ãpucchitvä 
Bhãjeti (rt. Bhaj) chia (phần); ger. bhãjetvã 

lcchati (rt. Is) mong muốn, thích, hy vọng 

Ativattati (atI + vatt) lờ đi 

Jayati (rt. Jan) sanh ra, khởi lên; pp. Jãta 
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BÀI TẬP 28 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Sakkã samudde udakam, pametum ä|hakena vã natveva 
2. Gambhire utthitã ï ũmI na velam ativattati (Ap 321) 

3. Sabbe migã uttasantI migaräJassa gajjato (Ap. 336) 4. 
Udake aggl na santhãti, b1Jam sele na ruhati, agade kimi na 
santhãati, kopo Buddhe na Jäyati (Ap. 583) 

5. Garu]o khadiramäsada yatthuttamangamabbhida (J. 210) 
6. Yassa kãyena vacäya manasa natthi dukkatam urasTva 
patitthaya tam bhaJehi 1to gato (J. 1322) 

7. Nãgo muhuttam vissamitväa yena pabbato tena agamäa (].) 
8. Suvijanam sigalanam sakunfänam ca vassitam manussa- 
vassitam rãJa dubbiJanataram tato (J.) 

9. Dukkho vãso araññasmim rattham 1cchãm! gantave (J) 

10. Seyyo ayo-gulo bhutfto tatto aggi-sikhũpamo. Yañ ce 
bhuñJeyya dussilo rattha-pindam asaññato (Dh. 308) 

11. Caram ce nadhigaccheyya seyyam sadisamattano, eka- 
cariyam da|ham kariyä natthi bale sahayatä (Dh. 61) 

12. Atthi kho bramhana añño yañño imaya tividhäya yañña- 
sampadaya Imehi ca sarana-gamanehi appatftataro appa- 
samãrambhataro ca mahapphalataro mahãnisamsataro ca 
(D.I. 146). 

H. Dịch ra Päli 

1. Cái nhà này lớn hơn cái nhà kia 

2. Sông Hằng là một trong những con sông dài nhất ở Ấn 

3. Đứa con trai của người gia chủ, do cái chết của cha nó, 
mà nó đã làm mọi công việc cả về nông trại lẫn việc nhà 
một mình 

4. Đứa con trai đã hỏi mẹ “Nhà nào mẹ sẽ đến'? 
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5. sau khi khất thực tại Kosambi, đức Phật cầm y bát, một 
mình đã tới làng Bãlaka-lonakãra 

6. Con voi đã rời đàn của nó và tiến vào rừng vì mục đích 
duy nhất của cách sống độc cư 

7. Khi các Tỳ kheo hoàn tất bữa ăn của họ, những người vợ 
của Mahakala đã suy nghĩ như sau: “những người vợ của 
Cullakãala đã giữ được chồng họ, vậy chúng ta cũng sẽ giữ 
được chồng của chúng ta” 

8. Một thời, các vị đại đệ tử đã được sự đồng ý của đức Phật 
và đi từ Savatthi tới RãJagaha 

9. Vị Trưởng Lão đã tư duy: “Các vị ân sĩ này là những 
người chống lại giáo lý của đức Phật” 

10. Đứa em trai lập lại lời đề nghị của nó vài lần. Cuối cùng 
người anh đã nói, “tốt lắm, nếu vậy (chúng ta) hãy chia 
ruộng vườn thành 2 phần. Không được đụng vào phân của 
anh, nhưng em phải làm bất cứ những gì trên phần em 
chọn". 


BÀI 29 - TIẾP ĐẦU NGỮ (upasagga) 

135. Có 20 tiếp đầu ngữ: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, 
ava, 8, du(s), nI, n1s(n1), pa, parä, parI, pafI, sam, su, ud, upa, 
vi. Gắn tiếp đầu ngữ vào trước những v, par, ger, Inf, n và 
adj, chúng nhấn mạnh hay làm biến đổi ý nghĩa của các từ 
mà chúng được đặt ở đó. 


Prefix Hoàn thành Nghĩa 

Abhi (đến/tới) abhigacchat đi tới 

Adhi (trên) adhigacchat đi lên/ 
nhận ra 

Anmu (sau) anugacchatI đi sau/ theo 

Apa (xa) apagacchati đi khỏi từ 

Api (trên) apidahati đặt lên 

Ati (trên/vượt qua) atikkamatI lờ đi 
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Ava (o) (dưới) okkamat xuống dốc 
A (trở lại) ñgacchati đến 

Dus (dur) (tồi tệ) dujjana người xấu 
Ni (xuống) nisidati ngồi xuống 
ÑiIs (nir, nì) ngoài niggacchat đi ra 

Pa (phía trước) pabbaJatI xuất gia 
Para (ngược lại) parabhavat hư hỏng 
Pari (la rầy) paribhavati la mắng 
Pati (lại) patIpucchati hỏi lại 
Sam (cùng) sañgacchati gặp (với) 
Su (tốt) suøatI cõi an lạc 
Ud (trên) uggacchati đi lên 
Upa (gần) upagacchat đi gần 

VỊ (tách rời) VI gacchatI đi xa khỏi 


136. Sự kết nối hài hòa 
(a) Phụ âm đầu tiên của một số từ được lập lại khi nó đi 
trước bởi một nguyên âm. Điều này hầu như xảy ra nếu hình 
thức vedic tương ứng bao gồm 2 phụ âm (VD: kr, pr, bhr, 
...), để cho cùng lực tới âm Päli tương ưng. 
Abhi + kanta = abhikkanta (Vedic: abhikranta) 
Anu +gaha =anuggaha (Vedic: anugraha) 
Pan + bhama = paribbhama(Vedic: paribhrama) 
Abhi +pasanna  = abhippasanna (Vedic: abhiprasanna). 
(b) Chữ “s (r)” của “dus (dur)”, “ns (mr)” và “d” của 
“ud° đồng hóa với phụ âm kế tiếp. 
Nirgacchat = niggacchati 
DurjJana = dujjana 
Udgacchati = ugsacchati 
Sc trở thành cch: nis + caratI = niccharafI. 
(c) rv trở thành bb: nir + vãna = nibbãna 
v sau pa trở thành bb: pa + vajati = pabbajati (Vedic: 
pravraJatI) 
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(d) Đọc bài 26 để nhớ lại sự thay đổi của m 


sam + gacchatI = sangacchati SN" + caral = 
sañcaratI 

sam + thahatI = santhahati Sam + fussafI = santussatI 
sam + paJJatI = sampaJJatI. 


(e) “i” đi theo nguyên âm không đồng bị đổi thành “y” 
(Xem bài 28). Bhy, dhy, ty được đôi thành bbh, jjh và cc. 
abhI + uggato = abhyuggato = abbhuggato 
adhI + eti = adhyetI = aJJhetI 
patI + agacchati = patyagacchatI = paccagacchatl. 

( t của pati được đổi thành t: patigacchati = 


patigacchati. 
Tiếp đầu ngữ sam trở thành sã trước rajjati, ratta và rãga. 
Sam + raJJatI = saraJJati Sam + ratta = sãratta 


Sam + räga = säraga. 
Từ ghép - samäãsa 
137. Hơn 2 từ kết với nhau làm thành 1 từ có tên là từ 
ghép (samãsa). Trong Päli có vài sự thay đôi về từ ghép. Đối 
với sự thay đôi đầu tiên, thành phần trước hết là một tĩnh từ, 
kế đó là danh từ. Các hình thức gốc được kết lại và thành 
phần cuối cùng biến cách theo tánh riêng của nó. 
Setam uppalam (sen trắng). Ở đây có 2 từ “setam' và 
“uppalam'. Khi chúng ta nối chúng, hãy bỏ các chữ tận cùng 
và trở lui lại với các hình thức ban sơ của chúng như sau: 
seta-uppala. 
Khi 2 nguyên âm gặp nhau, nếu nguyên âm đầu là 
'aˆ, hầu hết nó bị bỏ rơi. Như vậy nguyên âm cuối của 
“seta”, 'a” bị bỏ đi và chỉ còn lại phụ âm “t° kết với nguyên 
âm tiếp mẻ VD: Seta + uppala = set + uppala = setuppala. 
“uppala” là một danh từ trung tánh. Do vậy hình thức ghép 
“setuppala được biến cách theo danh từ trung tánh. 
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138. Cả danh từ và phần thêm cùng danh từ cũng 
được kết. VD: Änando thero = Änandatthera (Tôn giả 
Ananda) [Ananda + thera = Anandatthera]. 

Sumedho tãpaso = Sumedha-täpasa (vị ân sĩ Sumedha). 

139. Nếu một người hay vật được so sánh với cái 
khác thì chữ để so sánh dùng như về cuối của từ ghép. VD: 
Osadham viya dhammo = dhammosadham (pháp như vị 
thuốc, thuốc của pháp) [dhamma + osadha = 
dhammosadhal]. 

AØ8i viya rãgo = rãgaggi [rãga + aggi] (lửa giống như tham, 
lửa của lòng tham). 

140. Khi phân từ na (not) kết lại như về đầu, nó bị 
đôi thành “a' trước một phụ âm và trở thành “an trước một 
nguyên âm. 

Na + karanam = akarana (không làm) Na + ägamo = 
anägamo (không đến) 

Na + kusalam = akusala (không thiện) Na + ãgamanam = 
anägamana (không đến). 

141. Tĩnh từ “mahant” trở thành “maha" khi nó đứng 
như về đầu của từ ghép. VD: mahanto vĩiro = mahã-vira 
(một vị anh hùng tuyệt vời). 

142. Một danh từ trong trường hợp gián tiếp phụ 
thuộc vào về sau thì được nối lại. Về thứ hai có thể là một 
danh từ, tĩnh từ hay một quá khứ phân từ. 

Trước khi kết Kết lại Nghĩa của từ 

Gamam gato gama-gafa đi tới làng 
Buddhena desto  Buddha-desita được giảng bởi 
đức Phật 


CTvaräya dussam  civara-dussa vải may y cho fu sĩ 
Corasma bhayam  cora-bhaya nguy hiểm từ một 
ăn trộm 

Rañño putto rãJa-putta Con trai của vua 
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Vikale bhojJanaam  vikãla-bhojana ăn phi thời 


Attana katam atta-kata được làm bởi bản 
ngã 
Pituno santakam  pifu-santaka phụ thuộc vào cha. 


Ghi chú: n phụ âm cuối cùng của các chữ như rãjan, attan và 
dandin bị bỏ khi chúng được kết lại và ar của các danh từ ar 
như pitar, trở thành u: pituno dhanam = pitu-dhana. 

143. Hai từ liên kết bởi phân từ “iti' hay danh động từ 
“hutvä" (là) cũng được nối và các từ “iti°... bị bỏ. 

VD: aniccam 1ti sañña = anicca-sañña (tưởng “vô thường”) 
Ärammanam hutvã paccayo = ãrammana-paccaya (mối 
tương quan là đối tượng của tâm). 

144. Hai hay hơn các danh từ kết hợp bởi “ca” được 
ghép lại và liên từ “ca' bị bỏ đi: Cando ca suriyo ca = canda- 
surIya (mặt trắng và mặt trời). 

Khi nhiều vật liệt kê được gợi ra theo cách ghép này, thì các 
từ hình thành biến cách theo số nhiều chẳng hạn: canda- 
suriy3, canda-suriye, canda-suriyehi, canda-suriyãnam... 
Nhưng nêu ý nghĩa của danh từ tập hợp được gợi ý, chúng 
biến cách theo trung tánh số ít như: nacca-gTta-väditam, 
nacca-gTta-vaditena... 

145. Một số danh từ hình thành băng cách nối 2 từ 
trở lên được dùng như thuộc ngữ bồ nghĩa vài người hay vật 
khác và dùng như các tính từ. Cách ghép này tương đương 
với mệnh đề quan hệ như tiếng Anh. 


Trước khi kết Kết lại Ý nghĩa 
Ägatã samanã yam so agatasamana tới VỊ tu SĨ 
vừa đến 

Katam pãpam yena so katapapa do người mà 
điều ác bị phạm 

Natthi kiãcanam yassa so aklñcana người khø có 


chướng duyên 
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Sukhito attã yassa so sukhitatta tâm hoan 
hỷ 

Bilam ãsayo yassa so bilasaya hang của 

nó là cái lỗ 

Ghi chú: hậu tố -ka được thêm vào rất thường tới loại ghép 
này. VD: bahũ nadiyo yasmim so bahunadiko (quận mà có 
nhiều sông). 

146. Trong ý nghĩa “cùng vớt”, “sa` được thêm vào 
trước theo hình thức của loại kết này. VD: saha devehi yo 
vattati so sadevako (cùng với Deva là sadevaka). 

147. các từ nguyên mẫu tận cùng bằng -tum được 
giữ như về đầu của các từ ghép và m tận cùng của -tum bị 
bỏ. Gantum kãmoti = gantu-kãmo (người muốn đi là “gantu- 
kama'. 

Từ vựng 

Các danh từ 

Satfa (m) hữu tình 
Pathavi-dhãtu () đất 
Kãsu ( hồ 

Aủgãra (m) than đốt 
Yagu (9) cháo gạo 
Khudhã (Ð đói 

Pipasa (9) khát 

Vãta (m) nội phong 
Nãlandã (?) tên thành phố 
Pana (m) chúng sanh 
Mahutta (n) khỏanh khắc 
Khala (m) đống, quyên góp 
Puñja (m) đống, ống dẫn 
Kesa (m) tóc 

Massu (n) râu 

Agaãra (n) nhà/gia đình 
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Vatthi () bong bóng 

Avasesa (m) tàn dư 

Kukkuta (m) chim trống 

Potaka (m) ...nhỏ 

Kukkuta - potaka (m) chim/gà con 
Nakha (m) móng tay/chân, vuốt 
Sikhã (?) đỉnh/điểm/đuôi 
Mukha-tundaka (n) mỏ 

Anda (n) trứng 

Kosa (m) vỏ/mai 

Sotthi (n) an tòan 

KikI (m) ông vua được biết 
KasI-rajan (m) vua của nước K8si 
Kasaäya-vattha (n) y 

Vajja (n) lỗi 

Va|agøa (vä|a + agga) (n) chân tóc 
Abbha mây 

Äkãsa (m) bầu trời 

Para-loka (m) đời sau 
Para-loka-hetu vì đời sau 

Dãsa (m) đầy tớ nam 

Dãsĩ đầy tớ nữ (nom.p]) dasiyo, đasso 
AnujIvn (m) người tùy tùng 
RãJa-ratha (m) xe ngựa của vua 
Gopäla (m) người chăn bò 
AJa-pala (m) người chăn dê 
Loma-hamsa (m) khủng khiếp 
Dhajagga (dhaja + agøa) (n) tiêu ngữ trên biểu ngữ 
Anagariya (n) không nhà 

Mamsa (n) thịt 

Ratthapäla (m) người có tên như vậy 
Kula-putta (m) thanh niên 
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Sikkhã (Ð giới luật 

Hñmna (n) đời sống thế tục 

Pãnãtipäta (m) tấn công 

Paccaya (m) nguyên nhân 

Kassapa (m) đức Phật được biết 
Bhagavant (m) đức Thế Tôn 
Pubbanha-samaya (m) buổi sáng (trước 12 am) 
Patta-cTvara (n) bát và y 

Nivesana (n) chỗ ở 

Kassaka (m) chủ trại 

Putta (m) con/bé trai 

Puttehi vì lợi ích trẻ con 

Puttimant (m) người có trẻ con 
Sahacara (m) bạn 

UpakkTtaka (m) người làm thuê 
Upakkrtaka-vada (m) gọi là “người làm thuê” 
Bhataka (m) người đầy tớ 
Bhataka-väda (m) gọi là “đầy tớ” 
Puggala (m) con người 

Attha (m) lợi ích 

Hita (n) khỏe mạnh 

Sukha (n) hạnh phúc 

Mãrisa (voc.sing) chào ông (plu) mãrisã 
Chambhitatta (n) hoang mang 
Bramha-cariya (n) đời sống thánh thiện 
Angana (n) tội lỗi 

Vata (n) sự tôn kính 

Tính từ 

Äma không tiêu/còn sống/chưa chín 
Bhabba có thể 

Abhabba không thê 

Eka một, chắc chắn 
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Kãsãya màu nâu hoại sắc 

Sukha-kama dục lạc 

Punna đầy 

Yãvataka bất cứ cái 8Ì 

Anangana không có cấu uế 

Suci-gavesin tìm sự thanh tịnh 

Valagza-matta (vala-agga-matta) nhỏ như chân tóc 
Abbha-matta lớn như đám mây 

Mahapphala (mahat-phala) 

Dukkha-patikkila thoát khổ 

Sañgama-gata vào chiến trường 

Sankilittha lậu hoặc/cầu uế (pp) sankilissati trở thành cấu uế 
Sañkassara cấu uế 

Atita quá khứ 

Paccuppamna hiện tại 

Anagata vị lai 

Động từ 

SarajjatI (rt. sam+raJ) bị trói buộc với (pp) saratta 
Pũrati (rt. Pur) làm đầy (pp) punna 

Hanti (rt. Han) tiêu diệt/ ngăn cản 

VinodetI (rt. Vi+nud) tránh xa 

AnulomefI (denom.fr.anuloma) quy định 

Sodheti (rt.sudh) làm sạch 

PacetI (caus.fr.paccatI) tiêu hóa 

Padaleti (rt.pa+dal) chọc thủng 

Paccakkhãtt (rt.patita+khä) loại ra (ger) paccakkhaya 
Atäpcti (rt. ä+tap) làm khô 

Upavadati (rt.upa+vad) khiển trách (pof) upavadeyya 
Ädeti (rt. ä+đã) lấy (ger) adaya 

Carati (rt.car) đi bộ/thực hành 

Dhammam caratI hành pháp 

Jrrati (rt.Jar) làm rách 
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Passati (rt.dis) nhìn (qk/plu) addasamsu họ đã thấy 

Brũiti (rt.bru) gọ1⁄ nói 

Abhinibbijjhati (rt.abhi+nir+vidh) vỡ ra (pp) abhinibbiddha 
(inÐ abhinibbijjhitum 

Pahoti (rt.pa+hũ) có thê 

Icchati (rt.is) mong muốn (pp) ittha 

Ohãreti (caus of oharati) di chuyển/cạo (râu tóc) ger. 
oharetva 

Pabbajati (rt.pa+vaj) xuất gia inf. Pabbajitum 

Avattati (rt. aä+vatt) trở lại inf. ãvattitum 

Paritäpeti (rt.pari+tap) làm khổ đau 

Niväseti (nirdenom.frvasa) tự mặc/khoác vào ger. 
NÑIväsetva 

Socati (rf.suc) sầu muộn 

ppajjati (rt.ud+pad) bị sanh/ loke uppaJJati sanh ra ở đời 
UIloketi (rt.ud+lok) tìm tại 

SamudäcaratI (rt.sam+ud+ã+car) cư xử 

Bắt biến từ 

Ve  : chắc chắn 

Ca  : và, cũng 

Dũrato”va (dũrato eva) : từ xa 

BÀI TẬP 29 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Satta pathavi-dhatuya saraJJanti (S. II 172) 

2. Kasu punnä añgaranam (M. II 74) 

3. Yagu khudham hantI, pipäsam vinodetI, vaätam anulometI, 
vatthim sodheti, ãmävasesam päceti (A. HI 250) 

4. Bhabba'va te kukkuta-potakä pada-nakha-sikhãya vã 
mukha-tundakena vã anda-kosam padaletväa sottinä 
abhinibbijjhitum (M. [357) 
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5. Pahoti nu kho so purIso yävatakã Iimissäa Nalandãya pänã 
te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mamsa-puñJam 
kaãtum? (M. 1377) 

6. lcchamaham kesamassun ohãretvä kãsayäni vattham 
acchadetvã agärasmä anagaäriyam pabbajitum (M. II 56) 7. 
Abhabbo kho Ratthapalo kulaputto sikkham paccakkhãya 
hinayavattitum (M. II 61) 

S. So affanam sukha-kamam dukkha-patkkulam ãtãpeti 
parIftapeti (M. [341) 

9. Atfä pi mam upavadeyya pãnãtIpata-paccayä (M. I 361) 
10. Atha kho Ananda Kassapo bhagavä araham 
sammãsambuddho pubbanha-samayam nIväsetvä patta- 
civaramadaya yena Kikissa Kãsirañño nivesanam 
tenupasankami (M. II 50) 

II. Sumedham bhagavantam loka-jettham narasabham 
Vũpakattham viharantam addasam loka-nayakam (Ap. 423) 
12. Mã vo khanam viradhetha khanäfitã hi socare (Ap. 583) 
I3. AcarT vatayam vitudam vanäani katthalga-rukkhesu 
asarakesu, Athasadä khadram jatasaram yatthabbhida 
øarulo uttamangam (J 210) 

14. Evam gacchante kaãle Bodhisatto eka-divasam pãto'va 
ratha-varamãruyha uyyäna-kilam gacchanto rukkhagga- 
tinagga-sakhagga-makkataka-sutta-Jaladsu lagge ussäva- 
bindũ disva “Samma sãrathi, kinnametanti pucchitva, “Etam 
deva hima-samaye patanaka-ussäava-bindu nãmä ti sutvä 
divasa-bhagam uyyãäne klilitva saäyanha-kãle paccagacchanto 
te adisväa “Samma sarathi, kaham te ussava-bindũ?2 Na te 
passamT” ti pucchi. “Deva, te suriye uggacchante sabbe”va 
chijjitva pathaviyam patanti” t¡ sarathi aha (J. IV 120) 

1S. Rãjã puttassa vacanam sutväa, “Gaccha bhadde, tava 
sivikäya nisiditvä päsãdam yeva abhirihã' ti aha. Sã tassa 
vacanam sutvä thatum asakkonfT nãr1-gana-parIvufä gantva 
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pãsadam ãruyha “Kã nu kho puttassa pavati” ti 
vinicchayatthanam olokentT atthãsi (J. IV 122). 

H. Dịch ra Päli 

1. Khi con người thoát khỏi các cấu uế, khi tầm an tịnh 
thường trụ rồi, sẽ thấy lỗi nhỏ như lỗ chân lông cũng cho là 
lớn như đám mây trên bầu trời vậy (J. II 309) 

2. Vì đời sống tương lai mà các nam nữ nô tỳ và các người 
hầu cận phải sống tốt 

3. Chắc chắn xe vua đẹp rồi cũng cũ (Dh. 151) 

4. Những người chăn bò, chăn đê và các nông dân đã thấy 
đức Phật đến từ xa và đã bạch Ngài điều này (Vin. IV 108) 
5. Người có con thì sầu muộn vì những đứa con (S. I 6) 6. 
Lúc bấy giờ, này các Tỳ kheo, các pháp lữ của tôn giả 
Nanda gọi TG Nanda bằng cái tên “người làm thuê” và cũng 
bằng cái tên “người đầy tớ” (Ud. 23) 

7. Này các Tỳ kheo, một số người được sanh ra ở đời vì an 
lạc, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và lòai người (A. I 
22) 

8. Thưa các ngài, nếu trong các ngài có những vị bước vào 
chiến trường mà sợ hãi, hoang mang hay khiếp đảm khởi 
lên; rồi thì các ngài chỉ nên quán sát vào đỉnh cao của sự 
chiến thắng của mình (thôi ạ) (S. I219) 

9. Người nào sống buông lung phóng đãng, sống Phạm hạnh 
ô uê, không đạt được quả lớn (Dh. 312) 

10. Ai quá, hiện, vị lai; không một sở hữu gì, không sở hữu 
không nắm, Ta ØỌI (VỊ ây) Bà la môn (Dh. 421). 
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BÀI 30 - CÁC CON SÓ 
148. Số đếm 

eka 

dvi 

lãi 

catu(s) 

pañca 

cha 

satta 

attha 

nava 

dasa 

ekadasa 
dvädasa/bãrasa 
tedasa/terasa/te]asa 
catuddasa/cuddasa 
pañcadasa/pannarasa 
solasa 
sattadasa/sattarasa 
atthadasa/atthArasa 


navadasa/ekũna-vTsati/ekũna-visä 


VISatI/vIsäa 
eka-vIisatI/eka-v1sa 
bãvïsatI/dvävTsati 
tevTsatI/tev1sa 
catubbTsati/catubb1sa 
pañcavIsati/pañcavIsa 
chabbTsati/chabbTsa 
sattavTsatI 
atthavTsati/atthavTsä 
ekũnatimsati/ekũnatimsä 
timsatI/tmsä 


\© œ¬IAtC:.+>CG)t53 
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cattalTsatI/cattalrsa 
paqnasa 

satthi 

sattatI 

asItI 

navutI 

safa (n) 

sahassa 

dasa-sahassa 
sata-sahassa/lakkha 
dasa-lakkha 

kotI (Ð 

pakotI = 
Số thứ tự 

Pathama 

Dutiya 

Tatiya 

Catuttha 

Pañcama 

Chattha 

Sattama 

Atthama 

Navama 

Dasama 
Ekadasa/ekadasama 
Dvãdasa/dvadasama/bãrasa/barasama 
Telasa/telasama 
Catuddasa/catuddasama 
Pañcadasa/pañcadasama 
Solasa/solasama 
Sattadasa/sattadasama 
Atthadasa/atthadasama 


1,000,000 
10,000,000 
koti x 100 


T1Êf 
^2nd 
3rd 
4th 
ah 
6t 
mu 
squ 
oth 
10h 
li 
12, 
l3 
lận 
l5P 
lớn 
Tú 
I8h 
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EkũnavIsatima 
VTIsatima 
EkavIsatima 
DvävIsatima/bävTsatima 
TevIsatima 
CatubbTsatima 
PañcavIsatima 
ChabbTsatima 
Sattfav1satima 
AtthavIsatima 
Ekũnatimsatima 
Tmsatima 
CattalTisatima 
Pannäsatama 
Satthitama 
Saffatima/satfatitama 
AsTtima/asTtitama 
Navutitama 
Safama/satatama 
Sahassatama 
Dasa-sahassatama 


Sata-sahassatama/lakkhatama 


Dasalakkhatama 
Kotitama 
Biên cách 


149. eka biến cách giống như đại từ ya(d). Xem bài số 26 


1 oth 

20% 

2191 

22nd 

23 rd 

Bị 4t 

Đ) ah 

26m 

27h 

2 qu 

20m 

3 ọm 

400 

50m 

60t 

70th 

sọ 

o0 

100% 
1,000° 
10,000 
100,000 
1,000,000% 
10,000,000 


150. từ dvi tới atthãrasa, mọi số đếm chỉ biến cách theo số 
nhiều. Từ ekũnavisati tới navufI, mọi số đếm chỉ biến cách 


theo nữ tánh số ít. 
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Dvi (2) 
Biên cách của dvIi như sau theo 3 tánh. 


1/8/2 dve 
3/5 dvibh1/dvĩihi 
4/6 dvinnam 
7 dvTisu 
Tỉ (3) 
M NÑ F 
1/8/2 tayO tim {ISSO 
3/5 th1tbhi th1tbhi th1tbhi 
4/6 tinnam tinnam fissannam 
/ fisu fisu fisu 
Catu(s) (4) 
M NÑ F 
1/8/2  cattäro/caturo cattär CafaSSO 
3/5  catũhi/catibhi catih1/catibhi catũh1/catibhi 
4/6  catunnam catunnam catassannam 
7 catusu catusu catisu 
Pañca (Š) (chia cả 3 tánh) 
1/8/2 pañca 
3/5 pañcah1⁄ pañcabhi 
4/6 pañcannam 
ị pañcasu 


151. Cha (6), Satta (7) và những số đếm khác lên tới 
atthärasa (18) biến cách giống pañca số nhiều theo 3 cách. 
Các số đếm cũng dùng như tĩnh từ. 

Eko purIso (một người nam), eka 1tth1 (một người nữ) 
Ekam kulam (một gia đình) 

Ekassa purisassa (tớ1⁄của một người) 

Ekaya Itthiyä (tới/của một người nữ) 

Ekassa kulassa (tớ1⁄của một gia đình) 

Dwve purIsã (2 người nam), dve 1tthiyo (2 người nữ) 
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Dve kulãm (2 gia đình) 

Tayo purIsä (3 người nam), tIsso 1tthiyo (2 người nữ) 

Tim kulan! (2 gia đình) 

Dvinnam purisanam (tớ1/của 2 người) 

Dvinnam 1tthTmnam (tớ1/của 2 người nữ) 

Dvinnam kulãnam (tớ1/của 2 gia đình) 

Cattäro pur1sä (4 người nam), catasso 1tthiyo (4 người nữ) 
Cattari kulãn! (4 gia đình) 

Catunnam purisanam (tới/của 4 người nam) 

Catassannam 1tthTinam (tới/của 4 người nữ) 

Catunnam kulãnam (tới/của 4 gia đình) 

Satam manussä (một trăm người) 

Satassa manussãanam (tới/của 100 người) 

Sahassam manussä (1000 người) 

Sahassassa manussãnam (tớ1/của 1000 người) 

152. sata và sahassa biến cách theo trung tánh. Koti và 
pakoti biến cách theo nữ tánh (giống ratti). Các chữ tận cùng 
bằng 'ä' như vĩsã, timsã... biến cách như các danh từ nữ 
tánh tận cùng ä, nhưng chỉ ở SỐ Ít. 

153. Trạng từ các số 

ekadhã (theo 1 cách), dvidhã (theo 2 cách/phần) 

tidhã (theo 3 cách/phần) 

catudhã/ catuddhã (theo 4 cách/phần) 

ekaso (từng cái) 

pañcaso (từng 5 cái) 

ekakkhattum (1 lần) 

dvikkhattum (2 lần) 

tikkhattum (3 lần) 

catukkhattum (4 lần) 

pañcakkhattum (5 lần) 

chakkhattum (6 lần) 

sattakkhattum (7 lần) sattaso (từng 7 cái) 
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154. Các từ ghép số 

Một con số khi về đầu kết với một danh từ, nếu nó được 
xem như sự kết hợp thì về sau của từ ghép mang hình thức 
trung tánh số ít, còn không nó sẽ mang hình thức số nhiều 
của tánh mà nó phụ thuộc vào. VD: 


Trước khi kết kết hợp ý nghĩa 

Cattär1 saccanI cafusaccam 4 đề 

Nhưng (lưu ý) 

Tayo Jana ti-Jana 3 người 

Pañca khandhã pañcakkhandha 5 uân 

Attha c atthariya 8 thánh 

Chú ý : “s” tận cùng của catu(s) (4) hoặc bị bỏ hay nối tiếp 


*s” hay độn hóa với phụ âm tiếp theo: 
Catusaccam/ catussaccam/ catukkhattum. 
155. gốc động từ như về cuối.” 
(a). Thỉnh thoảng một gốc động từ làm nên về cuối của một 
vụ ,phớp. Nếu gộc tận cùng là một phụ âm, nó kết nguyên âm 
a” như chữ cuối của nó. Theo vài hình thức nguyên âm gốc 
thì dài. !9 


Ghi chú : “n° cuối cùng của phụ âm bị bỏ khi chúng 
liên kết. 

Kamma(n) + kar +a =kammakara, kammakara 

(công nhân) 

Pana +har +a = pãnahara (đoạn mạng) 

Atfa (n) +bhar+a  = attabhara (attambhara) 


tự cung cấp 


? Sự sai khác của từ ghép phụ thuộc vào nhóm của từ ghép có tên 
từ ghép xác định độc lập. Xem bài 29, mục 132. 

!9 sa" trở thành ã/ ¡ thành e/ u thành o. như vậy gọi là làm cho 
kiên cỗ (vuddhi) các nguyên âm. 
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(b). các căn tận cùng băng ¡/1/u/ũ không thay đổi khi chúng 
ở những về cuối của từ ghép. 

Mãra +ji = mãraji (hàng phục ma vương) 

Sen + nI = senanI (lãnh đạo đòan quân) 

Mara +abhibhi = Marabhibhi (người hàng phục ma) 
(c). Ã của căn trở thành ngắn khi nó đứng ở cuôi. 

MalJa + pã = maJJapa (người uông rượu) 

M của căn gam bị bỏ, mặt khác nó kết đuôi “-a'. 

Pãram + gam = pãraga (tới bờ bên kia). “A” cuối cùng của 
ga trở thành ũ: pãragũ (người đi đến bờ kia). 


Nhưng, 

Pubbam + gam = pubbañgama (đi đầu/ người 
khởi xướng) 

Căn ñã trở thanh ñu. 

Sabbam +ñã = Sabbaññũ (biết tất cả) 
Maggam +ña = — magpgaññi (người biết đạo lộ) 
Căn “jan' (sản xuất/tạo ra) bị mất “n°cuối. 

Kamma(n) + Jan = kammaJa (tạo nghiệp) 


(d). các từ phát sinh từ động từ như kãma, kãrin, cãrim, 
dassin, väsin... đứng sau cùng. 

Sukha-kaãma (người mong đạt được khóai lạc). 

Papa-karin (người phạm tội ác). 

Bramha-cãrin (người sống Phạm hạnh). 

Dhamma-dassin (người thấy pháp). 

Gãma-väsin (người sống trong làng). 

Sacca-gavesin (người tầm cầu sau sự thật). 

156. vài từ ghép lập nên trạng từ. Kết cấu câu hoặc là một 
tiếp đầu ngữ hay một từ bất biến. Loại từ ghép này luôn đặt 
theo cách thứ 2 số ít, trung tánh.!! 

Adhi + aftan = aJjhatta/aJjhattam 


!! Loại này gọi là “trạng từ ghép”. 
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(trong bản ngã) 


Upa + nagara = upanagaram (gần thành) 
Yatha + kamma(n) = Yathakamma/ 

yathakammam (theo nghiệp) 

Yatha + bhũta = Yathabhũtam (theo cái đã là) 
Pau + aha = paccaha/paccaham 

(hằng ngày) 

Yava(d) + JTva = yävaJJTva/yävajTva/yävajJTvam 
(dài như mạng sống) 

Yãva(d) + attha = yävadattha/ yavadattham 
(nhiều như nhu cầu) 

Anu + rũpa = anurũpa/ anurũpam (theo sắc) 


157. Yãva(d) (lâu như/ lên đến/cho tới/ xa như). 
Phân từ này dùng với cách 2 hay cách 5. VD: 
yãva temäsam (lâu như 3 tháng/ trong 3 tháng) 
yäva bramha-lokã (xa như cõi Phạm thiên) 
yäva kesaggam (tới chân tóc) 

158. những mệnh đề bắt đầu với “yãva". 
Khi phân từ “yãva”bắt đầu một mệnh đẻ thì phân từ “tãva' sẽ 
bắt đầu mệnh đề quan hệ kế tiếp hay nó có thể được hiểu 
ngầm. VD: 
Tãva ayyo agametu yäva ayam puriso panTyam pIvissati 
(mong chàng thanh niên ấy đợi người này uống hớp nước). 

159. —na, từ thêm vào. Thỉnh thoảng từ phụ —na được 
thêm vào gerund: katvana (được làm), gantvana (được đi). 
—se, từ thêm vào. Từ phụ —se được thêm vào cho cả danh từ 
lẫn động từ: VD: aviham upapannäse (chúng sanh vào cõi 
Aviha) (S Ió60). 
Tasmã evam vademase (vì thế chúng ta hãy nói như vây) 
(D. Atãnätiya sutta). 

160. sama/ sadisa dùng cách thứ 3. 
Buddhena samo, Buddhena sadiso (giống đức Phật). 
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161. Matta ghép với thành phần cuối, nghĩa là 
“khỏang chừng". 
Sahassa-mattä Jana (khỏang 1,000 người). 

162. ghép ngữ âm 
a. khi 2 nguyên âm không đồng gặp nhau, cái trước bị bỏ 
rơi, phụ âm còn lại kết với nguyên âm còn lại. 


Yassa ete = yassete 

Ekassa ca eko = ekassa ceko 

Catuhi apayehi = catihapayehi 

Ca etam = ceftam 

SangamajI uttamo = sañg3maJjuttamo 
Nisidiambavane = nisidambavane 

b. 2 nguyên âm giống nhau lập thành một từ dài. 
Duve eva = duveva 


Cha ca abhithanani = cha cabhithãnäni 

Na abhavissa = Nabhavissa 

c. Ï của iti sau một nguyên âm, thường bị bỏ rơi và nó kết 
bởi dấu phẩy. Trong trường hợp này nếu nguyên âm trước 
ngắn, nó sẽ trở thành dài. 

PaJahathaIti = PaJahathã' ti 

d. khi 2 nguyên âm giống nhau và gặp nhau, nguyên âm đầu 
ít khi bị bỏ. 


Hi idam = hidam 

e. đôi khi y được thêm trước một nguyên âm. 
Na idam = nayIdam 

Par1 esatI = parIyesatI 


Sa €Va= sa yeva 
f. vài chữ t bị đôi thành dh. 


Anfogata  = antogadha 
ø. phụ âm gâp đôi sau một nguyên âm 
a ñata = aññata 


na pamaJjatiL = nappamaJJatI 
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nama khandha 
rũpa khandha 


cItta khana 
VI pamutfa 


kãla pavedana 


Từ vựng 


Danh từ (nam tánh) 


= naämakkhandha 
= rũpakkhandha 
= cittakkhana 

= vippamutta 

= kãlappavedanä 


Samudaya : nguồn gốc/ nhân 
Atthasama : biến mất 

Soka : sầu muộn 
Upäyäsa : b1⁄ tuyệt vọng 
Parideva : khóc/ than van 
Apãya : khổ đau 

Abadha : bịnh 

Khandha : uẫn/ nhóm họp 
Avasesa : còn lại 
Ripakkhandha : sắc uầấn 
Mahã-dipa : đại lục 
Maha-purIsa : đại nhân 
Rũpa-kaläpa : đơn vị của sắc 
Dãyaka : người cho 
Dãna-pati : người rộng lượng 
Bhoga : Của cải 

Sangamaji : chính phục tại chiến trường 
Jina : người chiến thăng 
Pariggaha : sở hữu 

Visaya : chủ đề nghiên cứu 
Hãsa : CƯỜI 

Dhamma : pháp 

Masa : tháng 

Danh từ (trung tánh) 

Gatta : thân thể/ gattani (plu) cuộc sống 
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Lakkhana  : điểm/ đặc tánh 
Domanassa : sầằu muộn 

Nissarana  : trốn/ thóat khỏi 

Ayu : quãng đời 

Cittakkhana : sát na 

Abhitthana : tội lỗi cực kỳ 

Huta : cúng tế 

Amba-vana : vườn xòal 

Pavedana  : thông báo 

Yavasa : cỏ khô 

Supina : ước mơ 

Muhutta : khoảnh khắc 

Danh từ (nữ tánh) 

GatI : vận mạng 
Parisa : tập họp 

Jati : sanh 

Jara : già 

SenI : lớp học 

Pathavi : đất 

Sama : năm 

PùJana : dâng cúng 
SakiyanT : Thích nữ 

Ditthi : quan điểm/ kiến 
Evarupa : như vầy 
Patiripa : chánh/ thích hợp 
Anatta : VÔ ngã 

Yutta : bao gồm (đi với cách 3) 
Antogadha : bao gồm 

Sama : giống với/ bằng 
Aljatama : của hôm nay 
Ramma : đẹp 
Bramha-kappa : giỗng thần Brahma 
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Ubhatomukha : 2 lưỡi 


Samañña : tổng thê 

Abhabba : không thể 

Bắt biến từ 

Musa : láo 

BhIiyyo : hơn nữa 

Sakkã : có thể 

Paticca : duyên/ do... 

Kira : (từ ghép) họ nói 

Quá khứ phân từ 

Ñãta (rt. Ñã) : biết 

Jãta (rt. Jan) : sanh 

Dittha (rt. Dis) : thấy 

Bhùta (rt. Bhu) : trở nên 

Vidita (rt. Vid) : biết 

Kata (rt. Kar) :làm 
SacchT-kata (sacchrrrt.kar) : piác ngộ 
Sañkhata (sam+rt.kar) : điều kiện 
Phassita (denom.fr.phassa) : xúc chạm 
Vibhatta (vi+rt.bhaJ) : chia 
Vippamutta (vI+pa+rt.muc): giác ngộ hòan tòan 
Laddha (rt. Labh) : chứng đắc 
Động từ 

PaJanätI (pa+rt. ñä) : biết hòan tòan 
ParimuccatI (pari+rt.muc) : giải thoát hòan tòan 
Vediyati (vid) : cảm nhận 
YaJatI (rt.yaJ) : cho/ bố thí 
NÑimminatI (nitrt.m8) : tạo ra. Ger. ninminItväa 


Vadema (hình thức rút gọn của vadeyyãma) 
Paññayctha (ngôi 3 (sing) attanopada, opfative of paññãyatI) 
Paññayati (pa+na) : được biệt 


Pajahati (pa+rt.ha) : từ bỏ. PP. pahTna 
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Abhivaddhati (abhi+rt.vaddh) : lớn mạnh 


ParihäayatI (pari+rt.ha) : suy tàn 

SamvattatI (sam+rt.vatt) : có lợi 

PariyesatI (parI+rt.1S) : tầm cầu/ nghiên cứu 
dayhati (rt.dah) : cháy/ tiêu hủy 

Jeti (rt.JI) : chinh phục 

VijjatI (rt.v1d) : CÓ 

Bhanati (rt.bhan) : kế/ bảo 


Các hình thức đặc biệt 
Sabba-sangaha-vasena, sabbaso: cùng nhau/ tông cộng. 


BÀI TẬP 30 

I. Dịch ra tiếng Việt 

l. Yassete honti gattesu mahãpurisa-lakkhana — Duve”va 
tassa gatiyo, tatiya hi na vIjJati (Sn. 1001) 

2. Sabhaggato va parlsagsato vã, ekassa ceko na musä 
bhaneyya (Sn. 397) 

3. Ye hi keci bhikkhave samana vã bramhanä vã Imasam 
dvinnam difthrnam samudayañca atthaøamañca 
nappaJänan(I, te na parimuccantI jãtiyä Jaräya maranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehI upayäsehi (M. I 
65) 

4. Catihapaychi ca vippamutto cha cabhithanani abhabbo 
kãtum (Sn. 231) 

5. Aham hi bho Gotama dãyako dãnapati, dhammena bhoge 
pariyesami. Dhammena bhoge pariyesitva dhamma-laddhehi 
bhogehi ekassa pI dadami, dvinnam pi dadãmI tinnam pi 
dadãmi, catunnam pi dadamIl, pañcannam pi dadãmi, 
channam pi dadãmI, sattannam pI dadamli, a{thannam pi 
dadãmI, navannam pI dadãmi, dasannam pI dadãmI, vIsatiyä 


pI dadãmI, timsaya pI dadäamI, cattärsaya pIi dadäml, 
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paññasäya pi dadãmi, satassa pi dadãmi, bhiyyo pi dadami 
(Sn. 487) 

6. Yo sahassam sahassena sañgame maãnuse JjJine, ekam ca 
Jeyya atfãnam sa ve sañgamaJuttamo (Dh. 103) 

7. Maãse mãse sahassena yo yaJetha satam samam, ekañca 
bhãvitattäanam muhuttamapi pũJaye, sä yeva pũjanä seyyä 
yam ce vassa-satam hutam (Dh. 106) 

S. Sahassakkhatum attãnam nimminitvana Panthako 
NisTdamba-vane ramme yäva kãlappavedana (Dh. II 248) 

9. Yassa muhuttena sahassadhã loko samvidito, sa bramha- 
kappo (Th. I 909) 

10. Tasmã evam vadema se JIinam vandatha Gotamam jJinam 
vandama Gotamam (D. Atãnatiya-sutta) 

11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvisu 
paSsesu yavasam denti. So dvThi mukhehi khadatiI. Ayam me 
pañcamo supnno (J. I 338) 

12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosãnañca hi Ananda 
nãbhaviIssa. ApI nu kho parIggaho paññãyetha? (D. II 60) 

13. No cetam bhikkhave sakkãa abhavissa akusalam 
paJahitum, naham cevam vadami “Akusalam bhikkhave 
paJahatha' ti (A. I 58) 

14. Mayä cetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam asacchikatam, aphassitam paññãya, “Idhekaccassa 
evaripam sukham vediyato akusaläa dhammä 
abhivaddhissanti, kusala dhamma parihäyantTtI, evamaham 
ajananto “evarũpam dukkham vedanam pajahathä`” ti 
vadeyyam, apI nu me bhikkhave etam patirũipam abhavissa? 
(M.1475) 

15. Atthi bhikkhave ajatam abhitam akatam sasañkhatam. 
No cetam bhikkhave abhavissa ajatam abhùitam akatam 
asankhatam, na yidha Jãtassa bhũfassa katassa sankhatassa 
nissaranam paññayctha (Ud. 80) 16. Rũpam bhikkhave 
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anattä, rũpañca hidam bhikkhave attä abhavissa na yidam 
rũpam abadhãya samvatteyya (Vin. I 12). 

H. Dịch ra Pali 

1. Có 5 uẫn, trong đó 4 uân gọi là danh và uẫn kia là sắc 

2. Mười người hành khất đã đang đứng tại công nhà của 
người gia chủ 

3. Địa đại gồm 5 phần, một phần trong số đó phân thành Š 
đảo lớn (lục địa) và phần kia là nước, phân thành 5 đại 
dương 

4. Pháp của Thera-väda gồm trong 3 tạng, có tên là Kinh 
tạng, Luật tạng và Luận tạng 

5. Tuổi thọ/ đời sống của một người bằng với 17 tâm sát na 
(lộ trình tâm) 

6. Ngày nay thông thường tuổi thọ của một người là 100. 
(Nhưng cũng nghe) có một số người theo thuyết Du già ở 
Hy mã lạp sơn nói tuổi thọ con người là 300 7. Tại ngôi 
chủa nọ có 10 Tỳ kheo và 20 điệu, tổng cộng là 30 người; 
nhưng ngày nay chỉ còn 15 vị sông ở đó; trong số (15 vị đó) 
có 5 tỳ kheo và 10 điệu 

8. Cùng với bà PaJapati Gotami, 500 nữ tu dòng họ Thích đã 
đến yết kiến đức Phật khi Ngài đang trú tại thành phố Vesäli 
09. Tại ngôi trường kia có 10 lớp, trong đó có 100 nữ và 200 
nam đang học các môn học khác nhau 

10. Khi ngôi nhà đang bị cháy bởi lửa, thì vui gì, cười gì và 
ca hát gì đối với vị đang sống trong đó! 

11. Nếu vị vua này của chúng ta không giết cha mình là 
người có đức hạnh, thì ngay ngày hôm nay ông đã chứng 
được quả vị Dự Lưu 

12. Khi còn trẻ, nếu vị ấy không lười biếng, thì bây giờ vị ấy 
đã trở thành người giàu nhất trong ngôi làng này. 
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BÀI 31 - NGUYÊN NHÂN (sai khiến) 

163. gốc nguyên do hình thành bằng cách thêm một 
trong 4 phụ tổ sau : -e, -aya, -äpe và ãpaya vào căn hay căn 
động từ hiện tại. Như vậy nguyên do hình thành kết hợp với 
mọi thì và thể. Các căn và căn thuộc động từ hiện tại kết 
thúc bằng ã, căn của đệ 7 động từ thêm -ãpe và ãpaya . Căn 
và căn thuộc động từ khác thêm cả 4 phụ tó. 

Trong các động từ chỉ nguyên do, nguyên âm gốc 
dài. Đối với các căn chỉ nguyên đo thì phần tận cùng thuộc 
động từ được thêm vảo. 


Căn căn thuộc ng.do ngôi 3 (sing), thì ht 

Dã (cho) dãpe, dãpaya dãpeti, dãpayati 
(khiến làm/ cho) 

Hã (từ bỏ) hãpe, hãpaya hãpeti, haãpayati 

Cur COrãpe, corapaya  coräpetI, corapayatI 

(trộm cướp) 

DIs (giảng) desäape, desapaya  desapeti, desapayatI 

Kar (làm)  kare, karaya kareti, karayatI 


Karape, karapaya  karapetI, karapayatI 
BhuJ (ăn)  bhoJe, bhoJaya bhoJeti, bhoJayati 
BhojJãpe, bhoJapaya bhoJapeti, bhoJapayati 


Ngoại lệ 

Ji (chiến thắng) Jäpe, Japaya JäpetI, JapayatI 

Ni (dẫn dắt) nãpe, nãpaya nãpetI, naäpayatI 

Adhi +1 (dạy) aJjhape, aJjhapaya  aJjhãpetI, 
aJjhapayatI 

PI (thỏa mãn) pe, pInaya pIetI, pmayatI 


164. khi phần đuôi của nguyên do được thêm vào căn của 
nội động từ nó trở thành ngoại động từ. 

Pat (rơi) p3te pãtetI 

Has (cười) hãse hãset 
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Bhũ (trở thành) bhãve bhãveti 
(phát triển) 

165. bằng cách thêm đuôi tvã ... vào căn của nguyên do mà 
các danh động từ và những hình thức thuộc động từ khác 


được thành lập. 

Present tense dãpeti (khiến cho) 

Imperative dãpetu (mong nó khiến đề cho) 
Optative dãpeyya (nó sẽ khiến cho) 

Past (a)dãpesi, đãpayi (đã khiến cho) 
Past indefinite adãpayä (đã khiến cho) 

Future dãpessati (sẽ khiến cho) 
Conditional adãpessa (đã khiến cho) 
Present participle đãpayant, dãpayamäana 

(đang khiến cho) 

Past particIple dãpita, dãpItavant, dãpitävin 
(đã khiến cho) 

Gerund dãpetvã (đang khiến cho) 
Infinitive dãpetum (khiến để cho) 


166. hình thức chỉ nguyên do của ngoại động từ chấp 
nhận 2 túc từ. VD: Suppaväsäa tam darakam Bhagavatam 
vandãpeti (người nữ Suppavasa đã khiến đứa bé ấy đảnh lễ 
đức Thế Tôn) (Ud. 17). Thỉnh thỏang tác nhân sai khiến làm 
hành động được đặt ở cách thứ 3. VD: bramhano 
unhodakam kãJam purIsena gãhãpetvã phãmtassa ca putam 
ãyasmato Upavãnassa pãdãsi (vị Bà la môn đã sai vị ấy rót 
nước nóng vào bình thủy; cùng túi mật đem dâng cúng 
trưởng lão Upavana) (S I 175). 

167. gấp đôi đối cách. Vài động từ chấp nhận 2 túc 


từ. 
Duh (sữa)  bhikkh (khất thực) vah (mang đì) 
Yac (xin) säs (chỉ dạy) har (đem đi) 


Rudh (ngăn cản)  nï(dẫn dắt) 
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VD: 1. khiranka dhenum khiram duhanti (trại sản xuất bơ 
sữa lấy sữa từ bò) (S I 174) 
2. pañham tam samana pucchissãmi (thầy, con sẽ hỏi một 
câu) (S I214) 
3. puriso gãvim gãmam nayati (người đàn ông dắt con bò 
đến làng). 
Gọi tên 

168. vài động từ hình thành bằng cách thêm phụ tố và 
phần kết của động từ vào danh từ, tĩnh từ, bất biến từ và các 
chữ tượng thanh. 


N đuôi Động từ 
Sãrajja (mắc cở) a SarajjatI 
Phassa (xúc) a Phassati (pp) 
phassIta 
Ahara (thức ăn) e/aya Ahareti/ 
Aharayati (ăn) 
Mutta (nước tiểu) e/aya omuttetI/ 
OomutfayatI 
(thải nước tiểu) 
Sukha (lạc) e/aya sukhet/ 
sukhayat 
(tạo lạc khác) 
Kinkia (âm thanh ngân) äya KinkinäayatI 
(tiếng leng keng) 
Ciccita (tiếng ồn) aya CiccifayatI 
(làm ôn “ciccit') 
Kukkucca (ăn năn) aya KukkuccäyatI 
(ăn năn/nghi ngờ) 
Cingula (cối chạy=gió)  ãya Ciñgulãyati 
(suy đi xét lại) 
Cira (thời gian dải) aya Cirayati 


(trì hõan) 


149 


Piya (thân mật) aya PiyäayatI 
(thân thiện) 


Putta (đứa trẻ) Iya Puttiyati 
(muốn đứa bé) 
Sena (quân đội) Iya PatiseniyatI 
(gởi quân chống kẻ thù) 
Dalha (xác định) va Dalhayati 
(trở thành vững chắc) 
Namo (cung kính) va Namasyat/ 
namassati (đảnh lễ) 
Kandu (vết xước) va Kandũyat/ Kandũvati 
(thảo luận/cào xước) 

169. Mong mỏi 


Mong mỏi được hình thành từ các căn bằng cách thêm phụ 
tô kha, cha và sa. Căn lập lại. 


TỊJ (chịu đựng) kha tiikkhati (chịu đựng) 
BhuJ (ăn) kha bubhukkhati 
(mong ăn... bị đói) 
Ghas (ăn) cha JIiphacchati (mong ăn). 
Lập lại “ga'= “J1 
Kit (chữa) cha (cikicchati) tikicchati 
(điều trị=thuốc) 
Su (nghe) sa sussisatI (mong nghe) 
Man (nghĩ) sa (mimamsatI) 
vĩmamsati (nghĩ về) 

170. cao độ 


Phụ tố *a' hay 'ya'” được thêm vào căn âm đơn để hình 
thành căn cao độ. Căn được lập lại. Nguyên tắc đê đông hóa 
được tìm thây trong bài học trước, cũng nên thêm vào ở đây. 


Lap (nói) va lalappati (nói huyền thuyên) 
Kam (đi) a cankamati (đi lên xuông) 
Cai (lắc) a (calcalati) cancalati (run sợ) 
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Các động từ ghép 

171. vài động từ được ghép với danh từ, tính từ hay 
bất biến từ. “7 được thêm vào (rất thường) giữa danh từ và 
động từ. 
STta (lạnh) stibhavatI (trở nên lạnh) 
Kabala (tòanbộ)  kabalikaroti (gộp lại) 
Uttãna (biểu thị — uttãnTbhavati (trở nên biểu lộ) 


Eka (một) ekTbhavati (đơn độc) _ 
Avi (chứng cớ) ävTbhavati (trở thành băng chứng) 
Avĩ (chứng cớ) ävTbhavati (xuất hiện) 


Patu(r) (chứng cớ) pãtubhavatIi (xuất hiện) 
Antara (bên trong) antaradhäyati (biễn mất) 

172. so (nó/ người đó), eso (người này); sa và esa 
cũng thường được dùng. 
Sa evamaha (so evam ãha), esa deva (eso deva). 

173. Äha là hình thức động từ hòan hảo của căn ah. 
Nhưng trong Pãli nó được dùng đề diễn tả ý nghĩa “nói”. Số 
nhiều của nó là ähu và ãhamsu. 


Từ vựng 

Nam tánh 

Visana sừng 

Sesa cái còn lại 
Tapoda suối nước nóng 
Vada tranh luận 
Sappurisa người tốt 
Bhoga của cải 

Maãtä-pItaro mẹ cha 

Dara VỢ 

Dãsa đầy tớ 
Kamma-kara công nhân 

PorIsa người phục vụ 
Mitta bạn 
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Amacca đồng hành 
Puñja đống 
Mahasatta vĩ nhân 
Maha-Jana Con người 
Himavanta khu vực Himalaya 
Dhamma-guna giới 

Naraka hồ sâu 
Pabbhara động núi 
KãsI-rajan vua KasIs 
RãJanubhava sáng chói của vua 
Anubhäva tráng lệ 
Sangharama chùa 
Giri-dugga lỗi vào núi khó 
Dugga không thê qua được 
Nữ tánh 

Pitth lưng 
3ussusa lóng nghe 
Sañña tưởng 

Vedanä cảm giác 
SI1vathika nghĩa địa 
Puräna-dutiy1kä người vợ trước 
Baha tay 

DevI hòang hậu 
Isi-pabbalJa đi tu 

Trung tánh 

Mitta bạn 
Santhagara phòng họp 
Parivattaka thượng y 
Dhùũmaäyttatta có khói 
Timirãyitatta trở nên ti 

Havya đồ cúng 


Nava-kamma 


nhiệm vụ mới 
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S1sa cái đầu 

Anguli-patodaka đánh bằng tay 

Hirañña-suvannạa thoi vàng 

Yaãna xe cộ 

Ralja vương quốc 

Pariyosana kết thúc 

Tính từ 

EkacTvara một y 

Paritta một chút 

Ulãra nhiều 

Ekaha-matfa chết trong 1 ngày 
Dviha-mata chết trong 2 ngày 
Tiha-mata chết trong 3 ngày 
Uddhumataka phình ra 

Bhadra cao thượng 

RamanTya đẹp 

Bramhaloka-parayana dự định cho cõi Phạm thiên 
Yutta từ bỏ/ phó thác 

Aneka-tala nhiều cây thực vật học sâu 
Vinilaka đổi màu 

Vipubbaka-Jata làm mưng mủ 

Pubba mủ/ vẫn đề 

Evambhãvin bản chất tự nhiên 
Etamanafrto không vượt qua bản chất tự 
nhiên này 

Alavika sông tại nước Alavi 
Chabbaggiya thuộc về nhóm của 6 


(cha-vaggIya) 
Saffaras-vaggiya 
Anusuyyaka 
Suduttara 


thuộc về nhóm của 17 
không ganh ty 
khó đây ra 
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Động từ và phân từ 

PavisatI (pa+vIs) đi vào (pp) pavittha 
Sandhũpayati (denom.fr.sam+dhũpa) khiến lớp khói dày 
phủ lên 


Sampadhũpäyati khiến lớp khói dày phủ 
lên nữa 

ParIsiñcatI (parI+sIC) tắm (pp) parisitta 
PaccuttaratI (pati+ut+tar) mang ra khỏi nước 


Pubbapayati (denom.fr.pubba) trở về trạng thái ban 
đâu/lau thân sk tăm . 
Nipadeti (caus.fr.nipaJJatl) khiên năm xuông 


ParamasatI (para+mas) đánh (pp) paramattha 
Ganhaãti (rt.gah) lây (ger) ganhetvã 
Pavesayati (caus.fr.pa+vIs) bước/đặt vào 

Bhedeti (rt.bhid) bẻ gãy 

Nirodhati (denom.fr.nirodha) đoạn diệt 

PasamsatI (pa+sams) ca ngợi (pp) pasattha 
Chaddeti (rt.chadd) ném qua Ï bên 
UpasamharatI (upa†+sam+har) so sánh 

Paticchadeti (pati+chad) bao phủ 

Amanteti (ä+mant) đòi/ buộc phải/cần phải 
SodhãpetI (caus.fr.sodheti) làm sạch 

Eti (rt. ã+i) đến 

Paricareti (caus.Ír.paricaratI) tự hài lòng 
Abhirihati (abhi+ruh) treo/đặt vào xe 
Agañchi ägacchi 

PatipaJJati (pati+pad) XOâY SỞ 

Mapeti (rt.ma) xây 

Ahosli (qk, ngôi 3, ít của bhũ) đã là 

Samanusãäsati (sam-+anu+sãs) chỉ dẫn 

NamarI (na amar1) không chết 

SussũsatIi (desider.fr.su) lóng nghe (pr.p) 


154 


SusSusantf 


Ramati hân hoan (pp) rata 
PatetI (caus.fÍr.patatI) rơi (pp) pAtita 
'YoJäapetI (caus.fr.yoJetI) làm ách/yên cương 
Uyyäti (ud+y3) phô bày/thóat ra 


Bắt biến từ 
SeyyathãpI (tam-yathä-ap1) như/như nêu 
P1/apI cũng/cũng vậy 


BÀI TẬP 31 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1l. So miga- visanena pitthtmm kandũvamãno santhägãäram 
pavisati (M. I344) 

2. Bhikkhũ kukkuccayantä bhikkhunnam pãrivattakam 
c1varam na denti (Vin. IV 60) 

3. Tena kho pana samayena dhũmãyttattam timirãy!fattam 
gacchateva (S. I 122) 

4. So havya-seso udake pakkhito ciccltäyati cificifäyati 
sandhũpayati sampadhipäyati (S. I 169) 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham piyäyati 
(S.I210) 

6. Sussũsa(ya) labhate paññam (S. I 214) 

7  Ayasma Samiddh Tapode gattãn parisiãcitva 
paccuttaritva ekacTvaram atthãsi gattäm pubbãpayamaãno (S. 
I8) 

8. Abhedi kayo mrodhi sañña, vedanä si-bhavimsu sabba 
(Ud. 93) 

9. Vadam hi cke pafisemyant, na te pasamsama 
pariftapaññe (Sn. 398) 

10. Sappuriso kho mahãräJa ulare bhoge labhitvä attãnam 
sukheti prnetI, mãtã-pItaro sukheti pinetI, putta-däre sukhetI 
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pmetIl, dasa-kammakara-porise sukheti pInetI, miffãmacce 
sukheti pIneti (S. I 90) 

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäã pI passeyya 
sariran sIivathikaya chaddiam cekaha-matam vã dviha- 
matam vã tĩha-matam vã uddhumatakam vinillakam 
vipubbaka-Jatam, so Imameva kaäyam upasamharati “Ayam 
pI kho kãyo evam-dhammo vambhävI etamanafto” tí (M.I 
58) 

12. Tena kho pana samayena Alavikã bhikkhũ nava- 
kammam karontä rukkham chindanti pi chindãpenti pi 
(Vimn.IV 34) 

13. Te bhikkhũ äyasmantam Sägatam ärãmam netvä yena 
Bhagaväã tena sĩsam katvä nipadesum (Vin.IV 110) 

14. Tena kho pana samayena chabbaggiyäa bhikkhù 
saftarasa-vagøiye bhikkhũ añguli-patodakena hãsesum 
(Vimn.IV 110) 

15. Atha kho ãyasmato Ratthapälassa pitã mahantam 
hirañña-suvannassa puñJam karapetva kilañJehi 
paticchadapetvä ãäyasmato Ratthapalassa puräna-dutiyikam 
amantesi (M.II 63) 

l6. Kim bhante thero karäpet “Pabbharam mahãrãja 
sodhãpemi (Vin.I 207) 

17. Ehi tvam Ratthapala, bhuñJa ca pIiva ca parlcärehi ca 
(M.I 56) 

18. Atha kho, Ananda, KikI Kãsi-rajãä bhadräni yãnãni 
yojJapetva bhadram yãnam abhirihitvaä Baränasmim uyyäsi 
mahatä raJjanubhavena (M.II 49) 

19. Bhagava tatthha agañchi, sisam mayham paramasl, 
Bahaya mam gahetvana sañgharamam pavesayl1 (Apa. 723) 
20. Mahasato deviyäa dhammam desetväa, amacce 
sannIpatetva, “Bho amacca tumhe rajJJam patipajjatha, aham 
pabbajissam" t1 vatvi, mahãjanassa rodantessa 
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paridevantassa u{thaya himavantan gantfvä, ramanTye 
padese assamam mãpetvä 1si-pabbaljam pabbajitväa ãyu- 
pariyosane bramhaloka-parayano ahosi (J.IV II) 2I. Te 
mam dhamma-gune yuttam sussũsam anusuyyakam samanä 
samanusäsantI 1sĩ dhamma-gupe rafä (J.IV 134) 

22. Aneka-tale narake gambhire ca suduttare Pãtito giri- 
duggasmim kena tvam tattha namari (J.IV 195). 


BÀI 32 - CHỮ TẬN CÙNG CỦA ĐỘNG TỪ 

174. Trong ngôn ngữ Pali có 2 loại chữ tận cùng của 
động từ, tên là: Parassa-pada (văn xuôi & kệ) và Attano- 
pada (kệ). Nhưng về ý nghĩa của chúng không có sự khác 
biệt chút nào. 

Lên tới bài này, chỉ có hình thức Parassa-pada được 
đề cập. Chúng được thấy trong văn xuôi và kệ. Hình thức 
Attano-pada hầu hết chỉ thấy trong văn kệ. Cả 2 loại này 
được cho như sau: 


Present tense (vattamäanä vibhattfi) 


Parassa-pada Atfano-pada 

Sing Plu Sing Plu 
L m ma e mhe 
II SI tha se vhe 
HL ti anti te ante 


Future fense 


L ssamI ssama ssam ssamhe 
H. SSaSI ssatha SSase ssavhe 
HI. ssatI ssantI Ssate Ssante 


Imperative mood (pañcamI vibhattI) 
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L m ma Ệ amase 
IL hi tha ssu vho 
HI tu antu tam antam 
Opftative mood (sattamI vibhattI) 
l.eyyami(emi) ceyyama(ema) eyyam ceyyamhe 
II. eyyäasi(esl)  eyyatha(etha) ctho eyyavho 
IHL. eyya (e) eyyum etha eram 
Aorist/ Past definite (AJJatam) 
L. im (em) ()mhã am (1)mhe 
II. o/ñ ()ttha (1)se ()vham 
HIL 1, Ittha ()msu,un ãä ũ 
Past indefinite (HTjJatan) 
L.a/am mhã 1m mhase 
IL.o ttha se vham 
HI. a ũ ttha tthum 
Conditional (kalãtipattI) 
L ssam ssamhã ssam ssamhase 
II. sse ssatha SSase ssavhe 
HI. ssa/ssä  ssamsu ssatha SSImsu 
Ví dụ Năng động thể 
Căn: Vad (nói) 
Present tense (Vada/ nói) 

Parassa-pada Attano-pada 

SIng Plu SIng Plu 
L Vadami Vadama Vade Vadamhe 
II VadasIl Vadatha Vadase Vadavhe 
HIL Vadati Vadanti Vadate Vadante 


158 


Future tense 

L Vadisamiú XVadissama Vadissam Vadissamhe 
IL Vadissasdl  Vadissaha Vadissase Vadissavhe 
II  Vadissati Vadissani XVadissae Vadissante 


Imperafive mood 


L Vadami Vadama Vade 'Vadamase 
II Vada, Vadahi Vadatha Vadassu Vadavho 
HIL Vadatu Vadantu Vadatam Vadantam 


Obptatfive mood 


I. Vadeyyami Vadevyama Vadeyyam Vadeyyamhe 
Vademi Vadema 

II. Vadeyyasi Vadeyyatha Vadetho Vadeyyavho 
VadesIl Vadetha 


II. Vadeyya/Vade Vadeyyvun Vadetha Vaderam 


Aorist / Past definite (AJJatam) 


L Avadimm Avadimmha Avadam Avadimhe 

IILAvadi Avado  Avadittha Avadise Avadivham 

HI. AvadI Avadimsu, Avada Avadũ 
Avadum 

Past indefinite/ imperfect (H1yattam) 

L Avada Avadamhä Avadim Avadamhase 

/avadam 

II Avado Avadatha Avadase Avadavham 

HI.Avada Avadũ Avadatha Avadatthun 

Conditional 


L Avadissan Avadissamha Avadissam Avadissamhase 
IILAvadise Avadissatha Avadissase Avadissavhe 
HI. Avadissa/a Avadissamsu AvadIssatha Avadissimsu 
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Từ vựng 
Nam tánh 
BoJjhanga 
Otara 
Dhamma 
Accaya 
Gandhãra-räaJan 
Deva 
Khana 
Amsa 
Trung tánh 
Kaccha 
Vitta 

Piya 

Palja 

Pana 
Mũla 

Pura 
Thana 
Rattha 
Pitha 

Nữ tánh 
Takkhasila 
Udayäa 
Timisikã 
Vina 

Tính từ 
Anasava 
Sirimant 
Kalyäna 
SIva 


phẩm trợ đạo 
cơ hội 

bản chất 

lỗi lầm 

vua Gandhaãra 
thiên thần 
khỏanh khắc 
vai 


nách 

của cải 

lạc 

dầu xoa chân 
uống nước 
căn 

thành phố 
điểm/chỗ 

đất nước 

ghế 


thành phố Taxila 
tên người nữ 

bóng In 

đàn hạc 

thóat khỏi lậu hoặc 
tráng lệ 

tốt 

hạnh phúc 
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Asanta tôi tệ 


Piya lạc 
Andha-karana ràng buộc 
Puthu nhiều 
AppIya không lạc 
Sabandhana cùng với những ràng buộc 
Ramma hấp dẫn 
Dhuva chắc chắn 
Soka-parefa phiền não xâm chiếm 
Động từ 
Nibbayati (ni+vä) trở nên mát lạnh (pp) 
nibbuta 
Odahati (ava+dah) đặt xuống. 
Sofam odahati (nghe) 
Bhassati (bhas) TƠI xuống 
Adhigacchati (adhi+gam) chứng đắc 
Vinayati (vi+n1) hướng dẫn (pre.p) 
vinayant 
Bhajati (bhaj) liên hệ đến 
YaJatI (yaJ) cúng tế 
Kurute (pre.att of karoti) nó làm. PIyam kurute nó 
thân mật 

e©_ Pamadã (rt. Patmad) att. 3"! per.sing of pamajjati 
Mã pamadãä lơ đễnh 
Bhãvcti (rt.bhũ) phát triển (pp) bhavita 
Kuppati (kup) tức giận 
Ahuva (p.imper.sing of hoti) 
Cecchati (rt.ch¡d) future of chindatI 
Adhipatati (adhi+pat) rơi khỏi 
CavatIi (cyu) chết (pp) cuta 
ParijIyatI (pari+Jar) suy tàn 


Sanghattayati (sam+ghatft) cùng gõ 


I1 


BÀI TẬP 32 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Bhavetvana boJjhañge nibbay1ssamanäsavo (Th. 162) 

2. Tena hi bramhapa odahassu sotam 

3. Tassa soka-paretassa vĩTna kacchã abhassatha (Sn. 446) 

4. Otaram nadhigacchissam sambuddhassa satimato (Šn. 
446) 

5. Rattha rattham vicarissam sävake vinayam puthũ (Šn. 
444) 

6. Ragam vinayetha mãnusesu dibbesu kamesu cãpi bhikkhu 
(Sn. 361) 

7. Mitte bhaJassu kalyãne pantam ca sayanasanam (Šn. 337) 
8. YaJassu, bahu te vittam, yaJassu, bahu te dhanam (Šn. 3l) 
9, Sa lokam bhaJate sivam (Sn. 114) 

10. Asantaˆssa pIyä hontI, sante na kurute pIyam (Sn. 93) 

11. Esasmakam kule dhammo pitupitamaho sadä ãsanam 
udakam pajjam, sabbetam mipadamase (J II 120) // J. 654 
(V) 

12. Na te pItham adäsimhã, na panam nãp! bhoJanam, 
bramhacari khamassu me, etam passami accayam (J III 120) 
13. Tasma evam vadema se “]inam vandatha Gotamam, 
Jinam vandama Gotaman' (D II 197) 

14. Ime na kiñcI Jananti maññe 

15. NevabhisaJJamI na vã pI kuppe, na vã pI me appIyamäãsi 
kiãci (J. 120) 

16. Ñikkhamassu vana tuvam (Apa 818) 

17. Akaramha se te kilccam yam balam ahuvämha se, 
MigaräJa namo tyatthu, apI kiñc1 labhama se (J III 26) 
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18. Te andha-karana kama, bahu-dukkhã mahã-vIsä, tesam 
mũlam gavesissam, checcham ragam sabandhanam (J II 
500) 

19. Adhipatati vayo khano tatheva, thanam natthi dhuvam 
cavanti sattä, ParijTyati addhuvam sarram, Udaye mã 
pamadãa carassu dhammam (J IV III) 

20.  Gandhãra-räjasa puramhi ramme, avasimhase 
Takkhasilaya deva, Tatthandakaramhi timisikãyam amsena 
amsam samaghattayimha (J IV 98). 

H. Chia biến cách các động từ sau ra các thì và thể đã học 
trước đó: haratI, kinätl, karotI, pamaJJatI (pa+mad). 

BÀI 33 

Thụ động thể 

175. Thụ động thể được thành lập bằng cách thêm vĩ ngữ 
thuộc động từ thường vảo căn thụ động. Có 2 cách để hình 
thành căn thuộc động từ thụ động bằng cách thêm phụ tố — 
Tya vào căn năng động hiện tại hay thêm -ya trực tiếp vào 
căn. 

176. Phương pháp đầu tiên 


pre. 3'# per. Sing act. base pass. base 
bandhati (buộc) bandha bandhTyat 
kinätI (mua) kina kimyatI 
đeseti (giảng) dese desTyat 

karoti (làm) : karo kariyatI 


ghi chú: nguyên âm cuôi của căn năng động hiện tại bị bỏ 
trước khi thêm phụ tô -Tya. 
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177. khi chữ y được thêm vào một phụ âm, những thay đổi 


Sau Xảy ra. 

By trở thành bb hy _ vh 
Bhy ở bbh Jy » J] 
cy _ Cc Jhy _. Jjh 
chy sỳ cch ky ` kk 
dy ¬. khy „ kkh 
dhy $ JJh ly _ H 
dy : dd my „ mm 
dhy % ddh ny _ ññ 
ay » 5E DY  » PP 
ghy _ seh phy „ pph 
Ty tệ WF Sỹ n SS 
ty Sự cc thy _,, cch 
Vy 3 bb 

178. căn pass.base pass.pre.3rd 
per.sing 

badh (buộc) (badhya) baJjha bajjhati, baJJhate 
(bị buộc) 

chid (cắt) (chidya) chiJja chiJJati, chiJJate 
pac (nấu) (pacya) paccapaccatI, paccate 

budh (giác ngộ) (budhya) buJJha bujjhati, buJjhate 
đis (nhìn) (disya) dissa dissatI, dissate 
gah (lẫy) (gahya) gayha gayhatI, gayhate 
kar (làm) (karya) kaytra kaytrratIl, kay1rafte 
179.nï(dẫn dắt)  nĩya nTyatI, nïyate 

su (nghe) sũya!? sũyati, sũyafe 


!* Nguyên âm ngắn cuôi cùng của căn trở thành dài trước phụ tô 
va. 
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180. trong âm thụ động, chữ đầu “va' đổi thành vu. 


Vac (nói) (vucya) vucca VUCCa(I,  VuCcafe 
(bị nói) 

Vas (sống) (vusya) vussavussafI, vussafe 

Vah (mang) (vuhya) vuyha vuyhatI, vuyhate 


181. “a' hay “e` cuối cùng của vài căn bị đổi thành T trước 
phụ tô ya. 


Pã (uống) piya pIyat, pIyate 
(được uống) 

Dã (cho) diya dTyatI, dTyate 

Mã (đo lường) miya mTiyati, mTyate 

Ge (hát) giya ø1yafI, ø1yafe 

Ve (dệt) viya viyafI, viyate 


182. vài căn như ñã và khã không đổi ngay cả trong thụ 
động thể. 

Ñã (biết) ñãya ñãyati, ñãyate 

ä + khã (nói) akkhaya akkhayati, akkhayate 

183. trong thụ động thể tác nhân của hành động (verb) đặt ở 
cách thứ 3. Đối tượng của hành động đặt ở chủ cách trong 
sự hòa hợp giữa ngôi và số. 

Buddhena dhammo desiyate (pháp được thuyết bởi đức 
Phật). 

Corena tvam paharTyasi (bạn bị tấn công bởi kẻ trộm) 


~T~— 


Rañña aham dandgTyaämi (tôi bị phạt bởi vua) 


Năng động Thụ động 

So kaãme bhuñJati tena kama bhuJJante, 
bhuñjTyante 

(nó hưởng dục lạc) (dục lạc được hưởng bởi nó) 


Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desTyittha 
(đức Phật giảng pháp) (pháp được giảng bởi đức Phật) 
So ogham tarIssatI Tena ogho tarTy1ssafte 

(nó lội qua vũng nước) (vũng nước được nó lội qua) 
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Aham rukkham acchecchm Mayä rukkho acchiJjittha 
(tôi chặt cây) (cây được chặt bởi tôi) 
SIsso vijJjam sikkhatu SIssena vIjJa sikkhTyatu 
(Mong học sinh học khoa học) (Mong khoa học được học 
sinh học) 

184. Hiện tại phần từ thụ động 
Bằng cách thêm hậu tố -mãna vào căn thụ động thể thì 
phân từ thụ động thì hiện tại được thành lập. Nó hòa hợp với 
đối tượng (túc từ) theo tánh, số và cách. Những phân từ này 
biến cách theo nam tánh và trung tánh như các danh từ tận 
cùng bằng “a” và theo nữ tánh như các chữ tận cùng ã. 


Pass. Verb Pass. Pre. Par 
DesrTyatI Desiyamana 
ChiJJati ChiJJamana 
Kayrrati KayIramana 


Làm thế nào để dùng passive pre. par: 

Buddhena desTyamanam dhammam manussä sunanti (con 
người lắng nghe pháp được giảng bởi đức Phật). 

Purisena chijjamanasma rukkhã bahũ sakunã uddesum 
(nhiều con chim đã bay khỏi cây bị chặt bởi người đàn ông). 

185. vị lai phân từ bị động (passive fu. par) / danh 

động từ (gerundive) 
Được hình thành bằng cách thêm một trong 3 hậu tố sau — 
tabba, -anTya, -ya hay thêm vào căn năng động hiện tại 
hoặc căn động từ. Khi các hậu tố này được thêm vảo căn cơ 
bản của nó thì “ï' hay “u' biến đổi (nghĩa là ï thành e và u 
thành o). 

Khi hậu tố -tabba được thêm vào căn cũng như căn 
thuộc động từ được đề cập trong cùng cách như khi -tum 
được thêm theo hình thức Infinitive (xem lại bài 9). 

Căn Ng.mẫu Danh động từ 
Dã Dãtum Dãtabba (được cho) 


1ó6 


NI Netum Netabba (được dẫn) 


Su Sotum Sotabba (được nghe) 
Vac Vattum Vattabba (được nói) 
Pa+rap Pattum Pattabba (được chứng) 
Kar Kãtum Kattabba (được làm) 

/ Kattum 
Car Caritum Caritabba (được thi hành) 
Căn thuộc động từ 
Dese Desetum desetabba 
Kimã Kimtum kimitabba 


Một số được hình thành bằng cách thêm anTya và ya 
Căn 


Kar KaranTya/ kãriya 

Vac VacanTya/vacca 

Budh Bodhanrya/boJJha 

Gam GamanTya/gamya/gamma 


186. 'ã' cuối cùng của các căn đổi thành “e' trước — 
va, và y (hi láp lại. 


Căn Gerundive 

Dã (deya) deyya (được cho) 
Ñã (ñeya) ñeyya (được biết) 
Pã (peya) peyya (được uống). 


187. đôi khi danh động từ được dùng bâng quơ và đặt 
ở trung tánh, chủ cách, số ít. 
Maya gantabbam (sẽ được đi bởi tô1/ tôi sẽ đ1/ tôi phải đi). 
Tvayä evam bhavitabbam (bạn sẽ thích cái này). 

188. Định sở cách hòan tòan 
Kamme kattabbe (khi công việc được làm) 

189. Các hình thức thụ động của thể sai khiến: 


kãrãpeti (khiến làm) pass.V : kãrãpTyati 
—____ (khiên bị làm) 
chedapeti (khiên căt) pass.v : chedapTyatI 
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desãpeti (khiến giảng) pass.v : desapTyatI 

pass.pre.par : desäpTyamäna (đang khiến để được thuyết 
trình) 

danh động từ : desäpetabba, desãpanTya (sẽ bị khiến để 
giảng). 

190. Những chữ giống như pãtikankha (được mong 
đợi), sujïva (dễ sống), dujjïva (khó sống), sukara (dễ làm), 
dukkara (khó làm) đòi hỏi tác nhân hành động được đặt 
hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 6. 

Kalyäna-mittassa (kalyäna-mitena) ctam pãtikañnkham 
(điều này được giảng bởi vị có những người bạn hiền) (S V 
2). 

191. -to. Hậu tố -to được thêm vào noun để diễn tả 
cảm giác “từ/ vì lý do này/ theo khía cạnh nào đó/ như'. 
Buddhato (từ đức Phật), silato (do có giới hạnh), devato 
(theo thiên thần), như vị thiên thần), aniccato (như vô 
thường). 

192. tác nhân của past passive particIple hòa hợp với 
cách thứ 3 hay thứ 6. 

Tena katam, tassa katam (được làm bởi vị ấy). 

193. kết âm hòa hợp theo các ví dụ sau: 


kim + eva + idam  = kimevidam. “m' trước nguyên âm đổi 
thành m. 

VuCcafI + ävuso = vuccatävuso. “f” bị bỏ trước nguyên 
âm không đồng. 

sam + yamantI = saññamanti. “my' đôi thành ñã. 

efam avoca = etadavoca. “m' đổi thành d trước một 
nguyên âm. 

etam + attham = ctamattham. “m”ˆ trước một nguyên 


âm đổi thành m. 
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ca +Ìti = cã ti. Hầu hết ¡ của iti bị bỏ sau một 
nguyên âm không đồng và “a` ngắn trước đổi thành dài. 
Thay vì bỏ ¡ thì dấu phẩy được đặt vào. 

194. attham/ atthãya. Một trong hai từ này được kết 
với noun để chỉ ý nghĩa *vì/ vì cái gì (aj)/ để. 
Dassanattham/ Dassanatthäya (vì thấy/ để thấy). 

195. đôi khi đại từ quan hệ yad đi theo bởi một đại từ 
chỉ định để nhấn mạnh ý nghĩa của hình thức. Yo so puriso 
(bất cứ người nào), ye te samanä (bắt cứ vị tu sĩ nào). 

Từ vựng 
Danh từ nam tánh 
Gan : đạo sư 


Yupa : cột trụ ghi công 
Dabbha : có Kusa - 
Barihisa : có cúng tê 


Okãsa : nơi chốn 
Mahogha (mahã + ogha) : trận lụt lớn 


Manavaka : thanh niên 

Attha : vấn đề/ kê khai 
Samparäya  : trạng thái sau khi chết 
Paccuha : trở ngại/ quấy rầy 

Isi : ân sỹ 

Pamada : lơ đãng/ thiếu thận trọng 


Saddhivihärika : đồ đệ/ học trò 
UpaJjhaya  : giám luật 
Ekamsa (eka + amsa) : một vai 
Uttarasanga : thượng y 


Samatha : tâm tĩnh lặng 
Trung tánh 

Vera : thù hận 
Yañña : bố thí 

CTvara : y mặc 
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Snla 

Thala 
Macchera 
Puñña 
Mukhodaka 
BhãJana 

Rupa 
Danta-kattha 
Nữ tánh 
Bhaginr 
Bhikkhã 
Upahana 
Bhãvana 

Tính từ 

Jañña 
Jañña-Jañña 
Amuka 

Porana 

Ahirika 
Käka-sura 
Dhamsin 
Maiku 
Cakkhuviññeyya 
PũJetabba 
Bodhi-pakkhiya 
Durabhisambhava 
Dvangulapañña 
Viraraga 
Evarupa 
Sakkatabba 
Garukãtabba 
Manetabba 


: CỌC 
: đất 

: keo kiệt 

: công đức 

: nước rửa mặt(/ súc miệng 
: bình chậu 

: sắc 

: tăm xia răng 


: chỊ/ em gái 
: của bồ thí 

: sandal 

: tu tâm/tuệ 


: ngọt 

: rất ngọt 
: như vậy, như vậy 

: cỗ/ xưa 

: vô tàm/ không biết xấu hồ 
: lanh như quạ 

: táo bạo 

: phiền toái 

: nhãn thức 

: đáng chú ý 

: trí tuệ tối thắng/ lậu tận trí 
: không dễ đạt 
: trí tuệ non nớt 
: vô tham 

: của loại này 

: cung kính 

: trân trọng 

: kính trọng 


Kevala : tòan bộ 
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Bắt biến từ/ trạng từ 


Ambho : (dùng để diễn tả một hay nhiều người) 
Này..., hãy xem đây 

Samam : bởi chính ai 

Samma : tốt/ đúng 

Kãlasseva (kalassa eva) : rất sớm 

Puna : lại nữa 

lu : như vầy 

Etarahi : bây giờ 

Anusotam : cùng chiều 

Patisotam : Ieược chiều 

Sama-visamam : cả đúng và sai 

Động từ 

HarTyati (pass ofharat)  : được mang 

Pavaddhati (pa + vaddh) : tăng trưởng 

Haññati (pass of hanti) : bị giết 

BhãjTyati (pass of bhaJeti) : bị phân 

TujjatI (pass of tudatI) : bị căn rứt 


Asakkhim (past đef. I*' per. Sing. Of sakkoti) : tôi đã có thê 
Vuyhati (pass of vahati)  : được mang 

Pativijjhati (pati + vidh)  : thâm nhập (pp) patividdha 
SandIissatI (pass to sampassati. Rt. dis) : được thấy 
AnuyuñJatIi (anu + yuJ) : hỏi câu hỏi 

Vũpasammati (vi + upa + sam) làm khuây/ an ủ1⁄ yên lặng 
(pp) vũpasanta 

Vãyamati (vi+ã+yam) : cố gắng 

Muñcati (rt. Muc) : giải thóat/ làm nhẹ đi (pp) mutta 
Patisañcikkhati (Intensive fr. Patisañnkhayati) : phản ảnh 
Nibbäapcti (caus. of nibbàti) : làm mát lạnh/ tiêu diệt/ dập tắt 


CTyati (pass. of cinätI) : cất giữ 
Saññamati (sam + yam) : cản trở (pp) samyata/ saññata 
Aroceti (ä + ruc) : kê/ thông báo 
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PahTyati (pass of pajahati) : bị di chuyển 

Uddharati (ud + har) : đưa lên/ dành dụm (In? uddhatum 
ParikkhTyati (pass to pari + khayati) : suy tàn/ hư hỏng (pp) 
parikkhia 

Manku hoi : bị phiền não/ mất can đảm 

Kilissati (rt. Kilis) : bị cầu uế 

Äkañkhati (ã + kañkh) : ước muốn/ mong đợi 

VattatI (vatt) : cư xử 

Vutthãti (vi + ud + th) : thức dậy (pp) vutthita 
Upanãmeti (upa + nam) : biếu/ dâng 

Paccavekkhati (pati + ava + Ikkh) : xem xét lại 
OmuñcatI (ava + muc) : cởi ra 

Pãpayati (caus to pãpunäti) : khiến đạt được 
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BÀI TẬP 33 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ambho, kimevidam harTyati Jañña-jaññam viya (M I31)2 
2. Idam vuccatfävuso dukkham (M 148) 

3. Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na cTyatI 
(Ud 85) 

4. Tasmim kho bramhana yaññe neva gãvo haññimsu, na 
rukkhã chijjimsu yũpatthaya na dabbha lũyimmsu 
barihisatthaya (D I 141) 

5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: “Gaccha 
bhagini, amukasmim okãse bhikkhã dTyati” tị (Vin V 59) 

6. Tena kho pana samayena salghassa cTvaram bhãjTyatI 
(Vin IV 59) 

7. So dayhati sùũlehi tuJJamãno (M II 73) 

8. Kassa sodhTyati maggo (Buddh A 85)? 

9. Asakkhm vata attãanam uddhatimm udakãa thalam, 
vuyhamano mahoghena saccäm pafivIJjhitum (Th I 88) 10. 
Na kho bramhana sandissanti etarahi bramhanä poraänanam 
bramhananam bramhana-dhamme (SŠn 50) I1. Atha kho so 
mãnavako ãyasmatä Upälinä anuyuñJiyamano etamattham 
arocesI (Vin I 88) 

12. So tattha nadiyam patatI, so tattha anusotam pI vuyhat, 
patIsotam pI vuyhati (M II 185) 

13. Cakkhum kho bhikkhave aniccato Janafo passato avijjä 
pahryati viJJa uppajJati (S IV 31) 

14. Na hiraññena suvannena parIkkhryanti äsaväa (Th H 347) 
15. Sujvam ahirikena kaka-sirena dhamsina (Dh 244) 1ó. 
GamanTyo samparäyo, kattabbam kusalam, caritabbam 
bramha-carIyam, natth1 Jãtassa amaranam (S I 108) 

17. Bahu hi saddã paccihä, khamitabbä tapassinä na tena 
mañku-hotabbam na hi tena kilissati (S I 201) 
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18. Yam tam IsThi pattabbam thaãnam durabhismbhavam. Na 
tam dvangula-paññaya sakkã pappotumitthiyä (S I 129) 

19. Maccherã ca pamadä ca cevam dãnam na dĩiyatI. 
Puññamakaikhamanena deyyam hoti viJãnatä (S I 18) 20. 
Saddhiviharkena bhikkhave bhikkhunä upajjhayamhi 
sammäã vattitabbam (Vin I 46) 

21. Kalasseva vutthäaya upänanä omuñcttvã cekamsam 
uffaräsangam karItvä danta-kattham dãtabbam, 
mukhodakam dãtabbam, äsanam paññãpetabbam. Sace yägu 
hoti, bhaJanam dhovitvä yãgu upanametabba (Vm I 46) 

22. Ye te samana-bramhanä cakkhu-viññeyyesu rũpesu 
avTIta-rägäa avTta-dosä avita-mohã aJjhattam avupasanfa-cittä 
sama-vIsamam caranti kayena vacäya manasä evaripa 
samana-bramhanäa na sakkatabba na garukatabba na 
mãnetabbä na pũJetabba (M III 291) 

23. Puna ca param Sãrputa bhikkhuna 1H 
patisañcikkhiabbam, “Bhavitãäã nu kho samatho ca 
VIDpassana cả?” Ủ: Sace Sariputta — bhikkhu 
paccavekkhamano evam Janati Abhavita kho me samatho ca 
Vvipassana cã`” ti, tena, Sãriputta, bhikkhunä samatha- 
VIpassananam bhãvanäya vayamitabbam (M III 297) 

24. Ye kecl ganmo loke sattharo`” tỉ pavuccare. 
Paramparabhatam dhammam desent parisaya tam. Na 
hevam tvam mahävrra dhammam desesi pãninam. Sãmam 
saccãn1 buJJhitva kevalam bodhipakkhiyam (Apa 340) 

25. Aliäpi mam mahavrra dayhamanam thaggihi (hi 
aggihi). NIbbäpesI tayo agøT s1Iibhãvañ ca päpay1 (Ap 580). 
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BÀI 34 - ĐỘNG TỪ 

xét Có bảy động từ: 

a” là tướng của đệ nhất động từ. Khi nó được TỦ) 
vào căn, gốc từ ¡ và u biến đổi (thành e và o). Nhưng gốc “a 
giữ nguyên không thay đổi. 
Rt. is (tầm cầu) + a = isa = esa/ esati (nó tầm cầu) 
Rt. ruh (lớn mạnh) + a = ruha = roha/ rohatI (nó lớn mạnh) 
Rt. pac (nấu) + a = paca / pacati (nó nấu) 

197. nếu “e' đi theo bởi một nguyên âm, nó biến 
thành “ay” và “0°, theo sau bởi một nguyên âm biến thành 
“av'. 

Căn nĩ (dẫn dắt) + a = ne a = nay a = naya, nayati 
Căn bhũ (trở thành) + a = bho a = bhav a = bhava, bhavatI 

198. gốc nguyên âm của vài căn giữ nguyên không 

đôi. 
VIs (bước vào) + a = visa, visafI 
Tud (ray rứt/ châm chích) + a = tuda, tudatI 
199. đệ nhị động từ 

a” là tướng động từ và “mˆ được thêm vào giữa 2 phụ âm 
của căn. Sau đó “m” này bị đôi thành âm mũi thuộc nhóm 
mà phụ âm vừa đổi phụ thuộc (xem 5 nhóm phụ âm trong 
phần Mẫu tự tiếng Päli). 
Căn rudh (cản trở) + a = rumdh + a = rundha, rundhati 
Căn muc (giải thoát) + a = mưmc + a = muñca, muñcati 
Căn h¡d (lang thang) + a = himd + a = hinda, hindati 

200. đệ tam động từ 
'ya” là tướng của đệ tam động từ. “y” của tướng được so 
sánh với phụ âm đi trước của căn. Nếu căn kết thúc bằng 
một nguyên âm, nó giữ nguyên không đổi. Đối với sự thay 
đổi của y đi trước bởi một phụ âm, xem bài 33, mục 177. 
Căn div (chơi) + ya = divya = dibba, dibbati 
Căn siv (may vá) + ya = sivya = sibba, sibbati 
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Căn budh (giác ngộ) + ya = budhya = buJjha, bujjhati 
Căn jha (suy tưởng/ định) + ya = jhãya, JhãyatI 

201. đệ tứ động từ 
tướng của động từ là “nu, nã” và “unä”. 

'nu” giữ nguyên không đổi trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada. Mặt khác nó đổi thành “no°. “n” của tướng đồng 
hóa với phụ âm gốc đi trước. 

Pa + ap (đến gần) + nu = papnu = papno = pappo, pappoti 
Sak (có thể) + nu = saknu = sakno = sakko, sakkotI. Ngoại 
trừ: 
As (ăn) + nu = asnu = asno, asnofI 
Ä + vu (cột với nhau) + nã = ävunä, ãvunãti 
Pa + ap (đến gần) + unã = pãpunã, pãpunãti 
Sak (có thể) + unã = sakkunã, sakkunäti. K của sak lập lại. 
Su (nghe) + nã = sunä, sunätI. 

202. đệ ngũ động từ 

“nã” là tướng được thêm vào căn, thuộc đệ ngũ động từ. 
Nguyên âm dài trước tướng -nã trở thành ngắn và “hn” 
chuyền thành “nh'. 

Căn kĩ (mua) + nã = kinã = kinä, kinäti 
Căn mi (đo) + nã = minäã = minä, minätI 
Căn gah (lấy/ nhận) + nã = gahnã = ganhã, ganhãti 
Căn as (ăn) + nã = asnã, asnati 
Căn ñã (jã) (biết) + nã = ñãnã = jãnã, jãnãti 
203. đệ lục động từ 

“o ` là tướng động từ. Trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada của tướng “o' trở thành “u”. Động từ này có một 
vải căn. 

Căn tan (trải ra) + o = tano = tanotI, tanute. 
Căn kar (làm) + o = karo = karotI, karute. 
Căn man (nghĩ) + o = mano = manotI, manute. 
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204. đệ thất động từ 
'e” và “aya' là tướng của đệ thất động từ. Nếu nguyên âm 
gốc đi theo bởi phụ âm đơn thì hầu như nó bị thay đối, nghĩa 
là a, ¡ và u trở thành ã, e và o. Mặt khác (nếu nó đi theo bởi 
hơn một phụ âm) thì nguyên âm gốc giữ nguyên không đổi. 
Chú ý rằng tất cả các căn của loại này là ngoại động từ. 
Căn cur (ăn trộm) + e, aya = Cure, curaya = cOre, coraya, 
COFe(I, corayafI. 
Căn dhar (nắm) + e, aya = dhãre, dhãraya, dhãreti, dhãrayati 
Căn var (ngăn cản) + e, aya = väre, vãraya, väretI, varayatI 
Căn dham (thối) + e, aya = dhame, dhamaya, dhameti, 
dhamayat 
-dham là một trường hợp ngoại lệ. Nguyên âm gốc của nó 
thì không dải (thay đồi). 
Căn cint (nghĩ) + e, aya = cinte, cintaya, cinfetI, cintayatI. 


BÀI TẬP 34 

1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi thứ ba số ít và nhiều của các 
động từ căn sau: 

arah (xứng đáng), Tr (lay động), kaddh (lôi kéo), j¡ (chiến 
thắng), plu (nổi, lơ lửng), mih (làm chảy). Tất cả các động 
từ này phụ thuộc đệ nhất đi. 

2. Tìm các hình thức optative cả về năng động lẫn thụ động 
thể của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhị đt: pIs (xay, 
nghiên), lip (làm bản), his (tấn công). Cho nghĩa của chúng. 
3. Cho các hình thức năng động và thụ động của mệnh lệnh 
cách các căn sau phụ thuộc đệ tam đt: idh (thành công), gã 
(hát), nas (diệt vong), tã (bảo vệ). 

4. Chia các căn của đệ tứ đt sang thì quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thê). 

5. Chia các căn của đệ ngũ đt sang conditional tense và làm 
5 câu sử dụng chúng, cũng cho ý nghĩa của chúng: pu (làm 
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sạch), gah (chấp nhận), thu (ca ngợi). Dùng gerund, 
infiniive, øerundive, p.p và pre.p của cùng động từ. 

6. Chia căn kar theo thì hiện tại và qk. Căn đây phụ thuộc đệ 
lục động từ. 

7. Chia căn sau theo đệ thất động từ thì pre và fu: chad (bao 
phủ). 

8. Cho các hình thức số ít thì ht causative của các căn sau: 
kath (nói) đệ 7° động từ/ vu (cột) đệ 4'" động từ/ budh (hiểu) 
đệ 3" đt/ vid (cảm giác) 2" đt/ sar (nhớ) 1*t đt. 


BÀI 35 - CÁU TRÚC 

205. Ngôn ngữ Päli được hình thành theo 3 cách: () 
danh từ kết hợp (1ñ) thêm hậu tố vào gốc hay căn động từ 
(11) thêm hậu tố vào danh từ. Cách đầu tiên về cấu trúc đã 
bàn trong bài số 29 và 30. Trong bài này chúng ta sẽ đề cập 
cách thứ 2 của cấu trúc bằng cách thêm đuôi vào danh từ. 
Các nhà văn phạm đặt tên cách này là “từ phát sinh thứ 2” 
(taddhitanta). Đuôi được thêm vào danh từ, phân thành 7 
nhóm: (¡) đặt tên theo cha (ông) (1) các từ sở hữu (11) danh 
từ trừu tượng (iv) từ phát sinh con số (v) đại từ (vi) căn 
thuộc nữ tánh và (vi) các phát sinh khác. 
206. đặt tên theo cha (ông). Các hậu tố —a, -ava, -äyana, - 
äna, -eyya, -era và -ya_ diễn tả sự nối đõi/ có nguồn gốc. 
Khi một trong các hậu tố này thêm vào danh từ thì nguyên 
âm đầu tiên của danh từ nếu không đi theo bởi phụ â âm gâp 
đôi sẽ kéo dài. Khi chúng được thêm, nguyên âm cuối của 
danh từ bị bỏ rơi. 
-a. — vasudeva + a = vãsudeva (con trai của Vasudeva) 

baladeva + a = bãladeva (con trai của Baladeva) 

u cuối của danh từ trở thành o trước đuôi -a. o đi 
theo *a' đối thành “av'. 
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manu + a = mãno + a = mãnav + a = mãnava (có 
nguồn gốc của Manu) 

uDagu + a = 0pag0 + a = 0pagaV + a = 0pagava (có 
nguồn gốc của Upagu) 

pandu + a = pando + a = pandav + a = pandava (có 
nguồn gốc của Pandu) 
-äyana, -äna. 

Kacca + aãyana, äna = Kaccayana, Kaccana (con trai 
hay người nối dõi Kacca) 
Mogsali + ãyana, ana = Mogøgallayana, Moggallana (con 
trai của Moggali) 
Aðỹ1vessa + äyana, ãäna = AggIvessayana, Agg1Ivessana (con 
trai của Aøø1vessa) 
-eyya. Bhagimi + eyya = bhãgineyya (con trai của người chị) 
-era. Samana + era = samanera (đệ tử/ học trò của vị Sa 
môn) 

vidhavã (góa phụ) + era = vedhavera (con trai quả 
phụ) 
-ya.  kundin + ya = kondanya = kondañña! (con trai của 
kutiđam) 

ở đây ku trở thành ko (trường hợp ngoại lệ) 

207. các từ sở hữu. 
-a. _ saddha (tận tụy/lòng tin) + a= saddha 
-ãla. Vãcã (lời) + ãla = vãcãla (nhiều chuyện) 
-älu. Dayä (khoan dung) + älu = dayälu (nhân từ) 
-ava. Kesa (tóc) + ava = kesava (rậm tóc) 
-ita.  Phala (trái cây) + Ita = phalita (sai quả) 
dukkha (khổ) + ita = dukkhita (sầu muộn) 
-ika. Dhamma + Ika = dhammika (chơn chánh) 


13 Như trường hợp ngoại lệ ¡ của Kundin trở thành a. Như vậy 
thay vì kondiñña, từ ây trở thành kondañña. 
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-in.  nana +1n = nanin (thông thái) 
pakkha (cánh) + In = pakkhin (có cánh) 
dukkha (sầu) + in = dukkhin (sầu bị) 
-illa.  panka (bùn) + ila = pañkila (có bùn) 
sikatä (cát) + 1la = sikatila (có cát) 


-mant. Dhiti (can đảm) + mant = dhitimant (có lòng 
can đảm) 
-vanft. bala (lực) + vant = balavant (có sức mạnh) 


* -vant chỉ được thêm vào các danh từ tận cùng “a”, và 
-mant được thêm vào các danh từ tận cùng 1/1u/ũ hay o. 
-vin. Medha (trí) + vin = medhävin (thông thái) 
Mãyã (giả đối) + vin = mãyãvin (dối trá) 
TeJas (sáng lạn) + vĩn = teJasvin/ teJassin (huy hòang) 

Yayas (tiếng vang) + vin = yasasvin = yasassin (nỗi 
tiếng) 
* v của vin đồng hóa với “s” ở trước. 
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208. danh từ trừu tượng 

-a, -ka, -tta, -ttana, -tã, -ya là các hậu tố thêm vào 
danh từ hay tĩnh từ để hình thành danh từ trừu tượng. 

-a. khi hậu tố -a được thêm, “u' tận cùng của một danh 
từ trở thành “oˆ và “o” thành “av” trước một nguyên âm (xem 
mục N. 197). 

Garu (đạo sư/ sự nặng nề) + a = garo + a = garav + a = 
Øarava 
Patu (thông minh) + a = pã{o + a = pãtav + a = pãatava 
Visama (gập gềnh) + a = vesama 

Uju (thắng) + a = ajjaval! 

-ka.  ramanTya (quyến rũ) + ka = rãmaneyyaka 

“T của Tya thanh “e” một cách ngoại lệ. 

Manuñña (đáng yêu) + ka = manuññaka 

-tta, -ttana. 

Buddha + tta = Buddhatta (Phật tánh) 

Jäyã (vợ) + tía, ttana = Jayatta, Jayattana (trạng thái 
người vợ) 
Jara (nhân tình) + tta, ttana = Jaratta, Jarattana (trạng thái 
người ngoại tình) 

-tä.  Sabbaññu (bậc giác ngộ) + tä = Sabbaññuta 
Suruipa (khả á1) + tä = surùpatäa 
-ya. _ Dubbala + ya = dubbalya (yếu đuối) 

vikala (làm biến dạng) + ya = vekalla 

alasa (làm biếng) + iya = ãlasiya (yếu đuôi) 
jãgara (thức tỉnh) + iya = jãgariya (yếu đuối) 
macchara (keo kiệt) + iya = macchariya (yếu đuối) 

209. các phát sinh khác. 

-ika. (hòa với/ quan hệ với...) 
ghata (bơ) + Ika = ghãtika (trộn với bơ) 


14 Ở đây “u' đôi thành *ar” và “r” đông hóa với *j. 
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nãvã (thuyền) + ika = nãvika (người lái đò) 
abbhokasa (khí ngoài trời) + Ika = abbhokasika (sông ngòai 
tròi) 

Rajagaha (thành phố Rãjagaha) + ika = Rãjagahika (sanh ra/ 


sông tại...) 

apãya (số phận khổ đau) + ika = äpãy¡ka (sanh vào cõi khổ) 
Abhdhamma + ika = ãbhidhammika (kệ trong 
Abhidhamma) 


Balisa (móc câu cá) + Ika = balisika (người câu cá) 
Abhidosa (buổi tối) + ika = ãbhidosika (thuộc đêm trước) 
Sangha + ika = Sañghika (có liên quan đến Tăng giả) 

Kãya (thân) + ika = kãy¡ka (thuộc về thân) 

Vacas (lời) + Ika = vãcasika (thuộc lời) 

-ima. pacchã (sau đó) + ima = pacchima (trễ nhất) 

putta (đứa con) + Iima = puttima (có con) 

-iya.  puf(fa + Iya = putfiya (có con) 

loka (thế giới) + iya = lokiya (trần thể) 

-eyya. Pitar (cha) + eyya = petteyya (chăm sóc cha của a1) 
mãtar (mẹ) + eyya = matteyya (chăm sóc mẹ của a1) 

* trước eyya, plfar trở thành pett và matar thành mat. 
-eyya, -eyyaka. 

Campä (thành phố Campa) + eyya, eyyaka = 
Campeyya, Campeyyaka (sống tại Campa) 

Kula (gia đình/nhà) + eyya, eyyaka = koleyya, koleyyaka 
(thuộc về nhà) 

-tara (hơn). 

Patu (thông minh) + tara = Patutara (thông minh hơn) 

-tama (nhất). 
Pafu (thông minh) + tama = Patutama (thông minh nhất) 
-Tya, issika (nhất). 
Pafu (thông minh) + Tya = Pafiya (thông minh nhất) 

Pafu (thông minh) + issika = Patissika (thông minh nhất) 
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-a. Kasäva (hoại sắc) + a = kãsãva (y phục tu sĩ) 
ayas (sắt) + a = ãyasa (làm bằng sắt) 
-maya (làm bằng). 
Rajata (bạc) + maya = Rajatamaya (làm bằng bạc) 
kattha (gỗ) + maya = katthamaya (làm bằng gỗ) 
manas (tâm) + maya = manasmaya = manomaya (làm 
bằng tâm) 

* phần cuối “as” của các danh từ nhóm mano trở thành *o 
trước hậu tố bắt đầu bằng một phụ âm. Ayasmaya = 
ayomaya (làm bằng sắt). Đối với nhóm mano, xem bài 24. 
-tä.  Jana + tã = Janafä (người thân) 

deva + tã = devatä (thiên thần) 

dhamma (bản chất) + tã = đhammatã (bản chất) 
-ka.  Virajja (nước thuộc về) + ka = Virajjaka = Verajjaka 
(phụ thuộc vào đất nước/ thuộc về đất nước). 

Kosala (nước Kosala) + ka = Kosalaka (thuộc nước 
Kosala). 

Nagara (thành phố) + ka = Nãgaraka (thuộc thành 
phố). 

Parivatta (thay đổi) + ka = pãrivattaka (tới cái bị đồi). 
Äcariya (đạo sư) + ka = ãcariyaka (thuộc về thầy). 
Putta (con trai) + ka = puttaka (đứa con khả ái). 
Pandita (thông thái) + ka = Panditaka (người mô phạm). 
Samana (tu sĩ) + ka = Samanaka (tăng bần tiện). 
Munda (được cạo) + ka = Mundaka (người trọc đầu). 
-ina. Uccã-kula (giai cấp cao) + Ina = Uccãkulĩna (thuộc 
gia đình giai cấp cao) 

210. từ phát sinh con số 
-khattum (số lần) 
eka + khattum = ekakkhattum (một lần) 
dvi + khattum = dvikkhattum (hai lần) 
tỉ + khattum = tikkhattum (ba lần) 
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catu + khattum = catukkhattum (bốn lần) 

* k của khattum được lặp lại khi con số đi trước nó. 

-dhã (trong cách/ phần) 

dvi + dhaã = dvidhã (hai cách) 

ti + dhã = tidhã (ba cách) 

safta (100) + dhã = satadhã (trong 100 cách) 

sahassa (1000) + dhã = sahassadhã (trong 1000 cách) 

-aya. (góp nhặt sưu tập) 

dvi + aya = dvaya (2, bộ 2) 

ti + aya = taya (3, bộ 3) 

-ka. (góp nhặt sưu tập) 

dvi + ka = dvika (một cặp) 

ti + ka = tika (bộ 3) 

catus + ka = catukka (bộ 4) 

pañca + ka = pañcaka (nhóm Š) 

-tiya. 

dvi + tiya = dvitiya = dutiya (thứ haI) 

ti + tiya = titiya = tatiya (thứ ba) 

* hậu tô -tiya được thêm chỉ vào các con số dvi và ti. Dvi và 
ti biến thành du và tỉ khi hậu tố -tiya được thêm vào. 

-tha. Chỉ được thêm vào catus (4). S đồng hóa với *£. 
catus + tha = catuttha (thứ tư) 

-ttha. Chỉ được thêm vào cha (6). 

cha + ttha = chattha (thứ sáu) 

-ma. được thêm vào pañca (5), satta (7) và các con số 
khác. 

Pañcama (thứ 5), sattama (thứ 7), atthama (thứ §), navama 
(thứ 9), dasama (thứ 10), vĩsatima (thứ 20), timsatima (thứ 
30), satama (thứ 100). 

-tama cũng được thêm vào visati... vĩsatitama (thứ 20). 

-SO (bởi). 

Pañcaso (bởi 5, thành 5), sattaso (bởi 7, thành 7). 
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211. thuộc đại từ 

-S0 

Sabba + so = sabbaso (tất cả) 

-thäã 

sabbathã (hoàn toàn/ trong mọi cách) 

aññathã (cách khác, mặt khác) 

ya(đ) + thã = yathã (như vậy, theo cách kế) 

ta(d) + tha = tathã (như vậy, cách kia) 

-ttham. 

Idam + ttham = ittham (như vậy). idam đổi thành “ï° trước 

ttham. 

-tham. 

Kim (ka) + tham = katham (thế nảo). 

-tra/ -ttha. 

Sabbatra, Sabbattha (mọi nơi) 

Tatra, tattha (ở đó) 

Yatra, yattha (bất cứ đâu) 

Kim + tra/ttha = katra, kutra, kattha. 

* kim trở thành ka hay ku trước vài hậu tố. 
Idam + tra/ttha = atra, attha (ở đây). 

* idam đổi thành *a” trước tra và ttha. 

-ttha. 

Eta(t) + ttha = ettha (ở đây). Trước ttha, “etat° đôi thành e. 

-ham. him. 

Taham, tahim (ở đó) 

'Yaham, yahim (ở đâu) 

Kaham, kuhim (ở đâu?) 

-đdã. 

Sabbada, sadã (mãi mãi, luôn luôn). 

Aññadã (vào lúc/ ngày khác) 

Yadã (bất cứ khi nào), tadã (tại lúc đó) 

Kadã (bao giờ?) 
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-dãni. 
Tadãn! (rôi thì, lúc ây). 


1dãn1 (bây g1ò). 

-rahi. 

Etarahi (bây giờ, vào lúc này, ngày nay) 
-dhunä. 

Adhunã (bây giờ, tại lúc này) 

1a. 

Idam + JJa = aJJa (ngày nay) 

-jJju. 


Samãna (sa) + Jju = sajju (lập tức) 

Apara (khác) + jju = aparajju (vào ngày kế) 
-to. 

Sabbato (từ mỗi bên) 

Yato (từ đâu) 

Tato (do đó) 

Kuto (từ đâu) 

lo (từ đây) 

Ato (từ đâu). 

-dhi. 

SabbadhI (mọi nơi). 

212. hình thành căn thuộc nữ tánh: 

- ä thêm vào danh từ nam tánh đề hình thành căn thuộc nữ 
tánh của nó: 

vattaka (gã) + ä = vattakã (gà mái) 

kokila (cucoo) + ä = kokilã (cucoo mái) 

aja (dê) + ã = ajã (dê cái) 

- I thêm vào một vài danh từ: 

aja (dê) +T= ajï (dê cái) 

nada (suối) + T= nadĩ (con sông) 

bramhana (brahman) + 1= bramharT (nữ bà la môn) 
taruna (người trẻ tuổi) + ï = tarunI (thiếu nữ) 
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kukkuta (gà/chim trống) + 1= kukkuf (gà/chim mái) 
dhamma (giáo lý) + 1= đhammi (thuộc học thuyết) 

* dhammi kathã (kinh pháp) 

- Tcũng được thêm vào các danh từ tận cùng bằng -nt và 
-Ìn: 

dhanavant (của cải) + T1 = dhanavantr Dhanavant 1tth1 
(người nữ giàu có) 

gacchant (đi) + T1 = gacchanfI GacchanfT i1tthT (người nữ 
đang đì) 

dhanin (giàu) + 1= dhanimi. dhanin ItthT (người nữ giàu có) 
hatthin (con voI) +1 = hatthin (con vol cái) 

-nT được thêm vào các danh từ như pati và bhikkhu: 
patin (người nữ), bhikkhunI (m)). 

Chữ cuối cùng -an của rãjan trở thành inï theo nữ tánh: 

raJan (vua) + 1nI = rãJIinT (hòang hậu). 

-änT được thêm vào maãtula, gahapati... 

mãtula (cậu) + änï = mãtulãnT (mợ) 

gahapatIi (gia chủ) + anI = gahapatan1 (nữ chủ nhà) 

-aka trở thành ïkã theo các hình thức nữ tánh: 

upãsaka (ưu bà tắc). Upäsikã (ưu bà đi). 

Savaka (đệ tử nam), savIkã (nữ đệ tử). 

Phát sinh đầu 

213. một số hậu tô được thêm vào căn động từ và các danh 
từ được thành lập, gọi là “các từ phát sinh đầu" (kitakanta). 
Nhiều hậu tố của nhóm này, cái mà một số được xem là 
quan trọng nhất nêu ra dưới đây với các từ được hình thành 
bởi phương tiện của chúng. 

(¡) —a. do thêm hậu tố này vào căn mà các danh từ tác nhân 
cũng như danh từ trừu tượng có thể lập thành. Trong đó 
nguyên âm gốc dài. 

Rt. Cur (trộm cắp) + a = cura = cora (tên trộm) 

Rt. Mar (giết) + a = mãra (người giết) 
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Rt. Car (du lịch) + a = cara (người theo đõi) 

Rt. Yudh (gây gỗ) + a = yodha (tên lính) 

Rt. Kup (giận dữ) + a = kupa = kopa (sự nóng giận) 

C cuối của căn bị đổi thành k và j thành g. 

Rt. Pac (nấu) + a = pãca = pãka (sự nấu ăn) 

Rt. Yaj (bố thí/cúng dường) + a = yãja = yãga 

Rt. Ki (mua) + a = kia = kea = kaya (sự mua sắm) 

XemN. 197 

Rt. Bhũ (trở thành) + a = bhũa = bhoa = bhava (tồn tại) 
XemN. 197 

đi) Rt. Kar (làm việc) + u = karu = kãru (thợ mộc) 

Rt. Vã (thối lên) + u = (y chen vào giữa gốc và hậu tố u) = 
và yu= vãyu (gø1ó) 

(ii) -ti. Hậu tố này hình thành các danh từ nữ tánh 
trừu tượng. M hay r cuối của một số gốc bị bỏ. 

gam (đI) + ti = gamti = gatI (đi, nơi đi tới) 

ram (thích thú) + t¡ = ramtI = rati (ham thích) 

man (nghĩ) + tỉ = manti = mati (ý kiến) 

sak (có thê) + tỉ (k đồng hóa với t) = sakti = satti (khả năng) 
bhai (tận tụy với) + tỉ (¡ đồng hóa với t) = bhajti = bhatti (hết 
lòng) 

sar (nhớ) + tỉ = sarti = sati (chú ý). Gốc r bị bỏ. 

Rt. Var (ngăn cản) + ti = vartI = vati (hàng rào) 

Rt. Bhï (sợ) + ti = bhĩti (sợ hãi) 

(iv)-ana. Hầu hết tất cả các danh từ tận cùng bằng ana, 
ngoại trừ một số là trung tánh. 

Rt. Kar (làm) + ana = karana (hành động) !? 

Rt. Mar (chết) + ana = marana (cái chết) 

Rt. Chid (chặt) + na = chidana = chedana (cắt). Gốc nguyên 
âm dài. 


1Š *n° trước “ra đôi thành “4” 
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Rt. Bhid (gãy) + ana + bhidana = bhedana (chỗ rạn nứt) 

Rt. Sudh (làm sạch) + ana = sudhana = sodhana (thanh tịnh) 
Rt. Vid (cảm giác) + ana = vidana = vedanä (cảm thọ) 

Rt. Cít (hài lòng) + ana = citana = cetanã (ý muốn) 

Rt. Dis (giảng thuyết) + ana = disana = desanã (trình bày) 
Rt. Bhũ (base ofbhũ là bhãve) 

Bhãve + ana = bhãvanã (tu tập). 

Hậu tố ana này có thể được thêm vào bất kỳ gốc của động từ 
để lập thành danh từ trừu tượng như gamana, harana... 

(v) -tar. Hậu tố này được thêm vào gốc hay căn động từ 
hình thành danh từ tác nhân. 

Rt. Kar (làm) + tar = kartar = kattar (người làm)!® 

Rt. Sãs (dạy) + tar = sästar = satthar (người dạy)! 

Rt. Nĩ (dẫn dắt) + tar = nïtar = netar (nhà lãnh đạo). Nguyên 
âm gốc dải. 

Rt. Su (nghe) + tar = sufar = sofar (người nghe). Nguyên âm 
gốc dải. 

Căn động từ Bhãve + tar = Bhãvetar (người tu tập) 

Căn động từ kãre + tar = kãretar (người khiến làm) 

(vỉ) -in. Hậu tố này được thêm vảo các căn đi trước bởi một 
danh từ. 

Pãpa + kar + in = pãpakãrin (người làm ác). Nguyên âm gốc 
đài. 

Dhamma + vad + in = dhamma-vädin (người nói theo pháp 
Digha + jïv + in = DTgha-jTvin (người sống lâu) 

Ante (gần) + vãs + in = Anteväsin (học sinh/ người thân 
cận) 

(vii) -a. Hậu tố này cũng được thêm vào căn đi trước bởi 
một danh từ. 


!6 rt” đối thành “tt”. 'r° đồng hóa với “£. 
!” *st” đôi thành “tth°. “ã” trở thành ngăn trước khi gâp đôi phụ âm. 
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Dhamma + dhar + a = dhamma-dhara (người nắm giữ chánh 
pháp) 

Vài căn chỉ có một đơn âm tận cùng băng “a” được thêm vào 
danh từ và gốc “ã` đổi thành ngắn. Những danh từ như vậy 
được nhóm thành các danh từ tác nhân. 

Dhamma + thã = dhammattha (chánh pháp) 

Majja (lỏng) + pã (uống) = majjapa (người say rượu) 

Amna (thức ăn) + đã (cho) = annada (người cho thức ăn) 
Senä (quân đội) + nĩ (dẫn dắt) = senänï (tòan đội) 

Sayam (tự thân) + bhũ = sayambhũ (giải thóat, đức Phật) 
(viii) -ñ. Hậu tố này được thêm vào căn như vid (biết) và 
các căn ñã, gam và các căn tương tự. Ä cuỗi của ñã bị bỏ và 
sốc ñ lặp lại. M cuối của gam bị bỏ. 

Sabba (tất cả) + ñã + ũ = sabbaññũ. Sabbaññũ (đắng tòan 
trì) 

Dhamma + ñä + ũ = dhammaññũ (vị biết pháp) 

Veda (kiến thức) + gam (đi) ũ = Vedagũ (vị đạt được hiểu 
biết tòan hảo) 

Pãra (bờ kia) + gam (đi) + ũ = pãragũ (vị đã vượt qua/ đến 
bờ bên kia) 

(ix) -ta. Hậu tố này được thêm vào căn để hình thành past 
part. Nếu căn là nội động thì past part hình thành là Năng 
động. Nếu căn là ngoại động thì past part hình thành là Thụ 
động. 

Ngay cả hậu tố này được thêm vào bất kỳ căn thuộc động từ 
hiện tại nào để hình thành quá khứ phân từ của nó. 

Trong trường hợp căn “¡' được thêm vào giữa căn hay gốc 
động từ và hậu tố “-ta'. Nguyên âm cuối của gốc động từ bị 
bỏ. 

Rt. Pat (rơi) + 1 + ta = patita (bị rơI). 

Rt. Kath (nói) + 1+ ta = kathita (bị nói). 

Gốc động từ: kãre (khiến làm) + ta = kãre + ¡ + ta = kãrita 
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Gốc động từ: kinã (mua) + ta = kinã + 1 + ta = kinita (được 
mua) 

Phụ âm cuối của một số căn đồng hóa với phụ âm đầu của 
hậu tố. 

Rt. Muc (giải thoát) + ta = mucfa = mutta (được giải thoát). 
Rt. Ap đi trước bởi pa (đạt được). Pa + ap + ta = papta = 
patta (được chứng đắc). 

Va của một số căn bị đối thành vu trước —ta. 

Rt. Vap (gieo hạt) + ta = vapta = vutta 

Rt. Vac (nói) + ta = vacfa = vutfa 

Rt. Vas (đào) + ta = vasta = vuttha. Sta đôi thành ttha. 

M cuối của một số căn như gam, ram... bị bỏ trước —1d. 

Rt. Gam + ta = gamfa = gafa (gone) 

Rt. Ram (hân hoan) + ta = ramfa = rata 

R cuối của một số căn cũng bị bỏ trước -1d. 

Rt. Sar (nhớ) + ta = sarta = sata (có nhớ/ chánh niệm) 

Rt. Kar (làm) + ta = karta = kata 

M cuối của một số căn đổi thành n trước -1a. 

Rt. Vam (nôn/mửa) + ta = vamta = vanfa 

Rt. Sam (an ủi) + ta = samta = sanfa (khuyên giải) 

N cuối của một số căn cũng bị bỏ trước -1a. 

Rt. Han (giết) + ta = hanta = hata 

Rt. Khan (đào) + ta = khanta = khata 

Rt. Tan (trải ra) + ta = tanfa = tata 

Rt. Man (biết) + ta = manta = mata 

Gốc 'a` của các căn như phar bị đổi thành w và † của căn 
thành t, gốc r bị bỏ. 

Rt. Phar (thâm nhập) + ta = pharta = phata = phufa (tỏa 
khắp) 

Ä cuối hay e của một số căn đổi thành ¡ hayT trước -1a. 

Rt. thã (đứng) + ta = thata = thita 

Rt. Pã (uống) + ta = pTta 
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Rt. Ge (hát) + ta = geta = gTta 

Hậu tô —ta trở thành —na sau vài căn tận CÙHG ï: 

Khi (làm rách) + ta = khTta = khina 

Jya (thất bại) + ta = jyäfa = jTta = jïna 

Hậu tổ —ta trở thành —na sau một số căn tận cùng d hay r: 
Nếu căn tận cùng bằng r, n đổi thành n. d và r thì đồng hóa 
với n hay 1n. 

Rt. Chid (cắt chặt) + ta = chidta = chinna 

Rt. Bhid (bê/ vỡ) + ta = bhidta = bhinna 

Rt. Sad và tiếp đầu Tigữ mi (ngồi) = nisadna = nIsanna 
Ngoại lệ: gôc “a” đối thành “¡ = nisinna (đặt ngồi) 

(x) Rt. Khad và tiếp đầu ngữ pa (tấn công) = pakkhadna = 
pakkhanna 

Rt. Krr (rải rác) + ta = (kirta = kirna) = kinna 

Rt. Pur (làm đầy) + ta = (purta = purna) = punna 

Rt. Jar (Jr) (glà) + ta = (JIrta = JIrna) = JInna 

Rt. Car (c1r) (thực hành) + ta = (cirta = cirna) = cInna 

Rt. Tar (tir) (băng qua) + ta = (tirta = tirna) = tinna 

Rt. Lũ (cắt gặt) + ta = lũna 

Rt. Hã (suy tàn) + ta (na) = hina 

Nguyên âm gôc của nhiều căn trước -ta giữ nguyên không 
đổi. 

Rt. Ñã (biết) + ta = Ñãta 

Rt. Yã (đi) + ta = yãta 

Rt. Khyã (khä) (nói) + ta = khyata, khata 

Rt. Ji (chiến thắng) + ta = jita 

Rt. Bhï (sợ) (nói) + ta = bhTta 

Rt. Jan (J3) (bị sanh) + ta = Jãta 

Dht đổi thành ddh. Bht cũng đổi thành ddh. 

Rt. Budh (thức tỉnh) + ta = (budhta) = buddha 

Rt. Sudh (làm sạch) + ta = (sudhta) = suddha 
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Rt. Rabh và tiếp đầu ngữ ã (bắt đầu/ thực hành) + ta = 
(arabhta) = araddha 

Gốc h cùng với t của hậu tố ta đổi thành [ha. 

Rt. Guh (nấp) + ta = guhta = gũ|ha. Nguyên âm gốc dài 
trước |ha. 

Rt. Gah (nhận chìm) + ta = (gahta) = ga|ha 

Rt. Muh (si mê) + ta = (mũhta) = mũl|ha 

Rt. Vah (xác minh) + ta = (vahta) = vũ|ha 

Vài hình thức bất quy tắc: 

Rt. Pac (chín muỗi) + ta = (pakta) = pakka 

Rt. LuJ (tan rã) + ta = (luJta) = lugga 

Rt. Lag (đâm thọc) + ta = (lagta) = lagga 

Rt. BhañJ (đập vỡ) + ta = (Bhañjta) = Bhagga 

-vant và -ãvin. Bằng cách thêm vant hay ãvin vào quá khứ 
phân từ tận cùng bằng ta hay na thì quá khứ phân từ năng 
động của nó được hình thành. 

Patta, pattavant, pattavin (đạt được) 

Giata, gatavant, gatävin (đi) 

Kata, katavant, katävin (làm) 

Hata, hatavant, hatavin (giết) 

Chinna, chinnavant, chinnävin (cắt). 

(xỉ) -anf, -mãna. Bằng cách thêm -ant hay -mãna vào căn 
thuộc động từ hiện tại thì hiện tại phân từ năng động của nó 
được hình thành. 

Rt. Pac (nấu). Gốc động từ thì ht: paca, pacant, pacamãna. 
Rt. Dis (giảng). Gốc động từ thì ht: desaya, desayant, 
desayamäãna. 

Hiện tại phân từ thụ động thể được hình thành bằng cách 
thêm —mãna vảo căn thuộc động từ thụ động. 

Rt. Pac. Căn thụ động: pacca, paciya + mãna = paccamaãna, 
pacTyamana 
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(xii) -tabba, -anTya, -ya. Bất kỳ một trong những hậu tổ này 
được thêm vào căn đê hình thành danh động từ (future 


passIve participle). 


Rt. Pac (nấu). pacitabba, pacanTya, pacca (được/ nên/ phải 


nâu). 

Từ vựng 

Danh từ nam tánh 

Nidhi tài sản 
Dhammanudhamma pháp và tùy pháp 
Samaya thời gian 

Sakya người dòng họ Thích 
Puttaka đứa bé trai 
Rãga-pasa bẫy tham 
KuñJara VOI 

Bramhadeva tên người 
Atideva (vị vượt qua thiên thần) đức Phật 
Kumbhila cá sấu 

Dasama tên người 
Sa-hattha tay của aI 

Pãanin hữu tình 

Sangha chư tăng 

Sãvaka đệ tử, tín đỗ 


Temasaccaya (te-masa-accaya) xong 3 tháng 
BhãradväãJa-gotta người thuộc dòng họ Bhàradvàja 


Maãgandiya tên người 
ParibbaJaka ân sĩ 

Sallapa đàm thoại 
Puggala Con người 
Atfa-paritapanuyoga tự ăn năn 
Ditthadhamma sống hiện tại 
Dhamma-vitakka chánh tư duy 
ltara cái kia 
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Tumba 
PIta-bhava 
Samvega 
Kilesa 
ludda-putta 
Loka 

Atta 
Kula-putta 
Soka 
Parideva 
Upayasa 
Dukkhakkhandha 
Anudhamma 
Sumukha 
Mitta-dhamma 
Dãyaka 
Karaka 


cái bình 

SỰ VIỆC VỊ ây Say 
tâm trạng lo âu 
phiền não 

thợ săn trẻ 

thế giới 

tự ngã 

thanh thiếu niên 
sầu muộn 

khóc lóc 

thất vọng 

khổ uân 

tùy pháp 

tên người 

pháp lữ 

bố thí 

người phục vụ 


Sanghupatthaka (sañgha + upatthaka) vị giám luật 


Dohala 

Nữ tánh 
Piyankara-mãtar 
Yakkhini 
Mahiddhikata 
Mahanubhãvatä 
Piti 

Saddhã 
Anta-krriya 
Carikã hành 
Sof(a-dhãtu 
DIbba-sota-dhatu 
Tanhã 
Vipassana 


ý chí 


mẹ của PIyankara 
quỷ cái 

sức mạnh tâm linh 
đại oal lực 

hỷ 

tín tâm 

kết thúc 

trình dài 

thuộc nhĩ căn 
thiên nhĩ 

ái 

thiền quán 
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Pacceka-bodh 
Anatti 
Dakkhinä 
Bãranasi 
SuppIya 
Trung tánh 
Arahatta 
SIraS 

Bhaya 
Odarikatta 
Adhivacana 
Khaãdaniya 
BhoJanrya 
Jhana 

Bala 

Sukha 
Dukkha 
Domanassa 
CTvara-kamma 
Veyyakarana 
PanTya nước 
Arañña 
Kãya-dvãra 
Papa 
Arammana 
Ñãna 
Kãrana 
Cittakita 
Saras 
Sannifthana 
KãJa 
Santika 


độc giác Phật 

trật tự 

món quà 

thành phố có tên như vậy 
tên người nữ 


địa vị A la Hán 
cái đầu 

sợ hãi 

tham ăn 

thời hạn 

thức ăn cứng 
thức ăn mềm 
thiền 

lực 


ưu sầu 

y được may 

trả lời 

uống 

rừng 

thân môn 

hành động ác/ bắt thiện 
đối tượng cảm giác 
kiến thức 

chủ đề 

ngọn núi có tên như vậy 
cái hồ 

quyết tâm 

cực phải mang 

lân cận 
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Tĩnh từ 
ltthannama 
abadhinI (9 
Dukkhita 
Ba|lhagilana 
Kuha 

Thaddha 

Lapa 

Siñgn 

Unnala 
Asamahita 
Mãmaka 
Catumeyyaka 
araññaka 
Abbhuta 
Nrrupadhika 
AKiñcana 
Anañña-posIn 
Atthakanagara 
Pataliputtaka 
Vesalika 
Panmita 
'YaJamana 
Puññapekkha 
Opadhika 
Mahapphala 
Ariya 
Abhicetasika 
Nikama-labhin 
Akiccha-labhin 
Akasira-labhin 
Kãpilavatthava 


có tên như vậy 

bịnh 

ốm đau 

bịnh nặng 

lừa gạt 

bướng bỉnh 

nhiều chuyện 

tinh ranh 

kiêu hãnh 

không kiềm chế 

tận tụy/ khả ái 

thuộc thành phố Catuma 
sống trong rừng 

tuyệt vời 

thoát khỏi chấp thủ tái sanh 
không sở hữu 

không chấp thủ bắt kỳ điều gì 
thuộc thành phố Atthaka 
thuộc về Pataliputta 

thuộc về Vesali 

ngọt 

làm việc cúng thí 

bòn phước 

có được hạnh phúc trần gian 
quả lớn 

thánh 

thuộc về tâm sở 

có nhờ ý chí 

đạt được không khó 

đạt được không chướng ngại 
thuộc Kapilavatthu 
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Nava 
Acrra-kãrapita 
Eka 

Ekacca 
Ekacca-sassatika 
Sassata 
Olärika 
Akusala 
Savitakka 
SavIcara 
VivekaJa 


mới 

xây dựng không lâu 
một/ vải 

chắc chắn/ từng phần 
thường tồn với một số việc 
thường tồn 

thô 

bắt thiện 

cùng với tầm 

cùng với tứ 

do tách biệt 


Dukkhotinna (dukkha + otinna) khổ khổ 


Dukkha-pareta 
Kevala 

Sambahula 
NitthitacTvara (vỊ) 
Pitisukha 

Dibba 

Viduddha 
Atikkanta-manusaka 
Attantapa 
Aparantapa 
Nicchata 

NÑibbuta 
Sukha-patisamvedin 
ST-bhita 


xâm chiếm bởi khổ 
tòan bộ 

nhiều 

nhận được y may sẵn 
hỷ lạc 

siêu phàm 

thanh tịnh 

siêu nhân 

chính mình gây khô 
không gây khô cho người 
không đói 

an tịnh 

cảm giác lạc thọ 

trở nên mát lạnh 


Bramhabhita trở thành chính Brahma 
Dhammãnudhamma-patipanna vị hiểu pháp hòan tòan 
Upekkhaka xả 

Sata niệm 

SampaJana thức tỉnh 

Seyya đáng ca ngợi nhất 
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Päkata biết chính xác 


Khema an toàn/ tên cái hô 
Pasanna hân hoan 
Động từ 


Sunidheti (su+ni+dha) chôn (vùi) tốt (pp) sunihita 
Toseti (rt.tus) làm vui lòng 

Bandhati (badh) buộc 

anayatI (a†+n1) mang (pp) ãnTta 

PavisatI (pa+v1s) bước vào (pp) pavIttha 
SannipätapetIi (caus.fr.sannipatatI) hội họp 

Santappeti (sam+tapp) thỏa mãn 

Sampavãreti (sam+pa+var) cho nhiều thật nhiều 
Dadäti (rt.dad) cho (pp) dinna, datta 

Santi (pre.plu of atth1) có 

Paññãpeti (pa+ñap) tuyên bố 

ahãreti (denom.fr ãhãra) ăn 

Samadahati (sam+a+dha) tập trung/định (pp) samahita 
AnuyuñJati (anu+yuJ) hứa hẹn/ tự từ bỏ (pp) anuyutta 
Nibbati (nir+vä) mát lạnh (pp) nibbuta 

STtr-bhavati (s1I+bhũ) trở nên mát lạnh (pp) s1ti-bhũta 
Paftisamvedeti (pati+sam+vid) cảm giác/ thể nghiệm 
PatipaJJati (pati+pad) theo sau (pp) patipanna 

Bhãsati (rt.bhas) nói (pre.p) bhasamana 

Vitakkayati (vittakk) nghĩ/ xem xét/ phản ánh 
AbhinivaJJeti (abhi+ni+vaJJ) tránh né 

Rakkhati (rakkh) giữ gìn/ chăm sóc 

Gaheti (caus.of ganhãtI) khiến đạt được/ chứng đắc 
Viviccati (vI+vIc) tách rời (ger) vivicca 
UpasampaJJati (upa+sam+pad) đạt được (pp) upasampanna 
(ger) upasampaJja 

Vihãsim (aorist l*' per.sing.of viharati) tôi đã đào 
Otarati (avaTtar) đi vào (pp) otiqna bao vây bởi 
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Paññãyati (pa+ñã) được biết 

Pakkamati (pa+kam) sắp đặt (pp) pakkanta 
Assosi (rt.su, aorist 3'° per.sing) nghe 

Pivati (rt.pã) uống (pp) pĩta (ger) pivitvã 
Upadhäreti (upa+dhar) suy ra 

Sannifthahati (sam+nitth8) quyết định 

Neti (m) dẫn dắt 

Vissajjeti (vi+sajj) gởi đi/ tống khứ 

aha nói 

ãharTyatu (opt.pass.3'4 per.sing.ft. ä+har) có thể lấy/ mang 
Theneti (denom.fr.thena) ăn trộm 

Hot (rt.hu) là (ger) hutväa 

Vaddhati (rt.vaddh) lớn lên 

Khipat (rt.khip) ném (pp) khitta 

Nigganhãäti (ni+gah) khuất phục (pp) niggahita 
Nibbatteti (ni+vatt) chứng đắc 

Patilabhati đạt được (pp) patiladdha 

Ävajjeti (ã+vajj) quan sát/ chuyên giao 
Atthãsi (aorist 3" per.sing.of rt. tha) đứng/ là 
Pucchati (rt.pucch) hỏi (pp) puttha 

VImamseti (desider.fr.man) điều tra, xem xét 
Paftippassambhati (pati+pa+sambh) lún xuống/ làm dịu (pp) 
patippassaddha 

Ädeti (ä+đã) lẫy (ger) ädãya 

Pasidati (pa+sad) hài lòng với (pp) pasanna 
Bắt biến từ 


Bho ð bạn/ nhìn đấy 

Kho thật vậy 

Atha kho rồi thì/ bởi vậy 

Aciram trước đó lâu rồi 

Sayam chính (mình) 

Hi chắc chắn Sãyam: buổi chiều 
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Vài hình thức kết hợp 

Samvegappatta (samvegam patto) 

Pacceka-bodhi-ñana sự giác ngộ của đức Độc giác Phật 
Patiladdhañana (patiladdham ñãnam yena so) vị đạt được tri 
kiến 

VissaJJetukama (vissaJJetum kaãmeti) mong gởi đi 
PTta-bhäava (pTtassa-bhävo) bị say 

Mitta-dhamma (mittassa dhamma) pháp lữ 
Abhaya-dakkhinãa (abhayassa-dakkhin3) cho sự bình an 
Sanghupatthaka (sanghassa upatthaka) gia nhập tăng già 
Hợp âm 

Dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 
Tadubhayam = tam ubhayam 

Aññassanattiyä = aññassa anattIiya 

Nagaranti = nagaram 1tI 

aharIyatu”ti = aharTyatu 1tI 

Dhamma-vitakkaññeva = dhamma-vitakkam+eva 
PãnTyamadäya = pãnTyam ãdãya 

ltoˆva = 1to eva 

SeyyOfI = SeYyyO 1fI 

Puññapekkhana panInam = puñña-apekkhaãnam panrnam 


Vài cụm từ 

Tena kho pana samayena lúc ấy/ cùng thời 
Carikam pakkãmi sắp đặt cho cuộc hành trình dài 
Vihãrena vihãram từ chùa này đến chùa kia 
Parivenena parivenam từ phòng này đến phòng nọ 
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BÀI TẬP 35 

I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Eso nidh1 sunihito, aJeyyo anugamiko (Kh 7) 

2. So bhagavãä araha ceva arahattaya ca dhammam deseti 
(Ud 7) 

3. lIthannama bhante bhikkhunT äbadhimir dukkhitä 
ba|hagilãnä ãyasmato Anandassa pãdesu sirasä vandati (A II 
145) 

4. Ye te bhikkhave bhikkhũ kuhã thaddhã lapã sing1 unnalä 
asamähitã na me te bhikkhũ maãmaka (A II 26) 5. Tena kho 
pana samayena äyasmato Ratthapalassa  ñãti-dãsI 
abhidosikam kummasam chaddetukama hoti (M II 62) 

6. Tena kho pana samayena Cãtumeyyaka Sakyä santhägãre 
sannipatitä honti (M I456) 

7. Piyankara-mata yakkhinT puttakam evam tosesi (S I 209) 
8S. Tam rãga-päsena äraññamiva kuñJaram bandhitväa 
anayIssami (S I 124) 

9. Abbhutam vata bho samanassa mahiddhikatä 
mahanubhavatä (S I 141) 

10. Eso hi te bramhani bramhadevo nirupadhiko atideva- 
putto. Akiñcano bhikkhu anañña-posI te sodha pindãya 
gharam pavittho (S I 141) 

II. Kumbhilabhayani bhikkhave odarikattassetam 
adhivacanam (M I 146) 

12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-näagaro Pafaliputtake 
ca Vesalke ca bhkkhũ sannipätäpetvä panTtena 
khadaniyena bhoJanTyena sahatthã santappesi sampaväresi 
(MI353) 
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13. YaJamananam manussanam puññapekkhanam panTnam 
karotamopadhikam puññam sanghe dinnam mahapphalam 
(SI233) 

14. Ariya-savako evam catunnam Jhananam 
abhicetasikanam dittha-dhammasukha-vihãranam nikãma- 
labhT akiccha- labhT akasira- labh1 (M I 357) 15.Tena kho 
pana samayena Kãpilavatthhavanam Sakyãnam navam 
santhagaram acira-karapitam hoti (M I353) 

16. Santi hi bhikkhave eke samapqa-bramhanä ekacca- 
sassatikã ekaccam sassatam lokam attãnam ca paññãpentI 
(DI17) 

17. So kho aham Aggivessana olarikam ahãram ahãretväa 
balam gahetvã vivicceva kãmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicäram vivekajam pTti-sukham 
pathamam jhanam upasampaJJa vihasim (M I 247) 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddhãä agärasmä 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehI, 
dukkhotinqo dukkha-pareto, appeva nãma 1massa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriyä paññayetha”ti (M I 192) 

19. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhùũ Bhagavato 
c1vara-kammam karonti “nitthita-cTvaro Bhagava 
temäsaccayena carikam pakkamissafT° t! MI 428) 

20. Assosi kho bhagavä dibbaya sota-dhatuyä visuddhãya 
atikkanta-mãanusikaya Bhãradväja-gottassa bramhanassa 
Maãgandiyena paribbäaJakena saddhim Imam sallapam katam 
(M1502) 

21. Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo nãtta- 
paritäpananu-yogamanuyut(o, yo anattantapo aparantapo 
ditheva dhamme nicchãto nibbuto sfff-bhũto sukha- 
patisamvedI bramha-bhutena attanä viharat? (M412) 
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S22 Dhammanudhamma-patIpannassa bhikkhuno 
ayamanudhammo hot veyyäkaranäaya “dhammanudhamma- 
patpanno” yantI Bhasamano dhammaññeva bhãsat no 
adhammam, vitakkayamano dhammavitakkaññeva vitakketi 
no adhamma-vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetvä 
upekkhako viharatI sato sampaJãno (Iti 81) 

23. Tesu cko paniyathãaya agantvä attano päanTiyam 
rakkhamãano 1tarassa tumbato pivivä sayam araññäa 
nikkhamitväa nahayttvãa thito, “atthi nu kho me kãyadväradihi 
aJJa kiñci päapam katanti upadhãrento thenetvä panTyassa pTta- 
bhãvam disvã samvegappatto hutvä ayam tanhã vaddhamana 
mam apäyesu khipissatl, Imam kilesam nigganhissamT ti 
pänTyassa thenetva pItabhaävam arammanam katvä vipassanam 
vaddhetvä pacceka-bodhi-ñanam nibbattetvä patiladhañanam 
ävaJJento atthasi (A IV 114) 

24. Atha nam Mahasatto “kim pana tvam samma mam attano 
atthaya bandhi udahu aññassaãnattiyä”ti pucchitvä tena tasmim 
kãrane ärocite, “kin nu kho me 1fo va Cittakũfam gantum seyyo 
udahu nagaran'ti vimamsanto “may! nagaram gate luddaputto 
dhanam labhIssatI deviyä dohalopatIpassambhIssatI 
Sumukhassa miftadhammo päkato bhavissatl, tathã mama 
ñãna-balena Khemañca saram abhaya-dakkhmam katvä 
labhissamI, tasmãa nagarameva ganfum seyyo'ti sannitthanam 
katva, luddam “amhe kãJenadäya rañño santikam nehi, sace 
rãjä vissaJJetukamo bhaviIssatI, vissaJJessafiˆti aha (JA IV 427) 
25. Tena kho pana samayena Baranasiyam SuppIyo ca 
upäsako Suppiyã ca upäsikãa ubho pasanna honti dayaka karakä 
sanghupatthaka. Atha kho Suppiyä upäasikä äramam gantvä 
vihãrena vihãram pariveqena parivenam upasaikamitväa 
bhikkhũ pucchatI, “ko bhante gilãno, kassa kim aharTyatu?'ti 
(Vin T216). 
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BÀI 36 - CÚ PHÁP 

214. (¡) một câu bao gồm 2 phần: chủ từ và động 
từ. Chủ từ có thê là một danh từ, tĩnh từ, phân từ (biến cách) 
hay tiểu từ bất biến. Chúng nhất định phải hòa hợp giữa chủ 
từ và động từ. Chủ từ luôn được diễn đạt bằng cách thứ 1. 
Động từ phải luôn hòa hợp với chủ từ theo số và ngôi: so 
gacchati (nó đi), te gacchanti (họ đi), aham gacchãmI (tôi 
đi), mayam gacchãma (chúng tôi đ]). 

(ii) nếu động từ là một tĩnh từ hay phân từ biến cách, 
phải hòa hợp với chủ từ về số, tánh và cách: so Bhagavä 
asamo (đức Phật là bậc độc tôn), Buddho loke uppanno (đức 
Phật xuất hiện ở đời). 

215. chủ cách 

() chủ cách dùng để diễn tả gốc từ (hay hình thức nguyên 
mẫu của một danh từ): Buddho (nguyên mẫu là Buddha). 
Chủ cách dùng để diễn tả chủ từ như đề cập trong lời giải 
thích mục 214 trước. 

(i) hô cách chỉ dùng để diễn tả một số người nào đó: 
Bhikkhave (này các tỳ kheo). 

216. đối cách 

(¡) đối cách dùng để diễn tả túc từ trực tiếp của một động từ 
hay của một phân từ năng động: Buddho dhammam desesi, 
Buddho đhammam desitavä (đức Phật thuyết pháp). 

(ii) đối cách diễn tả ngay cả mục đích của hành động: puriso 
gãmam gato (người đàn ông vừa đi đến làng). 

(ii) đối cách diễn tả khỏang thời gian mà sự việc tồn tại và 
không gian kéo dài: satta me vassani lohita-kumbhiyam 
vutthãni (tôi sống 7 năm trong bào thai) Ud 17. 

Abhã yojanam phutã ahosi (ánh sáng lan/tỏa khỏang một 
đặm) (D.II 175). 
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(iv) các động từ “seti' (nằm xuống), “titthati” (đứng), vasati 
(ngu), sidati (chìm) và các từ ghép bởi tiếp đầu ngữ adhi, 
anu, ä và upa dùng đối cách. 

Pãpamiko kammantam adhitthãti (người chủ tiệm điều hành 
công việc), mañcam abhinisidati (nó ngồi trên một cái 
giường) Vin [V 4ó. Gharam ävasanto (trú trong nhà) S I 42. 
Saggam lokam upapajjati (nó tái sanh trong thế giới chư 
thiên) A L9. 

(v) Tiếp đầu ngữ “adhi' và “pati đứng như giới từ dùng cách 
thứ 5. 

(vi) các từ không biến cách như anto, tiro, abhito, parito, 
samanfä, dh1, vinäa, antaräa, uddissa, upanidhäya, paficca, 
agamma, ãrabbha và các từ tương tự dùng với cách thứ 5: 
Anto gaãmam (trong làng) (D II 273). Tiro pabbatam (bên 
kia núi) (A II 290). Uyyaäna-bhũmim abhito (bởi khu rừng) 
(V V 59). Pario gamam (quanh làng) (Kacc). Samanfä 
Vesalim (quanh VesälI) (D H 98). Dhĩ bramhanassa 
hantãram (xấu hồ cho vị ấy người giết Bà la môn)! Vinã 
(xem bài I4 mục 52). 

Antara ca Nalandam antarã ca RãJagaham (giữa Naãlandã và 
RãJagaha) (D I I). Bhagavantam uddissa (tường thuật của 
đúc Phật (M HI 238). Himavantam pabbata-räJjam 
upanidhäaya (sánh với núi Himalayas) (M IHII 177). Na ca 
Pùranam Kassapam savakã upanissäaya viharanti (và các vị 
đệ tử không sống dựa vào Pũrana Kassapa) (M II 3). 
Pãsãna-pitthim nissãya (trên đỉnh núi) (J I 167). Sãvatthimm 
nissãya (gần Savatthi), Rãjãnam nissãya (dựa vào vua) (J I 
140). Anukampam upadaya (bên ngoài thương hạn) (D I 
204). Kalam ca samayam ca upadaya (theo thời gian và sự 
tiện lợi) (D I 205). Manussalokam upãdãya (sánh với thế 
giới lòai người) (PVA 268). Cakkhum ca paficca rũpe (do 
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mắt và sắc) (M I 259). Kimagamma kim arabbha (dựa vào 
cái gì) (D I 13). 

(v1) các động từ “agghatI, arahati` và “patibhãti` dùng với 
cách thứ 5: kalam nãgghati solasim (không xứng đáng 1/16) 
(It 19). Na so kãsãvam arahati (vị ấy không xứng đáng đắp y 
tỳ kheo) (Dh 9). Patibhäti mam Bhagavä (bạch đức Thế 
Tôn, điều ấy được tiết lộ cho con) (S I 189). Cách thứ 4 số ít 
của các danh từ “dassana” và “yãcana` dùng cách thứ 2: 
Bhagavantam dassanãya (do cái thấy của đức Phật) (Ud 1). 
Akãlo dãni Tathãgatam yãcanäya (không phải thời để hỏi 
đức Thế Tôn) (DI 115). 

(viii) đối cách số ít của các danh từ trung tánh được dùng 
như trạng từ : Sukham supatI (nó ngủ một cách sung sướng) 
(A IV 150). Caranti visame samam (họ bước đều trên đoạn 
đường gập gênh) (S I 4). 

Túc từ cùng gốc 

Có hai loại túc từ cùng gốc: một hình thành từ cùng gốc với 
động từ và cái còn lại hình thành từ động từ khác nhưng có 
cùng nghĩa: Idam pure cittam acäri cärIkam (trước tâm này 
đã buông lung) (Dh 326). Gahapat Jangha-vihaãram 
anucañkamamãno (vị gia chủ bước lên xuống và đi quanh 
bằng chân) (M I 359). Vài động từ dùng 2 túc từ (xem bài 
31, mục 167). 

217. sở dụng cách. 

() sở dụng cách diễn đạt hành động được thi hành với ý 
nghĩa bởi, với, ngang qua: cakkhunä rũpam disvä (thấy sắc 
băng mắt) (D I 89). Yãnena gantvä (đi bằng xe) (D I 89). 
Tác nhân của một hành động diễn đạt cầu trúc thụ động thì 
dùng sử dụng cách: vuttam hetam Bhagavatä (điều này được 
dạy bởi đức Thế Tôn) (It 1). 

(ii) phân từ bất biến “saha, saddhim, vinã, aññatra” và các 
tnh từ “sama, sadisa` và các chữ tương tự dùng sử dụng 
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cách. Bhikkhu-sanghena saddhim (cùng với chư Tăng) (D I 
1). Isidäsiyã saha na vaccham (tôi sẽ không sống với Isidãsi) 
(Th H 414). Vinä dandena (không dùng gậy) (Vm II 132). 
Aññatra Tathägatena (thiếu đức Thế Tôn) (DhA II 80). 
Rãgena samo agg1i nama natthi (không có lửa tham) (DhA 
IH 261) 

(ii) các chữ diễn đạt sự thiếu sót thì dùng Sở dụng cách: 
akkhinã kãno (mù một mắt) (Kacc 339). Pädena khañjo (què 
một chân) (PugA 227). 

(iv) tên gia đình dùng cách thứ 3: Bhagava, marisa khattiyo 
Jãtiyä... gottena Gotamo (Bạch Thế Tôn, Ngài là vị Chiến 
thắng bởi giai câp và Cù đàm do dòng họ) (D II 51). 

(v) chỉ vê phương hướng cũng dùng cách thứ 3: uttarena 
Kapivanto (thành phố Kapivanta nằm ở phương Bắc) (DI 
201). Yena Uttarakurũ rammã (nằm ở thành phố đẹp tên 
Uttara-Kuru) (D II 199). 

(vi) Các chữ diễn tả phương hướng dùng sử dụng cách đi 
theo bởi danh từ đối cách: Uttarena Setavyam (phương bắc 
của Setavya) (D II 316). 

(vi) phương tiện xe cộ, dùng sử dụng cách: yãnena gantva 
(du lịch bằng xe ngựa) (D I39). 

(v11) những chữ atffyatl, harAyatI, Jipucchati và các chữ 
tương tự dùng với các danh từ ở sử dụng cách: iddhi- 
pãuhãriyena atHyami haräyãämi Jigucchãmi (tôi ghê tởm, 
ghét bỏ và xâu hồ ngạc nhiên về sự biểu lộ) (D I214). 

(ix) trong suốt thời gian, cái gì xảy ra được dùng sử dụng 
cách: Tena samayena Buddho Bhagavä NerañJjarayam 
viharati... (trong suốt thời gian mà đức Phật ngụ gần sông 
NerañJara) (Vi I I). 

(x) để diễn tả “thời gian thích hợp, sử dụng cách được 
dùng: Kalena Dhamma-savanam (nghe pháp đúng thời) 
(Kh3). 
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(xi) các từ diễn đạt tình huống ưu thế dùng sử dụng cách: 
Maãsena pubbe (trước một tháng) (Kaccäyana). 

(x1) từ “attho” dùng sử dụng cách: Puññena attho mayham 
na vijjati (tôi không muốn phước đức) (Sn 431). 

(xii) số ít, sử dụng cách của “attan' dùng theo chủ cách: 
Attanã' va attanam samanmnati (Vin Ì). 

(xIv) hình dung từ được đặt ở sử dụng cách: ParibbaJakam 
tidandena addakkhi (vị ấy thấy vị ấn sĩ trang bị bằng giá 3 
chân) (Kaccäyana). 

(xv) hạt giống được gieo xuống nên dùng sử dụng cách: 
Tilehi vapati (nó vải mè) (Kaccayana). 

(xvi) “tại giá cả nào đó” diễn tả sử dụng cách: satena kĩto 
đãso (người nô lệ đã mua với giá 100) (JA I 64). 

(xvii) tác nhân của hành động diễn tả bởi các phân từ sakkã, 
labbhã và các từ tương tự dùng sử dụng cách: na hi sakkã 
supantena kocI attho papunitum (người hay ngủ thì không 
thê thành đạt việc lớn lao) (Sn A 338). Na labbhã tayã- 
pababbajitum (bạn không thể gia nhập Tăng đòan) (JA I 64). 
218. chỉ định cách 

() Chỉ định cách diễn tả người hay vật mà người hay vật ây 
được tiếp nhận, vật ấy có liên quan và đối với ai đó vật ây 
được làm. VD: ãgantukassa dãnam deti (vị ấy mời thức ăn 
cho vị khách) (A HI 41). 

(1) các động từ “silaghate, hanute, sapatI, kuJhati, dubbhatI, 
aparaJjhatl, pa{issunätl, ãroceti, pafIvedayati` và các từ 
“alam, namo, sotthi” vã svãgatam" dùng chỉ định cách: 
Buddhassa silãghate (vị ấy tán thán đức Phật) (Kacc 327) 
Hanute mayham eva (nó giấu tô1) (Kacc 327) 

Mayham sapate (nó sỉ vả tôi) (Kacc 330) 

Mã ca kujjhittha kujjhatam (cơn thịnh nộ không thể chống 
lại bằng cơn thịnh nộ khác) (S II 240) 
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RãJã AJãtasattu adubbhantassa dubbhati (vua AJätasattu thù 
địch với người không đáng thù địch) (S I 85). 

Kim pana te Ambattha Sakya apraJjhum (gì vậy Ambattha , 
có phải đức Thích Ca phạt bạn?) (D I 91). 

Bhikkhũ Bhagavato paccassosum (các tỳ kheo tán thành lời 
dạy của đức Phật) (M I 1). 

Bhagavato kãlam ãrocesi (vị ấy thưa đức Phật về thời gian) 
Pativedayami kho te mahaãräJa (thưa đại vương tôi làm cho 
ông rõ biết) (S I 101). 

A lam antaräyãya (nó đủ mạnh đề trở thành chướng ngại) (M 
1130) 

Alam te vippatisaraya (bạn nên ăn năn) (Vin II 250) 

Namo tassa Bhagavato (mong sự kính lễ của tôi đến đức 
Phật)! 

Sotthi bhavissatI rañño (vua sẽ đi bình an) (D I 96) 
Svãgatam bhante bhagavato (Bạch đức Thế tôn, chúng con 
chào Ngàn) (D I 179). 

(ii) túc từ gián tiếp đặt ở chỉ định cách. Kulaputtassa 
Bhagavä ãnupubbT-katham kathesi (đức Phật đã nói chuyện 
với chàng thanh niên). 

Các động từ diễn tả cảm giác hân hoan, giận dữ hay ganh ty, 
dùng chỉ định cách. 

219. xuất xứ cách 

(¡) xuất xứ cách trả lời câu hỏi “từ đâu và từ cái gì ?? Nó chỉ 
rõ quan điểm ngăn cách: 

So Suppärakã pakkãmi (vị ấy xuất phát từ Suppãraka) (Ud 
17) 

So agãrasmä anagãriyam pabbaji (vị ấy xuất gia) 

Kacchehi sedã muccanti muccanti (mồ hôi rơi xuống từ 
nách) (It 76) 

Avijjä-paccaya sankharä (do vô minh các hành khởi lên) 
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(ii) xuất xứ cách diễn tả sự việc bị kiềm chế và từ người 
hiểu ngầm: Sãno bhojanã vãrenti sũkare (các con chó ra 
khỏi máng heo) (S I 176) 

Upajjhãyãä antaradhãyat sisso (học sinh trốn học) 
(Kaccäyana) 

(ii¡) tĩnh từ so sánh dùng xuất xứ cách: Sĩlam eva sutã seyyo 
(đạo hạnh cao hơn kiến thức) (JA II 194) 

Ayam eva tato mahantataro katapgaho (đây là cuộc thắng 
đem lại sự vinh quang hơn cái trước) (M II 178) 

(iv) phân từ “uddham" (ở trên), adho (ở dưới), ärä, arakã 
(xa), oram (ở trong), vina (không có), yava, ä (xa như), purã 
(trước), aññatra (ngoại trừ), param (sau) dùng cách thứ 5. 
Uddham pãda-talã adho kesa-matthaka (từ dưới lòng bản 
chân lên tới đỉnh đầu) (D II 203) 

Arã te ñsavakkhayä (chúng thoát ly khỏi tham ái) (Dh 253) 
Arakã sañghamhã (ly chúng) (Vin II 239) 

Oram vassa-satä pI miyatI (trong vòng 100 năm con người 
chết) (Sn 804) 

Ä bramha-lokã (xa như thế giới Phạm thiên) (Kuhn KS 23) 
Yãva bramha-lokã (xa như thế giới Phạm thiên) (Vin I 12) 
Puräa arunäa (trước bình minh) (Vin IV 17) 

Kim aññatra adassanä (gì nữa ngoại trừ từ khi không thấy) 
(SI29) 

Param maranä (sau khi chết) (S I 94) 

(v) các động từ “pabhavatiˆ, phân từ “saha” và các phân từ 
“sutam, patiggahitam" dùng cách thứ 5. 

Upadhi-ndanä pabhavanti dukkhã (bịnh khởi lên là do 
Upadhis, bịnh bắt nguồn từ Upadhis) (Sn 364) 

Saha parinibbanä Bhagavato (vào lúc đức Thế Tôn nhập 
diệt) (D HI 157) 

Saha vacanã ca pana Bhagavato (sớm như đức Thế Tôn dạy 
điều đó) (Ud 16) 
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Sammukhä'va sutam sammukhã patIggahTtam samaassa 
Gotamassa (từ chính đức Thế Tôn tôi có nghe và ghi nhớ) 
(MII 207) 

(vi) hình thức xuất xứ cách của “sa-hattha” được dùng vào 
cách thứ 3: Sahatthä santappesi (nó với bàn tay của mình 
phục vụ và làm đẹp các thầy tỳ kheo) (M I 353). 

220. sở thuộc cách 

(0) sở thuộc cách trả lởi câu hỏi “của a1”: 

Anathapindikassa ãrãme (trong rừng của Anathapindika) (S 
I1) 

(1) hành động được biểu hiện bởi quá khứ phân từ thụ động 
hay danh động từ được diễn tả bởi Sở thuộc cách: 

Yãvadeva anatthäya ñattam bãlassa jãyati (điều gì được biết 
bởi kẻ ngu thì đạo đức bị tổn hại) (Dh 72) 
Kalyãnamittassetam Meghiya bhikkhuno pãtikañkham (điều 
được mong đợi, này Meghiya, bởi vị tỳ kheo làm bạn với 
những người có giới đức) (Ud 36) 

(11) các tĩnh từ “kusala, kovida, kevalin, sadisa” dùng sở 
thuộc cách 

Kusalã hacca-gitasa (thông thạo trong múa hát) 
(Kaccayana) 

Dhammassa akovida (không thiện xảo trong chánh pháp) (S 
1162) 

Maggãmaggassa kovidäã (khéo biết các con đường chánh và 
tà) (Sn 627) 

Bramhacariyassa kevalï (hòan hảo đời sống Phạm hạnh) (A 
H23) 

Sadiso me na vijjati (không ai ngang bằng với ta) (Vin I 8) 
(iv) các danh từ chỉ hành động hay tĩnh từ tận cùng bằng 
đuôi -aka, -ävin, -1n và -tar) dùng cách thứ 6: 

Ariyänam upavädakä (những người nhạo báng các vị thánh) 
(MII) 
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Ariyãnam adassävĩ (không thấy các bậc thánh) (MI 1) 
Lãbhï annassa pãnassa (người nhận được thức ăn và uống) 
(S195) 

Kilamathassa bhãgT (tỏ ra đau khô) (S II 265) 

Yaññassa yãjetã (người thực hiện tế tự) (D I 143) 

* các danh từ hình thành băng hậu tô -tar cũng dùng cách 
thứ 2 (xem bài 23 mục 95) 

(v) các động từ như pũiratI, dussatl, apamaññatI, tassatI, 
bhayati dùng cách thứ 6: 

Pũrati bãlo pãpassa (người ngu làm đây điều ác) (Dh 121) 
Yo appadutthassa narassa dussati (hại người không ác tâm) 
(Dh 125) 

Mãpamaññetha puññassa (không chê khinh điều thiện) (Dh 
22) 

Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhãyantI maccuno (mọi người 
sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong) (Dh 129) 

(vi) các danh từ chỉ hành động (danh từ trừu tượng hình 
thành từ căn động từ) dùng cách thứ 6: Sabba-päapassa 
akaranam (không làm các điều ác) (Dh 189) 

Evametam puränãnam sahäyaänam ahu sañgamo (như vậy là 
buổi họp với các bạn cũ) (S I 60) 

Tanhãnam khayam (ái diệt) (M T6) 

(vii) các từ biểu thị đo lường dùng cách thứ 6: 
Hirañña-suvannassa puñJam (thoi vàng) (MIHI 63) 

(viii) các từ biểu thị phạm vi và diễn tả cung cách dùng cách 
thứ 6: Các từ như “antarA, antarena, sammukha, santike, 
accayena, avidure” dùng cách thứ 6: 

Uttaram nagarassa (phía Bắc thành phố) (DI 160) 

PacInato RãJagahassa (phía Đông của RãJagaha) (D II 263) 
Puratthimato nagarassa (phía Đông của thành phố) (D II 
161) 

Antarena yamaka-salaänam (giữa 2 cây sa la) (D II 137) 
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Antarä satthTinam (giữa đùi) (Văn II 161) 

Tassa me saíphassa sammukhã sutam (tôi nghe từ liêu chư 
Tăng) (D HI 124) 

Santike maranam tava (cái chết kề bạn) (Sn 426) 
Mamaccayena (sau cái chết của tôi) (D II 154) 

Tassã rattiyã accayena (cuối đêm đó) (D II 27) 

Tinnam mãsanam accayena (3 tháng sa ngã) 

Bhagavato avidũre (không xa từ đức Thế Tôn) (S I 18) 

Tòan sự thu lượm của một phần nào đó được nêu, dùng cách 
thứ 6: 

Tinnam kammanam mano-kammam sävaJjataram (trong 3 
nghiệp, hành động của ý là đáng trách nhất) (M 1373) 

Kim sippãnam aggam (nghề nào là nghề cao nhất?) (Ud 31) 
Catuddasi pancadasli atthami ca pakkhassa (ngày 14, 15 và 
mùng 6Š của nửa tháng) (M120) 

Telassa yãvadattham pivitvä (nó uống dầu nhiều như có thể) 
(Ud 14) 

Kati Jägaratam sutfä (bao nhiêu người tỉnh đang mê? ) (S I 
3) 

Etesam gandha-jãtänam sïla-gandho anuttaro (trong số các 
mùi hương này, mùi hương của giới hạnh là cao thượng 
nhất) (Dh 55) 

(ix) cả chủ từ và phân từ khăng định mệnh đề được đặt vào 
cách thứ 6. Cấu trúc này dùng với cách thứ 6. (xem bài 23 
mục 96). 

221. định sở cách 

(0) định sở cách trả lời câu hỏi “ở đầu và khi nào?”: 

Bhikkhũ abbhokase cañkamanti (chư Tăng kinh hành ngòal 
trời) (Ud 7) 

Bhagavä Anathapindikassa ãrãme viharati (đức Thế Tôn 
ngụ tại vườn ông Anathapindika) (S I I) 
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Mam eva tasmim samaye anusasareyyatha (trường hợp nào 
bạn gọi tôi) (S 1219) 
Ayam hi devaputto pubbe manussa-bhũto samano (đứa con 
của vị thiên thần ngày trước là một hữu tình) (S I 232) 
(1) túc từ của sự nghĩ ngờ, sợ hãi, yêu thương, hân hoan, 
thuyết phục, cung kính, đồng cảm, xót thương, từ bi và gây 
khổ hay làm hại diễn tả định sở cách: Buddhe kañkhati (nó 
nghi ngờ về đức Thế Tôn) (M I 101) 
STho”va saddesu asantasanto (không thấy sợ tiếng sư tử) (Sn 
71) 
Rũpe sneham na kubbaye (một người không đam mê sắc) 
(Sn 94) 
Buddhe pasanno (đặt lòng tin vào đức Phật) (S I 35) 
Sanghe ca tibbagãravo (hết lòng cung kính Tăng) (S I 35) 
Atthi me tumhesu anukampä (tôi hiểu bạn) (M I 12) 

o... adandesu dussati (ai làm vô hạn) (Dh 137) 
(ii) định sở cách dùng để diễn tả túc từ xúc chạm, chiếm 
đoạt, gây khổ, xúc phạm và khát ái: 
Ghatikãro... Jotipalam kesesu paramasitva (Ghafikãra rờ 
đầu Jotipãla) (M II 47) 
Coram cũlãya ganhitvä (dùng mũi nhọn bắt trộm) (DhA I 
294) 
Chabbaggiya bhikkhũ gãvinam visãnesu pi ganhanti (6 nhà 
ngoại đạo bắt bò bằng sừng chúng) (Vin I 191) 
Nam setth1 sĩse cumbitväa (bậc đạo sư hôn trên đầu nó) (DhA 
1190) 
Tassa so alagaddo hatthe vã bahãaya vã aññatarasmim vã 
angapaccage daseyya (rắn nước có thể cắn nó trên tay hay 
cánh tay hay thân phần khác của thân) (M I 133) 
Pacceka-buddhe aparajjhitva (phạm tội với Độc Giác Phật) 
(PVA 263) 
Puttesu dãresu ca yä apekhã (thương con vả dâu) (Sn 39) 
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(iv) 'ở giữa hay trong số” dùng với cách thứ 7: Evam nindã- 
pasamsäsu na samiñjanti panditä (người trí sẽ không dao 
động giữa khen và chê) (Dh §1) 

Danto settho manussesu (tố nhất trong loài người là người 
thuần hóa) (Dh 321) 

(v) người học hay giữ gìn giới luật, điều trị/nghiên cứu, 
hành xử đối với ai, thiện xảo trong cái gì đó hoặc sa sút về 
vấn đề gì đó dùng Định sở cách). 

Bhagavati bramhacariyam carissãmi (tôi sẽ sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của đức Thế Tôn) (M 1426) 

Katham mayam bhante Tathãgatassa sarire pafipajjama (thế 
nảo chúng ta có thê điều trị phần còn lại của bậc tòan hảo?) 
(DI 141) 

Dvisu bhikkhave sammã patipajjamano pandito... bahum 
puññam pasavati (người trí cư xử chơn chánh đối với 2 
đẳng sanh thành được nhiều phước đức) (A I 90) 

Sattesu vippatipajjanti (họ hành xử một cách sai lạc đối với 
lòai hữu tình) (S I 74) 

Kusalo vinäaya tantissare (có phải bạn thiện xảo trong âm 
điệu âm nhạc?) (Vin I 191) 

Suddhãvãsesu devesu antarahito (biến mất từ chư thiên cõi 
thanh tịnh) @ 126) 

(vi) mệnh đề cũng diễn tả bởi cách thứ 7: 

omasa-väde pãcittiyam (lời độc ác phải chuốc lấy tội) (Vin 
IVÓ) 

(vii) diễn tả ý nghĩa “liên hệ, xem như, cung kính ai..." dùng 
cách thứ 7: 

Pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi (sắc khởi 
lên trong tôi liên hệ đến sự việc mà không nghe bởi tôi trước 
đó) (S I7) 
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(v11) chỉ khi trong trường hợp sở thuộc cách cũng ở đây, cả 
chủ từ và phân từ đều đặt ở Định sở cách. Câu trúc này gọi 
là Định sở cách. Xem bài 23 mục 97. 

Parinibbute Bhagavati (khi đức Thế Tôn nhập diệt) 
Acira-pakkantesu...jatilesu (không lâu sau các vị ân sĩ với 
đầu bện tóc đã đi) (S I 78) 

Bhagavatã olãrike nimitte kayiramäne (ngay khi đức Thế 
Tôn châm một điểm chấm như vậy) (Ud 65) 

Sãriputtassa vanne bhaññamãne (khi tôn giả Xá lợi Phất thốt 
lên lời tán thán) (S I 64). 

Tĩnh từ 

222. (1) như đã nói, tĩnh từ phải hòa hợp với danh từ mà nó 
bồ nghĩa/ diễn đạt hay được hiểu theo tánh, số và cách: 
pãpakã akusalãä dhammã uppajjanti (trạng thái đê tiện và bất 
thiện khởi lên trong tâm) (A I 14) 

(ii) các tĩnh từ được dùng như danh từ và lấy chữ tận cùng 
như danh từ: Samväsena kho maharãja silam veditabbam, 
tañca kho paññavatã no duppaññena (bằng cách sống chung 
với người chúng ta học được giới đức của vị ấy và điều này 
chỉ đúng nếu như vị ấy là người có tu tập không phải người 
thiếu tu tập) (S I78) 

(ii) các tĩnh từ số thứ tự khác với số thường (xem bải 30, 
mục lSTI) 

Danh từ liên hệ với tĩnh từ cấp so sánh đặt ở cách thứ 5: 
Mãnusakehi kamehi dibbã kamaä abhikkantatarä panTtatarä 
ca (lạc cõi trời thù thắng hơn lạc cõi người) (M I 505) 

(iv) tĩnh từ cấp so sánh nhất dùng với danh từ cách thứ 6 
hay cách thứ 7: virago settho dhammaãnam (vô tham là trạng 
thái tinh thần tốt nhất) (Dh 27) 

Danto setfho manussesu (người thuần thục là người tốt nhất) 
(Dh I 321). 

Đại từ 
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223. (¡) đại từ ngôi thứ 3 là ta(đ) biến cách theo 3 tánh. 
Thông thường nó xuất hiện trong câu như một tĩnh từ bổ 
nghĩa cho danh từ mà nó liên hệ đến: 

so bhikkhu JahãtIi ora-päaram (vị tỳ kheo kia xả bỏ các ranh 
giới cả ở đây và bạn) (Sn 1). 

Đại từ ngôi thứ l cũng có 3 tánh: Kasmäa mam amma rodasi 
(tvaư) (mẹ, sao mẹ sầu muộn con) (Th 144) 

Te (bởi/ tới bạn), me (bỏ tới tôi), vo (bạn) (chúng tôi) và 
no (chúng tôi) là các từ ghép sau và luôn thay thế sau một 
từ: 

Putta matthi (puttãä me atthi) (các con là con của tôi) (Dh 6) 
Ämantayämi vo (tôi cô vũ bạn) (D II 156) 

(1) đại từ liên hệ ya(d) hòa với cái ở trước về số và tánh. 
Cách của nó được quyết định bởi các phần khác trong câu: 
Ye asava sañkilesikä, pahTna te Tathägatassa (các lậu hoặc 
làm uế nhiễm đã được đức Thế Tôn trừ khử) (M 1464) 

(So) yena sagho attamano hoti tam karomTti ãha (vị ấy 
nói, “tôi sẽ làm cái tôi có thể để hài lòng Tăng chúng”) M I 
443. 

Yã Iimasmim Janapade Janapada-kalyänI, tam 1cchami (tôi 
mong người đàn bà đẹp nhất trong quận này). 

(11) khi đại từ quan hệ 'ya(d)° được lập lại, nó diễn tả ý 
nghĩa “bất cứ ai hay “bất cứ cái gì” và đại từ tương liên 
cũng được lập lại: So yena yena IcchatI tena tena gacchatI, 
yattha yattha icchati tattha tattha titthati (bất kỳ đâu nó thích 
đi, nó đi và bất kỳ đâu nó thích đứng, nó đứng) (S II 271). 
(iv) đôi khi đại từ quan hệ đi theo bởi đại từ bất định để diễn 
tả ý nghĩa “bất cứ ai, bất cứ cái gì” và “°: Yo hi koci 
bhikkhave 1me satipatthane evam bhãveyya sat Vassãnl1 (aI, 
này các thầy nên tu tập bốn niệm xứ này trong 7 năm...) (N 
163) 
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Yam kiãci sithilam kammam (hành động buông lung nào) 
(Dh 312) 

'Yassa kassacI bhikkhuno 1me pañca ceto-khila pahrnä (do gì 
này tỳ kheo 5 hình thức không thích hợp của tâm bị tống 
khứ) (M T103). 

(v) thỉnh thoảng đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ nghi 
vấn với phân từ “vã”: Yo vã ko vã (bất cứ ai). 

(vi) đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ chỉ định diễn tả ý 
nghĩa “bất cứ cái gì hay “bất cứ cái nào' và khi phân từ “và” 
theo sau chúng, nó diễn đạt ý nghĩa “cái này/ cái kia` hay 
“bình thường'. Yo vã so vã yakkho (một Yakkha bình 
thường) (S I 160). 

(v1) có 3 loại đại từ chỉ định tên là ta(d), eta(d) và Idaưm. 
Chúng được dùng trong câu cả trong đại từ thuần túy và tĩnh 
từ đại từ. 

Thông thường chúng ta gặp trong đoạn văn các cấu trúc so 
aham, so tvam, ayamaham, eso ham, tam mam, tassa 
mayham. Trong các cụm từ như vậy, đại từ có trước diễn tả 
ý nghĩa “đã nói đến trước đây. Như vậy “so aham' nghĩa là 
“tôi đã đề cập như trước đó': so aham vicarissãmi gãmã 
øãmam nagã nagam (tôi hiểu giáo lý như đã đề cập trước đó, 
bây giờ sẽ đi từ làng đến làng, từ thành đến thành (hay từ 
núi đến núi) (S I215). 

(vi) đôi khi đại từ “eta(d) hay 'Idam" đi trước bởi “ta(d) 
diễn tả ý nghĩa đại từ nôi tiếp : “so eso” hay “so ayam' (điều 
này rất người). 

(x) trong vài nơi “eta(d) diễn tả ý nghĩa “ở đó' trong khi 
“tad° hay 'idam' diễn tả ý nghĩa 'ở đây: so dãrako gacchati 
(đứa bé trai đi đến đó). Eso (ayam) dãrako ägacchati (đứa bé 
trai đi đến đây). 

(x) đại từ chỉ định cho ý nghĩa “vài hay sai khác”: 
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tam tam kãranam ãgamma (liên quan đến cái này/cái kia 
(nhân khác nhau) (DhA [T 1). 

Động từ 

224. (¡) trong Päli có 6 thì và 3 mood. Các thì gồm hiện tại, 
quá khứ, quá khứ không hòan thành, quá khứ hòan thành, vị 
lai và điều kiện. Các mood gồm lối trình bày, mệnh lệnh và 
khả năng cách. Cũng có mệnh lệnh vị lai rất hiếm gặp ở 
trong chính mệnh lệnh. 

(ii) lối trình bày diễn đạt 3 loại câu có tên: xác định, phủ 
định và thể hỏi. Khi dùng phủ định hay nghi vấn, không 
dùng trợ động từ như trong tiếng Anh. Dùng phân từ “na', 
trong câu lập tức đối thành phủ định. Bằng cách nhân. mạnh 
từ (trong đàm thoại) hay băng cách dùng đại từ nghỉ vấn hay 
trạng từ, lối diễn tả trở thành nghi vấn. 


Xác định : bhagavä Sãvatthiyam viharati (đức Phật trú 
tại Savatthi) 

Phủ định : so pathavim na maññati (vị ấy không tưởng 
ra đất) (M13) 

Nghi vấn : kaya-dandan'ti Tapassi vadesi (có phải bạn 


nói về “tà thân”, Tapassi)? (M 1372). 

Santi te evarũpa ãbãdhã (có phải bạn suy đôi như vậy?) (Vin 
172). 

Ko pana bhante hetu (gì là nhân, thưa ngài?) 

ApI nu nam bramhanä mante väceyyum vã na vã (có phải 
các vị bà la môn dạy vị ấy các bài kệ của họ phải không?) 
Katthaˆ°dãnI so Bhagava viharati (bây giờ đức Phật đang trú 
ở đâu?) 

(1) trong Päli thì hiện tại tương đương với thì hiện tại, hiện 
tại tiếp diễn và hiện tại lịch sử trong tiếng Anh. 

Thì hiện tại : sadiso me na vIJJati (không có như tôi) (Vin I 
7) 
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Hiện tại tiếp diễn : gacchämi Kãsinam puram (tôi sẽ đi 
tới thành phố Kãsi) (Vin L7) 

(iv) thì hiện tại cũng diễn tả sự kiện tồn tại: na hi verena 
verani sammanfidha kudãäcanam (sân không bao giờ làm 
lắng địu bởi sân hận) (Dh 5). 

(v) ngay cả quá khứ gần và vị lai gần cũng diễn tả bởi thì 
hiện tại biểu thị: 

GambhTram bhãsatiI vacam (bạn vừa nói một từ với ý nghĩa 
sâu sắc) (S 135) 

Kãyassa bhedã duppañño nirayam so upapajjati (tại sự suy 
đôi về thân người ngu sẽ đi tới trạng thái khổ đau) (Dh 140) 
(điều này đề cập đến con người nhiều hơn đề cập đến cái 
chết). 

(vi) mặc dù có 3 loại thì đề cập đến quá khứ nhưng quá khứ 
đơn thường được dùng hơn tất cả. Quá khứ chưa hòan thành 
thường ít dùng. Quá khứ hòan thành (parokkha) không thấy 
xuất hiện trong văn chương Pàli ngoại trừ động từ 
“babhùva" trong văn thơ: Tatthappanado tumulo babhũva 
(một tiếng ồn đã vang lên) (J VI 282) 

(v1) các hình thức “àha, àhu' và “ãhamsu” thường được 
thấy, chúng được đề cập bởi các nhà văn phạm cô Pãli như 
các hình thức quá khứ. Kinh điển Pãli sau này thường được 
dùng với các hình thức quá khứ hòan thành. 

(v11) thì vị lai nói chung diễn đạt một hành động được thi 
hành gần đúng thời. Nó cũng được dùng với ý nghĩa “có thể” 
hay “phải. Ayam mahesakkhaya devatäaya adhiggahTto 
bhavissati (cây này có thế lực bởi lực chế ngự) (DhA I3). 
(ix) mệnh lệnh được dùng để diễn tả một mệnh lệnh, nải xin, 
cầu khẩn, nguyễn rủa, yêu cầu và mong đợi (đọc bài 6, mục 
18). 
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(x) khả năng cách diễn tả ý nghĩa hy vọng, cầu khẩn, mong 
muốn, khả năng điều kiện, chấp thuận có thể... (đọc bài 7, 
mục 23). 

(xi) điều kiện cách dùng đề diễn đạt điều kiện quá khứ, ngụ 
ý nói điều không thẻ, giả sử, trái ngược sự kiện. Nó được 
dùng cả trong mệnh đề điều kiện và câu điều kiện (Päli 
grammar by H.H.Tilbe) (xem bài 27). 

Phân từ 

225. (¡) phân từ gồm có 2 loại, biến cách và không biến 
cách. Danh động từ là từ không biến cách và một số nhà văn 
phạm cũng gọi là quá khứ phân từ không biến cách. Tắt cả 
các phân từ khác biến cách. Chúng bao gồm hiện tại phân 
từ, quá khứ phân từ biến cách và danh động từ hay phân từ 
tương lai thụ động. 

Các phân từ có biến cách thì hiện tại, quá khứ hay tương lai 
là bản chất của tĩnh từ và có nhiều biến tố về tánh, số và 
cách trong danh từ mà chúng đề cập. Các phân từ quá khứ 
và danh động từ cũng dùng trong câu một cách khẳng định. 
Phân từ hiện tại trong Pãli tương đương với tiếng Anh tận 
cùng bằng “ing'. Dịch sang tiếng Anh có thể dùng chữ 
“trong khi”. Đôi khi hiện tại phân từ được dùng như danh từ 
và được dịch bắt đầu với “vị nào mả/ cái gì mà'. 

So đibbena cakkhunäg ... sate passali cavamäane 
upapajjamãne (vị ấy với thiên nhãn... thấy chúng sanh có 
người đoạn diệt ở đây và sanh khởi ở kia) (M I358). 

(1) hiện tại phân từ cũng dùng với nghĩa của một động từ có 
khả năng và khi dịch sang tiếng Anh, liên từ “iP sẽ bắt đầu 
mệnh đề. Idha panekacco gilãno labhanto sappãäyäni 
bhoJanami no alabhanto... vutthati tamhã abadhã (có bịnh 
nhân được bình phục lại, nếu vị ấy ăn kiêng... mà sẽ không 
nếu vị ấy không chịu kiêng cử) (Pug 20). 
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(11) quá khứ phân từ cả năng động và thụ động, tách khỏi 
hành động như một phân từ quá khứ thật, thường chỉ phần 
nào đó của động từ quá khứ (hoặc quá khứ đơn, quá khứ 
hòan thành và không hòan thành) hợp với chủ từ trong câu 
(hay mệnh đè) theo tánh, số và cách. Đây là công dụng vị 
ngữ của các phân từ quá khứ. 

(iv) đôi khi động từ “hoti, ahosi, hessati, hotu hay bất kỳ 
hình thức hay động từ nào hình thành từ căn “hũ' hay “bhũ 
có thể đi theo phân từ có biến cách, thích hợp hơn ý nghĩa 
mà nó diễn đạt: Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto 
hoti (gia chủ Dasama đến tại Pataliputta) (MT3514). 

Äsanäni Paññattãni honti (các chỗ ngôi đã được soạn sẵn) 
(M135). 

(v) vài phân từ biến cách được dùng như các danh từ cũng 
như tĩnh từ. “buddhaˆ và “sugata' là các phân từ quá khứ. 
“Buddha”` nghĩa là “tỉnh thức” dùng như một danh từ. 
“Sugata" nghĩa là “khéo đi” và dùng như một tính ngữ của 
Buddha và đôi khi như một tĩnh từ. Vài ví dụ: 

Attano” va avekkheyya katam akatan! ca (người ta nên chú 
tâm vào việc mình đang hay chưa làm) (Dh 50) 

Atthi bhikkhave ajatam abhitam akatam asaikhatam (này 
các ty kheo, có cái không sanh, không trở thành, không 
được làm, không phức tạp) (Ud 80) 

Mahant (lớn), bhavant (thân thiện) và sant (một người tốt) là 
những phân từ dùng như tĩnh từ và danh từ. 

“mahant”` là phân từ hiện tại hình thành từ căn Mah (tôn 
kính) 

“bhavant° là hiện tại phân từ do căn bhù (trở thành/ trưởng 
thành) 

“sanf” là hiện tại phân từ hình thành do căn as (to be). 

(vi) quá khứ phân từ cũng dùng như danh từ trừu tượng: 
Nissitassa calitam, anIssitassa calitam natthi (có sự dao động 


2U. 


đối với vị mà có chấp thủ, nhưng đối với người không chấp 
thủ, sẽ không có dao động) (Ud 81) 

(vii) quá khứ phân từ có biến cách cũng dùng như danh 
động từ: ekamantam thitã kho sã devatä Bhagavantam 
etadavoca (vị thiên thần kia đang đứng một bên đã bạch 
điều này với đức Thế Tôn) (S I 1) 

Atha kho tã devatayo... siddhaväsesu devesu antarahitä 
Bhagavato purato pãturahamsu (rồi chư thiên ấy biến mắt 
trong số chư thiên cõi thanh tịnh và đã xuất hiện trước Thế 
Tôn) (S 126) 

(vi) tác nhân của hành động biểu thị bởi quá khứ phân từ 
thê thụ động có thể hoặc hợp với cách thứ 3 hay cách thứ 6: 
Bhotä Gotamena sammaäa bhikkhu-sañgho patIpädito (Chư 
Tăng được dẫn dắt một cách tòan hảo bởi đức Thế Tôn) (M 
1339) 

Savatthyä avidire aññatarassa pũgassa ävasatha-pindo 
paññatto hoti (thức ăn cúng dường đã được soạn sẵn tại nhà 
ăn gần Sãvatthi bởi một số người) (Vin IV 60) 

Danh động từ 

226. (¡) danh động từ dùng đồng cách như các phân từ quá 
khứ thể thụ động. Chúng diễn đạt ý nghĩa vừa vặn, thích 
đáng, bồn phận, cần thiết hay có khả năng. Chúng được dịch 
để dùng với các động từ “là để/ nên là/ sẽ là/ có thể là/ có 
thê.. 

Ñ niatpsuiMi nissäya pãnãtIpäato pahatabbo (không những 
qua sự tấn công lòai hữu tình, mà còn cả sự công kích cũng 
bị đoạn trừ) (M 1360). 

Giống như các tĩnh từ, danh động từ hợp với các danh từ mà 
chúng đề cập theo tánh, số và cách. Ngay cả chúng kết với 
một phần của vị ngữ hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 5. 
Đôi khi chúng dùng một cách bâng quơ và đặt ở trung tánh, 
số ít. Chúng cũng dùng như các danh từ trung tánh: 


224 


Antarã-magge nadï taritabbä hoti (có một con sông để băng 
qua trên con đường) (Vin IV 64). 

Araññakenäp' kho ãvuso Moggalläna Ime dhammäa 
samäadäya vattitabbã pageva gãmanta-vihärinãa (các sự việc 
này, thưa tôn giả Moggallana, chắc chắn được đưa ra và 
thực hành bởi vị tỳ kheo sông tại rừng, tất cả hơn thế nữa 
bởi vị sống gần làng) (M123) 

Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti kenacideva 
karanTyena (vị gia chủ Dasama đến tại Pàtaliputta với một 
vài công việc này hay khác) (M1 349) 

Nguyên mẫu 

227. trong Päli nguyên mẫu diễn tả ý nghĩa 'cho mục đích 
của”, “để” hay “cho”. Nó tương đương với nguyên mẫu trong 
tiếng Anh và hợp với cách thứ 4. 

Nó được dùng với các động từ hay phân từ hàm ý một ước 
muốn hay ước _vọng. Tác nhân của hành động chỉ thị bởi 
một nguyên mẫu là giống như động từ hay phân từ khẳng 
định. Hầu hết nguyên mẫu được dùng trong câu để nối kết 
với các động từ “arahati” (vị ấy xứng đáng), “sakkoti” (vị ấy 
có thể) và “icchati` (vị đó muốn) và những cái có nghĩa 
tương tự: So na sakkuneyya Gangãya nadiyä tiriyam bãhãya 
sotam chetvä sotthina päram gantum (vị ây không thể băng 
ngang sông Hằng bằng đôi tay của vị ấy để đi xa một cách 
an tòan) (M I435). 

lcchama mayam mãrIsa Nimim räJanam datthum (chúng ta 
muốn thấy vua Nimi, thưa ngài) (MI 78) 

Na" dãn! sukaram amhehi laãbha-sakkãra-siloke parIccaJiItum 
(không dễ cho chúng ta bây giờ để từ bỏ lợi lạc, cung kính 
và danh vọng) (MI 524) 

Khattiyo pi hi pahoti asmim padese... mettam bhãvetum 
(về giả thuyết này, vị thánh thiện cũng có thể tu tập tâm từ) 
(MIISI) 
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Acinnmam kho paneam Buddhanam Bhagavantanam 
agantukehi bhikkhũhi saddhim patisammoditum (thói quen 
của đức Thế Tôn, bậc tỉnh thức đón chào một cách thân 
thiện với các tỳ kheo từ nơi xa đến) (Vin IV 24) 

Arahati pabbajito pabbajitassa pindam patiggahetum (một tỳ 
kheo xứng đáng để nhận thức ăn khất thực của tỳ kheo) (Vin 
IV 24) 

Alameva nibbinditum (chắc chắn bạn phải ra đi từ) (D II 
198) 

Cách nói trực tiếp và gián tiếp 

228. phân từ “ii” được thêm vào cuối từ hay câu hay một 
đoạn trích để nêu cái gọi là “trực tiếp” hay “trực tiếp hạn 
hẹp trong Anh văn. 

Sace me Bhagaväã vyäkarIssatI “sassato loko” tỉ vã asassato 
loko` t vã ... evamaham Bhagavat bramha-cariyam 
carissami (nếu đức Thế Tôn giảng cho con: “thế giới là 
thường còn' hay “thế giới là vô thường'... rồi con sẽ sống 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Ngài) M1427) 
Ủmi-bhayanti kho bhikkhave kodhũpayäsassetam 
adhivacanam (sự nguy hiểm của sóng, này các tỳ kheo, là 
cái hình thành nên sân giận) (M I460) 

Bhikkhu sấy aññataram paccantimam viharam 
patisankharonti “Idha mayam vassam vasissama" tI (các tỳ 
kheo đang sửa soạn một chỗ trú ngụ lớn ngòai thành, suy 
nghĩ: “chúng ta sẽ ở đây 3 tháng mùa mưa" (Vin IV 44) 

So cka-divasaư.. cekam vanaspaln disvä “ayam 
mahesakkhaya devatäaya adhiggahito bhavissaffi tassa 
hetthã-bhãgam sodhãpetvä...(vào một ngày, vị ấy thấy một 
cái cây lớn tại rừng, đã nghĩ: “cây này phải được đặt xuống 
bởi vị có sức mạnh” và đặt dưới đất gần chỗ trống...) (DhA 
13). 
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229. lối nói gián tiếp 

satthä tassa anto-gehã nïharitvä tattha nipaJJapita-bhävam 
ñatvä... (bậc Đạo sư ý thức rằng ngài đã từ bỏ gia đình và ở 
đây...) (DhA I261) 

pañca-satehi bhikkhuhi saddhim ãgata-bhãvam sutva (nghe 
rằng vị ấy đến với 500 tỳ kheo) (DhA I 62) 

Như vậy các danh từ diễn tả một câu (nghĩa là các từ như 
“bhãva') trở thành phần cuối của một từ ghép diễn tả ý nghĩa 
của lối nói gián tiếp. 


Từ vựng 

Các danh từ nam tánh 

Migadaya VƯỜn nai 
Anta cùng cực/ cuối 
Pabbajita người xuất gia/ thầy tu 
Kama dục lạc 
Anuyoga từ bỏ chính mình/ gia nhập 
Kilamatha sự mệt nhọc 
Tathagata đức Thế Tôn 
Upasama an tĩnh 
Sambodha nhận thức 
Sammaäsaikappa chánh tư duy 
Sammakammanta chánh nghiệp 
Sammaajrva chánh mạng 
Sammaävayama chánh tinh tấn 
Sammasamadhi chánh định 
Vvyadhi bịnh tật 

Soka sầu muộn 
Parideva bị ai 

Upayasa thất vọng 
Sampayoga sự hợp nhất 
Vippayoga tan rã 
Upädãnakkhandha thủ uẫn 
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Samudaya 
Nandi-raga say 
Nrrodha 
Viraga 
Caga 
PatInissagga 
Analaya 
Aloka 
Punabbhava 
Abadha 
Sankhãra 
Viparinama 
Dhamma 
Äsava 
Sadda 
Kaya 
Gandha 
Rasa 
Ragaggl 
Dosa 

Moha 


nhân 

đắm dục 
đoạn diệt 
không chấp thủ 
từ bỏ 

giải thóat 
hủy bỏ 
không tham 
tái sanh 
đau đớn/ phiền não 
hành 

thay đối 
bản chất 
lậu hoặc 
thanh 

thân 

hương 

VỊ 

lửa tham 
sân 

SI 


Các danh từ nữ tánh 


Baranas1 

Allikã 

Patipada 
Abhiñña 
Sammadiftthi 
Samma-väca 
SammasatI 

Jati 

Tanhã 
Sammäasambodhi 


tên thành phố 

dính 

con đường/ thực hành 
tuệ tr1 

chánh kiến 

chánh ngữ 

chánh niệm 

sanh 

ái 

chánh giải thóat 
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Vedana 
Sammappañña 
Jivhä 

Gayã địa 
Kãma-tanha 
Bhava- tanha 
Vịibhava- tanha 
Mutti 

VIJJã 

Pañña 

Jara 

Paja 
Ceto-vimuttI 
Sañña 


thọ 

chánh tuệ 
lưỡi 

danh 

dục ái 
hữu ái 

vô hữu ái 
giải thoát 
minh 

tuệ 

già 

Con nØười 
tâm giải thóat 
tưởng 


Các danh từ trung tánh 


Isipatana 
Dukkha 
Marana 
Domanassa 
Upadana 
Cakkhu 
Veyyakarana 
Dhamma-cakkhu 
Rupa 
Bramha-cariyä 
Gay8äs1sa 
Mano-viññãna 
Kama-sukha 
Arlya-sacca 
Sankhitta 
Sañkhittena 
Ñãna 


nơi chốn 
khổ 

chết 

sầu 

thủ 

mắt 


các từ được giải thích 


pháp nhãn 

sắc 

phạm hạnh 
tên nơi chốn 
tâm nhận thức 
dục lạc 

thánh đế 

tóm tắt 

tóm lại 

hiểu biết 


Nana-dassana 


biêt hòan tòan 


Udãna tự thuyết 
Viññãna thức 

Itthatta trạng thái này 
Vedaytta cảm thọ 

Ghana mũi 

Photthabba xúc 

Tĩnh từ 

Pañcavaggiya nhóm của Š 
Gamma phàm tục 

Anariya không thánh thiện 
Anattha-samhfta không có ích 
Cakkhu-karana tiếp xúc với mắt 
Appiya bất đồng 

lcchant mong muốn 
Sahagata liên quan với 
Asesa tòan bộ 

Gamin đi (F: gamim) 
Dvädasakãra 12 nhân duyên 
Sutavant có học 

Apara cái khác 

Adukkha không khổ 
Sadevaka với chư thiên 
Samaraka với Maras 
Sassamana-bramhana với Sa môn (F: sassamana-bramhanm) 
Antima cuối cùng 

Viraja không dấu vết 
Kalla vừa vặn/ thích hợp 
Paccuppanna hiện diện 

Bahrra bên ngoài/ đối tượng 
Sukhuma tinh vi 

Panrta cao thượng 
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Olarika thô tục 


Hñna thấp kém/ ở dưới 
PothuJJanika phàm phu 

Majjhima giữa 

Ñãna-karana tri kiến 

Piya thân thiện 

Ponobhavika tạo nên tái sanh 

Abhinandin có hỷ (F: abhinandim) 
Tiparivaftta 3 giai đoạn 

SuvIsuddha hòan tòan thanh tịnh 

Asukha vô lạc 

Sabrahmaka với chư thiên cao hơn 
Anuttara cao thượng 

Akuppa không động 

Atfamana VUI Sướng 

VTitamala thuần tịnh 

Ata quá khứ 

Anagata VỊ lai 

Ajjhatta chủ đề/ khởi lên từ bên trong 
Động từ và phân từ 

Anupagamma không đi vào (V: na upagacchati) 


SamvattatI (sam+vatt) đưa đến 

Uppajjati (u+pad) khởi lên 

Abhisambuddha giác ngộ hòan tòan (pp. abhisambuJJhatI) 
Labhati (rt.labh) chứng đắc (pass. labbhati) 

Udapadi (p 3" sing uppajjati, ud+pad) khởi lên 
Pariññeyya (ger. Par1JanatI) hiểu hòan tòan 
SacchT-kãtabba (ger. SacchT-karoti) thấy do tha tâm. Sacchi 
= sa+acchI 

Bhãvetabba (ger. BhãvetI) tu tập 

Paccaññasim (I*' sing (p) patIjanati) tôi tuyên bố 

Udanesi (p. 3'! sing udãneti) vị ấy tự thuyết 
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Aññata (pp. JanãtI) nhận thức 


NÑibbindati (nir+vid) đoạn tuyệt 
VimuccatI (vi+muc) giải thoát 
Khina (pp. khiyati) kiệt sức 
Pajãnãti (pa+ñã) thấy như chơn 
KaranTya (ger. KarotI) được àm 
Äditta (ätdip+ta) bừng cháy 


Pariññãta hiểu hòan tòan (V: parijänatI) (pari†ña) 
Pahatabba (ger. Pajahati) tông khứ 


Sacchr-kata thây với tha tâm 
BhãvIta (pp. bhãveti) tu tập 

Natthi (na+atthI) không có 

Aññãsi (p. jãnãti) nhận thức có hiểu biết 
Labbhati (pass. labhati) có được 

ViraJJatI (vI+raJ) phân ly 

Vimutta (pp. vimuccatl) giải thoát 

Vusita (pp. vasatI) sống/ cư ngụ 


Anupädäya (ger. Na upädeti) giải thóat/ không chấp thủ 

Bât biên từ và trạng từ : 
Seyyathidam (tam (se)+yatha+idam) như thê này/có tên/ 
biết 


Yathabhitam như nó thật là 
Bahiddha bên ngòai/ đối tượng 
Iti hdam (1tr hi idam) như vậy cái này... 
'YavakTvam (nhiều như, xa như) 
Atha sau đó 

Vata chắc chắn 

Atha kho sau đó 
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Từ ghép hòa âm 


Dveˆme = dve Ime 

Cayam = ca + ayam 

Kamasukhallikãnuyogo  = kãma-sukha +allikã + anuyogo 
Attakilamathanuyogo = atfa-kilamatha + anuyogo 
Ayameva = ayam eva 
Domanassupayasa = domanassa + upayasa 
'YampIccham = yam pI Iccham 
Tankhopanidam = tam kho pana Idam 
Cayam = ca † ayam 
Idamavoca = idam + avoca 

Ca hidam = ca hi Iđam 

Mã ahesun'tI = mã ahesum 1tI 
Tasmatiha = tasma(tf) + tha 
Tassayeva = tassa eva 
Ariyasaccanti = ariya-saccam 1tI 
Athaham = atha aham 

Nayidam = na † Idam 

Vã'tI = vã ItI 

No hetam = no hi etam 
Neso"hemasmI = na eso aham asmi 
BÀI TẬP 36 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Bãranasiyam 
viharai Isipatane Migadaye. Tata kho Bhagava 
Pañcavagsiye bhikkhũ amantesi: “dve°me bhikkhave anfä 
pabbajJitena na sevitabba. Katame dve? Yo cãyam kamesu 
kamasukhallikãnuyogo hĩno gammo pothuJjaniko anariyo 
anattha-samhito, yo cãyam atta-kilamathanuyogo dukkho 
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anariyo anattha-samhito. Ete te bhikkhave ubho ante 
anupagamma maJjhima patipadä Tathagatena 
abhisambuddha cakkhu-karaql ñãna-karaqnl upasamäya 
abhiññãya sambodhãya nibbãanãya samvattatI. 

2. Katamaä ca sä bhikkhave maJJhimaã patipadä Tathãgatena 
abhisambuddha cakkhu-karaql ñãna-karaqnl upasamäya 
abhiññaya sambodhaya nibbanãya samvattat? Ayameva 
ariyo a{thañgIko maggo, seyyathidam sammä-ditthi samma- 
sañikappo samma-vacä samma-kammanto samma-äJTvo 
sammäã-väyämo sammã-sati sammäa-samadhi. Ayam kho sä 
bhikkhave majjhimäa patipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhu-karaq ñana-karam upasamaya abhiññãya 
sambodhäya nibbanäya samvattatI. 

3. Idam kho pana bhikkhave dukkham arIya-saccam: ]ãti pi 
dukkha, jJarä pi dukkhã, vyädhi pi dukkho, maranam pI 
dukkham, sokaparideva dukkha-domanassupäayäsä pi 
dukkhã. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo 
dukkho. Yam piccham na labhat tam pi dukkham. 
Sankhittena pañcupadanakkhandhã dukkhã. 

4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ariya- 
saccam: yäyam tanhã ponobhavikä nandi-räaga-sahagatäa 
tatra-tatrabhinandinI, seyya-thidam kama-tanhã bhava-tanhã 
vibhava-tanhã. 

5. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ariya-saccam 
yo tass4 yeva tanhãya asesa-viräaganiodho cägo 
patinissagøo mutfI anäalayo. 

6. lIdam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gamim- 
patipadä-ariya-saccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam: sammaädhitth1...sammasamadhi. 

“Idam dukkham ariya-saccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, ñãnam udapädl, 
pañña udapadi, vịjã udapadl, äloko udapädl. 
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Tankhopanidam dukkham ariya-saccam parIlññeyyan”ti! me 
bhikkhave pubbe ananussutesu... äaloko udapadi. Tañkho 
pamidam dukkham arIya-saccam pariññãtan”ti me bhikkhave 
pubbe ananussufesu dhammesu cakkhum udapädi, ñanam 
udapädli, pañña udapadl, v1Jjä udapadi, äloko udapädl. 

7. “dam dukkha-samudayam arIiya-saccan”t! me bhikkhave 
pubbe ananussufesu dhammesu cakkhum udapädi, ñãnam 
udapädI, paññaã udapädl, vijjä udapädi, äloko udapäadi. 
“Tankho panidam bhikkhave dukkha-samudayam ariya- 
saccam pahatabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi, paññã 
udapädl, viJJja udapädi, äloko udapädl. 

“Tankho panidam dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahTnanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapäadi, ñanam udapäadi, paññã udapäadi, viJJä 
udapädl, äloko udapädl. 

8. “ldam dukkhanrrodham ariya-saccan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, ñanam 
udapäadi, pañña udapaädl, viJjaä udapädli, ãloko udapädi. 
“Tankho panidam dukkha-nrodham ariya-saccam sacchT- 
katabban't me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapäadi, ñaãnam udapäadi, paññã udapäadi, viJJä 
udapädl, äloko udapädl. 

“Tankho panidam dukkha-nrodham ariya-saccam sacchT- 
katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu đdhammesu 
cakkhum udapäadi, ñãnam udapäadi, paññä udapäadi, vijjã 
udapädli, äloko udapädi. 

9. “Idam dukkha-nirodha-gaminT-pafIpadãä ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapäadi, ñaãnam udapädi, paññã udapädIi, vijjã udapadi, 
aloko udapädl. 
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“Tankho panmidam dukkha-nirodha-gaminT-pafIpadä-ariya- 
saccam bhaãvetabban”tt me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapädi, ñanam udapadi, paññã 
udapädl, viJJa udapädi, aloko udapädl. 

“Tankho panidam dukkha-nirodha-gaminT-pafIpadä-ariya- 
saccam bhãvitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, paññã 
udapädl, viJja udapädi, äloko udapädl. 

10. YãvakTvañca me bhikkhave Imesu cafusu arIya-saccesu 
evam ti-parivaffam dvadasakaram yatha-bhiutam ñãna- 
dassanam na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamana-bramhaniyä 
paJäya sadeva-manussäya anuttaram sammaä-sambodhim 
abhisambuddho'ti paccaññãsim. 

'Yato ca kho me bhikkhave 1mesu cafusu arIya-saccesu evam 
ti-parivatam dvadasakaram vathabhitam ñãnadassanam 
suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake loke 
samäarake sabramhake sassamanabramhanyä paJäya 
sadevamanussãya anutfaram sammaãsambodhim 
abhisambuddho'tI paccaññäsim. 

Nanañca pana me dassanam udapädi “akuppä me ceto- 
vimutti, aya-mantima Jãti, natthi`dani punabbhavo'tI. 

11. Idamavoca Bhagavä. Attamana pañcavaggiyäa bhikkhù 
Bhagavato bhãsitam abhinandum. 

Imasmiñca pana veyyäkaranasmim bhaññamãne äyasmafo 
Kondaññassa virajam vitamalan dhamma-cakkhum 
udapadi, “yvam kiãci samudaya-dhammam sabbam tam 
nirodha-dhamman'tI... 

Atha kho Bhagavä udãanam udãnesi, “Aññãsi vata bho 
Kondañño, aññãsi vata bho Kondañão ti lIt hidam 
äayasmato Kondaññassa Aññata-Kondañño “tveva namam 
ahosT ti (S VI 11). 
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2. Anatta-lakkhana-suttam 
Atha kho Bhagavä pañcavaggiye bhikkhũ ãmantesi: 

'rũpam bhikkhave anattä, rũpañca hidam bhikkhave attä 
abhavissa nayIdam rũpam ãbadhãya samvatteyya, labbhetha 
ca rũpe “evam me rũpam hotu, evam me rũpam mã ahos1'tI. 
Yasma ca kho bhikkhave rũpam anatfä, tasmä rũpam 
abadhaya samvattati. Na ca labhati rũpe “Evam me rũpam 
hotu, evam me rũpam mã ahosT'tI. 

“vedana bhikkhave anattä. Vedana ca hidam bhikkhave attã 
abhavssa nayidam bhikkhave vedana abadhãya 
samvatteyya, labbhetha ca vedanäya “evam me vedana hotu, 
evam me vedana mã ahosTti. Yasma ca kho bhikkhave 
vedana anattãä, tasma vedana abadhãya samvattatIl, na ca 
labhati vedanaya “Evam me vedanã hotu, evam me vedanä 
ma ahos1”tI. 

“sañña bhikkhave anattã... 

“sankhara bhikkhave anattäa. Sankhara ca hidam bhikkhave 
ata abhavissamsu, nayime saikhara sabadhãya 
samvatteyum, labbhetha ca sañkhãresu “evam me sañkhãra 
hontu, evam me sankhara mã ahesun'tI Yasmäa ca 
bhikkhave sañkhãrä anattã, tasmäa saikhara abadhaya 
samvattanti, na ca labbhati sañkharesu “Evam me sañkharä 
hontu, evam me sankharã mã ahesun't1. 

“viññãnam bhikkhave anatta. Viññãnam ca hidam bhikkhave 
attã abhavissa, nayidam viññãnam abadhãya samvatteyya, 
labbhetha ca viññãne “evam me viññãnam hotu, evam me 
viññãnam mã ahosT t1. Yasma ca kho bhikkhave viãñãnam 
anatt3, tasma viññanam abadhaya samvatfanti, na ca 
labbhati viññãne “Evam me viññãnam hotu, evam me 
viññanam mã ahos1”tI. 
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“tam km maññatha bhikkhave rũpam niccam vã aniccam 
va ti 

“aniccam bhante” 

“yvam pananiccam, dukkham vã tam sukham vã?” ti 
“dukkham bhante” 

“yvam pananiccam dukkham viparinamadhammam, kallannu 
tam samanu-passitum “etam mama, eso” hamasmIi, eso me 
attä” t1?) 

“no hetam bhante". 

“vedana... saññã... sankhara... viññaãnam niccam vã 
anIccam vã?'tI. 

“aniccam bhante'. 

“yam pananiccam, dukkham vã tam sukham vä?' ti. 
“dukkham bhante'" 

“yam panãniccam, dukkham viparinamadhammam, kallannu 
tam samanupassitum “etam mama, eso" hamasmi, eso me 
attä” t1?) 

“no hetam bhante". 

tasmatha bhikkhave yaliklñci rũủpam aftãnägata- 
paccuppannam ajjhatam vã bahiddha vã olarikam vã 
sukhumam vã hTinam vã panTtam vã yam dũre vã santike vã, 
sabbam rũpam “netam mama, neso'hamasmi, na me so 
atatl cvam cftam yathabhitam sammappaññäya 
datthabbam. Yã kãcI vedana..., yä kãcI sañña..., ye keci 
sankhãra..., yankiñc1 viññãnam afitanägata paccuppannam, 
ajjhattam vã bahiddhã vã olarikam vã sukhumam vã hinam 
vã panitam vã yam dũre vã santike vã, sabbam viññaãnam 
“netan mama, neso`hamasmI, na me so affA'ti evametam 
vathabhutam sammappaññaya datthabbam. Evam passam 
bhikkhave sutavä ariya-savako rũpasmimm pI nibbindatI, 
vedanäya pI nibbindatI, saññäya p1 nibbindati, sankhãresu p1 
nibbindati, viññaãnasmim pi nibbindati, nbbindam viraJJat, 
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Viragä vimuccatI, vimutfasmim vimuttoˆmh1 t¡ ñãnam hotI, 
khma Jai vusitam bramhacariyam katam karamyam, 
nãparam 1tthattayä'ti pajanati. Idam avoca Bhagavä, 
attamanä pañcavaggiyäa bhikkhũ bhagavato bhãsitam 
abhinandum. lmasmlñca  pana veyyäkaranasmim 
bhaññamane pañcavaggiyanam bhikkhũnam anupäadãya 
asavehI cittaäm! vinuccimsữtI (SxxI1I 59). 

3. Aditta-pariyäya-suttam 

Tatra sudam Bhagavaä Gayäyam viharati Gayä-sise saddhim 
bhikkhu-sahassena. Tatra kho Bhagava bhikkhũ ãmantesi: 
“sabbam bhikkhave aäditam. Kiñca bhikkhave sabbam 
adittam? Cakkhu bhikkhave ädittam, rũpa äditta, cakkhu- 
viññaãnam ädittam, cakkhu-samphasso äditto. Yadidam 
cakkhu-samphassa-paccayä uppaJjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã, tam pi ädittam. Kena 
adittam? Rãgagginäa dosagginä mohagsina ädiftam, Jãtiyä 
Jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upäyäsehi ädittan°ti vadãmI. Sotam ädittam, saddãä äditt, 
sota-viññãnam ädittam, sota-samphasso ädifo. Yadidam 
sota-samphassa-paccayä uppaljat vedayttam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tam pi ãdittam. 

Ghanam ädittam, gandhã adittä, ghãna-viññãnam ädittam, 
ghãna-samphasso äditto. Yadidamn ghãna-samphassa- 
paccayä uppaljati vedayiam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi ãdittam... 

Javhã ãdittã, rasä aditt, JTvhä-viññãnam ädittam, JTvhã- 
samphasso ãdito. Yadidan jTvhã-samphassa-paccayä 
uppaljai vedayftam sukhaim vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi ãdittam... 

Kãyo äditto, photthabba adittä, kaya-viññanam ädittam, 
käya-samphasso aditto. Yadidam kãya-samphassa-paccayä 
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uppaljjai vedayftam sukhaim vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi ãdittam... 

Mano äditto, dhammäa äditãä, mano-viññãnam ãdittam, 
mano-samphasso ãditto. Yadidam mano-samphassa-paccayä 
uppaljai vedayftam sukhaim vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tam pi äditam. Kena ãdittam? 
Rãgaggina dosagginäa mohagsgina ãdittam. Jãtiyä Jaräya 
maraqena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upäyäsehi ãdittan”ti vadami. Evam passam bhikkhave sutavä 
ariya-savako cakkhusmm pI nibbindatl, rũpasmimm pi 
nibbindati, cakkhu-viññãpe pI nibbindati, cakkhu-samphasse 
pI nibbindati, yadidam cakkhu-samphassa-paccayä uppaJJati 
vedayttam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã, 
tasmimm pI nibbindati. Sotasmim pI nibbindatIi, saddesu pi 
nibbindati, sota-viññãne pi nibbindatil, sota-samphasse pI 
nibbindat, yadidam sota-samphassa-paccayä uppalJat 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã 
tasmim pI nibbindatI. 

Ghãnasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghãna- 
viãññãne pI nibbindatl, ghãna-samphasse pi nibbindatl, 
vaddam ghãna-samphassa-paccayä uppajjat vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmim pI 
nibbindat. 

Jrvhãya pI nibbindatI, rasesu pI nibbindatI, JTvhã-viññãne pi 
nibbindati, JTvhä-samphasse pI nibbindati, yadidam jJTvhã- 
samphassa-paccayä uppajjatdi vedaytam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tasmim pI nibbindat1. 
Kãyasmim pi nibbindatI, photthabbesu pi nibbindatIi, kãya- 
viãññãnc pi nibbindatl, kãya-samphasse pi nibbindatI, 
yvaddan kãya-samphassa-paccayä uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmim pI 
nibbindat. 
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Manasmim pI nibbindatl, dhammesu pI nibbindatl, mano- 
viññãnec pIi nibbindatl, mano-samphasse pI nibbindatI, 
vaddam mano-samphassa-paccayä uppaljat vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmim pi 
nibbindat, nibbindam virajljai, viräapgã vimuccatl, 
vimutfasmim vimuttoˆmhT t¡ ñanam hotI, khina JãtI, vusitam 
bramha-cariyam, katam karanTyam, nãparam 1tthattay3a”ti 
paJanãtI". 

Imasmm pana veyyäkaranasmm bhaññamane tassa 
bhikkhu-sahassassa anupadäya äsavehi citfãni vimuccimsu 
(S xxv 28). 


GIẢI ĐÁP PÄLI CĂN BẢN 
BÀI 1 
I. Vasa, Gaccha, Tittha, Utthaha, Uttittha, Nisida, Agaccha, 
Saya, Apagaccha. 
IL 1. Tôi đứng (đang đứng) / thức dậy 
2. Bạn cư ngụ 3. Họ đứng dậy 4. Chúng tôi đi 
5. Các bạn ngủ 6. Tôi đi khỏi 7. Các bạn ngồi 
8. Họ đến 9. Anh ây cư ngụ 10. Họ ngủ. 
IHL I1. Tithami 2. Utttthama 3. Sayanti 4. Nisidasi/ 
nisidatha 4. Vasama 6. Gacchanti 7. Apagacchãma 
§. Dhãvasi/ Dhãvatha 9. Agacchati 10. Gacchãmi. 
BÀI 2 
L Tìm gốc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện 
tại: 


Pãpunãti: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jinãti: chiến thắng 

BhãvetI: tu tập Pappoti: đạt đến/đến gần 
SunätI: nghe Chaãdeti: bọc kỹ, che đậy 
Jãnãti: biết Cinäti: thâu lượm/chất đống 
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a. Gốc các động từ: 
Pãpunã, Jinä, Suna, Janã, Core, Bhãve, Chade, Tano, Pappo, 
Cina. 

b. Chia theo thì Hiện tại: 


I(SốÍ)  Pãpunami (Sốnhiều) Pãpunäma, 
Papunäsi Papunatha 
Kì PapunäatI Papunanti... 


IL Dịch Việt 

1. Tôi biết (gốc : jãnã) 2. Các bạn chiến thắng (Jinã) 
3. Họ che đậy (Chãde) 4. Họ nghe (Sunä) 

5. Chúng tôi truyền bá (Tano) 6. Tôi tu tập (Bhãve) 
7. Bạn che đậy (Chãde) 8. Các ngươi ăn trộm (Core) 
9. Họ tới gần (Pappo) 10. Tôi sưu tập (Cin8). 

II. Dịch ra PaÌlI: 

1. J]inamI 2. Papponti 3. Bhãvema 4. CorentI 

5. Chademi 6. Cinas1/ ...tha 7. Sunama 8. Dhãvanti 
9. Nsidami 10. SayantI. 

BÀI 3 

II. Dịch ra PäÌlI: 

1. Asmi (amhn) 2. Hanasi (sing)/ hanatha (plu) 

3. Sunanti 4. Cinäti 5. Brũvanti (Vadanti) 

6. Asma/ amha 7. Karosi⁄ Karotha 8. Dhãvãma 9. Atthi 10. 
Santi II. Bris1/ vadas1⁄/ Brũtha/ vadatha 

12. Hanas1⁄ hanatha. 

BÀI 4 

I. Dịch Việt 

1. So kasat1⁄ anh ta (đang) cày 

2. Mayam sayama/ chúng ta đang ngủ 

3. Aham phusãm// tôi xúc chạm 

4. Te vapanti/ họ đang gieo hạt 

5. Tumhe passatha / các bạn đang thấy 

6. So passati/ nó thấy 
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7. Aham cIntem// tôi suy nghĩ 

S. Tumhe ghãyatha/ các bạn đang ngửi 

9. Te brũvant/ họ nói 

10. So hanti/ nó đang giết 

11. Mayam ema/ chúng ta đang đến 

12. Tumhe etha/ các bạn đang đến 

II. Dịch ra PaÌlI: 

1. Tvam ägacchas1⁄ Tvam esi 2. Aham ghãyãmi 
3. So vapatI 4. Mayam cintema Š. Tvam cinasi 
6. Te vapanti 7. Mayam passama 8. Tvam sun8si 
9. Aham asm1/ amhi 10. Te hanantI. 

BÀI 5 

Dịch Việt 

Aham vasissämi / tôi sẽ sống/ cư ngụ 
Tumhe gacchissatha/ các bạn sẽ đi 

. Te ãgacchissanti / họ sẽ đến 

Mayam nisTdissãma/ chúng ta sẽ ngồi 

Tvam sayIssas1⁄/ bạn sẽ ngủ 

. Aham ufthahissaäm/ tôi sẽ thức 

. Te apagacchissanti/ họ sẽ đi khỏ1/ rời đi 

. Aham jãnissãmi / tôi sẽ biết 

. Te jinissanti / họ sẽ thắng 

10. Tumhe sunissatha/ các bạn sẽ nghe. 

II. Dịch ra PäÌlI: 

1. Aham Jãnissami 2. Te Jinissanti 3. So Chãdessati 
4. Aham bhavessami 5. Te coressantI 

6. So tanIssatI 7. Mayam cInIssama 

S. Mayam papunissama 9. So coressatI 

10. Te agacchissantI. 

BÀI 6 

I. Dịch Việt 

1. So idha vasatu / hãy để vị ấy ở đây 


= 
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2. Te tatra gacchantu / để họ đến đó 

3. Tumhe idha mã nisidatha / các bạn chớ ngồi ở đây 

4. Mayam tato kinãma / để chúng tôi mua từ đó 

5. Kutra tumhe vasatha? / các bạn sống ở đâu ? 

6. Yato te ägacchanti, aham tatra gacchissami / Tôi sẽ đi đến 
nơi họ mà họ đang đến 

7. Yatra te vasanti mayam tato ägacchãma/ chúng ta đến chỗ 
mà họ đang cư ngụ 

S. Mayam 1to kuhim gacchissama? / từ đây chúng ta sẽ đi 
đâu? 

9. Te tatra tanontu / mong họ truyền bá ở đó 

10. Mayam jãnãma / chúng tôi biết 

II. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha / mong các bạn 
thuyết giảng nơi mà họ đang sinh sông 

12. Tvam mã desehi/ bạn đừng cắt nghĩa/ phân tích thêm 
13.Te bhãventu / mong họ tu tập 

14. Kuhim te corenti? / họ cướp ở đâu? 

15. Te Jinantu/ mong họ chinh phục. 

II. Dịch ra PaÌlI: 

1. Te Idha (atra/ ettha) agacchantu (entu) 

2. Kuhim (Kkutra/ kattha) te vasantI? 

3. Tvam Jana (Janah1) 4. Tumhe jinatha 

5. Yattha (yahim) te santi (vasanti) tattha (tatra, tahim) aham 
gacchamI 

6. So kuhim ((kutra/ kattha) atthi (hoti)? 

7. Mayam tato kinama 8. Mayam tato sunama 

9. Tatra (tattha, tahim) mã hana (hanähi) 

10. Te tato agacchantu (entu). 

BÀI 7 

L Dịch ra tiếng Việt 

1. So tatra kaseyya / nó nên cày ở đó 


244 


2. Tumhe idha vapeyyätha/ các bạn có thể gieo hạt ở đây 


Mayam passeyyãma / chúng ta có thể nhìn thấy 

Te tahim sayeyyum / nếu họ muốn nằm ở đó 

Aham phuseyyãmi/ nếu tôi tiếp xúc 

Tvam cinteyyäsi / nếu bạn nghĩ vậy 

Mayam tahim gaccheyyäma / nếu chúng ta đi đến đó 
Aham cineyyämi / nếu tôi dồn thành đống 

Kuto te agaccheyyum? Họ đến từ đâu? 

10. Kutra mayam vaseyyäma? Chúng ta sống ở đâu (đây)? 
11. Yatra te vaseyyum mayam tatra gaccheyyaäma / chúng ta 
có thê đi đến bất kỳ nơi mà họ ở/ sống 

12. Yahim te nisideyyum tato tumhe apagaccheyyätha/ nếu 
các bạn rời chỗ nào thì họ (sẽ) ngồi chỗ đó. 

II. Dịch ra PäÌlI: 

1. Aham idha vaseyyämi 2. Te 1to apagaccheyyum 

3. Kuhim te dhãveyyum? 4. Te tatra Jineyyum 

5. Tumhe Janeyyätha 6. Te JiIneyyun 

7. Kuto mayam kineyyama? 

S. Tumhe tahim pãpuneyyatha (tumhe tatra pappeyyatha) 

9. Katham te Jineyyun 

10. Ittham (evam) tvam kayt1rãsI (kareyyäsI) 

11. Yatha aham karomI tathã tvam kareyyäsI 

12.Tvam deseyyäsl. 

BÀI8 

I. Dịch Việt 

1. Aham tatra vasim / tôi đã ở đây 

2. Te kadã tatra gacchimsu / họ đã đi đến đó khi nào 

3. Yadãä tvam tato agacchi, tada mayam atra ãsimhã/ khi 
chúng tôi sống ở đây thì bạn đã đến đó (rồi) 

4. Tumhe kadã jinittha? / các bạn đã thắng khi nào? 

5. Mayam 1dãnI kinimha / chúng tôi vừa mua xong 


An lễ XƯA ES2IE xài 2) E¬o REyei 
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6. Yato aham ajãnim tato avadim / vì tôi biết (nên) tôi mới 
nói => khi tôi biết tôi phát biểu 

7. Te tahim desesum / họ đã giảng / dạy ở đó 

8. Aham tadã idha ãsim / lúc bấy giờ tôi đã ở đây 

9. Yadi evam siyã, aham idha ägaccheyyãmi / nếu bạn (bị) 
như vậy, tôi sẽ đến (chỗ đó) 

10. Kađã te tatra hanimsu? / họ đã giết ở đó khi nào? 

11. Tumhe mã idha vasittha / Các bạn đã k sống ở đây 

12. Mã te evam karimsu/ họ đã k làm như vậy 

II. Dịch ra PaÌlI: 

1. Te tatra gacchimsu 2. Mayam 1dha vasimhã 

3. Kadä tumhe tato ãgacchittha? 4. Tadã tvam tatra ãsI 5. 
'Yadã tvam atra äs1 tadã mayam tatra gacchimhã 

6. Katham tvam ajan1? 7. Kuhim tumhe kimttha? 

S. Kadãä tvam kasi? 9. Yada aham phusim tadã aJãnim 10. 
'Yadã mayam sunimhã (assosumhä) tadã cintayimhä. 

BÀI 9 

Dịch ra Việt: 

Nó ngồi ở đâu thì dậy ở đó 

Hôm nay chúng tôi sông ở đây, ngày mai sẽ đi đến đó 

Tôi không muốn năm liễn sau khi ăn no 

Khi nào bạn sẽ đi giảng ở đó (đi đến đó giảng) 

Mong rằng bạn đến và ở lại đây 

Họ đã cày xong và đến đây ăn 

Bây giờ chúng ta sẽ ăn ở đây rồi đến đó gieo hạt 

Họ đã lấy (cắp) tại đây, chạy khỏi đây và đến đẳng đó 
Mua ở đó, đến đây bán và nó đã trở về đây 

10. Nếu nó lấy trộm, trở lại đây, tôi sẽ phạt nó 

11. Nếu các bạn đi từ đó và đến đây sinh sống, thì chúng tôi 
cũng sẽ có thể đi từ đây đến đó định cư 

12. Nếu bạn đến đó giảng, chúng ta sẽ đến đó nghe 

13. Nếu ngày mai cô ta giảng, thì cô ta sẽ đến đây 


—= 
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14. Nếu hôm nay các bạn đến đây nấu, ăn và nghỉ lại thì 
ngày mai các bạn sẽ đi đến đó 

15. Đừng ngồi đây khóc nữa, các bạn hãy đến kia ăn (uống) 
và nghỉ ngơi (đl). 

II. Dịch ra PaÌlI: 

I. Sace tvam Idha vasitum I1ccheyyäsI, ägantvä Idha vasahi 
(vaseyyäsI) 2. Aham tatra gantväa desetun Icchami 3. 
Mayam ketum tahm na gacchama 4. Te Idha ãgantvä 
pacttvä gacchanti, tvam bhuñjJitvã pIvitvä sayasi 5. Te tahim 
kasitväa atra agacchimsu 6. Mayam hantum na Icchama 7. 
Ama, aham jãnãmi, tvam coretum icchasi 8. Yadi so tatra 
gantum Iccheyya, gacchatu 9. Te tatra papunitum 1cchimsu 
10. Yadi tvam tatra gantvä HỘ 2c te suneyyum II. Tvam 
1{o gantväa tatra kuhim vasIssasi ? 12. Sace tvam Iccheyy8sI 
idha vasa (vasahI, vaseyyäsI) I3. Kim tvam paciItum I1cchasI 
? 14. So Jetum na sakkunati (sakkotIl) 15. Aham passitum 
sakkomI. 

BÀI 10 

Tìm chủ cách số ít và nhiều của các danh từ sau: 

VaãmJjo/ Vãn1Jä (người thương gia) Setu/ 
Setữ/avo (cái cầu) 

Nãgo/ Nãgã (rắn mang, con voi) SurIyo/ Suriyä 
(mặt trời) 

Isi/ Is1/ayo (nhã ẩn sĩ) Ucchu/ 
Ucchũ/avo (cây mía) 

Alagaddo/ Alagaddã (con rắn) Agg/ 
Agg1ayo (lửa) 

Sũdo/ Sũđã (người nấu ăn) Velu/ Ve|ũ/avo 
(cây tre) 

Rav1/ Rav1/ayo (mặt trời) Maccu/ 
Maccũ/avo (chết) 
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Manusso/ Manussã (con người) Ah/ 
Ahf/ayo (con răn) 


GahapatI/ Gahapat/ayo (gia chủ) Migo/ Migã (con 
nal) 

Sabbaññi/ Sabbaññi/uno (đẳng Toản tri) Alagaddo/ 
Alagaddã (con răn) 

BÀI 11 


I. Dịch Việt 

Migo ägacchati / con nai đang đến 

Manussã vasanti / loài người đang sinh sống 
Alagaddo dasati / con răn căn 

Naãgaã dhãvanti / những rắn hồ mang đang bò 
Isayo viharanti/ những ấn sĩ đang cư trú 
Aggl dahati / lửa phực 

Ravi uggacchatI / mặt trời mọc 

Ahayo vicaranti / những con rắn bò quanh 
Gahapati kinãti / người chủ nhà mua sắm 

10. Maccu harati / thần chết đoạt mạng 

II. Dịch ra PaÌlI: 

1. Sabbaññu deseti 2. Ucchu rohati 

3. Sefũ (setavo) santi 4. MunI (munayo) desenti 
5. Ve|u patati 6. Nãgã vicaranti 7. Garu anusãsatI 
8. Sũdo pacatL 9. Vãn1Jã vikkinanti 

10. Suriyo (ravi) ogacchati. 

II Đối tắt cả động từ phần I sang thì quá khứ (làm thành 10 
câu). 

1. Migo ägacchatI /1 

2. Manussã vasantI // Imsu/ un 

3. Alagaddo dasatI /1 

4. Nagaã dhãvanti // Imsu/ un 

5. Isayo viharanf1⁄/ imsu/ un 

6. Aggl dahati /1 


ho stiEEnuie nà on. l ng oan 
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7. Ravi uggacchatI /1 

8. Ahayo vicaranfi // msu/ um 

9. GahapatIi kinãti /1 

10. Maccu haratI /1 

IV. Đổi tất cả động từ phần II sang Mệnh lệnh và Khả năng 
cách. 

. Sabbaññũ deseti // etu// e/ eyya 

Ucchu rohati // atu// e/ eyya 

Sefũ (setavo) santi // sanfu // siyum / assu/ siyamsu 

MunT (munayo) desenti // entu// eyyun 

Vel|u patati // atu// eyya 

Nãgã vIcaranti / antu/ eyyum 

Garu anusãsatI // atu// eyya 

Sũdo pacati // atu// eyya 

Vãn1Jã vikkinanti // antu// eyyum 

10. Suriyo (rav1) ogacchati // atu// eyya 

V. Dịch ra tiếng Việt 

1. Migo tatra gantvä sayi / con nai đã đến đó và nằm xuống 
2. Manussã ajja idha vasitvã suve tahim gacchissanti / nhiều 
người hôm nay sống ở đây, ngày mai sông ở kia 

3. Alagaddo dasitvãä tattha đhãvi / con rắn cắn xong bò đi 
nơi khác 

4. Isayo Idha viharitum na 1cchanti te tattha gantvä vasitum 
icchanti / những vị ẩn sĩ k muốn sống ở đây, họ muốn đi chỗ 
khác sống. 

5. Agøi utthãya dahi/ lửa phực lên và bốc cháy 

6. Idãm suriyo uggacchatI, utthatha, mã idha sayittha/ mặt 
trời lên rồi, các bạn dậy đi, k nằm hoài đây nữa. 

7. Vãn1Jä 1dha misiditvä vikkinimsu / các người lái buôn đã 
ngồi đây bán. 

8. Sace gahapati ägaccheyya, idha vihareyya/ nếu người gia 
chủ đến, ông ta sẽ sống ở đây. 


— 
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9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyäma/ nếu các 
bạn bán, chúng tôi sẽ mua. 

10. Sace sũdãä na paceyyum, mayam bhuñjtum kuhim 
gaccheyyãma?/ nếu những người đầu bếp k chịu nấu, chúng 
ta sẽ đi đầu ăn 2 


BÀI 12 

Dịch Việt: 

1.Bạn ốm và đen 2. Con đường an ổn 

3. Các pháp hạ liệt và bất thiện (của tâm) sanh khởi 
4. VỊ trưởng lão có tướng hảo 5. câu hỏi hợp thời 
6. nước miếng có mùi hôi 7. thân thê dễ hoại 

S. các hành vô thường 

9. tôi không phải là người làm thuê 

10. tại sao bây giờ người đàn ông đó rời khỏi đây? 
II. Dịch ra Pali 

1. Sankhara na sassata 

2. Gahapati sudatto naãma äsi (ahosI) 

3. Kayo vaddhati 4. Gũtho duggandho 

5. Saddhammo dullabho 

6. Papako (cando) mã bhava (bhavähn) 

7. Tadã so abhiripo ãäsi 

8S. Yadäa magso khemo bhavissal, tadä mayam Ito 
nikkhamIssama 

9. Sappurisa dullabha 10. Te na sadhanä. 

BÀI 13 

I. Dịch Việt 

1. tôi thấy những người nhà giàu 

2. bạch sa môn, con đang cày 

3. đến đây, này con, Rafthapäla, hãy ăn và uống 

4. này kẻ trượng phu, hãy sống tỉnh thức 

5. nếu nó từ bỏ được sân thì nó cũng sẽ bỏ được mạn 
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6. Ôi bạn, thế giới (sẽ bị) diệt vong 
7. tôi không (dám) xem thường người trí 
8. con người k nên giao tiếp với những bạn xấu 
9, ngươi cứ thọ hưởng dục lạc cõi người (đi) 
10. bất chánh dẫn đến đoạ lạc 

II. Dịch ra Pali 
Manussäa kullam bandhanti 
Bho, kame paJaha (jaha, JahahI, paJahahi) 
Bramhana, tvam Jinno s1 
He suvrra, tattha (tahim, tatra) gaccha (gacchahn) 
Adhammam na careyya, (hinam dhammam na seveyya) 
So candam sunakham parIvaJJetI 
Mayam Buddham vandama 
He mitta, idãni mayam vihãram gacchama 
MunI tatra dhammam desetväa idha ãgacchi 
10. Puriso odanam pacitvä bhuñJatI 
II. He kumarä (bhavanto kumarä) idha ägacchatha, 
bhuñJitvã pIvitvä ca kilatha (bhuñJatha, pIivatha kTlatha ca) 
12. Idan mayam gamam gantưtm na sakkoma (na 
sakkunaäma). 
IIL Trả lời ra PAli 
1. Ko iđãni tatra dhammam deseti? Bây giờ ai đến đây để 
giảng pháp?// Thero 1dãn1 tatra dhammam desetI / vị trưởng 
lão 
2. Kim tumbhe ajja vihãram na gacchittha? Các bạn nào hôm 
nay k đến tịnh xá? // Äma, mayam ajja vihãram gacchimhã / 
hôm nay chúng con có/ k đến (na hi, mayam ajja vihãram na 
gacchimh8) 
3. Aham hi Idha vasitva dhammam ugganhãmi, tumhe atra 
kim karotha? Về phần con thì đang sống ở đây và học giáo 
lý, còn các bạn sẽ làm gì ở đó?// Mayam atra vasitvä kasama 
ca vapãma ca / chúng con cày cây và trồng trọt 
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4. Kim tumhe kumaära idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? Này các bé trai, có bạn nào sống ở đây mà k 
muốn học giáo lý?⁄ Mayam idha vasitva dhammam 
ugganhitum 1cchãma (na 1cchãma, na sakkoma) / chúng con 
muốn/ k muốn ạ 

5. Api nu tumhe tatra ahim passatha? Có bạn nào thấy con 
rắn ở đây k2 // Na hi, mayam tatra ahim na passama (ama, 
mayam tatra ahim passama) dạ k/ có thấy... 

6. ApI tvam yakkham disväa bhãy1? Bạn cũng sợ dạ xoa à? // 
Aham na bhãy¡m (đã k sợ) 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama / 
hôm nay một số trong chúng ta sẽ đến đó để thăm bậc đạo 
sư// Ảma, gacchissãma / vâng, sẽ đi đến đó 

8. Kuhim so gãvam net? Nó mang gia súc đi đâu? // So 
gãvam gãmam (vajam) neti/ đến làng, (aham na jãnãm)) / tôi 
không biết 

9. Kutra idãni senanT ca kumarä ca gacchanti? / Bây giờ 
quân đội và những bé trai đi đâu? // Idãni senänT ca kumarä 
ca gãmam (pãsãdam) gacchanti / đi đến làng/ lâu đài 

10. Kam disvä bhãyitvã kumãrã tato apadhävanti2/ thấy gì, 
sợ gì mà những đứa bé bỏ chạy vậy? // Candam sunakham 
(gajam, vyaggham) disvã te tato apadhävanti/ thấy chó đữ. 


BÀI 14 

I. Dịch Việt 

1. chúng ta sống theo chánh hạnh, quyết không sống theo tà 
hạnh 

2. các bạn hãy cùng thảo luận với những người trí 

3. tôi sẽ không về làng nếu thiếu bạn 

4. mong loài hữu tình k nên giao tiếp với các bạn xâu 

5. VỊ BLM cùng những người con đến gần đức Phật 

6. bạn nào có thê dùng thuyền vượt biển? 
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7. cùng các đồng phạm hạnh Ratthapäla rời khỏi nhà 
8. người ta k thể sông bằng lối sống cầu thả 
9. người trí bỏ cách sống câu thả nhờ sự tỉnh giác 
10. các vị ấn sĩ đang rời trú xứ 
11. quý Thầy cùng các ưu bà tắc vào làng 
12. chư thiên (giáng trần/bị đoa) tử biệt 
13. bạch thầy, mong thầy đến và ngồi ở đây 
14. chúng ta đang học ở đây, nhưng nó lại nằm đăng kia. 
II. Dịch ra Pali 
1. Mayam sevakehi saddhim (saha) gamamhã nikkhamãna 
2. Bhikkhu viharamhã (vihãrato) nikkhamma (nikkhamitvä) 
gamam gacchatI 
3. Tvam kodhena arayo Jetum (Jintum) na sakkuneyyäsI 
4. Akkodhena Jine (Jineyya) kodham 
5. Aham asadhũ (asadhavo) sadhunã Jinami 
6. Tvam viharanha agacchasi km (km tumhe vihãrä, 
viharamha ägacchatha) 
7. Papakehi purisehi saddhm (saha) mã vicaritha 
(vicaratha) 
8. Bhãtikena vina idha vasitum naham I1cchãmi 
9, Te sadhana (dhanik3), aham hi daliddo purisomhi 10. 
Mayam idha pãthe pathama, tumhe pana tatra kT|atha 
I1. Tumhe dhammena vinä saggam gantum na sakkotha 
(sakkunatha, sakkuneyyatha, sakkunissatha) 12. Mayam 
Buddhena dhammena sañghena ca vinã JTvitum (vasitum) na 
sakkoma. 
BÀI 15 
I. Dịch Việt 
1. tôi đã từ làng đến đây ngày qua 
2. người đàn ông đã khóc sk thấy đứa con trai rơi từ cây và 
chêt 
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3. người gia chủ thấy anh trai được vị tướng quân cứu thoát 
khỏi các kẻ thù, đã vô cùng hạnh phúc 

4. mặt trời đã mọc rồi mà bây giờ các bạn còn nằm sao 5. vị 
Trưởng lão khuyên loài người nên tránh/ hạn chế sát sanh 

6. họ thực hành chánh pháp và sanh thiên/ họ làm thiện 
được sanh thiên 

7. Bạn đứng đâu mà thấy ăn trộm vào nhà? 

§. cái bát rơi khỏi tay, đã bị bể 

9. các kẻ thù bị tướng quân tấn công bằng thanh gươm, đã 
gục ngã và chết 

10. các tỳ kheo và thiện nam tử cung kính, cúng dường đức 
Phật. 


II. Dịch ra Pali 

1. Sudena pacIto odano sevakehi bhutto 

2. Mayam patitam rukkham passimhä 

3. IđãnI ãgato puriso kuhim hotI2 

4. Darako 1to dhãvitvã tatra patito 

5. Kuto so ãgato? 

6. Aham ahina dattham matam migam passim 

7. Puriso pgamamhäã (gamato) gehamãgatam puttam disvä 
tuftho ahos1 

S. Karuna kato geho gahapatina kTto 

9. Taravo (rukkhã) sevakehI chinnã patitä 

I0. Viharam gatã purisa Theram disvä vandimsu 
(abhivadesisum) 

11. Kuto te manussã ägata? 

BÀI 16 

I. Dịch Việt 

1. lửa bén và đốt nhà người gia chủ 

2. hôm nay chúng ta sẽ leo núi để viếng am thất của người 
tu khổ hạnh 
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3. cầu mới được làm bởi người thợ mộc 
4. những con bò của người gia chủ bị những kẻ trộm dắt đi 
5. mía của người gia chủ được người thương gia mua 6. 
Pháp đẳng toàn tri giảng, được những người con của vị bộ 
trưởng nghe khi họ đến chùa 
7. con nai bị rắn cắn, chính nó đã gục ngã và chết thảm ở đó 
§. cơm được những người đầu bếp nấu cho những người 
g1úp việc của người gia chủ 
9. bóng tối/ màn đêm bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời 10. 
nhiều lâu đài được người thợ mộc xây cho Vua, thái tử và 
các quan đại thần. 

II. Dịch ra Pali 
1. Go gahapatino sevakena ve|unä pahal|o apadhãvI 
2. Tãpaso (1s1) pabbatamhã orulho gamam pindäya pavIttho 
3. Puriso geham paviftham coram disvä gantvä rãjapurise 
änesI 
4. Gahapati rukkhato (rukkhamhä) patitam matam puttam 
disvã rodi 
5. VãmiJena kĩto geho arThi daddho 
6. Manussa dhammena saggam gacchantI 
7. VirapI maccuna pahafa 
8. Nassati vata lokol 
9. Sũdena pacIto odano yäcakassa sunakhena khãdito 10. 
PurIsassa gono nattho. 
BÀI 17 
I. Dịch Việt 
1. ngày qua tôi đã sông trong nhà anh trai (tôi), mới vừa đến 
đây sáng sớm hôm nay 
2. Bây giờ vị Trưởng lão đang giảng pháp tại chùa, các bạn 
không đến đó để nghe pháp sao? 
3. những con rắn bò lanh quanh (đó đây) trên những đồi núi 
4. bây giờ trời đang mưa, các bạn đừng ra ngoài 
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5. ngày hôm nay, nhiều người đã tập trung trong làng 
6ó. những chiếc xe ngựa đang chạy trên các con đường 7. 
Bên đức Phật, những người trí an vui 
8. nhiều người hân hoan trong pháp, thực hành pháp, đã 
được sanh thiên 
9. các học sinh tụ tập trong công viên và đã chơi banh 10. 
những bé trai của người gia chủ trở về từ trường, ăn cơm và 
bây giờ chúng đang ngủ trên những cái g1ường. 

II. Dịch ra Pali 
1. Vanara (kapayo) rukkhesu (tarusu) vicarantI 
2. AJJa bahũ (bahavo) manussä vihãre sannipatissanti 
3. Sappurisa dhamme ramantI (pasidantI) 
4. Te kamanam ädInavam disvä anagariyam pabbajimsu 
(bhikkhu-sañghe pabbajimsu) 
5. Bhũpo (bhũpat) Buddhena desite dhamme pasiditväa 
Buddham ca Dhammam ca Sañgham ca saranam gacchi 
(gato) 
6. Kumaäräa (balakã, darakã) papehi sahayakehi (mittehi) 
saddhim (saha) ärame (uyyãne) vicaritva (ahinditvä) bahũ 
(bahavo) sakune viJJhitväa mãresum (mãray1imsu, hinimsu) 
7. Idãni game manussanam kalaho vattati 
S. He (bhavanto) mittä (sahayakã), tumhe pãnãtipätamhä 
(panavadhamhã pãnãtIpätato) viramatha 
9. Buddho kutumbikena (gahapatinä) sahayakehi saddhim 
mãpIte (kãrIte) vihare vihari (vihãs1, vas1) 
10. Desesu ca manussesu ca (devänam ca manussãnam ca) 
dhammiko (dhamma-cãr1) eva settho. 
BÀI 18 
I. Dịch Việt 
1. vị BLM đã đứng dậy từ chỗ ngồi, đắp thượng y hở vai và 
đảnh lễ dưới chân các TK trẻ 
2. các trưởng lão bắt đầu tinh cần tinh tấn 
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3. họ lắng nghe/ chú ý 
4. chư tăng thọ trai 
5. những người ngu làm các điều ác 
6. nó thích tắm lòng người gia chủ/ vui (với) trách nhiệm/ ý 
thức của người gia chủ 
7. Hỷ sanh 
§. Hiền giả Änanda, các ông hãy đề cao/ tán dương việc 
đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân s1 
9. chúng ta ăn thức ăn khất thực không phải chỉ vì thích thú, 
kiêu hãnh, trang sức hay làm đẹp (cho thân) 
10. này các TK, sợ hãi không có khởi lên từ người trí I1. 
người thương gia đạt thạnh vượng trong khối tài sản (của 
mình) 
12. Sẽ thuận lợi hơn, nếu tôi hướng Mahãnãma qua một bên 
và giảng pháp/ hướng Mahäãnäma theo đạo 
13. các TK đã ngôi trên chỗ (đã) soạn sẵn 
14. này các TK, các ông hãy từ bỏ điều ác, có thê từ bỏ điều 
ác, này các TK 
15. Đôi mắt (mà chúng ta đang làm chủ) sẽ bị hoại diệt (suy 
nhược/ mò). 

II. Dịch ra Pali 
1. Bhikkhũ arahattam pãpunitum viriyam ãrabhimsu 
2. Buddho rägassa dosassa mohassa pahanaya dhammam 
desesi 
3. Mayam senaninno geham gantvä paññattesu asanesu 
nisidimhäã 
4. Sace tvam kusIto (alaso) bhaveyyäsi, nissamsayam 
daliddiyam pãpuneyyäsI (pateyyäs1) 
5. Yannũnaham agärasma anagariyam pabbaJeyyämI 6. Te 
Buddhassa dhammam sotum sotam odahimsu 
7. Te Jetavvanam gantva Buddham disvä vandimsu 
(abhivadesum) 
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8. Sudhinã kulena bahũni puññãn! kammãnl kattãn1 

9. Sangamasmim senanina ca yodhehi (bhatehi) ca bahavo 
(bahũ) arayo (ar1) hatã 

10. Bhikkhu araññam (vanam) gantvä rukkhassa mũile nIs1dI 
II. Tadã Buddho Kapilavatthussa nagarassa avidure 
(samTpe) nigrodharame vihari (vas1) 

12. Kassakãa divaä khette kammam katvã säyam (säyanhe) 
gehanI paccagacchimsu 

13. Nagarassa dväre bahũ (bahavo) bhatä (yodhä) atthamsu 
14. Mayam cakkhihi rũpãnI passama, sotehi sadde sunama 
ghãnena gandhe ca ghãyãma. 

BÀI 19 

I. Dịch Việt 

1. Mẹ, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? 

2. Hãy để các bé gái đi với các anh trai đến thành phố để 
xem lễ hội 

3. Những dây leo bò lên cây 

4. Do ánh trăng mà màn đêm tỏa sáng 

5. Chúng ta hãy xuống sông để tắm 

6. Này bé, hôm nay em không đi học sao? 

7. Người nữ gia chủ, sk cầm dây thừng, đi đến chuông bò, 
cột nó (cho an toàn) rồi đắt nó về nhà 

8. Buổi sáng chúng tôi thức dậy, húp cháo, rời nhà và đi ra 
đồng 

9. Những bé gái tụ tập trong khuôn viên gần trường và chơi 
10. Ái ngữ làm vừa lòng các bé trai và gái 

11. Cái hồ được những người lao công đào thì sâu và rộng 
12. Miệng phát ra lời độc ác 

13. (nhiều người nghe vị trưởng lão thuyết kinh) bài kinh do 
trưởng lão thuyết được nghe bởi nhiều người 14. Đứa bé gái 
đến nhà người (thân) bà con 
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15. Người phụ nữ khốn khổ đang đứng tại cổng, hát và gảy 
đàn. 


II. Dịch ra Pali 
I. Mayam nahãyItum nadim gacchãma 2. Kaññã Jetthena 
bhatikena saddhim nagaram gatä gaJam disvã bhayena rodi 
3. Bahuyo (bahũ) nadiyo girimhã (pabbatamhä) sandanti 4. 
Vvyadho vanamhãä (araññamhä) migim ãänetvä, nagaram 
gantvva papamikassa (väamJassa) vikkimat . Jetthena 
bhatkena vettena pahatã darika geham gantva mañce 
nisiditväa (nisaJJa) rodati 6. Tumhe samadhim ca vipassanam 
ca bhavetva tanham pajahatha 7. Sevakehi khatam 
pokkharanim mayam passimhã 8. VãpI Vikasitehi padumehi 
sobhati 9. Angala-visaye kadaliyo na rohanti 10. RãJim 
dhammena paJam päleti. 
BÀI 20 
I. Dịch Việt 
1. đức Phật trú trên bờ (của) sông Ni liên thuyền 
2. Này BLM, có một thành phố tên Sãvatthi trong các quận 
hướng Đông 
3. Lại nữa, còn như tôi (phần tôi), nếu tôi phạm tội do thân, 
từ sự phạm giới, sk chết tôi sẽ sanh (vào) đoạ xứ 4. từ trong 
quân đội, tôi bị bịnh, mong được vị thầy thăm viếng 
5. con người vượt qua sanh tử nhờ đức tin và thanh tịnh nhờ 
trí tuệ 
6. trong số các người vợ, người dễ bảo là người tốt nhất 7. 
các bạn nên trải lòng từ đến tất cả chúng sanh 
8. cháo (giúp) chồng đói, hết khát và làm sạch ruột 
9. nhiều ân sĩ (đầu bện tóc) đang trồi lên, hụp xuống, trên 
sông Hằng vào những đêm đông lạnh giá 
10. không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp. 
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II. Dịch ra Pali 
l. Isi araññe (vane) kutyam (kutikayam) vihari (vihãsI, 
VaSI) 
2. Te mettam bhãvesum (bhãvay1msu) 
3. Acariyo pãthasaläyam (vijjalaye) chekãnam (dakkhãnam) 
kaññaãnam 
4. Te (ta) Tamasayam nadiyam nahãyImsu 
5. So kasuyam nidhim nidah1 (nidhesi) 
6. Mayam paññaya vaddhiyä (vuddhiyä) vaddhissama 7. 
Siddhattho kumaro Maãyaya deviyä putto äsi (ahosl) 8. 
Karunaya bhãvanaya cñasa vihimsam (vihimsä- 
sañkappam) paJahatha (Jahatha) 
9. Kaññã (kumarT, kumaärikã, dãrikã, bãlikã) gTvayam mãlam 
dhãreti 
10. Tanhãya soko JayafI. 
BÀI 21 
I. Dịch Việt 
1. Mong rằng mọi người cung kính bậc thiên nhãn Vipassin 
(Tỳ Bà Thi). Mong rằng mọi người cung kính bậc đầy lòng 
từ bi Sikhin (Thi Khí). Mong rằng mọi người cung kính bậc 
Vô tham Vessabhu (Tỳ xá phù). Mong rằng mọi người cung 
kính bậc chiến thắng ma vương Kakusandha (Câu lưu tôn). 
2. Đức Đại từ bi phụ, vì an lạc đến tất cả chúng sanh, thành 
tựu Ba La Mật và đạt Đại giác. Do thần lực nảy, mọi người 
mong Ngài gia hộ/ che chở (cho tất cả). 
3. Tôi đảnh lễ đức Phật, Thế Tôn. 
4. Pháp khéo thuyết bởi đức Thế Tôn và con kính lễ pháp. 
5. Tôi quy y pháp của đức Thế Tôn. 
6ó. Chúng con nguyện sống đời Phạm hạnh dưới (sự chỉ dạy 
của) đức TT 
7. Vì thế đức TT đã nói (với) các TK. 
8. Vị ân sĩ thân thiện với đức TT. 
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9. Chắc chắn những người có trí khéo ứng xử sẽ không 
khóc. 

10. Vị ấy chặt đốn trái xanh của cây trĩu quả, do không biết 
mùi của nó và với cách làm này, vị ấy tiêu diệt hạt giống 
của cây có (mùi vị ngọt). 


II. Dịch ra PalI 
I. Mama (mayham) game (gãmasmim, gamamhi) bahũ 
(bahavo, puthũ) dhanavanto (dhanino) manussä santi (hontI) 
2. Paññavanto (paññavantä, ñanI, ñãnino) no kadäcl pi 
pApanI kammaãnI karontI 
3. Silava bhikkhu saddhãvantanam (bhattimantanam, 
bhattimatam) upäsakanam pIyo hotI 
4. Hiyyo khettam kasitavanto (kasitavino, katthavino) ajJa 
idha (atra) na ägatã honti 
5: Dhammam sikkhitavatiyo (sikkhitaviniyo, 
uggahifavatiyo, uggahitavinyo) bhikkhuniyo dhanavatiyä 
(dhanavantiyä, dhaniniyä) vanitäya pũjJItä hontI 
6. Papami kammänli katavafT (katavanti, katävini) dhanavato 
(dhanino) gahapatino (gahapatissa, kutumbikassa) bharlyä 
peftesu uppannã (petti-visayam upapann8) ahosi 
7. Gonakam hatava (hatävil, mãrlfavä, mãrifäV]) purIso 
8. Navam (abhinavam) päsadam mãpttavä (mãpItävI, kataväa, 
katävT) puriso bhũpatino mantito (mantimhä, amaccamhä) 
bahum dhanam laddhavä (laddhavi) ahosi 9. Majjam 
p1tavatiyo (pIfaviniyo) 1tthiyo mattä Jata vihãre (viharasmim, 
viharamhI) gãy1tum naccItum ca ãrabhimsu 
10. Potthakam ca lekhanm ca kitavä (kimtava, kItävl, 
kimmtävi) kumaro (dãrako, balako) geham ãgato tassa 
bhãtIkassa tấn! dasses1. 
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BÀI 22 
I. Dịch Việt 
1. Vị TK trong khi ngồi trên ghế, đang trò chuyện với thiện 
nam tử đứng cạnh bên 
2. VỊ ni trên đường đi khất thực, đã thấy xe ngựa đến và mất 
hút 
3. Sự hiện diện của bậc Thánh, Độc Giác Phật, trên cõi đời 
là rất hiếm (quý) 
4. Sống ở đây, các bạn làm gì ? 
5. Những đầy tớ của nữ gia chủ ngồi gần bên, đang lượm 
những quả rơi từ cây 
6. Trên những cánh đồng, các bác nông dân đang hát những 
bài hát 
7. Họ nghỉ ngơi dưới tán cây cô thụ, họ lắng nghe giọng nữ 
vừa hát vừa lượm những khúc củi 
8. Thái tử Tất Đạt Đa vừa đi đến khu rừng bằng xe ngựa, đã 
thấy người bịnh nằm ven đường 
9. Trong khi chư Tăng định cư trong rừng, loài người rất tôn 
kính/ ngưỡng mộ 
10. Kết quả của hành động ác, đi theo người làm như những 
bánh xe theo chân con vật kéo. 


II. Dịch ra Pali 
1. Idha vasanto (vasamaãno) puriso dhanavä (dhanm) hoti 2. 
Dhanam mryantam (marantam) purIsam na anugacchatI 
3. Tvam Buddham Dhammam Sañgham vã anussaranto 
sabbam bhayam JahIssasi 
4.  Amba-vane viharantasa Meghiyassa bhikkhuno 
cittasmim bahavo pãpakã akusalä sañkappä uppaJJmsu 
5. So cañkamanto bahù khuddake pãnino sañghatam ãpädesI 
6. Sã matam puttam anussaranf (anussaramäanä) roditum 
arabhi 
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7. BhuñJantä mã sallapatha 
8. Darako bhatkena pahato rodanto (rudanto, rudamäno) 
geham agacchi (agato) 
9. Puriso vegena dhãvatä (dhavantamh3) assamhã pati 10. 
Puññaãmi (kusalani) kammaãmI karonfä maranä param sugatim 
øacchissantI (gamissanti). 

BÀI 23 
I. Dịch Việt 
1. khi đức vua cai trị đất nước bằng chánh pháp thì dân 
chúng cũng trở nên có đạo đức (hơn) 
2. những tên trộm mang hàng hoá đi trong sự bắt gặp của 
người gia chủ 
3. có thể tôi sẽ không đến đó nếu cha tôi đã đến đó rồi 4. 
trong khi mẹ và người con gái đang nấu cơm trong bếp, thì 
người con trai chơi ở sân với các bé trai 
5. khi đức TT nhập vô dư y NB, do ưu sầu chư thiên và loài 
người đã bị xúc động 
6. trong khi các TK đi khất thực, cả nam nữ cư sĩ đã đứng 
bên đường, sk chuẩn bị xong các loại thức ăn cứng mềm 
khác nhau được dâng cúng 
7. Khi bậc Đạo sư thuyết pháp, tăng ni và thiện nam tín nữ 
đã lăng lòng ngồi nghe 
8. khi người mẹ vắt sữa bò, người con gái đã quét sân nhà 
9. Khi chư Tăng giảng pháp, Phật tử hoan hỷ thọ trì 
10. khi những nhánh cây bị gãy, các chú chim đã rời chỗ đó 
và bay đi 
I1. những tên trộm đã cướp hàng hoá của những người đi 
dọc đường 
12. khi người cha chết, người mẹ, các con trai & gái và 
những chú bác đã đứng gần than khóc 
13. khi mẹ rời nhà, đứa con trai và các con gái đã đóng cửa 
và đi vào trường 
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14. khi những người xây nhà đào đất, một con rắn ở đó đã 
bò ra khỏi hang 
15. Mong vị đó kính lề chư Phật/ các vị tôn đức. 


II. Dịch ra Pali 

1. Kumãresu turiyänI vãdentesu kumariyo (bälakesu turiyäm 
vadentesu bãlikãyo) naccimsu 
2. Kassakesu khetam kasantesu bhariyäayo gharesu 
bhoJanam patiyadesum 
3. Acariye desente sissã sotam odahantã nisidimsu 
4. Mipanam hantaro (mige hantaro) sunakhehi saddhim 
vane vIcarImsu 
5. Puññani (puññanam) kattaro maranä param sugatiyam 
uppaJJant 
6. Rathassa cakkãni (tam) vahato (vahantassa) assassa pade 
(pade) anugacchanti 
7. Panditä (viduno Janä, medhävino Janä) papanam kattäro 
(pape kattäro) na kadäc1 pasamsimsu 
S. Mayam maggena ganftaro (gacchant3) uyyaänasmim g1tãni 
øgãyantnam 1tthinam saddam assosumhã (sunimhä) 
9, Samadhim bhãvetã kãmehi vIviccatI 
I0. Vippassanam vaddheni bhikkhun na cirassam 
arahattam päpumI. 

BÀI 24 
I. Dịch Việt 
1. Gi sắt hiện lên (từ sắt), ăn hết sắt 
2. Đức Phật với hào quang toả chiếu 
3. Bằng đầu (mình), chúng ta hãy đảnh lễ Ngài, bậc Vô 
thượng Đăng Chánh Giác 
4. Thơ Vệ Đà là lối vào để làm thơ ca/ kệ ngôn// kệ ngôn 
(kinh) của BLM 
5. Có ít nước trong hồ kia (nước thì rất ít trong hồ) 
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6. Bằng mọi nỗ lực, chư TKN đó thực tập thiền quán và đã 
chứng ALH (quả) 

7. Những ai làm ác về thân khẩu và ý, sk chết bị đoạ 

8. Chúng tôi sk thấy vị Trưởng lão đi khất thực, với tâm 
thành đã cúi đầu đảnh lễ và cúng dường cơm. 

9. Các vị ân sĩ hành khổ hạnh trong rừng, gần hồ nước 

10. Khi các xe ngựa chạy qua thì các vách tường của những 
căn nhà, đã trở nên cũ kỹ do bụi bám đây. 

11. Con răn chuyển động bằng phần ngực của nó 

12. Các bạn đi dạo ở đây vào buổi tối trong bóng đêm mà 
không có đèn / đuốc sao? 

13. Vào ban đêm, những tên trộm đã ngồi gần nhà chuyện 
trò một cách bí ấn. 


II. Dịch ra Pali 
I. Bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca tatragatam Bhagavantam 
disvã äsanehi utthãya tassa padesu sirasã vandimsu 
2. Adicce (suriye, ravimhi) udente (udayante, uggacchante) 
tamo (andhakaãro) antaradhãyati (vigacchatI) 
3. Idãm! sarasi padumãmi vikasitänI honti 
4. Mahata thamasãä mayam pali-bhasam ugganhãma 
5. Bhikkhuniyä sammuñJaniyä añganam sammajjantiyä 
(bhikkhuniyam... sammajjantiyam) bhũmiyä (bhũmito) 
bahu raJo u{thãsi (utthahi, uggacchi) 
6. Aharassa (bhojanassa) ojasä kãyo vaddhati 
7. Bhatã panmna (hatthena) armno urasi paharam adãsi 
(addadl) 
S. Sarasa (saramhã, sarasma, sar3, vapimhäa) anitani 
padumãmi 1dãn! miläyantäm! honti (milãyantI) 
9. Yadi (sace) tvam pathame vayasI sippam vã vijJjam vã 
dhammam vã na ugganheyyäsi (na sikkheyyäsI), majjhime 
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vayasi dhanam vã na aJJjeyy8s1 nissamsayam tvam pacchime 
vayasi da|iddiyena pT]ito (abhibhito) bhaveyyäsi 
10. Vadaññũ susikkhitä manussã yasasä vaddhanti. 
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BÀI 25 

I. Dịch Việt 

l. những người ngu (vì ngu) làm các nghiệp ác, ví như 
chính họ đang thân cận với kẻ thù/ tự ngã (người ngu thân 
với kẻ thù như thân tự ngã) 

2. Phạm thiên đã thỉnh đức tt đến isipatana giảng pháp 

3. Không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp, 
không phải do sanh mà con người trở thành phạm thiên, 
chính hành động làm cho con người trở thành giai cấp, cũng 
chính hành động làm cho con người trở thành phạm thiên 

4. Bạn thật (thì) không phải là người (muốn) thắng người 
bạn của chính mình (nên nhường bạn) 

5. Sứ giả đã đến và báo cho đức vua thông tin trận chiến 

6. Một khi các kẻ cướp trở nên hung dữ, các đức vua trở 
thành suy nhược 

7. Cô ta thấy chồng trở về nhà mừng rỡ, như một người bạn 
được gặp lại bạn đã từng viễng thăm sau thời gian cách trở 
S. Thật sự tự mình nên nương tựa chính mình 

9. Lúc bấy giờ đã không có đức vua nào mà không có 
nguyện vọng ngự trị tại vương quốc ba la nại 

10. Này bạn thân, thật lòng bạn có dám gây gỗ với vị vua là 
đối thủ với mình không? 

11. Đây thật là điềm báo trước sự ra đời của vị phạm thiên 
12. Tôi cùng với cha, mẹ, các anh trai và các bạn đã du lịch 
đó đây ở ấn, chiêm bái các thánh tích. 


II. Dịch ra Pali 
l. Papake mife mã sevi (papake mife mã sevittha, 
bhajittha) 
2. Rañño (rãjino) putto aftano mittehi (sahayakehn) saddhim 
(saha) uyyanam agacchI (agamas1) 
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3. Kusalehi kammehi sattã maranä param sugatiyo (sagøe) 
upapaJjant 

4. Jambudipe bahavo manussä bramhanam (bramham) 
pũJenti 

5. PuññanI katavino (puññanam kattäro, puññãn1 katavanto) 
manussä bramhunäã pi pasamsitãa (honti) 

6. Manti tasmimm kuddhena raññã (raJina, rajunäa) ratthä 
paläpito ãs1 (ahosi) 

7. So attanä eva attano mataram pItaram ca upatthasi 

8. Sattehi katani puññãni (kusalãni) kammäãni chãyã 1va te 
anugacchanti 

9. Attã eva attano papanam kammanam hetu atfanam 
upavadeyya 

10. Karunike dhammike rãjin (raññe) paJãä pasanna ahosi 
(jana, manussa, pasanna ahesum) 

II. So ce (sace so) rañño dubbheyya sabbam tassa 
sapateyyam (dhanam) rãJa-santakam bhaveyya (bhavIssati) 
12. Mettä karuna muditã upekkhã ca bramhesu vijJjamänã 
gunã (dhamm8) hontI. 
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BÀI 26 

I. Dịch Việt 

1. Ai do lừa dối dối lừa, hoặc (vị ấy là) BLM hay SM hay 
bất kỳ vị tu sĩ nào (thì) người ta sẽ biết vị ấy như là “người 
hạ liệt” 

2. Từ ai (vị ấy) thắm nhuần chánh pháp của đức TT thì vị 
ấy sẽ kính lễ bậc thầy đó (như Phạm Chí thờ lửa) (Dhp. 392) 
3. Nói lên lời ôn hoà, thân mật và chân thật, không thô lỗ, 
xúc phạm đối với bắt kỳ ai, ta gọi (vị Ấy) BLM (Dhp. 408) 
4. Bất cứ lúc nào đức TT giảng pháp, ngay lúc ấy trong số 
các đệ tử Ngài sẽ không có tiếng hắt hơi hay tằng hằng 

5. Con cua kia thò ra bất kỳ cái càng nào, các bé trai hay gái 
cũng sẽ bẻ gãy bằng khúc gỗ hay cục đá 

6. Và gì, này các TK, là sự từ bỏ đối với các cảm thọ ? Này 
các TK, vị (TK) nào từ bỏ dục tham đối với các cảm thọ, 
thoát ly dục tham, sự xả bỏ đó đối với các cảm thọ - gọi là 
giải thoát khỏi các cảm thọ (M. I,90) 

7. Này các TK, những chúng sanh nào hoản toàn đánh mất, 
người ấy (phần lớn) đánh mắt trí tuệ bậc Thánh (It 35) 

8. Trong ai không ái luyến, trong người ấy không có sầu 
muộn (Ud. 92) 

9. Nhờ trung thực người ta thành danh và người cống hiến 
kết nối được nhiều bạn bè 

10. Vị ấy đến bằng con đường nào ? 

11. Tổn thương nào mà cô ta không nên làm 2 

12. Trong khi nhớ lại việc đã làm trước đây, con người nên 
ban phát những vật tặng đến các ngạ quỷ 

13. Một thời gian sau, tại chỗ kia đã xảy ra đại hạn 

14. Đề chuẩn bị cuộc sống, họ đã tìm phương kế và đi đến 
ngôi làng nhất định 

15. Thế nào này các TK, là con đường trung đạo? Chính 
Thánh đạo 8 ngành có tên gọi: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
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Chánh Ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, Chánh Định. 


II. Dịch ra Pali 
1. Natthi me patipuggalo lokasmim 
2. Suddhassuposatho sadã 
3. Sabbam tassa sãpateyyam anukkamena parihãyIssatI 
(khayam päpunissati) 
4. Idhekacco yathabhitam paJanãt 
5. Te aññamaññam panth1 paharImsu 
6. Sabbe bhãyanti maccuno 7. Keci pänakä asucimhi 
nibbatfanti 
S. Bahũ hi tattha sambadhaã yattha balo visTdati 
9. Sabbesam JTvitam piyam 
10. Tena kho pana samayena aññataro bramhano bhikkhũ 
nimantetvã tesam bhikkham adãsi 
II. Ekacce bhuñjmsu ckacce bhikkham gahetvä 
nIkkhamimsu 
12. Katham su vindati (labhati) dhananti vadehi (akkhahi) 
13. So aññe deve atIrocI 
14. Eko puggalo kesañci (ekesam) deti (dadati), aññesam 
pana na detI (na dadãtI) 
l5. Sace bhikkhu akañkheyya “Jjhãne samapajJjeyyanti, 
silam so rakkheyya samadhim bhãyeyya 
l6. Yankiãci bhayam uppajJeyya sabbantam balato'*va 
uppajJeyya na panditato. 
BÀI 27 


I. Dịch Việt 

1. Nếu một người như thế đi ngang qua (đây), chúng ta sẽ 
không đến đây 

2. Nếu ngày qua họ đã cày trên cánh đồng thì ngày nay 
chúng ta sẽ gieo hạt bắp trên đó 
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3. Nếu chúng đã nâu cơm, chắc chắn những người giúp việc 
của chúng ta sẽ ghé đây ăn 

4. Nếu các bạn làm ác, sau khi chết, các bạn sẽ không bao 
giờ được sanh làm người 

5. Nếu những tên trộm đã đến đó và đột nhập vào nhà của 
người gia chủ, nhất định những người cảnh sát sẽ tóm gọn 
bọn chúng 

6ó. Nếu bạn không dùng lời thô lỗ với con gái của người đàn 
bà nọ, trong khi chị ta đang đi đến sông, thì chắc cha bạn sẽ 
không phạt bạn như thế 

7. Nếu ông vua không tra tấn cha mình theo sự cai trị như 
pháp. thì hôm nay chính ông ta sẽ chứng quả vị dự lưu ở đây 
8. Nếu bạn không cho các hàng hoá kia cho người đàn bà đó 
thì làm sao người đàn bà khốn khó, yếu đuôi ấy có thê mang 
các vật dụng nhiều như vậy về nhà của mình? 

9. Nếu các người kia mang những cây củi đó đến đây, chúng 
ta sẽ có củi nhen bây giờ rồi 

10. Nếu các bạn chất chứa của cải suốt thời trung niên, thì 
giờ đây vào những ngày cuối đời, các bạn sẽ không buồn 
khổ vì sự túng thiếu như vậy. 


II. Dịch ra Pali 
1. Sace tvam hiyyo Idha abhavisse aham pi idhãgacchissam 
2. Yadi so taãva duggato (daliddo) abhavissäa, katham so 
evan mahanam kutumbam päaletuim (rakkhitum) 
asakkhissa? 
3. Sace fe sippam vã vijJjam vã najjhessamsu (naJjhesum) 
kathan mayam “te panditä` tt brũveyyama (pandite 
bruveyyama)? 
4. Yadi tvam tava geham vikketum (vikkimmtum) 1cchisse 
mayam tam akInissamhä 
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5. Aham asuke ca asuke ca purise asukassa mahato 
rukkhassavidire (samipe) Iminä purisena saha (saddhim) 
rahasa sallapante hiyyo addasam 

6Ó. lImani vatthan amũsam balakanam (dãrakãnam, 
kumaranam) ca balikãnam (dãrikãnam, kumarTnam) ca dehi 
(dadahi) 

7. Kuto ayam (eso) puriso ãgacchati täva-balham (evam 
bhusam, tãva bhusam) deve vassante? 

8S. Saceham kalassa cva tatra na gacchissan tahimm 
amhãkam ñatnamantare mahã kalaho abhavIssãa 

9. Yadi tvam kãlasseva evam (ittham) mam ovadisse naham 
tadisam (tathä) akarissam 

10. Sace tvam tandulam ca sũpeyyäni ca adadisse (aharisse), 
Idãm! yeva so sabbesam no (amhakam) bhoJanam (bhattam) 
sampäday1ssä. 

BÀI 28 

I. Dịch Việt 

1. Ví dù có người có thể đong được lượng nước trong biển 
bằng một a|haka; nhưng bạch đức TT, chắc chắn người đó 
không thê đo hết trí tuệ của Ngài. 

2. Đợt sóng dâng lên theo chiều sâu, nhưng không vượt qua 
khỏi bờ. 

3. Khi chúa sơn lâm rỗng lên, muông thú đều kinh sợ. 

4. Lửa không giữ được trong nước, hạt giống không thể mọc 
trong tảng đá, vi khuẩn không có trong thuốc uống và hận 
thù không có trong đức Phật. 

5. Chim cú/ gõ kiên dùng đầu nó bửa/mồ cây keo 

6. Ð/v người nào k có việc làm sai trái qua thân lời và ý, con 
hãy thân cận người ấy khi con rời khỏi nơi này, tựa như 
(đứa bé trai) năm an trên ngực (người mẹ) (J. 1322). 

7. Con voi sau khi được nghỉ một chút, thì ngọn núi là chỗ 
để về/ nương. 
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8. Dễ hiểu những tiếng ồn của loài chó rừng và loài chim 
chóc, nhưng thưa đức vua, thật khó hơn nữa là đề hiểu được 
tiếng người. 

9. Bất hạnh phải sống trong rừng, do vậy tôi thích ở thành 
thị. 

10. Thà nuốt hòn sắt nóng còn tốt hơn ăn đồ ăn của người 
thiếu đạo đức (người ác giới) 

11. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, 
thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. 

12. Nhờ quy y Tam Bảo (dẫn đến) sự thành tựu cúng dường 
ba ngôi báu này; này BLM, thật có sự cúng dường nào khác 
hơn, giúp mang lại nhiều kết quả và lợi ích, làm suy giảm 
phiền não và sự cố chấp. 


II. Dịch ra PalI 
1. Idam geham tato gehato mahantataram 
2. Gañga JambudTpe nadIsu (nadinam) dighatamäa 
3. Ekaccassa (ekassa c1) gahapatino putto (eko gahapatIi- 
putto) pituno accayena khette ca ghare ca sabbani kiccaäni 
attana va (sayameva) ekako akãsI 
4. Amma, kataram nama kulam tvam gaccheyyäsT?t! putto 
mãtaram pucchi 
53. Bhagavã Kosambiyam piqdäya carltvä kañcl pi 
anapucchitva pattacTvaramadaya ekako` va nikkhamitvä 
vena Balakalonakãra-gamo tadavasari 
6. Hatthinago yutham pahaya ekoko'va vasitum Imam 
vanam pävIsi 
7. Bhikkhũsu bhuttãvrsu (bhikkhũnam bhatta-kiccaävasane) 
Mahakalassa bhariyayo cintesum “Cullakalassa bhariyäyo 
attano samikam ganhimsu mayam pIi amhakam samikam 
ganhIssam8” tI 
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S. Ekam samayam (ekasmm samaye) agga-savaka 
Bhagavantam apucchitva Savatthiya RaJagaham agamimsu 
9. Thero cintesi “Ime parIbbäaJakã nama Buddha-sãsanassa 
paccamitta”ti 

10. Kamttho bhãtã punappunam yäci. Atha Jettho aha 
“Sadhu, tena hi khettam dvidhä bhãJetväa tava bhãgena yam 
kiñc1 Icchasi tam karohi mama bhãgam mã ãmasä”1ti. 

BÀI 29 

I. Dịch Việt 

1. Loài hữu tình bị ràng buộc với địa đại 

2. Hồ đầy những than đá 

3. Cháo xua đói, tránh khát, điều hoà nội khí, sạch ruột và 
tiêu hoá các thức ăn dư tàn 

4. Những chú gà con đó có thể phá vỡ vỏ trứng bằng cái mỏ 
hay móng vuốt để chui ra ngoài an toàn 

5. Thật vậy, có thê nào trong giây lát, người đàn ông đó làm 
cho tất cả chúng sanh ở thành nalanda này biến thành một 
đống thịt, một khối thịt không ? 

6. Tôi mong râu tóc mình được cạo, được đắp y hoại sắc và 
được xuất gia 

7. Không thê để vị tk trẻ ratthapala sống buông thả và hoàn 
tục 

8. Vị ấy chính mình bị hành hạ và dày vò dù mong ước an 
lạc và thoát ly khổ đau 

9. Từng gây tạo những nhân sát sanh, nên lương tâm tôi dày 
VÒ 

10. Này ananda, lúc bây giờ, tg kassapa, bậc alh chánh đẳng 
giác, vào buồi sáng đắp y, mang y bát và đi đến biệt thự kiti 
của vua kãsI 

11. Tôi đã thấy tg sumedha, tối thượng trong đời, tối tôn của 
loài người, bậc dẫn đầu thế giới về đời sống độc cư 
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12. Các bạn nên sống trong hiện tại, vì bỏ qua hiện tại sẽ bị 
khổ đau 
13. Con chim cú đi khắp khu rừng mô những nhánh phụ (có 
cành mềm) và thối. Cuối cùng nó đã mồ một cây keo có gỗ 
cứng và bề đầu. 
14. Theo dòng thời gian, vào buôi sáng một ngày, vị bồ tát 
đã cỡi trên lưng con ngựa kiển trắc (oai đũng) và dạo công 
viên. Trong khi đi, ngài đã bắt gặp những giọt sương bám 
đọng trên chót cây, ngọn cỏ, nơi những đầu cành và cả trên 
những mạng lưới tơ nhện. (thấy chúng), ngài đã hỏi người 
đánh xe, “này bạn, cái này là gì vậy?” sk nghe xong, người 
đánh xe trả lời vị bt “thưa ngài, đó là hạt sương rơi khi thời 
tiết băng giá”. Vị bt vui chơi trong rừng (khả ái) cả ngày. 
Vào buổi tối, ngài bt quay về nhà, không thấy chúng (những 
giọt sương). Ngài đã hỏi “này bạn đánh xe, những giọt 
sương đó đâu rồi, (mà) ta không thấy chúng?°. Người đánh 
xe đã thưa “khi mặt trời lên cao, những giọt sương chảy ra 
và hoà trong lòng đất rồi”. 
15. Đức vua lắng nghe lời con trai mình và đã nói với hoàng 
hậu: “này bà, hãy leo và ngồi trên kiệu (rồi) trở về cung điện 
của bà”. Sk nghe lời quyết của đức vua, bà k thể đứng, đã 
theo đoàn nữ tuỳ tùng bước vảo cung điện và đứng nhìn toà 
án, (tự hỏi) thông tin về con trai mình (sẽ ra sao). 

II. Dịch ra Pali 
l. Anahganassa posassa niccam suciI-gavesino vä|agga- 
mattam pãpassa abbha-mattamˆva khãyati 
2. Dãsã ca dasso anujJTvino ca Paricarakä kammakarä ca 
sabbe Dhammam caranti paraloka-hetu 
3. Jiranti ve raJa-rathã sucitta 
4. Addasamsu kho gopalakä pasu-palakä kassakä ca 
Bhagavantam dũratoˆva agacchantam, Disvana 
Bhagavantam etadavocum 
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5. SocatI puttehi puttima 

6. Atha kho äyasmato Nandassa sahayaka bhikkhù 
äyasmantam Nandam upakkTtaka-vadena ca bhataka-vadena 
ca samudãcarantI 

7. Eka-puggalo bhikkhave loke uppajJjamano uppalJJati 
atthaya hitäya sukhãya deva-manussanam 

S. Sañgama-gatanam vo mãrisä uppaJjeyya bhayam vã 
chambhitattam vã loma-hamso vã atha mameva dhaJaggam 
ullokeyyatha 

9. Sañkilittham ca yam vatam, sankassaram bramha-cariyam 
na tam hoti mahapphalam 

10. Yassa pure ca pacchã ca maJjhe ca natthi kiñcanam 
akiñcanamanadaãnam tamaham brũmi-bramhanam (Yassa 
afe anagate ca paccuppanne ca äsä natth tamaham 
bramhãnam vadamI). 

BÀI 30 

I. Dịch Việt 

1. Trong thân vị nào có tướng đại nhân, thì tại nơi đó chỉ có 
2 sanh thú (trời-người), chắc chắn không có sanh thú thứ 3. 
2. Hoặc đi đến hội chúng hay chỗ đông người, người ta 
không nên nói dối đối với người khác. 

3. Sự thật, này các tk, có những sm hay bÌm nào k biết rõ về 
sự sanh và diệt của 2 quan điểm (theo định luật nhân và 
duyên) này, những vị ây hoàn toàn k thoát khỏi sanh, giả, 
chết, sâu, Dị, khổ, ưu và não. 

4. VỊ ấy thoát khỏi 4 đoạ xứ (atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh) và k thê phạm 6 điều ác căn bản (tham, sân, s1, mạn, 
nghi, ác kiến) 

5. Thật vậy, bạch đức tt, con là mạnh thường quân, mong 
tầm cầu của cải một cách như pháp. Sk tầm cầu của cải một 
cách như pháp, bằng của cải thâu được đúng pháp, con cũng 
cho I người, con cũng cho 2 ng, con cũng cho 3 ng, con 
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cũng cho 4 ng, con cũng cho Š ng, con cũng cho 6 ng, con 
cũng cho 7 ng, con cũng cho § ng, con cũng cho 9 ng, con 
cũng cho 10 ng, con cũng cho 20 ng, con cũng cho 30 ng, 
con cũng cho 40 ng, con cũng cho 50 ng, con cũng cho 100 
ng và con cũng cho nhiều ng hơn thế nữa. 

6. Tại chiến trường, nếu một người chiến thắng ngàn ngàn 
người, chắc chắn sự chiến thắng kỳ vĩ ấy, không bằng chiến 
thắng chính mình 

7. Ai tế tự trăm năm, với ngàn đồng vàng mỗi tháng, và rồi 
vị đó cúng đường giây lát, đến các bậc tự tu, ngay việc cúng 
dường đó, tốt hơn nếu phải cúng cả trăm năm (cho việc tế 
tự). 

8. Panthako tự mình đã ngàn lần ở trong rừng xoài khả ái tư 
duy, từ khi tuyên bố nhận ra chân lý 

9, Bằng: sát na của vị ấy, cuộc đời được biết đến theo ngàn 
cách, giống như 1 kiếp mà vị phạm thiên đã cư trú. 

10. Chúng con kính lễ đức phật bậc tối thắng, mong các bạn 
kính lễ đức phật bậc tối thăng, như vậy từ ngài tất cả chúng 
ta cần phát nguyện. 

11. Bạch đại đức, con đã thấy con ngựa với 2 bên miệng, 
đối với con ngựa, khi 2 bên được họ cho cỏ khô, nó nhai 2 
bên. Đó là ước mơ thứ Š này của con. 

12. Do thủ mà hữu khởi, thật vậy này ananda, nếu không có 
thủ, thì làm sao biết về hữu ? 

13. Này các tk, nếu các ông không thê từ bỏ ác pháp, thì ta 
sẽ không dạy các ông như sau “các ông hãy từ bỏ pháp bất 
thiện". 

14. Này các tk, do không hiểu biết nên có sự việc thế này 
xảy ra: nêu vị đó không được thấy, biết, nhận thức & tiếp 
xúc bằng tuệ (k hộ trì các căn bằng trí tuệ), thì đối với vị 
như vậy chỉ cảm giác một loại (lạc) thọ: các ác bất thiện 
pháp sẽ tăng trưởng, các thiện pháp bị suy giảm (khổ); như 
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vậy, do thiếu hiểu biết, ta nói “các ông hãy từ bỏ cảm thọ 
khổ” & có hiểu biết ta nói “từ bỏ cảm thọ lạc” sẽ tốt hơn cho 
ta? 

15. Này các tk, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị 
làm, không hữu vi. Nếu không có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bị làm, không hữu vị, thì ở đây k thể trình 
bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, 
này các tk, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị 
làm, không hữu vi, nên có thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, 
hiện hữu, bị làm, hữu vi (vì chúng là điều kiện cho nhau mà 
các ông cần phải biết). 

16. Vì này các tk, nếu sắc là tự ngã, thì sắc đó sẽ phải không 
bị bịnh. 


II. Dịch ra Pali 
I1. Pañcakkhandhã yesu (yesam) cattäro namakkhandhä'ti 
vuccanti 1taro rũpakkhandho'tI ca 
2. Dasa yãacakä setthissa gharadvare atthamsu (tithantä 
ahesum) 
3. Mahã-pathavi dvihi bhãgehi yuttä yesu eko mahãdTpa- 
vasena pañcadhã ca Itaro (avasifttfho) bhãgo udakam sägara- 
vasena pañcadhã ca vibhatto hotI 
4. Theravadadhammo sutta-plakam vinaya- pifakam 
abhidhamma-prItakanti fisu pitakesu antogadho 
5. Ekassa rũpa-kaläpassa äyu pana sattarasa-cIttakkhananam 
äyuppamanena samam hotI 
6. Samaññato aJjatananam manussanam ãyu vassanam 
saam hotl, apI ca tisata-vassayuka pI kecl yogino 
himavantappadese sanfTti vadanti 
7. Tasmim vihãre tadã dasa bhikkhũ ca vĩsati sãmaneräa cã”ti 
sabbe timsa puggalä ahesum kiñcãpI idãni pannarasa yeva 
tatra vasanti yesu pañca bhikkhũ dasa yeva samanerä cãti 
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8. Pajapanya gotamyäa saddhim pañca-sata-matfä 
Saktyanyo tadäã Vesalyam nagariyam  viharantam 
Bhagavantam datthum gacchimsu 

9, Tassam pathasalayam dasa seniyo honti yäsu satam 
kumãäriyo ca dvisatam kumãrä ca honti ye vividhe visaye 
sikkhant 

10. Gehe aggina dayhamane tassanto vasantanam ko nu 
anando ko nu hãso kim sangTtaml! 

I1. No ce ayam räãjã attano pitaram dhamma-räJjanam na 
mãraylssä ajjeva so sotäpatti-phalam adhigacchissa 12. 
Dahara-samaye akusfto (analaso) abhavissa ayam Idãm 
Iimasmm game dhanavatatamo (mahäavibhavatamo) 
abhavissä. 

BÀI 31 

I. Dịch Việt 

1. Dùng sừng thú vật, vị ấy gãi lưng và vào hội trường 

2. Chư tk cảm thấy nghi ngờ thì k bằng lòng trao đổi y với 
chư tkn (vn. Iv 60) 

3. Lúc đó khói, mây mù thì liên tục (s. I 122) 

4. Thức ăn dư thừa được đưa vào nước, tạo ra âm thanh 
"chitchit & chitichit"/ sùi bong bóng. Nó bốc mùi & có hơi 
(thùng cơm cặn) (s. I 169) 

5. Con trai của tôi trân trọng pháp thanh tịnh của đức phật 

6. Người ta có trí nhờ lắng lòng / tịnh tâm 

7. Đại đức samiddhi sau khi tắm rửa (thân thể) trong sông 
tapodãä (suối nước nóng), đã bước ra khỏi đó, đứng đó đắp y 
và lau khô chân tay 

8. Thân thì vô thường, các tưởng bị đoạn diệt và mọi cảm 
thọ đã nguội lạnh 

9. Một số người phản lại học thuyết và chúng tôi không tán 
thành những ai có đầu óc hẹp hòi 
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10. Thật vậy, bạch đại vương, vị thiện nam tử sau khi có 
được của cải hợp pháp, vị ấy an ủi và làm hài lòng bản thân; 
vị ấy an ủi và làm hài lòng cha mẹ; vị ấy an ủi và làm hài 
lòng vợ con; vị ấy an ủi và làm hài lòng người giúp việc; vị 
ấy an ủi và làm hài lòng bạn bè (của mình). 

11. Lại nữa, này các TK, như vị tk có thể thấy một thi thể bị 
vứt trong nghĩa địa, đã chết một ngày, đã chết hai ngày, đã 
chết ba ngày, hoặc một thi thể bị trương phông, xanh đen 
hoặc thối nát. Vị tk đó chỉ tập trung cho thân thể này của 
chính mình, nghĩ rằng: “thật vậy, thân thể này cũng có bản 
chất như vậy, có cầu tạo như vậy và nó (thân thê này) không 
vượt qua bản chất đó”. 

12. Thật vậy, lúc bấy giờ các tk của nước ã|avi, sửa chữa, 
chặt cây và bắt người khác chặt cây 

13. Những tk đó, đã dẫn tg sagata đến tu viện, thỉnh tg nằm 
nghiêng đầu về phía đức phật 

14. Lúc bấy giờ, các tk của nhóm sáu người đã khiến vài tk 
trong nhóm mười bảy người bật cười băng cách dùng ngón 
tay thúc vào người (vị tk ấy). 

15. Lúc bấy giờ, cha của hiền giả ratthapala sk kết một khối 
vàng lớn, đã trải chúng lên những tâm thảm và triệu tập vợ 
trước của hiền giả ratthapala. 

16. Bạch đức trưởng lão, ngài cần gì ạ? — thưa đại vương, 
tôi cần có một hang động đã được xếp đặt/ chuẩn bị 

17. Này ratthapala, bạn hãy đến, hãy ăn uống và tự phục vụ 
18. Lúc bấy giờ, này ananda! Kikĩ, đức vua của kãsi, đã 
chuẩn bị nhiều cỗ xe lộng lẫy, leo lên một trong những cỗ xe 
đó và thắng đến benares với uy nghi của hoàng gia 

19. Đức Phật đến đó, đã xoa đầu tôi, cầm tay tôi và đưa tôi 
vào tu viện 

20. Đẳng vĩ nhân đã thuyết pháp cho chư thiên, tập hợp các 
cận thần và nói với họ: “này các hiền giả, các người có thể 
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quản lý vương quốc, ta sẽ xuất gia” và trong khi mọi người 
đang than khóc, ngài đã đứng dậy, đi đến himavantu và xây 
dựng một tịnh xá ở đó. Sau đó ngài tu khổ hạnh. Vào cuối 
đời mình, ngài được sinh ra trong cõi phạm thiên. 

21. (sau khi biết) trầm là người gắn liền với công lý và đạo 
đức, có sự mong muốn lắng nghe và là người không ganh 
ty, các vị sa-môn ấy chỉ dạy cho trẫm; các bậc ẩn sĩ ưa 
chuộng công lý và đạo đức// 

(tra chẳng ty hiểm, muốn học luôn - mọi điễu đức hạnh hợp 
công bằng, các hiển nhân dạy điễu lương thiện - trong ấy 
các ngài thấy lạc hoan) 

22. Bạn đã bị ném xuống hồ sâu, nơi nhiều cây cọ, khó thoát 
ra khỏi, tại ngọn núi khó tiếp cận. Bằng cách nào mà bạn đã 
không chết ở đó ? 

BÀI 32 

I. Dịch Việt 

1. Tu tập Thất bồ đề phần, đoạn các LH, Ta đạt an tịnh 

2. Này BLM, hãy lắng nghe 

3. Cây đàn từ nách của một người (I ng ôm đàn gảy) nếu 
bạn cứ ôm giữ (cây đàn) như vậy, (sẽ ít/ nhiều) giúp người 
vượt qua sầu muộn. 

4. tôi không tìm ra bất kỳ lỗi nào của đức Phật, bậc tỉnh thức 
5. tôi đi từ quốc độ này đến quốc độ kia, hóa độ nhiều đệ tử 
6. này các TK, các ông cũng nên từ bỏ chấp thủ trong những 
dục cõi trời hay người. 

7. bạn nên sắp xếp chỗ nghỉ thanh văng cho những hiền giả 
8. có nhiều tài sản, bạn nên cúng dường chúng, có nhiều 
của cải, bạn nên cúng dường chúng. 

9. Vị ấy liên hệ với thế giới an lành 

10. kẻ xấu gần gũi anh ta, do vậy anh ta k thể thân cận với 
người tốt 
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11. Điều này là tập quán của gia đình chúng tôi, thường 
xuyên từ thời cha ông: “chỗ ngôi, nước rửa chân, dầu thoa 
chân, chúng tôi dâng mọi thứ ây' 
12. chúng con đã không nhường chỗ, cũng k dâng nước 
uống và thức ăn đến (cho) các Ngài. Thưa Ngài hãy thứ lỗi 
cho con. Con xin nhận lỗi lầm đó. 
13. Như vậy, từ Bậc Chiến Thắng đó, chúng con thưa các vị 
này: “các ông hãy cung kính bậc Chiến Thắng Gotama, các 
ông hãy cung kính bậc Chiến Thắng Gotama'. 
14. Tôi giả sử những người này k biết gì cả 
15. Tôi k giận dữ, cũng k sân hận hay quan điểm bất đồng gì 
(xảy ra) cũng k ảnh hưởng đối với tôi. 
16. Bạn có thê đi ra từ rừng 
17. Công việc tôi phục vụ đến chúng là tùy theo sức khỏe 
mà chúng tôi có. Hõi chúa tế loài thú, có sự tôn thờ của 
chúng tôi (đến với bạn). Mong rằng chúng tôi kiếm được 
chút (mồi) gì đó (từ bạn). 
18. Các dục đó trói buộc, nguy hiểm (dẫn đến) nhiều khổ 
đau. Tôi sẽ tìm gốc rễ của chúng và đoạn tận tham dục. 
19. Cuộc đời trôi qua. Tương tự, sát na qua nhanh, k để lại 
dấu vết. Tất cả chúng sanh đều phải chết. Thân này thường 
biến hoại (k thường còn). Này Udaya, k được phóng đật. 
Ông hãy thực hành giới pháp. 
20. Bạch Đại vương, chúng tôi đã sống tại thành phố Taxila 
bình an của Vương quốc Gandharas. Tại đó, trong mản đêm, 
chúng tôi đã kề vai (sát cánh) bên nhau. 

II. Dịch Pali 


Harati 
Pre tense : haramIi harama... 
Fu tense : harIssamIi harIssama... 


Imperative : haramI harama...; hare haramase... 
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Optative : hareyyamiI hareyyama...; hareyyam 


hareyyambe... 

AOrISf : aharim aharimhã...; aharã aharimhe... 
Pimperfect : ahara aharan aharamha...; ahara 
aharambe... 

Condiional : aharlssa  aharIssamhi...; aharIssam 
aharissamhase... 

Kinäti 

Pre tense : kmamI kinama...; kine kinambe... 

Fu tense : kinissamI kinissama...; kIimissam 
kImissambhe... 

Imperative  : kinami kinama...; kine kinamase... 

Optative :  kineyyami kineyyäma...; kineyyam 
kineyyambe... 

AOorIst : akmmm (akesimm) akinimhäa (akesimhä)...; 


akIna akinimhe... 
Pimperfect  : akinäa akinamha...; akina akimambe... 


Condiional : aklqlssa  akinissamha...; akInissam 
akInissamhase... 

Karofti 

Pre tense : karomI karoma...; kare karamhe... 

Fu tense : karIssamI karissama...; karissam 
karIssamhase... 

Imperative  : karomli karoma...; kare karomase... 

Optative : kareyyamil kareyyama...; kareyyam 
kareyyambe... 

AOrIst : akarm (akasim) akarimha...; akarä (ak8) 
akarambhe... 

Condiional : akarlssa = akarIssamhi...; akarissam 
akarissamhase... 


Pamajjati (pa+mad) 
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Pre tense : pamajjami pamaJJama...; pamalJe 


pamaJJamhe... 

Fu tense : pamaJjIssamI pamaJJissama...; pamaJJissam 
pamaJjJissamhe... 

lmperative  : pamajjiãim pamajjama...; pamaJJe 
pamaJJamase... 

OptatIve : pamaJJeyyami pamaJJeyyäma...; 
pamaJJeyyam pamaJJeyyambe... 

AOrIst : pamaJjim (pamadim) pamaJJimha 
(pamadimha)...; pamajjã (pamadä) pamajjimhe 
(pamadimhe)... 

Pimperfect : pamajjan (pamadam) pämajjamhä 
(pamadamh)...; pamajjã (pamadä) pamajjamhe 
(pamadamhe)... 

Condiional : pãmaJjissa (pämadissa) pämaJjissamhä 
(pamadissamh3)... ; pãmajjJissam (pamadissam) 
pãamaJJ1ssamhase... 

BÀI 33 


I. Dịch Việt 

1. cái gì được mang theo như thử rất ngọt ngào? 

2. Này hiền giả, đây được gọi là khổ 

3. đối với người cúng đường, công đức sẽ lớn mạnh; đối với 
người chế ngự, sân hận không chất chứa 

4. Này BLM, trong cuộc tế thần đó, k có thú vật nào bị giết, 
cây cối cũng không bị chặt để làm lễ đài, cũng không có cỏ 
kusa nào được cắt được dùng cho việc tế lễ 

5. Rồi vị TK đã nói với vị TKN “Này §C, đồ ăn được phép 
nhận ở chỗ đó” 

6. Vào lúc đó, vải may y được dâng cúng đến chư Tăng 

7. vị ấy bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, bị thiêu đốt 
(Thera. 780) 
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8. vì ai mà con đường được dọn sạch? 

9. Chắc chắn tôi có thể tự kiểm soát để di chuyển từ chỗ có 
nước đến mảnh đất liền và tôi cũng có thể ngộ ra sự thật 
(rằng) ngay khi (tôi) bị cuốn trôi bởi dòng lũ lớn 

10. Không chắc, này BLM, ngày nay (có) những BLM nào 
theo truyền thuyết của BLM giáo thời cô đại vậy. 

11. rôi vị thanh niên đã được hỏi bởi TG Upali, (đã) trả lời ý 
nghĩa này 

12. Tại đó, vị ấy rơi xuống sông, tại đó vị ấy bị trôi xuôi và 
ngược đòng (dẫn lên và xuống). 

13. Thật vậy, trong khi biết và thấy con mắt là VT, này các 
TK, vô minh diệt (tan biến) và trí tuệ sanh (bừng sáng). 

14. các LH (cấu uế) không đoạn giảm (kiểm tra) bằng vàng 
(vật chất phù du) được 

15. đễ sống là bởi rơi vào (cách sống) k hồ thẹn, vô tàm // dễ 
thay sống k hồ, sống lỗ mãng như quạ 

16. đời sống kế tiếp sẽ đến, vì thế, việc thiện cần được làm 
và đời sống PH sẽ phải thực hiện. K thoát khỏi chết cho 
những ai đã sanh ra (ai cũng phải chết) 

17. có những ồn ào gây phiền toái mà người tu cần kiên 
nhãn. Vì là người tu nên vị đó k nên thối chí. Vì là người tu 
nên vị đó k có cầu uế. 

18. chỗ do các bậc thánh chứng đắc k dễ đạt, bởi người nữ 
có kiến thức về hơi thở (mạng sống/ cuộc đời) chỉ bằng hai 
ngón tay (kiến thức cạn) thì k thể chứng đắc (kiến thức ng 
nữ nông cạn, k hiểu quả vị của bậc thánh, do vậy nữ giới 
khó tu chứng). 

19. từ tánh keo kiệt và bất cân, như vậy sự bố thí/ cúng 
dường k được phân phát. Do mong hiểu biết việc làm công 
đức, nên vị đó có (biết) bố thí/ cũng dường// Kẻ keo kiệt, 
giải đãi - Chăng bố thí mảy may - Người trí biết bố thí - Vì 
mong tạo công đức. 
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20. Này các TK, do (các ông là) người xuất gia nên các ông 
(lại cần có) đạo đức đối với quý bậc thầy (giáo thọ hơn) 

21. (Vị TK trẻ) đứng dậy đúng lúc, cởi giày, đắp thượng y 
hở bày một bên vai, cung câp tăm, dâng nước (súc miệng 
và) rửa mặt, chuẩn bị chỗ ngồi (đến) vị thầy. Nếu có cháo, 
sk tráng chén, vị đó dâng cháo (đến) thầy. 

22. Những SM và BLM nào k thoát khỏi tham dục, sân hận 
và si mê khi mắt thấy các sắc (căn tiếp xúc với trần), từ nội 
tâm không thanh tịnh, họ tự mình k hộ trì thân khẩu ý _— 
những SM và BLM như vậy k được cung kính, k xứng là 
thầy, k được kính trọng, k được lễ lạy ... 

23. Lại nữa, này Sãriputta, do TK nghĩ thế này: “Ta đã tu tập 
Chỉ và Quán chưa””? Này Sãriputta, Nếu trong khi suy nghĩ 
vị TK ây biết như sau: “Ta chưa tu tập Chỉ và Quán”, vị đó 
liền nỗ lực tu tập Chỉ và Quán. 

24. Ở đời, những vị thầy nào được nhiều đồ chúng gọi (là 
“Thầy'). Các vị thầy đó giảng dạy/ cung cấp giáo lý Nguyên 
thủy/ truyền thống cho hội chúng. Nhưng này đại trượng 
phu, chắc chắn bạn không làm được như họ/ thầy (k thuyết 
pháp cho chúng sanh), tuy nhiên nếu tự bạn ý thức được các 
sự thật này, tức là (bạn) chỉ hiểu về pháp thất bồ đề phần/ sự 
giác ngộ hoàn toàn (cũng đủ quý rồi) 

25. này trượng phu, ngay bây giờ, bạn đã làm tôi ... người 
bị thiêu đốt bởi tam độc (trở nên) mát lạnh và (việc làm của 
bạn) đã (giúp) đạt (sự dập tắt) tam độc. 


BÀI 34 

1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi III ít và nhiều của các động 
từ căn sau: 

Arah (xứng đáng), ïr (lay động), Kaddh (lôi kéo), ji (chiến 
thắng), plu (nỗi/ lơ lửng), minh (làm chảy). Tất cả các động 
từ này phụ thuộc đệ nhất động từ 
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Câu 1. 

Arah : Arahatl, arahan( (Parassa); arahate, arahante 
(attano) 

Kaddh: kaddhati, kaddhanti (Parassa); kaddhate, kaddhante 
(attano) 


Ir : TratI, TrantI (Parassa); Trafe, Irante (attano) 

J] : JetI, Jenti, JayatI, Jayanti (Parassa); Jayate, 
Jayante (attano) 

Pu : plavatl, plavani (Parassa); plavate, plavante 
(attano) 

Mẳh : mehal, mehant (Parassa); mehate, mehante 
(attano) 


2. Tìm các hình thức khả năng cách thể năng động lẫn thụ 
động của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhị động từ: pIs 
(xay, nghiền/ giã), lip (làm bắn), his (tấn công/ tàn hại). Cho 
nghĩa của chúng. 


Ps : Pimseyya, pIimseyyun (Parassa); plimsetha, 
pImseram (attano) ... 
Lp : Limpeyya, limpeyyun (Parassa); limpetha, 
limperam (attano) ... 
Hs : Himseyya, himseyyun (Parassa); himsetha, 


himseram (attano) ... 

3. Cho các hình thức năng động và thụ động của mệnh lệnh 
cách các căn sau, phụ thuộc đệ tam động từ: ¡idh (thành 
công), gã (hát), nas (diệt vong), tä (bảo vệ). 


Idh : lIjjhatu, 1jjhantu (Parassa); 1Jjhatam, 1Jjhantam 
(attano) 
Ga  : Gäyatu, gayantu (Parassa); gãyatam, gAyantam 
(attano) 
Nas  : Nassatu, nassantu (Parassa); nassatam, nassantam 
(attano) 
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Ta : Tayatu, tayantu (Parassa); tâyatam, tayantam 
(attano) 

4. Chia các căn của đệ tứ đt sang thì quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thể). 

Hi : Ahini, Ahinimsu (gởi) 

Sak  : Sakkuni, sakkunimsu, sakkum (có thể) 

5. a/ Chia các căn của đệ ngũ đt sang điều kiện cách và đặt 5 
câu với nghĩa của chúng: pu (làm sạch), gah (lấy), thu (ca 
ngợ!). b/ Dùng ger, Inf, gerd, pp và pre.p của cùng động từ. 
a/Pu : Apuisnissä, Apuisnissa/ Apuisnissamsu (làm sạch) 
Gah : Aganhissã, aganhissa/ aganhissamsu (lẫy) 

Thu: Athunissä, athunissa/ athunissamsu (ca ngợi) 

b/ Gerund  : punitva, ganhitva (gahetv3) thunitvä 


Infintive : punitum, gahitum, gahetum, thunitum 
Gerundive : punitabba, gahetabba, thunitabba 

P. Par : pifa, pun1fa, gahita, thuta, thunita 

Pres. Par : punant, punamana; ganhant, ganhamana 


6. Chia căn kar theo thì pre và p. Căn thuộc đệ lục tướng. 
Kar : KarotI, karontI... (Pre tense) 

: akarI, akas1, akarum, akarimsu, akamsu... (P) 

7. Chia căn của đệ thất tướng sang pre và fu: chad (bao 
phủ). 

Chad : Chaãdeti, chadenti... (pre tense) 

ChaãdessatI, chadessanti (Fu) 

8. Cho các hình thức số ít thì hiện tại thể sai khiến của các 
căn sau: kath (nói) đệ 7 động từ/ vu (to string/ buộc/ xâu) 
đệ 4° động từ/ budh (to understand/ hiểu biết) đệ 3'° động 
từ/ vid (to feel) đệ 2"d động từ/ sar (to remember) đệ 1*' động 
từ. 

Kath : KathapetI, kathapayati 

Vụ  : vurnapetI, vunapayatI 
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Budh : bodheti, bodhayati, bodhapeti, bodhapayati 

Vid  : vindetI, vindayati, vindäpetl, vindäpayatI, vedeti, 
vedayatI, vedäpeti, vedãpayati 

Sar _ : Sär€tI, sarayatI, sarapetI, sarapayatI. 


BÀI 35 

L. Dịch Việt 

1. Tài sản quý này được chôn cất kỹ, nó đi cùng (vị ấy) như 
người đồ đệ 

2. Chắc chăn vị TT đó là ALH và vị đó dạy Pháp để chứng 
quả LH 

3. Thưa Ngài, VỊ TKN tên vậy tên vậy bị bịnh, đau đớn và 
bịnh nặng. Cô ta bằng đầu mình đảnh lễ chân TG Änanda. 

4. Này các TK, những TK nào (với tâm) lừa đối, cứng cỏi, 
lắm chuyện, mánh khóe, kiêu mạn, k định tnh,.... họ là 
những vị (TK) k trung thành với Ta. 

5. Lúc đó một người đầy tớ nữ thuộc gđ của TG Ratthapäla 
muốn liệng bỏ một ít Kummasas (bánh cookie) đã làm sẵn 
từ tối trước. 

6. Vào thời gian đó, bộ tộc Sakyäa của TP. Cãtuma, tập họp 
tại phòng Hội đồng. 

7. Nữ dạ xoa được biết là Piyañkara-mãatä / mẹ của 
Piyanñkara đã làm cho đứa con nhỏ vui mừng như vậy. 

8. bằng lưới (bẫy) dục bắt được anh ta, cũng ví như tôi sẽ 
cột được con voi đưa (nó) về rừng 

9. Oh Thật tuyệt, vì tu sĩ có nhiều nội lực và uy lực! 

10. Thật vậy, (nhìn đây) Phạm thiên! vỊ tu sĩ, con của đP, từ 
bỏ tài sản, gia đình và quyến thuộc để bước vào đời sống 
khất thực. 

11. Này các TK, ““sợ hãi của cá sấu/ đối tượng gây sợ hãi' là 
từ háu ăn. 
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12. như vậy vị gia chủ Dasama sống tại TP. Atthaka, đã 
thỉnh cả 2 vị TK ở Pataliputta & Vesali cùng với những thức 
ăn ngon loại cứng và mềm từ chính tay gia chủ, cho đến khi 
các vị TK dùng xong. 

13. Đối với những ai làm sự cúng dường, đ/v những ai 
mong được công đức, đang thực hiện việc thiện có liên quan 
đến việc tái sanh, phẩm vật được dâng cúng của họ để phục 
vụ chư Tăng, sẽ có kết quả lớn. 

14. Như vậy, Thánh đệ tử là người k có phiền não và bất cứ 
phiền toái gì, (họ là) người thành tựu ước nguyện của sự an 
trú 4 trạng thái thiền tỉnh thức. 

15. Lúc đó hội trường vừa mới được xây cho dân chúng 
Sakyä thuộc TP Kãpilavatthu 

16. thật vậy, này các TK, có một số SM và BLM chấp 
thường, họ tuyên bố linh hồn và thế giới là một phần thường 
còn. 

17. AggIvessana, tôi đã dùng thức ăn phong phú, đã có nội 
lực, chỉ để ly dục và ác bất thiện pháp, tôi đã chứng và trú 
thiền thứ nhất, đầy hý và lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 

18. Ở đây một thanh niên xuất gia từ gổ (đến k gđ) có niềm 
tin suy nghĩ như sau: “tôi bị phiền toái bởi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu và não. Tôi bị chỉ phối bởi khổ đau và bao 
vây bởi khổ đau. Nếu các ông có thể biết để thực hiện sự 
chấm dứt tập hợp của toàn bộ khổ đau này. 

19. Lúc bấy giờ, các TK may y cho đức TT nghĩ rằng: “Khi 
chiếc y đã may xong, với ba tháng trước khi nhập diệt, đức 
TT sẽ bắt đầu chuyến du hành của Ngài (để hoá độ chúng 
sanh). 

20. Đức TT với thiên nhĩ thông, thanh tịnh, siêu nhân, có thể 
nghe cuộc đàm luận giữa BLM thuộc dòng họ Bhaãradväaja 
với nhà khô hạnh Mãgandiya. 


290 


21. Và vị gia chủ nào là người hoặc không có ý tự hành khô 
mình bằng cách thực tập ép xác cũng k có ý hành khổ người 
khác (bằng cách dạy họ ép xác); khi vị (gia chủ) đó nhận ra 
sự thật (fÌm nhân của khổ), vị ấy bằng lòng dập tắt (làm 
nguội) khổ đau, khiến được mát lạnh, một cảm giác an lạc 
và tự mình có thể an trú đề trở thành Brahma? 
22. Đôi với TK đi trên con đường thực hành Giáo pháp, con 
đường (bát) chánh này, bằng trí tuệ, đưa vị đó trở thành 
“người tùy thuận Pháp": khi vị đó nói, vị đó k nói ngược với 
Giáo pháp; khi vị đó nghĩ, vị đó k nghĩ ngược với Giáo 
pháp; sk tránh cả hai cách này, vị ấy an trú với tâm có hiểu 
biết và tỉnh thức. 
23. Một người trong số họ, đến lấy nước uống, người lấy 
nước đó, chỉ lẫy nước cho bình của mình nhưng uống từ 
bình của người khác. Sk tự mình rời khu rừng và đi tắm. Tại 
đó, trong khi đứng (chuẩn bị tắm), anh ta suy nghĩ: “Có phải 
hôm nay ta đã phạm một vài tội do căn thân và trộm những 
việc như vậy như vậy" ? rồi anh ta nhớ ra sự việc đã trộm 
nước uống và khổ đau này dẫn vặt anh ta. Anh ta tự nhủ: 
“nếu trong tôi, tham dục này cứ tiếp diễn, nó (dục tham) sẽ 
dẫn tôi tái sanh vào cõi khổ, do vậy tôi cần kiềm chế phiền 
muộn (tội) trộm nước này (trong tâm)”. Sau đó, anh ta dùng 
sự việc trộm nước làm đề tài thiền chỉ/ hộ trì các căn, tu tập 
thiền quán và đạt giác ngộ như Phật Độc giác. Lúc ấy, ngay 
tại chỗ anh ta đã đứng phản tỉnh sự giác ngộ và chứng đắc. 
24. Sau đó bậc Đại nhân hỏi anh ta: “Này bạn thân, có phải 
bạn muốn bắt tôi vì mục đích riêng của bạn hay vì lệnh của 
ai khác nữa”? khi ngài được kế về nguyên nhân đó. Rồi bậc 
đại nhân tự nhủ “ta hoặc tốt hơn là nên trở về Cittakuta hay 
về thành phố. Vị đó (đại nhân) với trí lực của mình như vậy 
suy nghĩ: “nếu ta về TP”, thì 'con của người thợ săn sẽ được 
ban thưởng, khát vọng của nữ hoàng sẽ được xoa dịu, tình 
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pháp lữ của Sumukha sẽ được biết đến. Bằng hành động 
(như vậy) ta sẽ nhận được hồ Khema như món quả bình an. 
Tóm lại, dự đoán sẽ tốt hơn là ta nên về TP”. Quyết định 
như vậy, vị ấy (đại nhân) nói với bạn thợ săn: “đưa chúng tôi 
vào chiếc gùi mang vác của các bạn để tới đức vua và đức 
vua sẽ thả ta ra nếu ông đó muốn, đức vua sẽ nói “thả ra°. 

25. Lúc bấy giờ tại Benares có 2 Phật tử gồm thiện nam tử 
Supplya và thiện nữ nhơn Suppiyä. Cả hai vị này là Phật tử 
thuần thành, tín tâm, phục vụ và cúng đường chư Tăng. Lúc 
bấy giờ, vị thiện nữ nhơn Suppiyä, đi đến Tịnh xá, từ thất 
nảy sang thất kia, từ từng liêu phòng và hỏi chư Tăng: “Bạch 
thầy, có ai bị bịnh k, có cẦn mang øì cho ai k”? 


BÀI 36 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

(Kinh Chuyển Pháp Luân) 

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Evam me sutam. 
Ekam samayam bhagaväa barãnasiyam viharafi Isipatane 
migadaye. Tatra kho bhagavä pañcavaggiye bhikkhù 
amanfesI. 

Như vây tôi nghe 

Một thời Thế Tôn ngự tại Lộc Uyên, ở I Si Pa Ta Na gần Ba 
Ra Na Sĩ. Đức Phật giảng cho năm thầy Tỳ khưu nghe như 
vây: 

Dve me bhikkhave antã pabbaJitena na sevitabba. Katame 
dve? 

- Yo cäyam kamesu kaãmasukhallikaãnuyogo hĩno, gammo, 
pothuJjamko, anariyo, anatthasañhto. Yo cayam 
attakilamathanuyogo dukkho, anariyo, anatthasañhito. 
Có hai điều cực đoan mà người xuất gia không nên làm 
theo. Những gì là hai? Một là đắm say dục lạc thấp hèn, đê 
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tiện, phàm phu, không ích lợi, không cao cả. Hai là lao mình 
trong khổ hạnh, đau khổ, không cao cả, không ích lợi. 
Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma majJjhima 
patpada tathagatena abhisambuddha cakkhukaran 
ñãnakaranT upasamaya abhiãññaya sambodhaya nibbanäya 
samvattatI. 

Này các thầy Tỳ khưu, xa lánh hai điều cực đoan này. Như 
Lai chánh giác chứng ngộ Trung đạo, phát sanh sự thấy, sự 
hiểu, đưa đến an tịnh thắng trí Niết bàn. 
Katamä ca sã bhikkhave maJjhima patipadä tathägatena 
abhisambuddha, cakkhukaram ñãnakaraqT upasamäya 
abhiññaya sambodhaya nibbãnäaya samvattat? Ayameva 
ariyo a{thangiko maggo. Seyyathddam? Sammaditthi, 
sammasankappo, sammaävacã, sammaã-kammanio, 
sammãäjTvo, sammaäväyäamo, sammasatIl, sammasamaädhiI. 
Này các thầy Tỳ khưu, thế nào là Trung đạo do Như lai 
chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, đưa đến 
an tịnh, thắng trí, Niết bàn? Đó là Thánh đạo tám ngành, tức 
là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
Ayam kho sa bhikkhave majjhimäa patipadä tathã-gatena 
abhisambuddhaã cakkhukaraq ñãnakaraqT upasamäya 
abhiññaya sambodhäaya nibbanäya samvattatI. 
Này các thầy Tỳ khưu, tâm Thánh đạo này là Trung đạo do 
Như Lai chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, 
đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn. 

Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam: JãtipI 
dukkhä Jarapi dukkhã byadhip dukkhã maranampi 
dukkham (soka-parideva-dukkha-domanassapAyäsãp1 
dukkhä) appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham na labhat. Tampi dukkham 
sankhittena pañcupadanakkhandhã dukkhä. 
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Này các Thầy Tỳ khưu, đây là thánh đế về Khổ: sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, (sầu bi khổ ưu não là 
khổ), oán thù tụ hội là khổ, thương yêu biệt ly là khổ, mong 
cầu không được là khổ; tóm lại, năm thủ uân là khổ. 
Idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam 
yayam tanhã ponobbhavikã nandirä-gasahagatä. 
TatratatrabhinandimT seyyathidam kamatanhä bhavatanhä 
vibhavatanha. 

Này các thầy, Tỳ khưu. Đây là thánh đề về Khổ nhân: chính 
ái dục dẫn đến tái sanh, do ái cấu kết với hỷ và tham, tìm 
kiếm thú vui nơi này chỗ khác; tức là dục ái, hữu ái, phi hữu 
ái. 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanrrodham ariyasac-cam yo 
tassayeva tanhãya asesaviraganirodho cãgo paf{inissaggo 
muttI analayo. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh để về Khô diệt: chính là 
ly tham đoạn diệt hoàn toàn, xả bỏ, giải thoát, không chấp 
trước ái dục. 
Idam kho panabhikkhave dukkhanirodhagämimr patipadä 
arIyasaccam ayameva ariyo atthagIko magøso seyyathidam? 
Sammaditthi, samm8sankappo, samma-väca, 
sammakammanfo, sammaãjTvo, sammaväayaämo, sammäsatl, 
sammãsamaädhI. 

Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh để về con đường đưa 
đến Khổ diệt: chính là Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh 
tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. 
I. Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñãnam udapäadi 
pañña udapad vijjã udapad äloko  udapadi. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khỏ, là điều đối 
với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí 
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sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
2. Tam kho panidam dukkham arIyasaccam pariññey-yanti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi ñãnam udapadi paññã udapädi viJjä udapädi äloko 
udapädi. 

Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khổ cần phải hiểu 
rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
3. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parIññãtanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi 
ñãnam udapädi paññã udapadi vijjã udapädi ãloko udapadl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khổ đã được hiểu 
rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
4. Idam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi ñãnam 
udapadl paññã udapadi vijjã udapadir ãloko udapadi. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khổ nhân, là điều 
đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
5. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahatabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapäadi ñãnam udapäadi paññä udapäadi vijjä 
udapadi aloko udapädl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đế về Khổ nhân cần 
phải đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng 
nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 

6. Tam kho pandam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahTmnanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhumn udapädi ñãnam udapäadi paññä udapädi vijjã 
udapäadi aloko udapädl. 


239 


Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khổ nhân đã được 
đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
7. ldam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesucakkhum udapädi ñãnam udapadi 
pañña udapad vijjã udapad ãloko  udapädl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đế về Khổ diệt, là điều 
đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
8S. Tam kho pamdam dukkhanrodham ariyasaccam 
sacchikatabbani me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapäadi ñãnam udapäadi paññã udapädi 
vijjä udapädi aloko udapädl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh đề về Khô diệt đã được 
chứng đạt, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
9. Tam kho panidan dukkhanrodham ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhumn udapädi ñãnam udapädi paññä udapädi vijjã 
udapädi aloko udapädl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh để về con đường đưa 
đến Khổ diệt, đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi 
Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
10. Idam dukkhanirodhagaminT pat{ipadä ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijJjãä udapadi ãloko udapädl. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh để về con đường đưa 
đến Khổ diệt cần phải tu tập, là điều đối với các pháp từ 
trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 
II. Tam kho pandam dukkhanrodhagamimT patipadä 
ariyasaccan bhãvetabbani me bhikkhave pubbe 
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ananussutesu dhammesu cakkhum udapäadi ñãnam udapadi 
pañña udapad vijã udapad ãloko  udapäadi. 
Này các thầy Tỳ Khưu! Tuệ đã thấy rõ phát sanh, tuệ biết rõ 
đã phát sanh, tuệ biết không sai lầm phát sanh, tuệ đoạn 
tuyệt hoài nghi phát sanh, tuệ diệt vô mình phát sanh đến 
Như Lai TÔI. 
Trong các pháp mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy, 
được hiểu rằng: Diệt Khô Đạo Diệu Đề này, phải hành cho 
tăng tiền như thế. 
12. Tam kho panidan dukkhanrodhagamin patipadä 
ariyasaccam bhãvitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñãnam 
udapad paññã udapadi vijjã udapadir ãloko udapäadi. 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh để về con đường đưa 
đến Khổ diệt đã được tu tập, là điều đối với các pháp từ 
trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 
Yavakrvañcame bhikkhave Imesu cafũsu ariyasacce-su 
evanti parivaftam dvadasakãram yathabhitam 
ñãnadassanam na suvisuddham ahosI. 
Neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake 
sabrahmake sassamanabrahmaniyä paJäya sade- 
vamanussäya anuftaram sammäasambodhim abhisam-buddho 
Này các thầy Tỳ khưu, cho đến khi nảo tri kiến như thật về 
bốn Thánh đế với ba chuyển, mười hai tướng như trên 
không hoàn toàn rõ ràng nơi Ta. Này các thầy Tỳ khưu, thì 
khi ấy, Ta không tự nhận chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm 
Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. 
Yato ca kho me bhikkhave Imesu catũsu ariyasacce-su 
evant parivattam dvadasakaram yathabhitam 
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ñãnadassanam suvIisuddham ahoslI. 
Athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrah-make 
sassamanabrahmaniyä pajãya sadevamanussãya anuttaram 


sammãsambodhimm abhisambuddho paccaññasim. 
Nãnañca pana me dassanam udapadi akuppä me vimutfI 
ayamantima Jau natthidam punabbhavot. 


Này các thầy Tỳ khưu, khi nào mà tri kiến như thật về bốn 
Thánh để với ba chuyển và mười hai tướng hoàn toàn rõ 
ràng nơi Ta. Này các thầy Tỳ khưu, thì khi ấy, Ta mới tự 
nhận đã chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trong 
thế giới với chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, quân chúng 
Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. Bấy giờ, tri kiến khởi 
lên nơi Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta; đây là lần 
sanh cuối cùng Ta không tái sanh nữa". 
Idamavoca bhagavä attamanäa pañcavaggiya bhikkhũ 
bhagavato bhãstam abhinandum Imasmiñca pana 
veyyakaraqasmm bhaññamane ayasmato kondaññassa 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadiL yankiãñci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, đoàn năm thầy Tỳ khưu 
hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Trong lúc nghe pháp, Tôn giả 
Kondamna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không ô nhiễm 
như sau: "Tất cả các pháp do nhân duyên khởi ra đều bị hoại 
diệt". 

Pavatite ca bhagavatä dhammacakke bhummaäa devã 
saddamanussävesum etam bhagavatä bãrãnasiyam 1sIpatane 
migadäye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appafivattiyam samanena vã brahmanena vã devena vã 
mãrena vã brähmunä vã kenaci vã lokasminti 
Khi đức Như Lai giảng giải kinh Pháp Luân vừa dứt, tất cả 
Chư Thiên ngự trên địa cầu bèn ca tụng rằng: "Bánh xe 
pháp này quả thật tuyệt diệu! Không có sa môn, bà la môn, 
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chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên nào trên thế gian có 
thể giảng được, Đức Thế Tôn đã vận chuyên Pháp Luân ở 
trong Lộc Uyến, tại I-si-pa-tana gần Bâ-râ-nâ-si. 

Bhummanam devänam saddam sutvä cãtummaharä-jikã 
deväa saddamanussävesum. 
Chư Thiên trong cõi Tứ Đại Thiên Vương được nghe tiếng 
ca tụng của chư thiên ngự trên địa cầu, rồi bèn đồng nhau ca 


tụng theo lời ngợi khen ây. 
Catummahärajikanam devanam saddam sutvä tävatimsä 
deväa saddamanussävesum. 


Chư thiên trong cõi trời Đạo Lợi được nghe tiếng của chư 
thiên trong cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, rồi liền ca tụng y 
như thế ây. 
Tavatmsanam devaänam saddam sutvã yãäamä devä 
saddamanussävesum 

Chư thiên trong cõi trời Dạ Ma được nghe tiếng của chư 
thiên trong cõi trời Đạo Lợi rồi cũng đều ca tụng lời ngợi 
khen Ấy. 
Yamanam  devãanam saddam sutvãä tusitã devãä 
saddamanussävesum. 

Chư thiên trong cõi trời Đâu Suất Đà được nghe tiếng của 
chư thiên trong cõi trời Dạ Ma, rồi cũng rập nhau ca tụng 
theo nữa. 
Tustanam devãnam saddam sutvä nimmaãnaraf devä 
saddamanussävesum. 

Chư thiên trong cõi trời Hoá Lạc Thiên được nghe tiếng của 
chư thiên trong cõi trời Đâu Suất Đà rồi đồng thinh ca tụng 


tiêp theo. 
Nimmanarainam deväanam saddam sutvä paranim- 
mItavasavatf deväa saddamanussävesum. 


Chư thiên trong cõi trời Tha Hoá Tự Tại, được nghe tiếng 
của chư thiên trong cõi trời Hoá Lạc Thiên rôi đông nhau ca 
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tụng lời ngợi khen ẫy. 
Paranimmitavasavatfnam devanam saddam sutvã 
brahmakaylkã devã saddamanussävesum “etam bhagavatä 
bãrãnasiyam 1sipatane migadäye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appaftivatiyam samanena vã brahmanena vã 
devena vã marena vã brahmuna vã kenacl vã lokasmin”tI. 
Chư thiên trong hàng Phạm Thiên, được nghe tiếng của chư 
thiên trong cõi trời Tha Hoá Tự Tại rồi, cũng lập lại lời ca 
tụng như vầy: "Pháp luân này quả thật tuyệt diệu! Không có 
sa môn, bà la môn, chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên 
nảo trên thế gian có thể giảng được, Đức Thế Tôn đã vận 
chuyển Pháp Luân ở trong Lộc Uyên, tại I-si-pa-ta-na gần 
Bâ-râ-nâ-s1." 

Itiha tena khanena tena muhuttena yäva brahmalokã saddo 
abbhugsachi ayañca dasasahassr lokadhätu sañkampi 
sampakampI sampavedhI. 
Chính tại lúc ấy, trong khoảnh khắc ấy, tiếng hoan hô thấu 
đến cỏi Phạm Thiên. Mười ngàn thế giới ấy chắn động, lung 
lay và rung chuyên mạnh mẽ. 
Appamaãno ca ulãro obhaso loke pãturahosi atkkammeva 
devanam devanubhavanti. Atha kho bhagavä udanam 
udãnesr aññãsi vata bho kondañño aññasi vata bho 
kondaññot. 

Một hào quang rực rỡ phát chiếu, rọi sáng thế gian, sáng tỏ 
hơn hào quang của chư Thiên nhiều. Đức Thế Tôn nói: 
"Kondanna quả đã chứng ngộ, Kondamna quả đã chứng ngộ 
li hidam äyasmato kondaññassa aññakondañño tveva 
nämam ahosTtI. TP 
Do đó Ngài Kondamna có tên là Annata Kondanmna (A nhã 
Kiều Trần Như). 
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Anatffa-lakkhana-suttam 

(Vô ngã tướng) 

Đây là bài Pháp thứ hai mà Đức Phật giảng cho các vị đệ tử 
đầu tiên, 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong bài 
Pháp nầy, anh em Kiều Trần Như giác ngộ và đắc quả A la 
hán (Đại 2,7c) (Luật tạng, Đại phẩm dq.l, từ trang 3) 
(S.11,66) 


1) Một thời Thế Tôn ở Bãrãnasi (Ba-la-nạ1), tại Isipatana 
(Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 

2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này các 
Tỷ-kheo'. -- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

3)== Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Ty-kheo, nếu 
sắc là ngã, thời sắc không thê đi đến bệnh hoạn và có thê 
được các sắc như sau: "Mong rằng sắc của tôi là như thế 
này! Mong rằng sắc của tôi chăng phải như thế này!" 

4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi đến 
bệnh hoạn, và không thể có được các SẮC: "Mong rằng sắc 
của tôi như thế này! Mong răng sắc của tôi chẳng phải như 
thế này!" 

5) Thọ, này các Tý-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu 
thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể 
được thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế này! 
Mong răng thọ của tôi chăng phải như thế này!" 

6) Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ đi đến 
bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: "Mong rằng thọ 
của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chăng phải như 
thế này!" 
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7) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, 
nêu tưởng là ngã, thời tưởng không thể đi đến bệnh hoạn, và 
có thể được tưởng như sau: "Mong. rằng tưởng của tôi như 
thế này! Mong rằng ưởng của tôi chắng phải như thế này!" 
Và này các Tỷ-kheo, vì tưởng là vô ngã. Do vậy, tưởng đi 
đến bệnh hoạn, và không thể có được các tưởng: "Mong 
rằng tưởng của tôi như thế này! Mong rằng tưởng của tôi 
chăng phải như thế này!" 

8) Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành là 
ngã, thời các hành không thê đi đến bệnh hoạn và có thể 
được các hành như sau: "Mong rằng các hành của tôi như 
thế này! Mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế 
này!" 

9) Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy, các 
hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành: 
"Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!" 

10) Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, thời 
thức không thê đi đến bệnh hoạn, và có thể có được thức 
như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chăng phải như thế này!" 

11) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, thức đi 
đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong rằng 
thức của tôi như thế này! Mong răng thức của tôi chăng phải 
như thế này!" 

12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

13) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Thọ là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

14) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tưởng là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? các Hành là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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16) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Thức là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

17) -- Do vậy, này các Tỷ-kheo, phảm sắc gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa 
hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

18) Phàm thọ gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

19) Phàm tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

20) Phàm các hành øgì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". 

21) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần; tất cả thức cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

22) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
yêm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với 
tưởng, yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm 
ly, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

23) Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói 
lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 

3. Aditta-pariyäya-suttam 

(Kinh Lửa Cháy) 

Vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp nây 
cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thân lửa. Qua lỗi giảng siêu 
việt của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lứa 
tham, sân, si) đề dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua 
sáu căn. Sau khi nghe bài giảng nây, toàn thể thính chúng 
đắc quả A la hản. 

-oOo- 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Gaya, tại Gayas1sa cùng với một 
ngàn Tỷ-kheo. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỷ- 
kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? 

3) Mắt, này các T1ỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. 
Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên 
nhãn xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bắt 
lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc 
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cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy 
bởi sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

4) Tai, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các thinh bị bốc cháy. 
Nhĩ thức bị bốc cháy. Nhĩ xúc bị bốc cháy. Do duyên nhĩ 
xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

5) Mũi, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các hương bị bốc 
cháy. Tỹ thức bị bốc cháy. Tỹ xúc bị bốc cháy. Do duyên tỹ 
xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

6) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị bốc 
cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc nên khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị 
bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, 
lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 

7) Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức bị bốc 
cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây bị bốc 
cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. 

8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc cháy. 
Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị 
bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa 
sI. Fa nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, giả, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 
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9) Thây vậy, này các lỷ- kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối 
với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thinh, nhàm 
chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ xúc. Do duyên 
nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các hương, nhàm 
chán đối với tỹ thức, nhàm chán đối với tÿ xúc. Do duyên tỹ 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, nhàm chán 
đối với thiệt thức, nhàm chán đổi với thiệt xúc. Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, nhàm 
chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân xúc. Do duyên 
thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị 
ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 

Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán 
đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất lạc; vị ấy nhàm chán 
đối với cảm thọ ấy. 

Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết răng: “Ta 
đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với trạng 
thái này nữa”. 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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11) Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của một 
ngàn Tỷ-kheo ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
châp thủ. 


306 


VĂN PHẠM THEN CHÓT 
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PALI GRAMMAR IN SUMMARY 


MASCULINE NOUNS 


GARU 
(Teacher) 


VIDU 


(Wise man) 


(Cattle) 


Ven. TINH VAN 


BHÃT AR/U 


(Brother) 


NATT AR/U 
(Grandson) 


MÃT AR/U 
(Mother) 


u 


ữ/uno 
> 


o/ (..., avO) 


a(ã)vam,um 


/ 


aro 


aS BHÄÃTAR 


a(re,ro) llaram| aro 


4S Same 
b` 


e, amhi 
asmim 


1mh1/ 
1smim 


NEUTER NOUNS 


SUDHI 
(Wise man) 


umhi, 
usmim 


CAKKHU 
(Eye) 


GOTRABHU 
(Destroyer the 
lineage) 


la(4)vena/ a(3)väil 
a(a)vamha, 
a(4)vasma 


| o(bhi, hi) 
a(a)vebhi 
a(a)vehi 


ũ(bhi/hi) 


are 
(bh1/h) 
ñ(bh/hi 


b 


NATTAR 


a(8)vassa, 


avam, unnam| u, uno 


on(an)am 


(a/u)na 
m 
aranam 


aS BHATAR 
aranam 


a(A)ve, 
a(a)vamhi 
a(3)vasmim 


VANITÄA 
(Woman) 


a(3)vesu, osu 


FEMININE NOUNS 


RATTI 
(NighÐ 


aresu, 
u(ñ)su 


NADI 
(River) 


ãresu 
u(ữ)su 


VÃGU 
(Gruel) 


as BHATAR 


VADHU 
(Woman) 


lũ, ũni 


ữ/u 


1ñ 


um, 


1/1yo 


u/uyo 


ữu 


e, amhi 
asmim 


Same as 
ATTHU 


AGGI 
L 


8S Same 
4S 


Thị 


Tbhi/ |$ame as 


ibhi/ ũh 


4S 
3same 


u(ữ)su 


MASCULINE NOUNS 


BRAMHAN 


(Brahma/ God) 


SAKHIN (Irregular Ñ) 
(Friend) 


am, anam 


ã/e,a 


as ATTAN 


ano, 8/ (...) 


ã/(., a, e, 1) 


1no, ä (ro, no, yo) 


ano, ä 


am, äram, anam 


1no, ä (no, yo) 


anã, ena/ (...) 


an(ebhi/ ehi) 


ebhi/ehi | ena, Inã, unã, raññã 


raññahi 
e(bhi/hi) 
ñ(bhứ hi) 


inä/ (..., imhã, Ismã, 
amhã, asmä, aramhãa 


e(bh1/ hi) 
ãre(bhi/ hi) 


anam 


anam 


s 1no, uno, assa rañño 
ñnam 


anam, nam 
raññam 


1n, IsSa 


nam, änam äranam 


1 


anesu 


Ini, amhi, asmim 
esu 


PRONOUN 


esu,u (ñ)su 


are 
e, Iimhi, ismim 


TUMHA (You) 


ãresu esu, isu 


tumhe 
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aham mayam, amhe tvam, tuvam 


mam, mamam amhe, amhãakam, no tam, tvam, tuvam, tavam tumhe, tumhãkam, vo 


mayä (meí...) amhebhi, amhehi (no/...) 


tvayä, tayã (te/...) tumhebhi, tumhehi (vo/...) 


mama, mamam, mayham, mẹ† amham, amhakam, asmakam, no tava, tuyham, te tumham,. tumhãkam, vo 


may! amhesu tvayl, tay1 tumhesu 


By me/ to me/ my (singular) / us, by us, to us, our (plural) 


?By you/ to you / your (singular) / you, by you, to you, your (plural) 
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DEMONSTRA TIVE PRONOUN 


(that this) (that this) 
ayam 


(E)TAD 
(that/ this) 


te 1mã, 


(tn)a,(...)äyo 


(n)am 


(ín)c 


Imam 


Imam 


Imäayo 


tín (ena/ 
amhä, asma) 


(n)e 
(bhi/ hi) 


anena, iminã/ im 


(inã, amhã. asmã) 


ebhi, chỉ 
im(ebhi...) 


(tn) assa 


(t/n)esam, 


Iim(esanam 


4S Same as 


4S Same as 


l(t/n)ã(bhi/ hi) 


Imäaya 


Imã(bhi/ hi) 


(tn)äya, tassã 


(tn)ãsam, 


assa(ya), Imaya 


a(sam,sanam) 


asSa, Imassa ãya) t/n)ãsãnam 


|(...)esanam Im(esam tiss(3, 1mIssã(ya) Imã(sam,..... )| 


TAD 


IDAM 


esu, imesu t/n)asu 1m(asu 


(tn)amhi, 
(...)asmim 


tn)ay(a, am) 
(tn)assam 


assam, imaya(m) 
1missam 


FkEMININE 


AMU (that, so-and-so 
am, amuyo 


(tn) esu | im(amhi/ asmim) 


lgespr| MASCULINE NEUTER 


CASE 


AMU (that, so-and-so AMU (that, so-and-so) 


adum ami(m) 


asu(ko), amu(ko) am, asukä, amuka 


asu(kT), amu(kT) 


ã /m) uk ãni /m)ukĩ 
amum, a(s/m)ukam am, asuke, amuke a(sim) ukam a(s/m)ukãni sibntcdeeiiikiihg a(s/m)ukïyo 


ama(bhi/ hï), asuke(bh/ hi) 
amuke(bh// hi) 


a(s/m)ukena, amunä/ amuyä, a(s/m)ukTya 
amu(nä, mhã, sm8) 


a(s/m)uka (mhã, sma) 


The rest are like ìn amũi(bh// hi) a(s/m)ukf(bh/ hì) 


AMU amu(yä, ssä), 


a(s/m)ukTya PEi(SET, 


sanam) a(s/m)ukTnam 


amu(no, ssa), a(s/m)ukassa amãsam, amasanam 


amu(mhi, smim), 
a(s/m)uka(...) 


amũsu amu(yä, yam, ssam), lamũsu, a(s/m)kTsu 


3In Masculine and Neuter nouns ending in *a”, suffix 'ka' is added to asu and amu : asuka, amuka. 


* In Feminine ì nouns as 'asukT, amukT. 


ko 


INTERROGATIVE PRONOUN 


ENDER MASCULINE NEUTER XVEMININE JMMASCULINE NEUTER VEMININE 


YAD (Who, what, which) 


KA/ KIM (Who, what, which) 


ke 


kam 


kam 


kã, kãyo 
yam 


ve 


RELATIVE PRO 


yam 
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NOUN 


yä, yäyO 


k(ena/amhã 
asmã, isma) 


ke(bhi/ hi) 


aS Same as 


kassa, kissa 
kissassa 


kesam, KA 


kãya 


A(bhi/ hi) y(ena/amhä 
asmä) 


e(bhi/ hỉ) 


kãya, kassä kissa 


IKäsam, kãsãnam yassa 


yesam, 
yesanam 


yaya 


yã(bhi/ hi) 


aS same as È _ 
yäya, yassä 


Yãäsam, 
yasanam 


lkesanam 


YAD 


yamhi, 
yasmim 


kassä, kãya, kayam 
kassam, kissam 


yäya, yäyam 
yassam 


kamhi, 
kasmim 


ENDER JMASCULINE 
CASE KA/ KIM (some one(s)) 


kesu kãsu yesu yäsu 


INDEEINITE PRONOUN Š 


KA/ KIM (some one(s)) KA/ KIM (some one(s)) 


koei, kopi, kocana kañ(ci, cana), kampi, kãnicl kãci, kacana, kapI 
kiã(cana, c¡), kim(pi, api) 


keel, kepi, kecana 


——— kãci, kãpi 
kañel, kiãci 


k()añei, kampl, kamapi, kaneana 


kebhi(ci, pi) 
kehi(ei, pi) 


ken(aei, äp1)/ kasmã(ei, p1) The rest are like kãya(ei, cana. pi) kassä(c1, cana, pi) kã(bhứ/ hì) c¡ 


kesañci, kesampi 


kassa(cl, pi, cana) s= 


bà kãsañcI 
kesañcana 


KA/KIM kãyacl, kassäc1 


kasmin(ci, cana), kasmimpi, 


kismI(cl, eipi) 


kesu(ci, pì) 


kãyaci, kayanel, kassañci kãsuel 


'*Indefinite pronoun is formed by adding the particle ci, cana, api or pi to the declined form of the Interrogative pronoun Kim (ka). 


CONSONANTALS (Noun-stems ending ỉn consonanfs) 
POSSESSIVE ADJECTIVES (NOUNS) 


GENDER] MMASCULINE NEUTER FEMININE MMASCULINE & NEUTER 


(A rich/ mindful person) 


DHANAVANT DHANAVAT DHANAVANTT /ATI _ 
DHANIN : __ |ĐHANINI 
(SATIMANT) (SATIMAT) (SATIMANTI / AT]) 


am/ 


14 a(a)m anta 


antan 


ä, anto/ anto, antã 
a(a)m 


Inam ante 
antam anfo, ante antam 0, am 


im antäni Declined 
te(bhi/hi) = Min The rest are like asã (ena/ ä, amhã 
si =› lƒante(bhihï like e(bh/hi) 
ainhã, asmä) ame as || DHANAVANT NADI asmã) 
line The rest are like 


aftä, ant(ena/ 


atam 


tã aSSa, asO anam 
——- DHANIN 


ato, anfassa 


ati, ant(e, 
lamhi, asmim) anfesu e, a(s1, mhi, smim) 


Notes : Possessive adjectives are formed by adding “ VANT, 'MANT or “IN' to Nouns. 


* VANT *“IN' is added to stems ending in ø —— Dhanavant, Dhanin 

* “MANT? is added to stems ending in Llu,UH,0  —— Satimant aF€ - 

* Adjectives  (Masculine) Seyyas (better), GarTlyas (heavier) are đeclined like Manas 
(Feminine) Seyyasì (better), Gariyasï (heavier) are declined like DhaninT 


®It is declined like °PAKKHP. 
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PRESENT PARTICIPLES /(NOUNS) ADJECTIVES 3 


MASCULINE NEUTER KEMININE 15 


(GOING, THAT GOES) 


GACCHANT GACCHANT GACCHANTI GACCHATI 


ant/ anf/ antiyo 


lantiyo 


am, anto/ 
a(3)m 


anfo, antã T antä, antani anff/ anti anf/ anti 


antam ante antam ante, antäni antim antim 


The rest are like The rest are like The rest are like 


The rest are like 


DHANAVANT GACCHANT NADI = 
NADI 


PAST PARTICIPLES”: By adding the sufñix “ta° either to the root or to the verbal base, the past participle is formed. Most often “ï° is inserted between the 


root or base and the suffix as: pat + ¡ + ta = patita (fallen)/ des(e) + ¡ + ta = desita (expounded). See PME (English) p. 33 and NPP (Việt) p. 91. 


3 Present partieiples are formed by adding “V7, 2⁄4NA?or “4WN4"to Verbal base (Those ending in MÄW4T or ⁄4W4°are declined like “'NARA" (masculine)/ 'ÑAYANA' (neuter)/ 
“VANITÃ' (feminine). Ex: Verb: gacchati/  Base: gaccha/ Present partieiple: gacchant/ gacchamäãna/ gacchãna. 


* Jf the verbal base ends in °e°, it is changed to 'aya` before 24W? or S4NA'. 


Ex: 1. Verb: seti/ Base: se/ Present participle: sent/ semãna. 


2. Verb: sayati/ Base: saya/  Present participle: sayant/ sayamãna/ sayãna. 


* Long *aø°of the base is shortened before “V7”, ĂNA'or “ÄNA'. 


Ex: Verb: dadãti/ Base: dad3/ Present participle: dadant/ dadamana/ dadana. 


® $7" is changed into “W7Ïor '7Ï 'as gacchand, gacchafï. These are declined like 'NADI? (feminine). 
Š P8li made easy, p. 177 


se, 


VERBS (active voice) (Parassa-pada)5 


1t PACATTI (eooks) 7h PÃLETI/ PÃL⁄4X4TI (protects/ governs) 


Present Euture ? Present Future Present Future 


_ |@)pacum 
(a)pacT (a)pacimsu issanti i 
Bên nimsu 


€sum 


ayum 
ayImsu 


essati | essanti 
ayIssati | ayIssanti 


num " F l 1 enti 
1ISSafI 1ISSanfI . 
: : ayanti 


(a)paco |(a)pacitha|_ __ . - etha ayittha essasi|  essatha 
(a)paci 1SSaSI ! nitha | nissasi | nissatha ayatha ayIssasi | ayissatha 


(a)pacinha ninha ema avimha | essamil essama 


(a)pacim (a)pacimha | 15Sãmi ' qimhã | fñlSSẩmI |ïñ1SSảma ayãma ayimhã layissämi| ayissäñma 


Parassa-pada forms are met with both in prose and verse. 
Passive: PacIyämi/ Pa_ãmi (I*! person) 


Passive: (A)pacTyim / (A) paccim (1*' person) 


?_Passive: PacTyissami/ Paccissãmi (1t person) 


!9'There are 3 kinds of Past tenses: (¡) The Aorist is the one most frequently used to express all kinds of past incidents. (1ï) The Past Imperfeet ¡is less frequent. (ii) The Past Perfect 
1n the verse: Tatthappanädo tumulo babhva (there arose a loud tumul) J. VI, 282. 


› 


1s not met with ¡in the PAli Canon, except the verb “babhiva 
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PAÁC (active voice) (Parassa-pada) 


IMPERATIVE 13 
Mon OPTATIVE/ POTENTIALĐ CONDITIONAL MOOD PAST INDEFINTTE */ 
MOOD (Had he cooked/ he would/ could PAST IMPERFECT 


PAST PERFECT 


have cooked) (he caused to cook/ fiÈsoglkedi (he cooked) 


(He may cook/ (He may/ might/ should/ would 


: k h 1d, Id k 
May he.../ Let him cook) không, ÿTIE LỘ CUNG, SHẾP) 


pace (a)pacissã 


pacatu pacantu PicEyl paceyyum È)j 2fSio (a)pacissamsu (a)pacũ papaca papacũ 


pacesi pacetha 


paceyysi pacevvatha (a)pacIsse (a)pacissatha (a)pacattha papace papacittha 


pacatha 


sÉ? P pacemi pacema . . papaca . 
pacami p2cama paceyyämi paceyyäma (a)pacIssam (a)pacissamhã (a)pacamhũ |  papacam papacimha 


!Í Passive: PacIyami/ Paccãmi (1°! person) 

!2 Passive: PacTyeyyämi/ Pacceyyãmi (1*' person) 

13 Passive: (A)paceissam/ (A)paccissamhã (I* person) 
!4 Passive: (A)pacTya/ (A)paccamhã(1*' person) 


!Š Passive: Papacca/ Papaccimhäã (1*' person) 


1 PACATTI (eooks) 


VERBS (active voice) (Attano-pada)!6 


5° VIKKINÃTI 


(sells) 


7 PÃLETI/ PÃL4Y⁄44TI (protects/ governs) 


1SSafe 


1SSante 


1Issate | nissante 


€ssate 
Ayissate 


€ssante 
âyiSSante 


avhe Ï (a)pacise 


(a)pacivham | issase 


1ssavhe 


nãvhe | nise 


1issase | nIssavhe 


€sSase 


ayivham[ avissase 


essavhe 
ayissavhe 


amhel (a)pacam 


IMPERATIVE MOOD 
(He may cook/ 
May he.../ Let him cook) 


pacatam pacantam 


(a)pacimhe | issam 


OPTATIVE/ POTENTIAL 


1ssamhe 


MOOD 
(He may/ might/ should/ would 
cook) 


pacetha 


paceram 


nãmhe nam 


issam | issamhe 


CONDITIONAL MOOD (Had he 


cooked/ he would/ could have cooked) (he 


caused to cook/ he would/ could cook) 


(a)pacissatha 


(a)pacissimsu 


ayame 


PAST INDEFINITE/ 


: essam 
ayimhe 
ayissam 


PAST IMPEREECT 


(he cooked) 


(a)pacattha 


(a)pacatthum 


essamhe 
ayIssamhe 


PAST PERFECT 


(he cooked) 


papacattha 
papacittha 


papacire 


pacassu pacavho 


pacetho 


paceyyavho 


(a)pacissase 


(a)pacissavhe 


(a)pacase 


(a)pacavham|_ papacittho 


papacivho 


pacamase 


paceyyam 


!5 Attano-pada forms are mostly seen in verses. 


paceyyaämhe 


(a)pacissam 


(a)pacissamhase 


(a)pacim ¬ 


papacl 


papacimhe 


Năng động thê 
Căn: Vad (nói) 


Present tense (Vada/ nói) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
L Vadãmi Vadãäma Vade Vadamhe 


lễ Vadasi Vadatha Vadase Vadavhe 
HL  Vadati Vadanti Vadate Vadante 


Fufure fense 

L Vadissami Vadissama Vadissam Vadissamhe 
IIL  Vadissasi VadIssatha Vadissase Vadissavhe 
HL Vadisai Vadissani Vadissae Vadissante 


Imperative mood 


L Vadãmi Vadãma Vade Vadãmase 
II. Vada, Vadatha Vadassu Vadavho 
Vadahi 


HL  Vadatu Vadantu Vadatam Vadantam 


Obptative mood 

I.Vadeyyami Vadeyyama Vadeyyam Vadeyyamhe 
Vademi Vadema 

II. Vadeyyasi Vadeyyatha Vadetho Vadeyyavho 
VadesIl Vadetha 

II.Vadeyvya/ Vadeyyun Vadetha Vaderam 
Vade 
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Aorist / Past definite (AJJatam) 

LAvadm Avadimmhag Avadam Avadinhe 

IL Avadl, Avaditha Avadise Avadivham 
Avado 

II.Avadi Avadimsu, Avadä Avadũ 
Avadittha Avadum 


Past indefinite/ imperfect (HTyattanT) 

LAvada Avadamha Avadimm Avadamhase 
/avadam 

I.Avado  Avadatha Avadase Avadavham 
HI Avadä Avadũ Avadattha Avadatthun 


Condifional 


L.Avadissam Avadissamhãa Avadissam Avadissamhase 


IILAvadise Avadissatha Avadissase Avadissavhe 
HI.Avadissa/a Avadissamsu Avadissatha Avadissimsu 


Causafive (L31.163) 
L Vademi Vadema 


IL Vadesil Vadetha 


HL  Vadeti Vadenti 
Vadavati VadayantIi 
Vadapei Vadäpenti 
Vadapavati VadãäpayantI 
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ADVERBS 


AlIJa 

Ama 

Ato/ 1to 

Atra/ Ettha/ Idha/ Iha 
Evam 

lío param 

litham 

Katham 

Kuto 


: today 

: V@S 

: from here 

: here 

: this 

: after th1s 

: thus/1n this way 

: how, in what way? 

: from where/ from what? 


Kutra/ kattha/kuhim/kaham : where 


Marana param 
Na 

Param 

Sace/ yadI 
Sakkaccam 
Suve 

Tathã 

Tato param 
Tato 


Tatra/ tattha/ tahim 
Yathä 
Yato 


Yatra/ yattha/ yahim 


: after death 


: nOf 

: after (ablative case) 
:IÝ 

: respecffully 

: fOIIOTTOW 

: SO, 1n that way 

: after that 

: from there/ from that/ 


therefore 


: there 
:1n whatever way, such as 
: from where/ from what/ 


wherefore 


: where/ where ever 


321 


RELATIVE 


Yada 
Yattha/ yatra/ yahim 
Yato 


Yathä 

InterrogatIve 

Kada 

Kuhim, kutra/ kattha 
Kuto 

Katham 


Demonstrative 
Ato/ 1o 

Atra/ ettha/ idha 
lttham/ 1t1/ evam 
Tadã 

Tahim, tatra, tattha 
Tatha 

Tato 

therefore 


Indefinite adverbs 


: when/ whenever 
: where/ where ever 
: from whom, from what, from 


when, whence, because, since 


:1n what way, such as 


: when 

: where 

: from where 
: how 


: from here 

: here 

: thus 

: then 

: there 

: SO 

: from there, from that, 


Kadäc1/ kadacana/ kadap1⁄/ kudäcanam : at certain 


time, sometimes 


Katthac1 katthaäp1⁄ kuhiñcIpI : somewhere 


K09, 


KutocIp1 kutopI 
somewhere 

Na kudãcanam 
Miscellaneous adverbs 
Sabbada/ sadäã 

every day 

Sabbattha/ sabbadhi 
Sabbattha 


Sabbaso/ Sabba-sañgahavasena 


altogether/ totally 
INDECLINABLES 


Aciram 
Ambho 


: from 

: I€VeF 

: ©V€T/ ÍOT ©V€I/ 
: everywhere 


: 11 ©V€TV Way 
: by every means/ 


: before long 
: Ø man/ men! Look herel 


(used to address one/ many persons) 


Anusotam 
Ap pI 
Atha kho 
Atha 

ñoù) 

Bahi 
Bahiddhä 
BhIyyo 
Bho 

Ca 

Diväa 
Dũirato”va (dũrato eva) 
Etarahi 


: along with the current 

: also/ and/ too 

: then/ thereupon/ after that 

: then, thereupon, thence (do 


: oufside/ out 

: external/ obJectIvely 

: more/ very mụuch 

: Ó friends/ look here† 

: and/ also 

: at day time/ noon/ In the day time 
: Irom afar 

: ñoW/ nowadays 
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Eva 

Hi 

Iti hdam (ti hi idam) 
Iu 

Iva/ viya 


Kho 
Krra (enclitic/ từø gheùp) : 
Musa 

Na kadacI 

Na tveva (na tu eva) 
Namo 
NIssamsayam 
Paticca 

Patisotam 

pato 

Patoˆva (pãto + eva) 
Puna 

Sakkã 


Sama-vIsamam 
Samma 
Samam 
Sayam 
Sayam 


Seyyathidam 


: only 

: certainly 

: thus thĩs. 

: thus 

: as/ like/ as 1Í 
Kalasseva (Kalassa + eva): 


very early 


:1ndeed 


they say 


: lie/ falsehood 

: I€V€T 

: cerfainly not 

: adoration (ch† cung kñnh) 
: certainly 

: because of/ depending on 
: apaInst the current 

: mornIng 

: early morning 

: apaIn 

: 1§ able/ can 


: both rightly and wrongly 
: Well/ rIipghtly 

: by oneself 

: 1n the evening 

: oneself 

Seyyathäãpi (tam-yattha-apI) 


: sụch as/ as I1 
(tam (se) + yatha + idam) 


such as this, namely, to wIt (bieát) 


Tãn! : 


them/ those thinøs. 
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Tatra tatra : here and there 


Tena : by that 
Vata : for sure/ alas/ certainly/ 
indeed 

Ve : Indeed/ certainly 

Viya : like/ as IÍ 

Yannuna : how øood 1t bel 

YavakTvam : as much as/ as far as. 

Yathabhitam : 1n truth, as 1t really has been 

ADpƯ pi : (also/ even). These always follow a word. 
Ex: So ap1 pI (also/ even He). 

Cc : (1Í). It never begins a sentence and always 

follows a word Ex:Soce (he) 

va : 1§ Uused to emphasise the sense of the 

preceding word. Ex: So eva (he himself). 

Kho/ kho pana : (as for). It sometimes 1s used to 


expresss something 1mportant or a thing that happens 
strangely. Ex: So kho/kho pana  (as for him/ he on 
his part). 
Namatthu = (namo + atthu)  : atthu is the 3 person 
(sing) of Imperative of the Verb Atthi (to be/1s). The root 
1S Astu = Atthu (may be). 
Pana/tu : (but/ as for) ñaết sau chuô tmø 

Ex: So kilati aham pana/ tu pathãmi 

(He 1s playing but I am reading). 

The agenf oŸ a past passive parficiple stands either 1n 
Instrumental or in Genifive case. Tena katam, tassa 
katam (done by him) 


Sim) 


To : (from/ on account of/1n the manner ofƒ as). 

It may be added to any noun to give the sense of the 5 

case. Ex: Buddhato (from the Buddha). 

Vinä : (without). It may be added to the 2"4 „ 3d 

and 5“ cases. Ex: Buddhamvina Buddhena vinä 
Buddhamhã vinä (without the Buddha/ 


apart from the Buddha) 
ADJECTIVES 
Atthakanagara : belonging to the city Atthaka 
Abbha-matta : as large as a cloud 
Abbhuta : amazing/ wonderful 
Abhabba : not able/ ImpossI 
Abhicetasika : depending on higher or 
JhanIc conscIousness 
Abhinandin (m)/ Abhinandim (Ð : that finds 
pleasure In, that causes delight In 
Abhinava : qulfe new 
Acrra-karäpIta : that had not long got buIlt 
Adukkha : not unpleasant 
Agga : chief/ highest 
Aggisikhipama (aggi-sikhä-upama) : like a flame 
Ahirika : shameless 
AlIJatana : Of today 
AIJhatta : subJectIve/ arising from wIthin/ 1nternal 
Akarisa-labhin : øeaining without trouble 
Akiccha-labhin : øeaining without difficulty 
AKkiñcana : having no possessIlon 
Akuppa : not to be shaken/ steady 
Akusala : unwholesome/ evil/ sinful 
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Amuka 

Anangana 

Anagatfa 

Anañña-posIn 

other, not keepIng a family 
Anasava 

Anariya 

Anatta 

enfIty 

Anattha-samhita 

profit, not salutary (ñch li) 
Andha-karana 

Aneka-tala 


Antima 
Antogadha 
Anusuyyaka 
Jealousy 
Anuttara 
Abadhim (0 
ẢAma 

TaW 

Alavika 
Araññaka 
Apara 
Aparantapa 
Appaftfatara 
Appa-samarambhatara 
(nhieäm vui) 


: SO and §O 

: free from evIl stain 

: future tine 

: NOt malnfaining any 


: free of mental cankers 
: unholy 


pOSSessing no ego- 


connected with no 


: binding 
: many palm trees deep 


: lasƯ final 
:1ncluded 


not  envIious/Ỉ not 


: Supreme 
: sIcK 
: not digested, unrIpe, 


: living In Alavi country 
: living 1m forest 

: another 

: not tormenting another 
: less troublesome 

: Of less undertakIngs 


KhA, 


AppIya 
Ariya 
Asamahita 
Asanta 
Asadhu 
Asesa 
Asuka 


Atikkanta-mãnusaka 


: disagreeable/ unpleasant 

: holy 

: not composed/ uncontrolled 

: not calmed, unsaintly, bad 

: not øood/ bad 

: all/ whole 

: not pleasant 

: Surpassing (vmlit qua) the 


range of humans/ superhuman 


Atita 
Attamana 
Attantapa 
Bahu 


Bahrra 
Bala 


Balhagilana 
Bhabba 

Bhadra 
Bodhi-pakkhiya 
knowledge 
Bramhabhnta 
oneself 
Bramha-kappa 
Cakkhu-karana 
eye 
Cakkhumant 
Cakkhuviññeyya 


: paSf 

: ølad/ pleased 

: tormenting (dãy voø) oneself 
: many 


: external/ obJectIve 
: foolish/ bad 


: serIously 1l 
: able 
: lofty/ excellent 


confributing to Supreme 


: that has become Brahma 


: like Brahma god 
: eye-opening, producing the 


: having eyes/ seeing 
: to be perceived by eye 
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Cãatumeyyaka 
Catuma 


Chabbaggiya (cha-vaggIya) 


Of SIX. 
dahara 
Dalha 


Dalidda 


Dhammanudhamma-pafIpanna 


: belongIng to the city 
: belonging to the øroup 


: VOUnØ 
: firm, steady, strong 


: DOOT 


: one who has got Into 


the path of Dhamma 1n 1(s fullness 


Dhammika 
Dhamsin 
bold 
Dhuva 


Dibba 
Dubbala 
DubbiJana 


Dugsata 

Dukkha 
1ncOnvenIent 
Dukkha-patikkila 
from discomfort 
Dukkha-pareta 
Dukkhita 

ñau, mu phieàn) 


: rIghteous 
: obftrusive (lãm phieàn)/ 


: lirm, steady 
: divine 
: weak/ feeble 


: hard to understand 


: DOOF 
: uncomfortable/ 


: recoiling (smi doäi laïi) 


: Invaded by suffering 
: afflicted/ailing (oám 
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Dukkhotimna (dukkharotinna) : beset (bao vaây) with 


suffering 

Dullabha : Tare 

Dummedha : UWIS€ 
Durabhisambhava : Of easy to reach 
Dussila : — lackmg  virtues/ 
1rreligIous/ with bad conduct 

Dvangulapañña : having knowledge of 
two finger-breaths (mong manh) 

Dvadasakara : having twelve aspects 
Dviha-mata : wo days dead 

Eka : sinele/ certain/ one/ 
Some 

Ekacca : certain/ partly 
Ekacca-sassatika : eternalistic with regard 
to certain things 

EkacTvara : single-robed 

Ekaka : single/ lonely 
Ekaha-mata : dead for one day 
Etamanatfito : nOt passed over this 
nature 

Evambhãvin : becoming thus 1n 
nature 

Evamdhamma : Of this nature 

Evarupa : Of this sort/ such as this 
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GambhTra 

Gamma 

Gamm (m)/ GãmmnT (†) 
GarTyas/ GarIyas1 


GŒarukatabba 
Cilãna 


Hma 

Hiya 
lcchant 
ltthannama 
thus named 
Jañña 
Jañña-Jañña 
Jettha 
Kakkasa 
Kalla 

hlïp) 
Kalyäna 


Kamittha 


Kaka-sura 
Kãpilavatthava 
Kapilavatthu 
Karunika 
Kasaya 


: deep 

: vulgar (phãm tuïc) 
: that øoes tO 

: heavIer 


: to be honoured 
: SICk 


: Inferior (Jâ dmlùi) 

: low/ mean 

: WIshing 

: havIng such as named/ 


: SWeef 

: VeTV SW€€T 

: elder 

: rough/ coarse (thoâ) 

: lU wIse/ proper (thách 


: øood 
: YOUn8ð€T 


: aS CÏ€V€T aS a CTOW 
: belongIng to 


: kind/ compassionafe 
: dyed In brown colour 
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Kevala : whole/ all 

Khema : safe/ a lake so named 
Khuddaka : small 

Kuha : cheating 

Kusita : lazy/ idle 

Lapa : talkatIve 

Mahant : øreaft 
Mahãnisamsatara : more advantageous 
Mahapphala (mahat phala) : producing great (good) 
results „ rIch 1n result, bearing much result 
Maiku : điscouraged/ trouble 
MaJjhima : middle 

Mãamaka : devoted/ loving/ 
showing affection 

Maãnetabba : to be revered 
Manussaka : human 


Maãra senappamaddin 
Mara 

Nahaãtaka 

Off passIons, holy 
Nava/ abhinava 


NitthitacTvara 
robe ready made 
Nibbuta 
quenched 


: defeating the army of 

: one who has washed 
: e€W 

: one who has got hIs 


: calmed/ quieted/ 
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Nicchãta 
Nikama-labhin 


(kieám ñmlïc lô yù chủ) 


Nrrupadhika 
rebirth 
Ñãna-karana 
Olarika 
Opadhika 
happIness 
Pathama 
Pacchima 
Paccuppanna 
Pataliputtaka 
Pãtaliputta 
Pañcavaggiya 
Pamta 
Päkafa 
Papaka 
Parihma 
Paritta 
Pasanna 
Patiripa 
Phalin 
PItisukha 


(say mê) and ease (thanh thản) 


Piya 
agreeable 
Ponobhavika 
becoming 


: having no hunger 
: acquiring at wIll 


: {free from attachment to 


: producIng knowledge 
: ØTOSS 
: produsing worldly 


: ÍIrst 

: las/ western 
: present time 
: belonging to 


: Of the øroup of five 

: SUD€TIOF/ SWeet 

: open/ known/ evident 
: bad/ wIcked/ evil 

: fallen away/ bereft 

: little/ brief 

: pleased/ delighted In 

: proper/ rIght/ suitable 

: fruiful 

: pOSSessed of rapture 


: dear/ pleasing/ 


: that causes re- 


ShS 


Porana : ancIent, olden 
PothuJjanika: worldly/ natural to those who have not yet 
stepped on to the holy path 

Pubba : pus (mú)/ matter 


PũJetabba 
worthy of attention 


: to be venerated/ 


Punna : full/ filled 

Puñña : M€TIfOrIOUS 
Puññapekkha : lookIng for merIf 
Puthu : many 

Puthula : broad/ wide 
Ramaniya : beautiful 

Ramma : beautiful/ attractive/ 
delightful 

RãJa-santaka : confIscated 
Sabandhana : fogether with bindings 
Sabba-bhutanukampin : ptying all beings 
Sabrahmaka : with higher øods 
Sacca : frue 

Saddhävant/ bhattimant : DIOUS 

Sadevaka : with øods 

SadIsa : simmilar to/ like 
Sahagata : accompanied by 
Sangama-gafa : øone 1nto the battle 
Sankassara : stained 

Sankilittha : defiled 
Sakkatabba : to be treated with 
TeSpect 
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Sama 
Samäraka 
Sambahula 
SamIpa 
SampaJana 
aWare Of 
Sadhu 
Samañña 


Saññata (pp) of sannamatI 
(khg kieàm cheá) 


: equal/ similar 

: with Maras 

: many 

: near 

: thoughtful/ being 


: øood 
: øeneral 


: restrained / Asaññata 


Sassamana-bramhana (m)/bramhanl (ƒ): with reclses and 


prIesfS 

Sassata 

Sata 

Satimant 
Saffaras-vaøgIya 
Of the seventeen 


: eternal 

: mindful 

: thoughfful/ wIse 

: belonging to the øroup 


Savicara  : together with sustained (duy trĩ lieân tuïc) 


application of mind 
Savitakka 

application of mind 
Settha 

Seyya 

pralseworthy 

Seyyas / seyyasST 
Singin 

khôn). Lit: having a horn 


: fogether with Iniial 


: best/ hiphest 
: highest/ most 


: better 
: astute (sắc sảo tỉnh 
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SIlavant 


SIriImant 
splendid 
SI-bhufta 
SIva 
Soka-pareta 


SucI-øavesin 


Suduttara 

Out Of 

Sukha-kama 

for comfort 
Sukha-patisamvedin 
Sukhuma 

Suparihma 
Susikkhita 


Sufavant 
Suvijana 


Suvisuddha 
perfectly clear 


: VIFfUOUS 


glorlous/ beautiful/ 


: become cooled 

: blIissful 

: afflicted with sorrow 
: §eeking affer purIty 
: Very đIfficult to get 
: yearning (khao khát) 
: experIencIng bliss 

: subtle 

: thoroughly bereft 


: well-trained 


: learned 
: ©asy fo understand 


: quIfe purIfied/ 


Tapassin : dispassionate (bĩnh thản)/ ardent in 


practice (nhiệt tĩnh)/ virtuous 
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Tatfa (pp) of tapatI 

Thaddha 

Tiparivatta 

kỳ/ giai đoạn)/ having 3 rounds 
Tividha 


: hot 
: stubborn 
: having 3 phases (thời 


: threefold 


Ubhatomukha : with mouths on both 
the sides 

Uddhumataka : swollen (trmÌng 
phồng) 

Ulara : ereat/ much 

Unnala : proud/ arrogant/ 
haughty 

Upekkhaka : neufral/ equanimous 
Vadađđu : Ø€n€TOUS 
Valagsa-matta (vala-agøa-matta) : as tiny (nhỏ) 
Vesalika : belonging to Vesall, 
living in Vesali 

Vịiduddha : purified 

Vimilaka : discoloured 
Viđđapana : instructive (để dạy 
đồ) 
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Vipubbaka-Jata : festering/ 
decomposing (thối nát/ cay độc) 


ViraJa : spotless (không 
có vết nhơ/ đốm) 

Viraraga : passlonless/ free from 
lust 

VItamala : Iimmaculate (không có 
vết tinh khiết) 

Vivekalja : produced by 
detachmenrt (ly gián) 

'YaJamana : making offerIngs, 


øIving alms 
Yutta : COnSIsting of7 
endowed with/ øiven up to 


Three degrees” of adjectives 


PositIve Comparative (more/er) Superlative (most/ est) 
Abhiripa: beautiful Abhiripatara Abhirupatama 
Pãpa: wicked/ sinful Pãpatara Pãpatama 


3 The adjectives of Comparative degree are used mostly with 
ñOUns 1n Instrumental or Ablative singular. Ex: taya 
mahiddhikataro (more powerful than you). 


Superlafives are used with nouns either In 
Genitive or Locative plural. 


Ex: tesam sattamo (best of/ among them). 
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Dhanavan£: rích Dhanavantatara Dhanavantatama 


Mahant : great Mahantatara Mahantatama 


Some irregular forms 

Vuddha : old Jeyya: elder Jettha: eldest 

Pasattha: pralseworthy - Seyya: more praiseworthy - Settha: most 
praIseworthy 

Yuvan:young Kamya:younger Kanittha: youngest 


Euphonic Combinations (hòa âm) 


1. Ư/Efollowed by a dissimilar vowel 1s changed Into 
biết 

Pat +antam =patyantam 

Te + alJa = tyajJJa 


2. TY 1s always changed into CC : 
Patyantam = paccantam 


3. U/O followed by a đissimilar vowel 1s changed 1nto 
Lệ 

Na tu + eva = na ty + eva= natveva 

So kho ayasma= so khv + äyasma= sokhvV ayasma 


* Substantives ending in —nt take “a” before tara and tama. 
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4. The s/r of dus/ dur, nis/ nir and d of ud are 
assimilated (đồng hóa) to the succeeding consonant: 
NIrgacchatI = niggacchatI 

DurjJana = Duljana 

Udgacchati = uggachati 


7. 8C becomes CCH : 
NÑIs + caratI = nIccharatI 


S. RV becomes BB : 
Nir + vana = nibbana 


9.VafterPA becomes BB : 


Pa + vajatI = pabbaJatI 
10. 
ø =n œ øacchatI = sañgacchati 
c =n CarafI = sañcaratI 
m† † =ñ m= sam+ thahatI = santhahati 
t =n tussafI = sanfussatI 
p =m ® p4JJatI = sampaJJatI 
II. sam = sa before rajjati, ratta and raøa. 
rajJatI = SaraJJatI 
sam + ratta = Saratta 
raga = S4aragøa 
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12.  * Ifollowed by a dissimilar vowel 1s changed 


Iinto Y. Ex  :BHY-=BBH/ DHY  = 
JJH/ TY =CC. 

Abhi +uggato = a5hyuggato = abbhugsato 

Adhi +eti =adhyeti = ajjhetI 


Pati + aggachati = pafyaggacchatiE paccaggacchatI 


* J preceded a dissimilar vowel, “y” 1s inserted 
between them and combined with the cucceding 
VvOwel: 

ldanI + eva = IdãnI + y +eva = Idãniyeva 


13. t of pati changed 1nto †: 
PatIggachati = Patiggachat 


14. “m" before a vowel 1s most often changed 1nto m. 
Kim + eva + idam = kimevidam. 
Etam + attham = Etamattham. 


15.  * MY 1s changed Imnto ĐĐ : 
Sam +yamantiL = sađđamanti 

* “Ađđo ađđam' becomes “ađđamađởđởam (one 
another/ each other). 
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16.  a. m' ofthe neuter forms of “yam/ tam/ etam' 
before a vowel 1s optionally (tuy ý) changed Into d 
Etam + avoca = Etadavoca. 


17. I1s dropped before a dissimilar vowel: 
VuccatI + avuso = vuccafävuso 


18. Iof li is dropped after a dissimilar vowel, the 
preceding short “aˆ becomes long. Instead of dropped 


L, an apostropbhe 1s placed: 
Ca +11 =cafI 


19. Either Attham or afthäya 1s compounded with a 
noun to ø1ve the sense “for/ for the sake of/1n order to”. 
Dassanattham/ Dassanatthaya = for seeing/ In order 
{O See 


20. Yad (relative pronoun) 1s followed by a 
Demonstrative pronoun to øive emphasis to the sense 
of the form: 

Yo sO purISO (whatever person) 

Ye te samana (whatever recluses) 


2I. When 2 vowels meet, the preceding vowel 1s 


dropped and the remaining consonant and the 
succeeding vowel are combined: 
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Tato +utthaya =tat +utthaya =tatutthaya 

22. If the corresponding vedic form consIsts of two 
consonants (as kr/ pr/ bhr/ ør...), the IŸ consonant of 
some words 1s reduplicated to give the same force to 
the corresponding Pali sound (letter): 

Abhi + kanta = abhikkanta 

(vedic: abhikranta) 

Abhi +pasanna = abhippasanna 

(vedic: abhiprasanna) 


Pari +bhama =paribbhama 
(vedic: paribhrama) 
Anu +gaha = anugsaha 


(vedic: anugraha) 


IRREGULAR FORMS 

Verbs Base Present Participle” 

Atthi()  as sant, samana 

KarotI karo karont, karumana, karaäna 
(makes, does, works) 

PHRASES 

Carikam pakkami : he set out for a long Journey 
Duccaritam caratI : he commntfs evil deed 
Jnvikam kappetI : øef{s one”s lIving/ 


leads oneˆs life/ lives 


Š “Pali made easy”p. 60, 177 
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Marana param 
Na hessatI 


Padesu sIrasa namatI 
Parivenena parivenam 


Sanghatam apadeti 


Tena kho pana samayena 


Ssame occaslon 
Viharena viharam 
monasftary 
PRONOUNS 
DadamI vo 
DadahI me 
DadahI no 
Dadaml te 
Dhanam me 
Dhanam te 
Dhanam vo 
Katam me 
Katam no 
Katam te 
Katam vo 
Mitta no 
PassamI vo 
Rakkhatha no 


: after death 
: WIll not be 


: bows head to the feet 


: from cell to cell. 


: KiIs 


: Irom monasfery to 


: Ïø1ve you 

: PIVe me 

: ØIV€ US 

: ÏøIve you 

:my wealth 

: your wealth 

: your wealth 

: (1t 1S) done by me 
: done by us 

: done by you (sing) 
: done by you (plu) 
: Our Íriends 

: Ïsee you 

: DrOf€cf us 


: at that time, on the 


344 


ĐôI NÉT VÊ TÁC §IA : ` ¿0 TRINN 
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 


` : Iđ\ ` 
Lứp Thạc sĩ lttúa III 


